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Giaù Bieåu Moät Naêm
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Caùc Ñaïi Dieän

La Puente, CA: 
Nguyeãn Ñöùc 

(626) 917-7487
Los Angeles, CA: 

Nguyeãn Ngoïc Chaùnh 
(626) 810-6346
Milpitas, CA: 

Phaïm Vaên Töôøng 
(408) 946-4027
Riverside, CA: 

Ñoã Taâm 
(909) 272-3446 

Traàn Huy Thoáng 
(929) 788-4637
San Diego, CA: 
Phaïm Vaên Hoäi 

(619) 516-3573  (619) 261-1250
San Jose, CA: 

Nguyeãn Ñình Sang 
(408) 230-6418

San Francisco/ Oaland, CA: 
Nguyeãn Vaên Hieäp 

(510)363-8964
Stockon, CA: 

Nguyeãn Anh Quyù 
(209)952-3914
Denver, CO: 
Leâ Vaên Giaùo 

(303) 761-0072
Florida: 

Leâ Ngoïc Thanh 
(561) 249-4201

Georgia: 
Buøi Mai Quoác Tuaán 

(770) 507-3247
Indiana: 

Mt. Nguyeãn Ñình Caän 
(260) 755-0774

Chicago, IL: 
Nguyeãn Thoï Khaûi 

(773) 478-1128
Louisville, KY: 

Nguyeãn Vaên Ñang 
(502) 375-0284

Wichita, KS: 
Leâ Vaên Thaønh 
(316) 655-7118

Chúng ta đang ở trong Mùa Vọng, mùa trở về, Thống hối , Ăn năn. 
Mùa của thư tha, bác ái, bố thí. Người Tín hữu Công Giáo không xé áo 
nhưng hãy xé lòng mình trước cảnh chiến tranh tàn phá nước Ukraine với 
bao thương vong, hàng triệu người tị nạn chiến tranh nói xứ lạ quê người, 
hàng triệu người còn kẹt trong nước, tràn ngập các giáo xứ, nhà dòng và 
các hàm trú ẩn. Họ thiếu thốn thuốc men, nước uống và đói rét. Hãy cứu 
giúp họ, đó chính là làm cho Chúa Kit ô. Hãy hiệp ý cùng DTC dâng nước 
Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Hy Vọng 
Chúng ta sẽ vui mừng đón Chúa Phục Sinh trong Hoà Bình, an lạc

Khi thế giới đã bắt đầu cảm thấy bớt lo lắng về nạn dịch covid-19 thì 
mọi nguời lại chú tâm tới một tai họa khác. Khốc liệt, thương tâm, vô nhân 
tính, phi lý là những từ ngữ thường được nhắc tới trong những ngày qua 
khi nói tới cuôc chiến xâm lược của Nga với quốc gia láng giềng Ukraine. 
Tham vọng quyền lực mù quáng xuất phát từ một con người không còn lý 
trí đã làm cả thế giới phải rúng động và kinh hãi. Có lẽ chưa bao giờ nhân 
loại cảm thấy sự đoàn kết cần thiết như lúc này. Các quốc gia, các đảng 
phái, các tổ chức chính trị, các nhà lãnh đạo khắp nơi trên toàn thế giới hầu 
như đồng loạt gác bỏ mọi sự khác biệt về đường lối, quan điểm để cùng 
ngồi lại với nhau tìm mọi phương cách để ngăn chặn bàn tay thù ác của chỉ 
một con người. Người già, trẻ em trở thành những nạn nhân vô tội của bom 
đạn vô tình. Hai dân tộc vẫn thường gọi nhau là anh em bỗng một sớm một 
chiều trở thánh kẻ thù. Quân đội Nga đang hứng chịu mhững tổn thất nặng 
cả về nhân mạng lẫn chiến cụ. Năm, sáu tướng lãnh của họ đã bị mất mạng 
cùng với khoảng mười lăm ngàn binh sĩ, đến nay, đã hy sinh cho ảo tưởng 
của một cá nhân muốn trở thành lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Nga. Đất nước 
Nga trở thành kẻ thù của cả thế giới và chính người dân Nga đang là mục 
tiêu của những chiến dịch trừng phạt kinh tế nặng tay chưa bao giờ xảy ra. 

Trong thánh lễ ngày chủ nhật 20.3.2022 tại Vatican, Đức Giáo hoàng 
Phanxicô đã gọi “cuộc chiến đáng kinh tởm” chống Ukraine là một “hành 
động phi nhân tính độc ác và phạm thượng”. Từ khi cuộc chiến Nga - 
Ukraine bùng nổ vào ngày 24.2.2022, đây là lần đẩu tiên Đức Giáo hoàng 
Phanxicô có những lời lẽ mạnh mẽ nhất trước hàng ngàn giáo dân tụ tập 
tại Quảng trường Thánh Phêrô: “Mỗi ngày lại có thêm những hành động 
tàn bạo trong một cuộc thảm sát vô nghĩa”. Ngài kêu gọi “tất cả những 
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Ý Cầu Nguyện

thành viên của cộng đồng quốc tế phối hợp hành động để chấm dứt cuộc chiến”. 
“Trong tuần này, hỏa tiễn và bom lại liên tục dội xuống những người già, trẻ nhỏ 
và những phụ nữ có mang”. Ngài nói Ngài luôn nghĩ tới những người đã đi tị nạn 
và nói thêm: “Tôi càng đau đớn hơn khi nghĩ tới những người không có cơ may 
thoát ra khỏi vùng chiến sự. Trên tất cả, sinh mạng của những người yếu thế cần 
phải được tôn trọng và bảo vệ chứ không phải để hủy diệt”.

Tháng tư đen hay Mùa Quốc Hận lại đến với con dân Việt, nhất là đồng bào 
tị nạn cộng sản Việt Nam đang sống trên quê hương thứ hai. Lịch sử vẫn trôi 
theo năm tháng nhưng hận mất nước, hận lưu vong vẫn khắc sâu trong tâm khảm

mỗi người. Tưởng niệm tháng tư đen năm nay không gì bằng mở rộng lòng 
mình, đồng cám với cảnh ngộ của người dân Ukraine.

“Xin Chúa đoái thương chấm dứt 
cuộc chiến tranh ở Ukraine và mọi 
cuộc chiến trên thế giới./ Xin Chúa 
ngăn chặn những bước chân xâm 
lăng của kẻ gian ác,/ và cho người 
dân lành được vơi đi nỗi sợ hãi đau 
thương,/ và được sống trong sự che 
chở phù trợ của Chúa”.

Kính mời
Nhằm phục vụ quý Độc Giả ưa đọc báo trên Mạng toàn 
cầu, nhất là quý vị có mắt yếu muốn đọc được chữ khổ 

lớn trên máy điện toán, Iphone, Ipad…,  

Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân đã cho đăng nguyên 
văn Nội Dung cả tờ báo Dưới dạng hình PDF trong mục 
Điểm Lại Báo Cũ, sau một tháng.  Ngoài ra, hàng tháng, 

một tuần sau ngày phát hành báo viết, Tòa Soạn đã để lên 
Website Dễn Đàn Giáo Dân một số bài Chủ Điểm. Xin mời 

đọc giả vào trang Mạng:  

diendangiaodan.com để theo dõi.



4 - website: DienDanGiaoDan.cOM Số 245 Tháng 4 - 2022

Marrero, LA:
Ngoâ Taùm

(504) 368-0055
Kenneer, LA:

Nguyeãn Ñình Nghieâm
(504) 254-1150

Boston, MA:
Phaïm Duy Lyù

(617) 265-7934
Brooklyn, MN:
Traàn Ngoïc Baùi
(763) 315-3942

Kansas City, MO:
Nguyeãn Löu

(816) 231-2413
Durham, NC:

Nguyeãn Söông
(919) 361-5472

Lincoln, NE:
Traàn Vaên Trò

(402) 438-4415
Las Vegas, NV:

Phan Vaên Syõ
(702) 221-1688
Cincinnati, OH:

Francis Ñinh Khaûi
(513) 227-4711

Oklahoma:
Leâ Minh Khoâi
(405) 759-3645

Tulsa, OK:
Ngoâ Thieän Tích
(918) 437-6253

Nguyeãn Minh Tuaán
(918) 627-2046
Portland, OR:

Ngoâ Tröôøng James
(503) 591-0871

Ñoaøn Troïng Thu
(714) 642-8365

Philadelphia, PA:
Nguyeãn Ñöùc Phong

(215) 329-0538
Arlington, TX:
Traàn Vaên Minh
1-866-246-3702

Arkansas:
Leâ Thieân Hoaøng
(479) 471-7238

Austin, TX:
Phaïm Trí Thöùc
(512) 832-6408

Irving, TX:
Ñoaøn Thanh Huøng

(972) 790-2216 / 3500
Houston, TX:

Kim Mai
(281) 970-4903

Hoäp Thö Ñoäc Giaû
 Địa chỉ Bưu Chính

Để tránh thất lạc, xin quý Độc Giả, Thân Hữu và Thân Chủ Quảng 
Cáo, gửi thư cho Tòa Soạn theo địa chỉ dứơi đây:

DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN
P.O. BOX 10250

Westminster, CA 92685

(Xin ghi số ký danh hoặc cắt Label Độc giả gửi kèm.  Đa tạ)

Ông Trầ  Hoài Thu, CA
Cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine 

đang tiếp diễn mỗi ngày thêm ác liệt và 
lan rộng phá tan hoang bằng hỏa tiễn bắn 
từ xa vào thành phố bất chấp dân cư nhà 
thương trường học… Đức Thánh Cha đã 
nhiều lần lên tiếng chống lại chiến tranh, 
chống cuộc chiến phi nghĩa này. Ngài đã 
đích thân đến toà Đại sứ Nga kêu gọi hoà 
bình chống chiến tranh…          Khi tôi 
nghe tin Phong Trào Giáo Dân và Diễn 
Đàn Giáo Dân kết hợp với cha Khải Dòng 
Chúa Cứu Thế bên Âu Châu gây quỹ 
Cứu Trợ nạn nhân chiến tranh Ukraine 
tôi hết sức vui mừng, cảm động vì đồng 
cảm hoàn cảnh di tản tháng tư 75 mà gia 
đình tôi đã trải qua. Tôi ứa nước mát khi 
nghe lời kêu gọi của cha Khải. Tôi đã 
vội viết check gửi đi ngay hy vọng phần 
đóng góp của tôi sẽ sớm tới Ukraine để 
góp phần cứu trợ các nạn nhân trong cơn 
dầu sôi lửa bỏng, đói rét, thương vong...                                                                                                                             
Theo lời cha Khải phát biểu thì chỉ riêng 
tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Ukraine đã có 7 
vị Giám Mục thuộc Tỉnh Dòng đang trông 
coi các Giáo phận và Tuyên uý… Con 
chiên và dân chúng đã tràn ngập các giáo 
xứ và nhà dòng. Họ thiếu thốn đủ bề đang 

trông chờ cứu trợ. Nếu tôi không 
lầm thì Chúa đã phán những ai 
làm phúc cho các kẻ đói rách, 
đau khổ v.v... là làm cho chính 
Chúa vậy... Một con ngựa đau cả 
tàu không ăn cỏ. Cầu mong Tỉnh 
Dòng Chúa Cứu Thế Hoa Kỳ 
cũng tích cực chia sẻ và cứu trợ 
nạn nhân Ukraine, nhất là Tỉnh 
Dòng Ukraine... . Xin hãy mở 
lòng ra nhất là trong mùa Chay 
này… 

Thưa Ông Trần Hoài Thu, 
Cám ơn ông đã gửi những 

chia sẻ và cảm xúc trước cảnh 
xâm lăng tàn bạo và hủy diệt của 
Putin. Trước đây Trung cộng xua 
quân sang Việt Nam nói là dậy 
cho một bài học bây giờ Nga lại 
tiền pháo hậu xung tàn phá nước 
anh em láng diềng. Đồng cảnh và 
đồng cảm với nhân dân và nạn 
nhân chến cuộc nước Ukraine, 
Phong Tào Giáo Dân và Diễn 
Đàn Giáo Dân đã mau mắn tổ 
chức cuộc quyên góp để phần nào 
cứu trợ, xoa dịu nỗi tang thương 
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của các nạn nhân chiến cuộc mỗi 
ngày một đông và khó khăn chất 
chồng. Tiền cứu trợ của Qúy vị 
sẽ mau chóng được chuyển hàng 
tuần qua Tỉnh Dòng Chúa Cứu 
Thế Âu Châu và đến thẳng các 
nạn nhân, qua sự phân phối của 
các Giam Mục, Linh Mục, Thầy 
Dòng trong nước Ukraine. Kính 
mong ông cũng như quý Độc Gỉa 
đừng “xé áo” mà “xé lòng”, mở 
rộng vòng tay góp của, góp công 
(vận động thêm bà con) cho công 
cuộc cứu trợ lan tỏa để có nhiều 
bàn tay góp phần cứu trợ. Kính 
mời quý Độc giả đọc Thư Ngỏ và 
Lời Kêu Gọi cứu trợ đăng trong 
số báo này để rõ thêm các chi 
tiết và cách gửi tiền cứu trợ. Qúy 
vị sẽ nhận thư cám ơn kèm theo 
biên nhận được trừ thuế.		
	  Nguyện xin Chúa đong 
đầy cho lòng bác ái của ông và 
quý vị hảo tâm.

Ông Trần Xuân Lâm, 
Canada

… Độc giả lâu năm của Diễn 
Đàn Gi áo Dân… xin gữi lệ phí để 
gia hạn thêm hai năm báo tiếp…

Xin kính chúc Qúy vị cùng 
Tòa Soạn được dồi dào sức khỏe 
và tràn đầy Hồng Ân Chúa ban 
để chúng tôi luôn có báo và đồng 
hành cùng Qúy Vị….

Thưa Ông Trần Xuân Lâm
Cám ơn ông từ nơi xứ lạnh 

tình nồng đã gửi cho những lời 
cầu chúc tốt đẹp cùng hai năm lệ 
phí. Ông đã đồng hành không mệt 
mỏi với Diễn Đàn. Trong hoàn 
cảnh dịch bệnh, việc gửi báo ra 
ngoài Hoa Kỳ không dễ dàng 
nhưng Tòa Soạn cũng đã cố gắng 
gửi báo đi khắp nơi, tùy theo tình 
trạng các Bưu điện. Diễn Đàn 

mong ông tiếp tay quảng bá và 
mời gọi cho NS. Diễn Đàn Giáo 
Dân có thêm Độc Gỉa mới tại 
Canada. 

 Bà Nguyễn Thị Thân, TX
... Tôi cầu nguyện Chúa Giêsu 

và Mẹ Maria luôn ban nhiều Ân 
Phúc trong năm mới cho quý vị 
và gia đình luôn Mạnh Khỏe, 
Hạnh Phúc và Bình An...

Thưa Bà Nguyễn Thị Thân,
Diễn Đàn rất cần sự cầu 

nguyện thương xuyên của các 
Độc giả thương mến để tờ báo 
luôn được Thánh Linh đồng hành, 
soi dẫn và được Mẹ chở che vượt 
qua các khó khăn nhiều bề. 

   GS.  Phạm Ngọc Quýnh, 
canada

…Chi phiếu đính kèm cho 2 
năm tiếp…Xin cám ơn và kính 
chúc Qúy Báo Mỗi ngày thêm độc 
giả mới… 

Thưa GS.  Phạm Ngọc 
Quýnh,

Chân thành cám ơn sự tin 
tưởng và thương yêu của Giáo 
sư dành cho Diễn Đàn Giáo Dân. 
Việc gửi trước hai năm lệ phí 
cũng đã nói lên điều đó.  Giáo 
sư là độc giả dài hạn, đồng hành 
cùng Diễn Đàn đã lâu năm, dù 
ông không cùng niềm tin tôn 
giáo. Đó cũng là niềm an ủi và 
khích lệ lớn lao cho các anh chị 
em trong Ban Biên Tập và Trị sự. 
Rất mong lời chúc của ông được 
chính ông thực hiện trong việc 
giới thiệu thêm Độc giả mới, nhờ 
vào sự quen biết và lời giới thiệu 
rất uy tín của Giáo sư. 

 Bà Nguyễn Kim Thoa, CA
...Tôi xin gửi $100.00 cho một 

năm báo với tư cách là độc giả ân 

nhân, để cám ơn sự nỗ lực vượt 
bực của mọi người trong Tòa 
soạn, để độc gả như chúng tôi 
được thưởng thức những bài báo 
vô cùng giá trị như những món ăn 
tinh thần hằng tháng, rất cần cho 
những người cao niên như chúng 
tôi...

Một lần nữa chúng tôi hết 
lòng cám ơn sự đóng góp của quí 
vị. Xin Chúa trả công và ban cho 
mọi người trong Tòa soạn tràn 
đầy hồng ân Chúa...

Thưa Bà Nguyễn Kim Thoa,
Trước tiên xin chân thành 

cám ơn và trân quí những chia sẻ 
của bà. Nhận định của bà qua lời 
cám ơn “sự nỗ lực vượt bực của 
mọi người trong Tòa soạn,để độc 
gả như chúng tôi được thưởng 
thức những bài báo vô cùng giá 
trị” đã là niềm an ủi và khích lệ 
lớn lao cho các cộng tác viên của 
tờ báo. Cũng xin cám ơn vị Độc 
giả Ân nhân đã gửi lệ phí gấp đôi 
để chia sẻ phần nào khó khăn về 
tài chánh của tờ báo giữa lúc lạm 
phát gia tăng nhưng tòa báo vẫn 
giữ nguyên lệ phí gần hai chục 
năm qua. Đó cũng là vì sự cảm 
thông với nhiều Độc giả có khó 
khăn về tài chánh và nhất là vì Sứ 
Vụ chuyển tải Tin Mừng đến cho 
mọi nơi, mọi giới. Lòng quảng 
đại của các vị ân nhân đã san sẻ 
phần nào khó khăn về tài chánh 
cho tờ báo.  

***
Thư Tín

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, 
CA

Diễn Đàn Giáo Dân hân hoan 
chào mừng người anh em đã tìm 
đến vườn nho của Chúa để đồng 
hành với Diễn Đàn, chia sẻ món 
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ÑOÏC VAØ COÅ ÑOÄNG
NGUYEÄT SAN  

DIEÃN ÑAØN  
GIAÙO DAÂN

ăn tinh thần hàng tháng cùng hàng 
ngàn Độc Gỉa bốn phương; gieo rắc 
Tin Mừng trong môi trường sống 
theo tinh thần sứ vụ Ngôn Sứ đã 
lãnh nhận khi chịu Phép Rửa.  

DS. Đoàn Từ Thiện, CA 
Tòa soạn đã nhận và cập nhật lệ 

phí ân nhân.
Ông Nguyễn Văn Qúy, OK
Tòa Soạn đã cập nhật theo ý 

ông.
Ông Phạm Huề, CA
Nhờ ông chuyển lời cám ơn cô 

Điệp đã gửi thư và lệ phí cho ba cô 
có báo đọc trong năm 2022.

Phạm Văn Bính, CA
Tòa Soạn đã cập nhật địa chỉ 

mới của ông.
Bà Vũ Ngọc Tiến, CA
Dù bưu phí sang Âu châu và 

Uc châu đã tăng cao nhưng tòa 
báo vẫn giữ nguyên lệ phí cũ cho 
Độc giả Âu Châu là 80 Mỹ kim.                                                                                      
Chân thành cám ơn bà đã tiếp tục 
nhận báo thay cho ông đã về nhà 
Chúa. Xin Chúa chúc lành cho bà 
và quý quyến.

Ông Trần Hoài Việt, CO
Tòa soạn đã cập nhật theo yêu 

cầu.

Chân Thành Cám ơn quý độc giả  
đã gửi lệ phí:

DS. Đoàn Từ Thiện, CA
Ông Đỗ Kim Thụy, WA
Ông Nguyễn Văn Khương, CA
GS.  Phạm Ngọc Quýnh, canada
Nguyễn Thơm, CA
Nguyễn Nghĩa, PA
Ông Vũ Triệu, CA
Ông Trần Xuân Lâm, Canada
Ông Mai Đình Hòe, CA
Bà Nguyễn Thị Thân, TX
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, CA
Bà Trần Kim Phán, OH
Ông Phạm Huề, CA
Bà Trần Thị Tiếp, WA
Ông Đỗ Phước, CA
Ông Trương Đình Tân, CA
Ông Lê Đức Hinh, TX
Ông Bùi Thành Hưng, CA
Bà Nguyễn Kim Thoa, CA
Ông Lê Văn Sâm, TX
Bà Maria Hoàng, CA
Bà Nguyễn Thị Thoa, MN
Ông Nguyễn Thái Bình, CA
Ông Lê Ngọc Báu, CA
Ông Nguyễn Văn Thới. MI
Phạm Văn Bính, CA
Ông Đặng Quang Khanh (Vũ), NY
Bà Vũ Ngọc Tiến, CA
Ông Nguyễn Lam Lĩnh, CA
Ông Nguyễn Ngọc Xuân, CA
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Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh 
Cha nói:
Bài Tin Mừng Chúa Biến Hình 
hôm nay trình bày cho chúng ta 
bốn hành động của Chúa Giêsu. 
Chúng ta rất nên chú ý suy tư về 
các hành động này, để khám phá 
nơi các cử chỉ này những hướng 
đi rõ ràng trong hành trình của 
chúng ta với tư cách là môn đệ 
của Ngài.
Động từ đầu tiên, hành động đầu 
tiên trong những hành động này 
của Chúa Giêsu, là mang theo với 
Người. Thánh Luca cho chúng ta 
biết rằng Chúa Giêsu “đưa Phêrô, 
Giacôbê và Gioan” lên núi với 
Người (9:28). Chúa Giêsu “đưa” 
các môn đệ, và đưa cả chính 
chúng ta nữa đi cùng “với Ngài”. 
Chúa Kitô đã yêu chúng ta, đã 
chọn chúng ta và gọi chúng ta. 
Mọi thứ bắt đầu với mầu nhiệm 
của một ân sủng, một sự lựa chọn, 
một “cuộc bầu chọn”. Quyết định 

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô 
trong thánh lễ mừng 400 năm tuyên thánh 

cho vị sáng lập Dòng Tên
Đức Thánh Cha Phanxicô đã tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Danh Chúa Giêsu của 
Dòng Tên, còn được gọi là nhà thờ “Gesù” ở Rôma, nhân kỷ niệm 400 năm ngày phong 
thánh cho các Thánh Y Nhã thành Loyola, Thánh Phanxicô Xaviê, Thánh Têrêxa Hài Đồng 
Giêsu, Thánh Isidore Nông Gia, và Thánh Philip Neri.
Thánh Inhaxiô thành Loyola, hay còn được gọi là Thánh Y Nhã, được phong thánh vào ngày 
12 tháng 3 năm 1622, cùng với các đồng đạo Dòng Tên là Thánh Phanxicô Xaviê, Thánh 
Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Thánh Isidore Nông Gia, và Thánh Philip Neri, còn được biết đến 
như Vị Tông đồ thứ hai của Rôma.

đầu tiên không phải của chúng 
ta; đúng hơn, Chúa Giêsu đã kêu 
gọi chúng ta, chẳng phải vì bất 
kỳ công đức nào về phần chúng 
ta. Trước khi trở thành những 
người biến cuộc đời mình thành 
một món quà trao ban, chúng ta 
là những người đã nhận được 
một món quà được ban tặng một 
cách nhưng không: đó là món quà 
nhưng không của tình yêu Thiên 
Chúa. Hành trình của chúng ta, 
thưa anh chị em, cần phải bắt 
đầu lại mỗi ngày từ ân sủng ban 
đầu này. Như đã làm với Phêrô, 
Giacôbê và Gioan, Chúa Giêsu 
đã gọi tên chúng ta và dẫn chúng 
ta đi cùng. Ngài đã nắm lấy tay 
chúng ta. Đi đâu? Thưa: Đến núi 
thánh của Ngài, nơi mà ngay cả 
bây giờ chúng ta vẫn thấy mình 
đang ở với Ngài mãi mãi, và được 
biến hình bởi tình yêu của Ngài. 
Ân sủng, ân sủng đầu tiên này, 
dẫn chúng ta đến đó. Vì vậy, khi 
chúng ta cảm thấy cay đắng hoặc 

thất vọng, khi chúng ta cảm thấy 
bị coi thường hoặc bị hiểu lầm, 
chúng ta đừng đi lạc vào những 
lời phàn nàn hoặc hoài niệm về 
những khoảng thời gian đã qua. 
Đây là những cám dỗ ngăn cản sự 
tiến bộ của chúng ta, khiến chúng 
ta chẳng đi đến đâu. Thay vào đó, 
chúng ta hãy nắm lấy cuộc sống 
của mình, bắt đầu lại một lần nữa 
với ân sủng, trung thành với ơn 
gọi của chúng ta. Chúng ta hãy 
đón nhận ân sủng biết nhìn mỗi 
ngày là một bước trên con đường 
hướng tới mục tiêu cuối cùng của 
chúng ta.
Chúa Giêsu dẫn theo Phêrô, 
Giacôbê và Gioan. Chúa dẫn dắt 
các môn đệ lại với nhau; Ngài coi 
họ như một cộng đồng. Ơn gọi của 
chúng ta có nền tảng là sự hiệp 
thông. Để bắt đầu lại mỗi ngày, 
chúng ta cần cảm nghiệm một lần 
nữa mầu nhiệm được tuyển chọn 
của chúng ta và ân sủng của việc 
được sống trong Giáo hội, trong 
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Giáo Hội Mẹ phẩm trật của chúng 
ta, và sống cho Giáo hội, là người 
phối ngẫu của chúng ta. Chúng ta 
thuộc về Chúa Giêsu, và chúng 
ta thuộc về Người với tư cách là 
một Hội Dòng. Chúng ta đừng 
bao giờ mệt mỏi khi cầu xin sức 
mạnh để hình thành và thúc đẩy 
sự hiệp thông, để trở thành men 
huynh đệ cho Giáo hội và cho 
thế giới. Chúng ta không phải là 
nghệ sĩ độc tấu để tìm kiếm khán 
giả, mà là những người anh em 
được sắp xếp như một dàn hợp 
xướng. Chúng ta hãy suy nghĩ 
với Giáo hội và từ chối sự cám dỗ 
để quan tâm đến thành công hoặc 
thành tựu cá nhân của chúng ta. 
Chúng ta đừng để mình bị cuốn 
vào một chủ nghĩa giáo quyền 
dẫn đến cứng nhắc hoặc một ý 
thức hệ dẫn đến chia rẽ. Các vị 
thánh mà chúng ta kính nhớ ngày 
nay là những cột trụ của sự hiệp 
thông. Các ngài nhắc nhở chúng 
ta rằng, bất kể tất cả những khác 
biệt về tính cách và quan điểm, 
chúng ta đã được kêu gọi ở bên 
nhau. Nếu chúng ta sẽ vĩnh viễn 
được hợp nhất trên thiên đàng, tại 
sao không bắt đầu ở đây? Chúng 
ta hãy trân trọng vẻ đẹp của việc 
được Chúa Giêsu “đưa” xích lại 
gần nhau, mời gọi với nhau. Đây 
là động từ đầu tiên: đưa đi.
Động từ thứ hai là đi lên. Chúa 
Giêsu “lên núi” (câu 28). Con 
đường của Chúa Giêsu là một 
con đường đi lên, không phải đi 
xuống. Ánh sáng của sự biến hình 
không được nhìn thấy trên đồng 
bằng, mà chỉ được nhìn thấy sau 
khi đi lên một cách vất vả. Khi 
bước theo Chúa Giêsu, chúng ta 
cũng cần phải rời xa những vùng 
đất tầm thường và những chân 

đồi của sự tiện lợi; chúng ta cần từ bỏ các thói quen yên tâm của mình 
và bắt đầu một cuộc di cư. Sau khi lên núi, Chúa Giêsu nói với Môisê 
và Êlia một cách chính xác về “cuộc xuất hành mà Ngài sẽ hoàn thành 
tại Giêrusalem” (câu 31). Môisê và Êlia đã đi đến Sinai và Horeb sau 
hai lần “xuất hành” trong sa mạc (xem Xh 19; 1 Các Vua 19); bây 
giờ họ nói chuyện với Chúa Giêsu về cuộc xuất hành dứt khoát, cuộc 
Vượt qua của Ngài. Thưa anh chị em, chỉ có sự đi lên của thập tự giá 
mới dẫn đến mục tiêu là vinh quang. Đây là con đường: từ thập giá 
đến vinh quang. Cám dỗ thế gian là tìm kiếm vinh quang khi bỏ qua 
thập tự giá. Chúng ta thích những con đường quen thuộc, trực tiếp và 
êm ái, nhưng để gặp được ánh sáng của Chúa Giêsu, chúng ta phải 
liên tục bỏ lại phía sau và đi theo Ngài về phía trước. Như chúng ta đã 
nghe, Chúa, Đấng đã “đưa Ápraham ra ngoài” (Stk 15: 5), cũng mời 
gọi chúng ta hướng ra ngoài và hướng lên trên.
Đối với các tu sĩ Dòng Tên chúng ta, hành trình di chuyển ra ngoài và 
đi lên này theo một con đường cụ thể, được biểu tượng độc đáo bởi 
ngọn núi. Trong Kinh thánh, đỉnh núi tượng trưng cho sự cực độ, cho 
độ cao, cho biên giới giữa trời và đất. Chúng ta được kêu gọi đi chính 
xác đến đó, đến biên giới giữa trời và đất, nơi nhân loại “đối đầu” với 
Thiên Chúa với những khó khăn của họ, để đến lượt chúng ta có thể 
đồng hành với họ trong cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ và sự hoài 
nghi tôn giáo của họ. Đó là nơi chúng ta cần phải có mặt, và để làm 
được như vậy, chúng ta phải đi ra ngoài và hướng lên. Kẻ thù của bản 
chất con người sẽ thuyết phục chúng ta đi theo con đường của những 
thói quen trống rỗng nhưng thoải mái và những cảnh quan quen thuộc, 
trong khi Thánh Linh thúc giục chúng ta cởi mở và đến một nền hòa 
bình không bao giờ khiến chúng ta yên ổn. Ngài gửi các môn đệ đến 
những giới hạn cực độ. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến Thánh Phanxicô 
Xaviê.
Trong cuộc hành trình này, khi đi theo con đường này, tôi nghĩ cần 
phải đấu tranh. Hãy nghĩ đến Ápraham già đáng thương, ở đó với 
của lễ hiến tế của mình, chiến đấu với những con chim săn mồi đang 
muốn nuốt chửng của lễ (xem Stk 15: 7-11). Với quyền trượng của 
mình, ông đuổi chúng đi. Ông già tội nghiệp. Chúng ta hãy nghĩ về 
điều này: đấu tranh để bảo vệ con đường này, hành trình này, và sự 
dâng mình này của chúng ta cho Chúa.
Trong mọi thời đại, các môn đệ của Chúa Kitô thấy mình đứng trước 
ngã ba đường này. Chúng ta có thể hành động như Phêrô, người đáp 
lại lời tiên đoán của Chúa Giêsu về cuộc xuất hành của Ngài bằng 
cách nói, “Thật tốt khi được ở đây” (câu 33). Đây là nguy cơ của một 
đức tin tĩnh, một đức tin “đậu lại ngay ngắn”. Tôi sợ loại đức tin “đậu 
lại” này. Chúng ta có nguy cơ coi mình là những môn đệ “đáng kính”, 
nhưng thực tế chúng ta không đi theo Chúa Giêsu; thay vào đó, chúng 
ta thụ động ở yên một chỗ, và không nhận ra điều đó, ngủ gật như các 
môn đệ trong Tin Mừng. Trong vườn Giệtsimani các môn đệ cũng 
ngủ gật. Hỡi anh chị em, chúng ta hãy nghĩ rằng đối với những người 
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theo Chúa Giêsu, bây giờ không phải là lúc để ngủ, để tâm hồn mình 
bị an thần, bị mê hoặc bởi văn hóa tiêu thụ và chủ nghĩa cá nhân ngày 
nay, bằng thái độ “cuộc sống là tốt miễn là tốt cho tôi”. Bằng cách đó, 
chúng ta có thể tiếp tục nói và đưa ra các lý thuyết, trong khi đánh mất 
đi thực tại của anh chị em mình, và tính cụ thể của Tin Mừng. Một 
trong những bi kịch lớn của thời đại chúng ta là từ chối mở mắt nhìn 
thực tại và thay vào đó là nhìn theo hướng khác. Thánh Têrêxa giúp 
chúng ta vượt lên khỏi chính mình, lên núi với Chúa, để nhận ra rằng 
Chúa Giêsu cũng tỏ mình ra qua những vết thương của anh chị em 
chúng ta, những cuộc đấu tranh của nhân loại, và những dấu chỉ của 
thời đại. Đừng sợ chạm vào những vết thương đó: chúng là những vết 
thương của Chúa.
Phúc Âm cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu lên núi “để cầu nguyện” 
(câu 28). Đây là động từ thứ ba: cầu nguyện. “Khi Ngài đang cầu 
nguyện, sắc mặt của Ngài đã thay đổi, và quần áo của Ngài trở nên 
sáng chói” (c. 29). Sự biến hình được sinh ra từ sự cầu nguyện. Chúng 
ta hãy tự hỏi mình, ngay cả sau nhiều năm thánh chức, ngày nay cầu 
nguyện có ý nghĩa gì đối với chúng ta, đối với tôi? Có lẽ sức ép của 
thói quen hoặc một nghi lễ hàng ngày nào đó đã khiến chúng ta nghĩ 
rằng lời cầu nguyện không thay đổi cá nhân hay lịch sử. Tuy nhiên, 
cầu nguyện thay đổi thực tế. Cầu nguyện là một sứ mệnh tích cực, một 
sự chuyển cầu không ngừng. Nó không phải là xa cách thế giới, nhưng 
thay đổi thế giới. Cầu nguyện là mang trái tim đang đập của các vấn 
đề hiện tại vào sự hiện diện của Thiên Chúa, để ánh mắt của Người soi 
rọi lịch sử. Cầu nguyện có ý nghĩa gì đối với chúng ta?
Hôm nay chúng ta nên tự hỏi bản thân xem liệu lời cầu nguyện có làm 
chúng ta chìm đắm trong sự thay đổi này hay không. Nó có làm sáng 
tỏ những người khác và biến đổi tình huống của họ không? Vì nếu 
lời cầu nguyện là sống động, thì nó “khơi dậy” chúng ta từ bên trong, 
thắp lại ngọn lửa sứ mệnh, khơi lại niềm vui của chúng ta, và liên tục 
thúc giục chúng ta phải biết lo lắng trước những lời cầu xin của tất 
cả những ai đang đau khổ trong thế giới của chúng ta. Chúng ta cũng 
hãy hỏi: làm thế nào chúng ta đưa cuộc chiến hiện tại đến với những 
lời cầu nguyện của chúng ta? Chúng ta có thể nhìn vào lời cầu nguyện 
của Thánh Philip Neri, lời cầu nguyện đã mở rộng trái tim của ngài và 
khiến ngài mở rộng cửa với những đứa trẻ đường phố của thành Rôma 
vào thời của ngài. Hoặc là của Thánh Isidore, người đã cầu nguyện 
trên cánh đồng và mang công việc đồng áng của mình đến với lời cầu 
nguyện của mình.
Mỗi ngày, hãy làm mới lại lời kêu gọi của cá nhân chúng ta và lịch 
sử dòng của chúng ta; rồi đi lên những đỉnh cao mà Chúa chỉ ra cho 
chúng ta; và cầu nguyện để thay đổi thế giới mà chúng ta đang đắm 
chìm trong đó.
Tuy nhiên, cũng có một động từ thứ tư, xuất hiện trong câu cuối cùng 
của bài Tin Mừng hôm nay: “Chúa Giêsu ở lại một mình” (câu 36). 
Ngài vẫn ở lại, trong khi mọi thứ khác đã qua đi ngoại trừ dư âm 

của “lời chứng” của Chúa Cha: 
“Hãy lắng nghe người” (câu 35). 
Tin Mừng kết thúc bằng cách 
dẫn chúng ta trở lại điều cốt yếu. 
Chúng ta thường bị cám dỗ, trong 
Giáo hội và trên thế giới, trong 
tâm linh và trong xã hội của 
chúng ta, coi các nhu cầu thứ yếu 
là chính. Một cám dỗ hàng ngày 
là biến mọi nhu cầu thứ cấp trở 
thành chính yếu. Nói một cách 
dễ hiểu, chúng ta có nguy cơ 
tập trung vào các phong tục, tập 
quán và truyền thống khiến tâm 
hồn chúng ta đổ dồn vào những 
điều phù du chóng qua và khiến 
chúng ta quên đi những gì còn 
mãi. Điều quan trọng biết bao là 
chúng ta phải rèn luyện tâm hồn 
mình, để chúng có thể phân biệt 
giữa những điều vĩnh hằng của 
Thiên Chúa và những điều thuộc 
về thế gian chóng qua!
Anh chị em thân mến, xin Cha 
Thánh Inhaxiô giúp chúng ta giữ 
gìn sự sáng suốt, di sản quý giá 
của chúng ta, như một kho tàng 
luôn kịp thời đổ ra cho Giáo hội 
và trên thế giới. Vì sự phân định 
cho phép chúng ta “nhìn thấy 
mọi sự mới mẻ trong Chúa Kitô”. 
Thật vậy, sự phân định là điều 
cần thiết, để như Thánh Peter 
Faber đã viết, “điều tốt có thể đạt 
được, suy nghĩ hoặc tổ chức, có 
thể được thực hiện với một tinh 
thần tốt chứ không phải ác tâm” 
(xem Memorial, Paris, 1959, n 
(51). Amen.

Bản dịch Việt Ngữ của  
J.B. Đặng Minh An 

12/Mar/2022
Nguồn: Vietcatholic
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Đức Giêsu là một khuôn 
mặt lịch sử. Kinh 
Thánh cho hay, Người 

bị án đóng đinh thập giá chết ở 
Giêrusalem (khoảng vào năm 30 
tới 35 theo niên lịch của chúng ta) 
dưới thời quan tổng trấn người 
Roma là Pontius Pilatus. Và sau 
khi Người chết, những cộng đoàn 
kitô giáo nguyên thuỷ đã theo 
nhau mọc lên ở Palestina, Tiểu Á, 
Hi-lạp và Roma. Những kitô hữu 
này coi ngày chủ nhật là „Ngày 
Sống Lại“; họ tụ nhau vào chiều 
tối mừng nghi thức bẻ bánh, nhân 
danh đức Kitô thực hành phép 
rửa, gọi nhau là „anh chị em“ và 
chào nhau bằng câu Maranatha 
(„Xin Chúa hãy đến!“).
Sử gia người Roma Tacitus, một 
người sống đồng thời với hoàng 
đế Nero (37 - 68) của Đế Quốc 
Roma, đã viết về sự hình thành 
của các cộng đoàn này và những 
cuộc bách hại họ phải chịu. Ông 
cho hay, Nero đã „tìm đủ mọi hình 
phạt“ để giáng lên đầu „những kẻ 
tự gọi mình là dân của Kitô, một 
kẻ đã bị xử tử dưới thời Pilatus, 
và họ là những kẻ đáng ghét và 
ghê tởm vì đã phạm tội ác“. Sở dĩ 
bị liệt vào hàng „tội phạm và ghê 

Câu Chuyện Phục Sinh *
�� Phạm Hồng-Lam

Phục Sinh phải chăng chỉ là một sáng tạo của nhóm môn đệ đức Giêsu, như một số người đồn 
đoán? Vì không muốn quay lại với cuộc sống chài lưới khó khăn và công việc tay chân nặng 
nhọc, nên những người này đã cố tình làm sống lại một thây ma, để tiếp tục lôi kéo sự chú ý của 
thiên hạ?

tởm“, là vì họ không còn thờ thần 
linh của Đế Quốc Roma và không 
coi hoàng đế Nero là thẩm quyền 
cao nhất đại diện thần linh dưới 
bầu trời này. Nero càng tìm cách 
tiêu diệt, thì các cộng đoàn „mê 
tín dị đoan“ kia rốt cuộc lại bành 
trướng, không những ở Giuđê là 
vùng đất khởi phát sự dữ, mà cả 
ngay ở tại Roma này.
Đó là một chuyện. 
Nhưng còn chuyện „sống lại“? 
Thực chất của nó ra sao? Và điều 
gì đã xẩy ra trong những năm 
30‘ đó, kiến cho không biết bao 
nhiêu người từ Giêrusalem tới 
Roma nhất mực tin vào vị được 
coi là đã sống lại từ cõi chết, cho 
dù phải bị bách hại, bị thiêu sống, 
bị đóng đinh thập tự và bị đẩy ra 
làm mồi cho thú dữ để dân Roma 
tiêu khiển?
Tân Ước kể: Giêsu ở Nadarét, 
con của một người thợ mộc, nhà 
giảng thuyết và có khả năng làm 
phép lạ chữa lành và vốn được 
tung hô là vị Thiên Sai (Messias), 
đã rảo khắp các miền Palestina 
giảng đạo trong ba năm, và ở đâu 
cũng có một đám đông mộ mến 
đi theo, trong đó có nhiều phụ 
nữ. Vào ngày lễ Vượt Qua của 

người Do-thái, như đã hẹn, vị này 
cũng về Giêrusalem để mừng lễ, 
và đã được đám đông trẩy hội ở 
đây hân hoan tung hô chào đón 
(Hosiana!). Cảnh tượng đó khiến 
giới giáo sĩ do-thái giáo hoảng sợ. 
Họ liền tìm cách vu cáo Người là 
một thủ lãnh chính trị, để tạo nghi 
ngờ và lo sợ cho chính quyền cai 
trị. Đất Giuđê thời đó là một tỉnh 
bị Đế Quốc Roma chiếm đóng. 
Và dân Do-thái vốn là một dân 
khó trị; họ không ngừng tìm cơ 
hội vũ trang chống lại lực lượng 
chiếm đóng. Vì thế Pilatus đã ra 
lệnh bắt khẩn cấp Giêsu và nhanh 
chóng ra án tử cho Người. Thật 
ra giới giáo sĩ do-thái giáo muốn 
giết Giêsu, vì cho Người là một 
tên phạm thượng, cả gan gọi 
Thiên Chúa là „cha“ và tự xưng 
mình là „con“ của Thiên Chúa.
Án tử thời đó cho những người 
không phải công dân Roma 
thường là hình phạt đóng đinh 
thập giá, khiến nạn nhân chết dần 
vì ngạt thở. Đức Giêsu cũng phải 
chết theo cách đó. Nhưng Người 
đã chết trong cô đơn bỏ rơi, vì 
những môn đồ thân tín đều đã 
trốn chạy. Cả bốn Tin Mừng kể 
lại chi tiết câu chuyện này gần 
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giống như nhau. Bị cáo Giêsu đã bị xử trong một phiên toà nhanh sau 
ngày lễ Vượt Qua (diễn ra vào một ngày thứ Năm). Người đã chết 
trong chiều ngày thứ Sáu, sau sáu giờ quằn quại trên thập giá.
Vì thời tiết nóng bức ở Trung Đông, xác người chết thường được 
người ta cuộn bọc ngay bằng vải và mai táng. Riêng xác của một số 
những người được mến mộ đặc biệt hoặc có danh giá thì người ta 
không chôn xuống đất, mà táng vào trong một hang đồi núi rải rác bên 
ngoài thủ phủ Giêrusalem. Tân Ước cho biết, một nhà khá giả tên là 
Giuse ở Arimathia đã tặng hang mộ của mình để mai táng đức Giêsu. 
Cả bốn Phúc Âm cho hay, ngay chiều tối thứ Sáu cửa mộ (cũng có thể 
vì sợ thú hoang vào cắn xác) đã được chắn lại bởi một khối đá lớn và 
nặng do nhiều người bẫy. Hai tác giả Tân Ước còn cho biết, là còn có 
người đứng canh ở bên ngoài ngôi mộ nữa (có thể đây là người của 
chính quyền hoặc của các giáo sĩ; canh giữ đề phòng kẻ gian đến trộm 
xác và phao tin là người chết đã sống lại, như người ta đã thoáng nghe 
tới đâu đó rồi).
Biến cố phục sinh được mô tả như sau: Sáng sớm ngày hôm sau lễ 
Vượt Qua (nghĩa là ngày thứ Bảy, ngày này cả nước phải nghỉ ngơi, 
dừng mọi công việc), lúc trời còn chưa sáng, một số phụ nữ thân tín 
của đức Giêsu, trong đó có Maria Mácđala, kéo nhau ra thăm và tính 
thoa dầu thơm cho xác Thầy mình. Họ lo lắng bảo nhau, không biết 
làm sao để đẩy khối đá ra khỏi cửa mộ. Nhưng khi đến nơi, họ ngỡ 
ngàng, vì khối đá đã bị đẩy sang một bên. Mộ trống. Chả còn ai đứng 
canh. 
Kể từ chỗ này, bốn tác giả Tin Mừng không còn tường thuật giống 
nhau nữa. 
Tin Mừng xưa nhất, được viết vào khoảng năm 70 sau đức Giêsu 
sinh ra, nghĩa là viết cách cái chết của Người độ 35 năm, cho hay: 
Maria và các bạn bước vào. Hốt hoảng. Thay vì xác Thầy, họ thấy  
một người thanh niên (về sau các Tin Mừng khác bảo đó là một thiên 
thần) bận áo trắng ngồi bên phải mộ. Người này cố trấn an các chị và 
bảo: „Các chị đừng sợ!“. Và tiếp: Người bị đóng đinh không còn ở 
đây nữa. „Người đã sống lại. Các chị hãy về báo tin cho các môn đệ 
của Người, và chính Người cũng sẽ hẹn gặp lại họ ở Galilê.“ Tác giả 
Máccô ghi tiếp: „Các chị liền rời mộ, ba chân bốn cẳng chạy trốn, vì 
họ vô cùng sợ hãi. Và họ đã không báo cho ai hay biết về tin này, vì 
sợ.“ Tin Mừng Máccô chấm dứt ở đây. Chấm dứt với hình ảnh sợ hãi.
Những gì không có trong Tin Mừng Máccô rồi sẽ được điền khuyết 
bởi ba Tin Mừng còn lại. Các Tin Mừng này cho hay, câu chuyện sống 
lại của đức Giêsu đã được tiếp tục loan truyền rộng rãi ra sao nơi các 
cộng đoàn kitô hữu non trẻ, với nhiều chi tiết được thêm vào. Hết 
cuộc hiện ra này tiếp cuộc hiện ra khác. Từ một trình thuật vắn gọn, 
câu chuyện lan dần ra với những sắc thái, thi vị, niềm tin và sự linh 
thánh mới. 
Tường thuật thâm tín nhất là của Gioan. Tin Mừng này xuất hiện 
khoảng 30 năm sau bản của Máccô, nghĩa là vào cuối thế kỉ thứ 1. 

Như vậy biến cố phục sinh được 
Gioan kể lại cách 70 năm sau 
những gì đã diễn ra. Ở đây, câu 
chuyện bắt đầu với nữ môn đệ 
Maria Mácđala. Chị tới mộ một 
mình và khóc. Nhìn vào mộ 
trống, chị thấy hai thiên thần 
bận đồ trắng ở đó, một vị ngồi ở 
đàng đầu, một vị ở đàng chân mộ. 
Thiên thần nói với Maria: „Sao 
chị khóc?“ Maria than thở, không 
biết ai đã đánh cắp mất xác Thầy. 
Rồi bỗng một khuôn mặt lạ xuất 
hiện trước mặt chị và hỏi, tại sao 
chị khóc và tới tìm gì ở đây.
Maria tưởng đó là người làm 
vườn của nghĩa trang. Chị nghĩ, 
có lẽ ông đã đưa xác Thầy minh 
đi chôn ở một nơi khác. Vì thế chị 
nói: „Nếu ông đã đưa xác đi táng 
ở đâu, thì hãy cho tôi biết, để tôi 
có thể lấy lại.“ Nhưng người lạ 
đã không trả lời câu hỏi của chị. 
Và thay vào đó ông gọi thẳng tên 
chị: „Maria!“ Tức thì Maria nhận 
ra đó là Thầy mình. Vì sợ chị ôm 
chầm lấy mình, Đấng Sống Lại 
cản ngay: „Chớ đụng đến Thầy!“ 
(Các bản dịch khác ghi: „Đừng 
giữ chặt Thầy!“) Rõ ràng đây là 
một thứ gặp gỡ giữa hai vương 
quốc: trời và đất: „Bởi Thầy chưa 
lên với Cha Thầy“. Như vậy đức 
Giêsu vẫn còn là con người cũ, 
nhưng trông bề ngoài chẳng ai 
còn nhận ra được Người. Maria 
chỉ nhận ra Người qua lối xưng 
hô thân thương quen thuộc. Dù 
sao, khi gặp lại được Thầy, Maria 
không còn khóc nữa.
Tác giả Luca, một thầy thuốc có 
lối kể chuyện tài tình và bằng 
một lối văn Hi-lạp bóng bẩy, 
trình thuật lại câu chuyện phục 
sinh, cách đó khoảng 40 hoặc 50 
năm sau. Ngài kể một hoạt cảnh 
khác đượm tính an ủi. Ba ngày 
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sau biến cố đóng đinh xẩy ra, 
hai người đàn ông, vốn là những 
kẻ ái mộ đức Giêsu, đang buồn 
bã rảo bước trên đường về làng 
Êmmau cách Giêrusalem độ 10 
cây số, trong khi trời chiều gần 
tàn. Đang khi họ trao đổi với nhau 
về những gì vừa xẩy ra, thì một 
người đàn ông lạ tiến đến cùng 
sánh bước với họ. Người lạ hỏi 
hai ông: Các bác đang trò chuyện 
gì thế? Hai người đàn ông buồn 
trách: Chuyện xử tử ông Giêsu ở 
Nadarét rúng động như thế, mà 
sao ông lại không hay! Rồi hai 
ông kể cho người lạ nghe về Thầy 
của họ và về sự tiêu tan niềm hi 
vọng cứu rỗi nơi họ (Luca không 
cho biết, là họ muốn được cứu rỗi 
về chuyện gì). Họ cũng kể cho 
người lạ hay, xác người chết đã 
biến mất và người ta đang râm 
ran đồn đãi về chuyện vị đó sống 
lại. Nhưng họ cũng nói, là họ 
không tin vào chuyện phục sinh. 
Người lạ cùng sánh bước, trao đổi 
chuyện trò, và bắt đầu giảng giải. 
Ông xếp đức Giêsu vào hàng các 
tiên tri lớn từ Môsê trở đi trong 
Do-thái giáo, và bảo, chỉ qua đau 
khổ ta mới thấy được vinh quang. 
Về tới nhà, hai ông mời người lạ 
ở lại dùng bữa chiều tối với họ. 
Ngồi vào bàn, người lạ bỗng trở 
thành chủ nhân: Ông cầm bánh, 
bẻ ra và trao cho hai ông. Tức thì 
họ nhận ra đức Giêsu. Và Người 
thì lại biến mất ngay lúc đó. Một 
lần nữa, người ta nhận ra Người 
không qua hình dạng bên ngoài, 
mà qua một cử chỉ, một điệu bộ 
đặc trưng nào đó – lần này qua cử 
chỉ bẻ bánh. Và hai ông cũng bắt 
đầu suy tư về hiện tượng đó. Họ 
không hỏi nhau: „Tại sao hình 
dáng Thầy mình lại đổi khác như 
thế?“ Song họ thú nhận, là họ đã 

cảm thấy có sự nung nấu trong lòng, khi gặp người khách lạ; điều đó 
chứng tỏ họ đã biết về Người một cách nào đó nơi vô thức („Phải 
chăng tâm chúng ta đã cháy ran lên trong lồng ngực, khi trò chuyện 
với người lạ?“). Và họ tự hỏi, tại sao mình lại không tin vào trực giác 
của mình. 
Qua câu chuyện kể, Luca muốn nói gì với người đọc? Có lẽ ngài muốn 
nói rằng, phục sinh không phải là một hiện tượng thuộc khoa học tự 
nhiên. Song đó là một hiện tượng diễn ra nơi tương giáo với người 
khác – nơi lòng yêu mến đối với một phụ nữ (Maria), nơi cộng đoàn 
những người bạn (Êmmau). Hoặc nơi việc nhận biết sự tổn thương và 
các vết thương, như qua câu chuyện Gioan kể về Tôma.
Tôma là người thực nghiệm trong số các môn đệ. Ông hợp với loại 
người của thế kỉ 21, vì ông chẳng tin những gì chính mắt mình chưa 
nhìn thấy hay chính tay mình chưa sờ chạm được. Ông nói với các 
bạn: Bao lâu tay tôi chưa xỏ được vào vết thương của Thầy thì tôi chả 
tin chuyện sống lại. Một tuần sau, ông có được điều mình muốn: Đức 
Giêsu bất ngờ xuất hiện giữa các môn đệ ở Giêrusalem, mặc dù họ 
đã khoá chặt cửa phòng họp, vì sợ bị bách hại. Rõ ràng Người đã vào 
phòng xuyên qua cánh cửa đóng kín. Lần này Người được nhận biết 
qua câu chào („Bình an cho anh em“) và qua những vết thương được 
kẻ cứng tin Tôma đặt tay trên đó. „Lạy Thầy và Chúa của con“, Tôma 
đã thực sự tin. Đức Giêsu đáp lại: „Anh tin, vì anh đã thấy. Nhưng ai 
không thấy mà tin, thì có phúc hơn“.
Thoạt nhìn vào các câu chuyện phục sinh của bốn thánh sử, ta có thể 
nói: Đã không ai nhận ra đức Giêsu một cách chắc chắn sau khi Người 
bị hành hình. Và cả bốn Tin Mừng cũng đã không mô ta việc phục 
sinh thực sự diễn ra như thế nào. Trong chừng mực đó, có thể nói, bốn 
Tin Mừng đã không đưa ra được chứng cứ lịch sử của phục sinh.
Chỉ có một người nhất quyết cho rằng, phục sinh là một sự kiện đã 
được minh chứng, đó là một học giả Do-thái và là công dân Roma: 
Saulô. Ông vốn là một tay nhiệt thành truy nã và bách hại kitô hữu. 
Saulô là người rất thông minh và học rộng; ông gần bằng tuổi với đức 
Giêsu, nhưng đã sống thọ hơn đức Giêsu khoảng 30 năm. Hai nhân 
vật này chưa hề gặp mặt nhau, nhưng các chứng cứ xa xưa nhất về 
thời kì hậu Giêsu lại do chính ngòi bút của Saolô viết ra.
Câu chuyện về đời ông nghe ra thật lạ: Không lâu sau khi đức Giêsu 
bị đóng đinh, Saolô nhận lệnh các thầy thượng tế tới Damaskus thuộc 
Siri, để truy bắt những tín hữu do-thái giáo rối đạo ở đó, những kẻ 
vốn tôn nhận người bị đóng đinh là Đấng Thiên Sai của họ. Khi gần 
tới thành, Saolô như bị một tia chớp sáng loè đập vào mắt, khiến ông 
té khỏi ngựa. Đồng thời ông và đoàn lính nghe một giọng nói cất lên: 
„Saolô, Saolô, sao ngươi lại bách hại ta?“ Nhưng họ chẳng thấy ai cả. 
Saolô hỏi: „Ngươi là ai?“. Thì được trả lời: „Ta là Giêsu, người mà 
ngươi đang bách hại. Hãy đứng dậy và vào thành, ở đó sẽ có người 
bảo cho ngươi phải làm gì“. Khi mở mắt ra, thì Saolô biết mình đã bị 
mù. Người ta dẫn ông vào thành Damaskus. Nhưng ba ngày sau mắt 
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ông sáng lại. Ông xin rửa tội gia nhập hàng ngũ kitô hữu, và chọn cho 
mình một tên mới: Phaolô (có nghĩa là: kẻ tiểu tốt, kẻ hèn mọn). Và 
như triết gia Friedrich Nietzsche về sau nói, ông trở thành kẻ sáng tạo 
ra Kitô Giáo.
Thời đó Phaolô ít quan tâm tới cuộc đời và giáo huấn của đức Giêsu 
Nadarét, nhưng lại mê hoặc về chuyện sống lại của Người, mà ông 
diễn tả một cách tiêu cực là „được đánh thức dậy“. Ông cho biết, Đấng 
Phục Sinh cũng đã hiện ra riêng với ông; chính mắt ông đã nhìn thấy 
Người. Vì thế ông tự xếp mình vào hàng ngũ các „tông đồ“. Nên biết, 
tước danh dự „tông đồ“ chỉ dành cho những ai được đức Giêsu hiện ra 
sau ngày Người chết mà thôi: Họ là chứng nhân cho biến cố phục sinh 
khó tin của Người. (Chỉ có Maria Mácđala, theo Kinh Thánh là người 
đầu tiên gặp Đấng Phục Sinh, nhưng không được gọi là tông đồ. Vì là 
một phụ nữ, nên chứng tá của bà không có giá trị. Phao lô cũng chẳng 
màng đề cập tới bà.) 
Phaolô coi sự kiện sống lại là cột trụ và tâm điểm của tôn giáo mới 
hình thành. Ông tin như đinh đóng cột vào biến cố sống lại. Niềm tin 
này biến ông trở thành vị thừa sai không mệt mỏi của đức Kitô. Ông 
viết thư, giảng dạy, giáo huấn, miệt mài trên khắp nửa vùng biển Địa 
Trung. Ông xuôi ngược trên 30.000 cây số giữa Giêrusalem và Roma, 
trong đó 10.000 cây số đường bộ. Trên những chuyên hành trình đó 
ông đã lập nên không biết bao nhiêu cộng đoàn tín hữu và không 
ngừng gặp gỡ hay viết thư (mà một số còn lưu giữ được và trở thành 
một phần của Tân Ước) khuyến khích họ đừng vì bách hại hay sợ hãi 
mà bỏ cuộc hoặc chối từ đức tin. Nhưng rốt cuộc ông cũng không 
tránh khỏi số phận: Năm 60 (công nguyên) Phaolô bị hoàng đế Nero 
ở Roma xử tử (vì là công dân của Đế Quốc nên ông không bị án đóng 
đinh, mà bị chém cổ).  
Dưới con mắt của tông  đồ Phaolô, biến cố Phục Sinh làm đảo lộn mọi 
định luật khoa học tự nhiên. Và sự kiện đó cũng đương nhiên khoác 
lên mọi luật lệ xã hội và tôn giáo một hình thái mới. Những luật lệ về 
ăn uống của Do-thái giáo, như việc cấm ăn thịt heo; những luật lệ tôn 
giáo, như luật cắt bì; hay cả những khác biệt về giai tầng xã hội giờ 
đây đối với Phaolô cũng chẳng còn giá trị nữa. Thần học của Phaolô 
biến Thiên Chúa của dân tộc Israel trở thành Thiên Chúa của mọi dân 
tộc. Càng ngày Phaolô càng trở thành vị triết gia của Tự Do và thành 
nhà tổ chức nền tảng cho Giáo Hội non trẻ. Trong một lá thư gởi tín 
hữu vùng Tiểu Á, ngài viết: „Đức Giêsu đã giải thoát để ta được tự 
do“. Vì thế các biên giới dân tộc, các ngôn ngữ, xuất xứ, sở hữu hay 
giới tính chẳng còn là lí do tạo phân cách. Chỉ còn lại một lề luật duy 
nhất: „Ngươi phải yêu thương tha nhân như yêu chính mình ngươi“. 
Và trước câu hỏi: „Ai là người thân cận của tôi?“, chỉ còn một câu 
trả lời duy nhất: „Tất cả mọi người.“ Chất nổ, mà Phaolô dùng phá 
tung mọi xã hội cũ, duy nhất chỉ là niềm tin vào sự sống lại của đức 
Kitô. Một khi đã có thể chiến thắng sự chết, thì chẳng còn gì mà 
không chiến thắng được. Với khẳng định này, Phaolô đã gieo mầm tôn 

giáo hoàn vũ nơi các cộng đoàn tí 
hon trong vùng Tiểu Á, vốn thời 
đó đang bị áp chế từ mọi phía. 
Ngài viết, „Nếu đức Kitô không 
được đánh thức dậy, thì sự loan 
báo của chúng tôi trở thành trống 
rỗng và đức tin của anh chị em 
trở thành vô nghĩa“. Và ở một 
chỗ khác, ngài thêm: „Nếu chúng 
ta đặt hi vọng vào đức Kitô chỉ 
trong cuộc sống này mà thôi, thì 
chúng ta thảm hại hơn tất cả mọi 
người khác.“ Nơi Phaolô, không 
có phục sinh thì chẳng có gì cả. 
Nhưng ngài cũng không coi đó 
là một sự tái tạo lại cơ thể sinh 
học. Nhưng là một sự hiện hữu 
mới, vượt trội và „không rữa nát“ 
trong một thân xác „siêu nhiên“.
Máccô, vị thánh sử sớm nhất, có 
lẽ chính ngài cũng đã gặp Phaolô, 
thì ít chắc chắn hơn về điểm này.
Tin Mừng của ngài gần như là 
một đối nghịch lại các quan điểm 
thẳng tuột của Phaolô. Máccô 
dành nhiều trang tường thuật về 
cuộc đời và hành trạng của đức 
Giêsu; và ngài không gọi Người 
là „Con Thiên Chúa“, mà gọi là 
„Con Người“. Máccô chẳng viết 
gì về việc sống lại. Tin Mừng của 
ngài kết thúc với cảnh mộ trống 
và người thanh niên bận đồ trắng 
ngồi bên mộ. Chẳng có những 
câu chuyện đượm chất ủi an sau 
đó như nơi các Tin Mừng khác. 
Tin Mừng Máccô kết thúc với 
sự hoảng sợ và im lặng của các 
phụ nữ. Nó kết thúc trong hoang 
mang – nhưng với một bí ẩn lớn, 
và bí ẩn này đã làm biến đổi thế 
giới.

Augsburg, ngày 17.03.2022
* Kể theo Sabine Rückert và 

Johanna Haberer: Auferstanden. 
Zeitonline. Nr. 16, 08.04.2020
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Lúc 9h sáng giờ Washington 
DC ngày thứ Tư 16 tháng Ba, 

Tổng thống Ukraine Volodymyr 
Zelensky đã có một bài diễn văn 
trực tuyến quan trọng trước lưỡng 
viện Quốc Hội Hoa Kỳ.
Ông Zelensky đã cầu xin Mỹ 
giúp đỡ nhiều hơn trong việc 
chống lại cuộc xâm lược tàn bạo 
của người Nga đối với đất nước 
của ông. Ông đề cập đến cuộc tấn 
công Trân Châu Cảng và vụ 11/9 
trong khi nói với các thành viên 
Quốc hội rằng người Ukraine 
đang trải qua “ngày nào cũng như 
vậy ngay bây giờ”.
“Bạn là nhà lãnh đạo của quốc gia 
- một quốc gia vĩ đại - Tôi mong 
muốn bạn trở thành nhà lãnh 
đạo của thế giới,” Tổng Thống 
Zelensky nói trong một tham 
chiếu trực tiếp tới Tổng Thống  
Biden lúc gần cuối bài phát biểu 
dài 18 phút của mình với các nhà 

Xin các bạn cứu đồng bào tôi…

- TT. Ukraine đọc diễn từ đầy xúc động thu phục nhân tâm và dân cử Quốc Hội Hoa Kỳ  

lập pháp Hoa Kỳ: “Trở thành nhà 
lãnh đạo của thế giới có nghĩa là 
trở thành nhà lãnh đạo của hòa 
bình.”
Các nhân viên lưỡng viện Quốc 
Hội thì tập trung trong khán 
phòng 450 chỗ của trung tâm 
dành cho du khách của Quốc hội 
Hoa Kỳ đã chào đón Zelensky 
với sự hoan nghênh nhiệt liệt 
trước bài phát biểu của ông, trong 
đó ông nhắc lại lời kêu gọi Mỹ 
và NATO thực thi vùng cấm bay 
đối với Ukraine - một bước đi mà 
phương Tây đã từ chối vì lo sợ 
rằng nó sẽ làm leo thang xung đột 
với Mạc Tư Khoa.
“Quân đội Nga đã bắn gần 1,000 
hỏa tiễn vào Ukraine, vô số 
bom,” Zelensky nói. “Họ sử dụng 
máy bay không người lái để giết 
chúng tôi một cách chính xác. 
Đây là một nỗi kinh hoàng mà Âu 
Châu chưa từng chứng kiến trong 

80 năm qua… Ông đặt câu hỏi: 
“Tạo ra một vùng cấm bay trên 
Ukraine để cứu người dân, điều 
này có quá đáng để cầu xin hay 
không? “
Zelensky nhắc nhớ lại cả cuộc 
tấn công Trân Châu Cảng của 
Nhật Bản đã buộc Mỹ phải vào 
Thế chiến thứ hai và những 
hành động tàn bạo tại Trung tâm 
Thương mại Thế giới và Ngũ 
Giác Đài, Ông muốn nói với khán 
giả Mỹ rằng những thảm kịch đó 
“cho phép bạn hiểu Ukraine và 
hiểu chúng tôi ngay bây giờ.” 
Ông thêm: “Khi cái ác cố gắng 
biến các vùng lãnh thổ độc lập 
của các bạn thành chiến trường, 
khi những người dân vô tội bị 
tấn công từ trên không… và bạn 
không thể ngăn chặn nó.” 
Tổng Thống Zelensky cũng đề 
cập đến một biểu tượng khác 
của nước Mỹ, Núi Rushmore - 
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tác phẩm điêu khắc lớn ở Nam Dakota có khuôn mặt của George 
Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theordore 
Roosevelt. Ông nói: “Tôi nhớ đến đài tưởng niệm quốc gia của các 
bạn… gương mặt của các vị tổng thống lỗi lạc của các bạn, những 
người đã đặt nền móng cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ như ngày nay,”. 
Ông tiếp: “Dân chủ, độc lập, tự do, và quan tâm đến mọi người. Chúng 
tôi, ở Ukraine, cũng muốn điều tương tự cho người dân của mình”.
Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ tiếp tục lời kêu gọi thiết lập vùng 
cấm bay đối với Ukraine - một động thái mà chính quyền Tổng Thống 
Biden đã nhiều lần né tránh, với lý do có khả năng xảy ra xung đột 
trực tiếp với Nga.
Sau đó trong phát biểu của mình, Zelensky đã phát một đoạn video 
xen kẽ hình ảnh các thành phố của Ukraine trong thời bình với các 
cảnh quay hình ảnh về các cuộc không kích của Nga và các cuộc di 
tản khó khăn. Đoạn video kết thúc với thông điệp, “Hãy đóng lại bầu 
trời Ukraine.”
Tổng thống Ukraine cho biết thêm, nếu vùng cấm bay không thể thực 
hiện được, Mỹ phải gửi hệ thống tên lửa S-300 và các loại vũ khí 
khác đến viện trợ cho lực lượng phòng không của Kiev.  Tổng Thống 
Zelensky cũng viện dẫn bài phát biểu “Tôi có một giấc mơ” năm 1963 
của Mục Sưu Martin Luther King Jr: .“Tôi có một ước mơ: những từ 
này được biết đến với mỗi người trong số các bạn. Hôm nay có thể 
nói, tôi có nhu cầu. Tôi cần phải bảo vệ bầu trời của chúng tôi,” ông 
nói.
Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi các biện pháp trừng phạt bổ sung 
chống lại Mạc Tư Khoa, nói rằng chúng “cần thiết liên tục hàng tuần 
cho đến khi bộ máy quân sự của Nga ngừng hoạt động”. Ông nói: 
“Chúng tôi đề nghị Hoa Kỳ trừng phạt tất cả các chính trị gia ở Liên 
bang Nga, những người vẫn ở trong chức vụ của họ và không cắt đứt 
quan hệ với những người chịu trách nhiệm về hành động gây hấn 
chống lại Ukraine”, đồng thời kêu gọi các biện pháp trừng phạt đối 
với tất cả các thành viên trong Quốc Hội Nga gọi là viện Duma.
Ngoài ra, ông yêu cầu Mỹ bảo đảm rằng “Người Nga không nhận được 
một xu nào có thể được sử dụng để tiêu diệt người dân ở Ukraine.”
“Nga đã tấn công không chỉ chúng tôi, không chỉ đất đai của chúng 
tôi, không chỉ các thành phố của chúng tôi, nó đã tấn công tàn bạo 
các giá trị của chúng ta, các giá trị cơ bản của con người”, Zelensky 
nói, cáo buộc Điện Cẩm Linh tấn công “quyền được sống tự do” của 
Ukraine.
Tổng thống Zelensky, người đã được ca ngợi trên khắp thế giới như 
một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và dũng cảm giữa cuộc tấn công không 
ngừng của Nga, đã mô tả khả năng lãnh đạo “mạnh mẽ” là “sẵn sàng 
chiến đấu vì cuộc sống của công dân của mình và công dân trên thế 
giới, vì quyền con người, vì tự do, vì quyền được sống hòa bình và 
được chết khi đến thời của mình “.
Cuối bài phát biểu của mình, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh vào 

hàng nghìn thường dân thiệt 
mạng trong cuộc xung đột, đặc 
biệt lưu ý đến cái chết của hàng 
chục trẻ em. “Bây giờ tôi đã gần 
45 tuổi. Hôm nay tuổi của tôi 
như ngừng đập khi trái tim của 
hơn 100 đứa trẻ ngừng đập. Tôi 
thấy cuộc sống không có ý nghĩa 
gì nếu nó không thể ngăn chặn 
những cái chết,” ông  nói.
Sau khi dành cho Tổng thống 
Zelensky sự hoan nghênh nhiệt 
liệt thứ hai khi kết thúc phát biểu 
của ông, nhiều thành viên lưỡng 
viện Quốc hội đã sẵn sàng đáp trả 
lời kêu gọi hành động của ông. 
Thượng nghị sĩ Mitt Romney của 
Đảng Cộng Hòa đơn vị Utah, và 
Mark Kelly của đảng Dân Chủ 
đơn vị Arizonia nói với NBC 
News rằng họ ủng hộ việc chuyển 
giao hệ thống tên lửa S-300 và 
tìm kiếm các biện pháp trừng 
phạt bổ sung.
Trong một tuyên bố ngắn gọn 
với các phóng viên, Lãnh đạo 
phe thiểu số tại Hạ viện Kevin 
McCarthy của Đảng Cộng Hòa 
đơn vị California gọi bài phát 
biểu của Zelensky là “rất mạnh 
mẽ” và thúc giục Tòa Bạch Ốc 
xem xét lại đề xuất của Ba Lan 
về việc chuyển khoảng hai chục 
máy bay chiến đấu MiG-29 cho 
Ukraine thông qua Mỹ - một ý 
tưởng đã bị cá nhân ông Biden 
phản đối vào tuần trước. ,” Dân 
biểu Kevin McCarthy nói: “Tôi 
nghĩ có một phong trào lưỡng 
đảng ngay tại đây để cung cấp 
cho Ukraine những chiếc MiG, 
cung cấp cho họ những chiếc 
máy bay để họ có thể tạo ra vùng 
cấm bay, cung cấp cho họ những 
vũ khí cần thiết để tiếp tục chiến 
đấu trong một cuộc chiến mà họ 
không tạo ra.”
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(xem tiếp trang 28)

Vào đúng dịp kỷ niệm 37 
năm kết thúc cuộc chiến 
Việt Nam, một cuốn sách 

về những ngày cuối của xung đột 
kéo dài hai thập niên với sự thiệt 
mạng của hàng triệu người đã ra 
mắt mang tên ‘Tháng Tư Đen’, 
sách dày gần 600 trang của tác 
giả George Veith vẽ lại bức tranh 
hãi hùng của những trận chiến 
cuối cùng với sự thiệt mạng của 
100.000 lính Nam Việt Nam.
Bản thân Hà Nội ước tính họ 
mất 6.000 bộ đội chỉ trong vài 
ngày cuối tháng Tư năm 1975, 
theo điểm sách ‘Tháng Tư Đen’ 
trên báo Wall Street Journal của 
chuyên gia tư vấn quốc phòng 
Mark Moyar, người cũng là tác 
giả cuốn ‘Thắng lợi Bỏ lỡ: Cuộc 
chiến Việt Nam, 1954-1965’.
Moyar đánh giá ‘Tháng Tư Đen’ 
đã xuất sắc “điền vào khoảng 
trống lịch sử” của giai đoạn 1973-
1975 khi Hoa Kỳ đã rút quân và 
Cuộc chiến Việt Nam không còn 
là mối quan tâm hàng đầu của các 
phóng viên Hoa Kỳ, khiến các tài 
liệu tham chiếu bằng tiếng Anh 
để viết về giai đoạn này không có 
nhiều.
Tác giả Veith đã dùng tới các sử 
liệu từ phía Việt Nam bao gồm 
của cả miền Bắc và các cuộc 
phỏng vấn của ông với các tướng 

Tháng Tư Đen
Lính Miền Nam Việt Nam kháng cự  

kiên cường nhưng thua vì Hoa Kỳ bỏ rơi
lĩnh Nam Việt Nam trong quá 
trình nghiên cứu để viết sách.
Ông Veith nhận xét thất bại trong 
tháng Tư năm 1975 không phải 
do sự lúng túng của chính quyền 
miền Nam và càng không phải do 
sự yếu kém trên chiến trường của 
lực lượng Việt Nam Cộng hòa.
Theo ông, lực lượng Nam Việt 
Nam bao gồm nhiều chỉ huy từng 
đẩy lùi cuộc tấn công của miền 
Bắc hồi năm 1972 và đã có những 
trận đánh thành công nhưng ít 
được biết tới trong giai đoạn 
1973-1975.
Một số trận đánh trong đó quân 
miền Nam kháng cự kiên cường 
được nhắc tới xảy ra trong tháng 
Ba và tháng Tư năm 1975 như các 
trận Mỏ Tàu và Núi Bồng ở mạn 
bắc, Bến Cầu và Chơn Thành ở 
miền trung cũng như trận Cần 
Thơ và Long An ở miền nam.
‘Giết hại dân thường’
Theo bài  điểm sách của chuyên 
gia Moyar, “[Ông] Veith đã minh 
chứng thuyết phục rằng lý do gốc 
rễ của sự thất bại ở miền Nam là 
việc cắt giảm trợ giúp của Quốc 
hội Hoa Kỳ trong năm 1974 khi 
viện trợ quân sự giảm gần một 
nửa.
“Khi cuộc tấn công của quân Bắc 
Việt bắt đầu trong tháng Ba năm 

1975, sự thiếu hụt nhiên liệu máy 
bay và phụ tùng không cho phép 
quân đội chở lính tiếp viện bằng 
đường không nhằm củng cố biên 
giới miền tây trải dài 900 dặm 
(gần 1.500km).
“Bởi vậy Bắc Việt được tự do để 
tập trung các cuộc tấn công với số 
quân lớn vào các thành phố và thị 
trấn trọng yếu.
Ông Veith nói sự thiếu hụt không 
quân cũng làm cho miền Nam 
không thể cho máy bay ném bom 
lực lượng miền Bắc ngay cả khi 
họ biết những nơi đối thủ tập 
trung đông quân.
Ngoài ra việc dân thường di tản 
với số lượng lớn cũng ảnh hưởng 
đến khả năng triển khai và di 
chuyển quân của Nam Việt Nam.
Ông Veith nói việc Bắc Việt Nam 
giết hại những người không cầm 
súng ở Huế năm 1968 và dọc 
Quốc lộ 1 năm 1972 khiến người 
dân phát hoảng và họ đã tràn ra 
các ngả đường khi quân miền 
Nam rút đi.
Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ tới gần 
nửa dẫn tới thiếu hụt nhiên liệu 
và phụ tùng máy bay ở miền Nam
Việc tắc nghẽn đường và cầu khi 
dân thường di tản làm cho một 
số đơn vị chiến đấu của VNCH 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304450004577277361997395318.html?mod=googlenews_wsj
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304450004577277361997395318.html?mod=googlenews_wsj
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Nhỏ giọt nước mắt như vòng châu ngọc 
xuống hàng 
Mở trái tim con 
Mẹ không phí từng ngày nuôi dưỡng 
Những trưa dầm dưới mưa 
Trần truồng con giỡn 
Hạnh phúc lạc vào giọt lệ mẹ thương 
. 
Ở cổ xưa mẹ yêu rất thật 
Trăng cô đơn ba để mẹ một mình 
Ôi khoảng trống 
Thường hay bất công cùng người khuyết tật 
Mẹ đâu có lầm 
Nên vĩnh viễn chờ ba 
. 
Mẹ làm thơ cõi một mình 
Bút nghiên cũng đủ thật tình trái tim 
Đi trong buổi xế chiều 
Ai biết 
Để tình cờ chớp mắt 
Bên nhau 
Mẹ buồn trong giấc chiêm bao 
Tưởng vui gặp lại nào ngờ đắng cay 
 
Mùa hè cũng có nơi này 
Trái tim úp mặt cau mày bước chân 
Nói sao một chữ ngập ngừng 
Mẹ ơi sao nỡ tắt ngưng thở rồi 
. 
Tháng Tư trời bỏ, trăng rơi 
Ba về tiễn biệt mẹ rời quê hương 
Con nghe mà bụng sợ 
Những thằng đồng chí gọi nhau.

Tạ Cự

Nỗi Buồn  
Tháng Tư

Đêm hai mươi chín, đen như ngày sẽ mất !
 
Nghe loa vang tiếng giặc gọi chiêu hàng. 
Ghì tay súng, lửa thù tim sôi hận. 
Mắt hờn căm, cùng loạt đạn đáp lời. 
Những người lính chợt vùng lên bất chấp. 
Trong vòng vây, sinh tử đã có phần. 
Ngày ba mươi, nghiêm chào nhau lần cuối. 
Tình chiến hữu!... lặng người, xót xa đau. 
Colt 45 từng mảnh, nát tan hồn, 
Trôi chìm theo giòng nước đục quê hương, 
Vào lòng sông, không vương vào tay giặc. 
Đây mảnh đồng, một thời trên áo trận 
Danh dự đây! bạc phận, đất chôn vùi. 
Lịm theo hồn, thân này như đã chết. 
Cố che dấu nhục hèn, từng… “BẤT KHUẤT” 
Bước thẫn thờ với súng giặc kề lưng. 
Làm quan chi?... sao sống để làm tù ?! 
Trách mình hèn, chưa chết như chiến hữu. 
Nợ nước nhà, ơn sinh thành dưỡng dục, 
Sống trong đêm, nuốt nhục ước thấy ngày. 
Ngày sống thừa, truyền đời sau ghi khắc: 
Mẹ Việt Nam, lũ quỉ đỏ đoạ đày. 
Còn hơi thở, còn hận loài cộng phỉ. 
Cùng chung nhau gìn giữ Quốc & Quân Kỳ. 
Ngày Quốc Hận, ngày ba mươi tháng Tư. 
Ngày ba mươi, ngày đen như vận Nước!

Bùi Đức Tính 

Tháng Tư,  
Năm 1975
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Viết Từ

CANADA

Mặc Giao

Từ Đồng Hoa 
Đến Đồng Lầy

Nhớ chuyện xưa, tháng 12 
năm 1954, tôi ghé Hà Nội 

trên đường đi Hải Phòng để di cư 
vào Nam. Một chiều khi đi trên 
viả hè dọc hồ Hoàn Kiếm, tôi 
thấy một nhóm trẻ em đang được 
một chị cán bộ dậy múa và hát
      “Dân Liên Xô ca hát trong 
đồng hoa 
        Đây bao la muôn sắc chan 
hòa. . .”
      Tôi cười trong bụng và cũng 
buồn cho các em đang bị tẩy não 
để tin Liên Xô là thiên đường hạ 
giới và mọi người phải đời đời 
nhớ ơn ông Stalin, “Hỡi ông, ông 
chết có trời đất không?”
      Việc tẩy não đó có hậu qủa 
lâu dài, truyền tới bây giờ vẫn 
chưa hết. Đúng là “lộng giả thành 
chân”. Nói láo hoài khiến người 
ta tin là thật.
      Liên Xô trước khi tan vỡ 
năm 1991 có thật là thiên đưòng 
không? Đúng ra Liên Xô trong 
giai đoạn hưng thịnh nhất cũng 
chỉ hơn Trung Cộng và Việt Cộng 
về mức sống, ít đói khổ hơn, ít 
nghèo nàn hơn, nhưng so với các 

nước Âu Mỹ thì vẫn còn kém xa một trời một vực. Liên Xô chế được 
bom nguyên tử để ganh đua với Mỹ, làm được máy bay, xe tăng, hỏa 
tiễn để bán rẻ và viện trợ cho những nước anh em muốn làm cách 
mạng vô sản, nhưng đời sống của người dân thì không khác thời nô 
lệ. Đảng Cộng Sản độc quyền ấn định cách sống của mỗi người dân, 
kiểm soát từ bụng đến đầu. Để bảo đảm sự tồn tại của chế độ, cơ quan 
an ninh tình báo KGB đóng vai trò nòng cốt. Vladimir Putin từng là 
một chỉ huy cao cấp của cơ quan này.
      Đến thời Tổng Bí Thư Gorbatchev, Liên Xô kiệt quệ về kinh tế 
vì cơ cấu cai trị không thể làm cho dân giầu nước mạnh, nhất là sau 
nhũng cuộc thi đua võ trang, trong đó có cạnh tranh “Star war” với 
Tổng Thống Reagan. Thêm vào đó, dân Liên Xô và dân các nước 
cộng sản Đông Âu đã qúa chán chế độ sau 70 năm ăn bánh vẽ và bị 
đàn áp, họ đồng loạt nổi lên lật đổ chế độ. Xe tăng, máy bay, hỏa tiễn, 
từng sư đoàn hùng binh cũng không ngăn cản được sự phẫn nộ của 
nhân dân. Đế quốc Cộng Sản Liên Xô phải đổ và đã đổ.
      Liên Xô lấy lại tên nước Nga, thay quốc kỳ có hình búa liềm bằng 
quốc kỳ cũ được dùng từ thời Nga Hoàng. Chế độ cộng sản bị khai 
tử. Chế độ mới được gọi là tự do dân chủ thành hình, nhưng do ông 
cựu Bí Thư đảng cộng sản thủ đô Moscow, ủy viên Bộ Chính Trị đảng 
cộng sản Boris Yeltsin làm tổng thống, cùng với những cựu đồng chí 
nắm những vai trò then chốt trong guồng máy chính quyền mới. Dù 
sao dưới thời Yeltsin, dân Nga được tự do hơn trước, trong đó có tự 
do thương mại và tham nhũng. 
      Đến thời Tổng Thống Vladimir Putin, ông cựu xếp sòng mật vụ 
này có nhiều mưu mẹo và tham vọng. Ông từ từ bỏ tù và đầu độc hết 
những người chống đối ông, khâu miệng các cơ quan truyền thông, 
đàn áp thẳng tay những người dân biểu tình phản đối, gài tay chân 
trong các cấp chính quyền, bầu quốc hội gồm toàn những người trung 
thành với ông. Quốc hội này đã sửa luật lệ để ông có thể làm tổng 
thống đến mãn đời. Thực tế, ông Putin đã cầm quyền liên tiếp 18 
năm, trong đó có 4 năm tạm làm thủ tướng trong khi chờ đợi lấy lại 
ghế tổng thống. Thế là giấc mơ lãnh tụ độc tài của ông đã thành hình. 
Chẳng khác chế độ cộng sản bao nhiêu!
      Có điều khác là dưới thời Yeltsin và đặc biệt dưới thời Putin, kinh 
tế Nga được cởi trói cho tự do kinh doanh theo định hướng xã hội chủ 
nghiã, giống kiểu Việt Cộng và Trung Cộng. Nhờ thế dân no hơn, một 
số người có thể làm giầu, nhà nước thu về nhiều tiền hơn, nhưng công 
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lý, dân quyền và nhân quyền thì 
vắng mặt. Thấy tiền vô và trời 
yên biển lặng, ông Putin tưởng 
đã đến lúc đi bước tiếp. Đó là tự 
tô vẽ mình thành thần tượng của 
nước Nga, tên tuổi sẽ đi vào lịch 
sử, đồng thời vênh mặt với phe 
Mỹ và Tây Âu xưa nay vốn coi 
thường Nga và coi Putin không 
có kí lô nào. Ông phải làm oai 
và cho “bọn chúng” biết tay. Ông 
đưa ra những yêu sách để dọa 
những thuộc quốc thuộc Liên 
Bang Xô Viết xưa, nay đã tách 
ra, đồng thời dọa luôn phe đồng 
minh Mỹ và Tây Âu. Không thỏa 
mãn những yêu sách của ông 
là ông đánh. Ông đã đánh thật, 
đơn phương giết chóc và tàn phá 
Ukraine từ ngày 24/2/2022.
LÝ LẼ CỦA NGA VỀ VIỆC 
XÂM LĂNG UKRAINE
      Putin cho rằng chính quyền 
Ukraine đàn áp những ngưòi 
gốc Nga hoặc thân Nga, Ukraine 
muốn gia nhập Liên Hiệp Châu 
Âu (EU) và NATO để thực hiện 
kế hoạch bao vây và đe dọa an 
ninh của Nga. Vì vậy Nga đòi 
Ukraine phải cam kết không gia 
nhập hai tổ chức này, phải công 
nhận hai vùng tự trị Donests và 
Luhansk nằm trong lãnh thổ 
Ukraine ở phiá Đông do Nga xúi 
bẩy và yểm trợ. Những lý do này 
hoàn toàn vô lý, phi chính nghiã. 
Tự nhiên đổ tội cho người vô 
tội. Một quốc gia có chủ quyền 
muốn gia nhập tổ chức nào là tùy 
quyết định của quốc gia ấy. Thực 
tế, Ukraine chưa phải là thành 
viên của EU và NATO. Nga có 
quyền gì bắt chính phủ Ukraine 
phải công nhận qui chế tự trị của 
những vùng nổi loạn với ý định 
theo Nga? Putin cào mặt ăn vạ, 
khác gì Chí Phèo làm náo loạn cả 

làng Vũ Đại để mong được thí cho cút rượu.
      Trên đây chỉ là cớ bề ngoài. Lý do sâu xa hơn là Putin muốn khởi 
đầu đánh gục Ukraine trước để kéo nước này quay về tái hợp với nước 
Đại Nga và thần phục đại đế Putin. Chinh phục được Ukraine là các 
tiểu quốc khác, đã tách khỏi nước Nga sau khi Liên Xô sụp đổ, sẽ líu 
ríu xin “trở về mái nhà xưa”. Được như thế, nước Nga và đặc biệt 
Putin sẽ được trọng vọng, tiếng nói của Putin sẽ có trọng lượng trên 
chính trường quốc tế. Thế lực hoàn cầu sẽ không chỉ có hai luồng Mỹ 
Âu và Trung Quốc, mà phải thêm luồng thứ ba là Nga với Putin.
NGA XÂM LĂNG UKRAINE NHƯ THẾ NÀO?
      Theo các cơ quan truyền thông quốc tế và những tin rò rỉ cố ý của 
các cơ quan tình báo Anh, Mỹ, Nga dự tính chiếm thủ đô Kiev trong 
vòng hai ngày, quân đội Ukraine sẽ đầu hàng, dân chúng sẽ hân hoan 
chào đón quân đội Nga như những người đến giải phóng họ thoát khỏi 
“chế độ phát xít” và tham nhũng. Nga sẽ lập một chính phủ thân Nga, 
nói đúng hơn là tay sai của Nga. Như vậy là xong, gọn lẹ. Mỹ và Liên 
Âu không kịp trở tay, chưa kịp áp đặt những biện pháp chế tài thì mọi 
sự đã xong rồi.
      Thế nhưng tình thế đã xảy ra ngược lại. Từ ngày khởi xâm lăng 24 
tháng 2 tới nay (18/3), quân Nga đã bị cầm chân 23 ngày tại Ukraine, 
chỉ chiếm được một thành phố nhỏ ở phiá Đông Nam, không vào 
được thủ đô Kiew, chỉ từ xa bắn hỏa tiễn hay cho phi cơ oanh tạc một 
số thành phố nhằm phá hoại các công thự, nhà máy, thậm chí cả nhà 
thương, trường học, khu dân cư, khiến 2,500 thường dân trong đó có 
gần 200 trẻ em tử vong. 
      Dân chưa thấy quân Nga đã vội chạy, vượt biên giới tìm an toàn. 
Chỉ trong 3 tuần lễ đã có 3 triệu người chạy loạn. Không ai đón quân 
Nga và choàng vòng hoa chào mừng. Đàn ông, thanh niên không 
chạy, ở lại cầm súng chờ quân Nga đến để hỏi tội xâm lăng. Nhiều 
phụ nữ cũng tập quân sự để thực hiện câu châm ngôn Việt Nam “Giặc 
đến nhà đàn bà phải đánh”.

Cụ bà 68 tuổi đang chờ tiếp đón quân Nga
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      Về phần Nga, họ đã tỏ ra sai lầm về tình báo, chiến thuật, kỹ thuật, 
binh lính thiếu tinh thần chiến đấu, nhiều người đào ngũ. Tướng về 
hưu David Petraeus, người đã từng chỉ huy quân đội Mỹ trong các 
cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, đã có những nhận xét như sau trong 
một cuộc phỏng vấn ngày 13/3: “Quân Nga phải đối mặt với quân đội 
Ukraine có quyết tâm đặc biệt, có khả năng và sáng tạo không ngờ, 
và thêm một điều nữa là họ chiến đấu ngay trên lãnh thổ quê nhà của 
họ cho mục đích sống còn. Những kẻ xâm lăng Nga thì ngược lại, họ 
đã chứng tỏ nhiều yếu kém: Đặt kế hoạch sai, những dự đoán tình báo 
qúa lạc quan về cuộc đụng độ sẽ diễn ra như thế nào, đánh giá thấp 
về quân lực và dân chúng Ukraine, bảo trì và tiếp vận không đầy đủ, 
vật liệu trang bị tầm thường, thiếu tự tin nơi binh sĩ quân dịch, thiếu 
khả năng thiết lập hệ thống thông tin mạng hữu hiệu”.
      Đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột. Cứ như lời ông Putin dọa 
thì tưởng quân lực Nga ghê gớm lắm. Đụng thực tế mới biết trắng 
đen ra sao. Mới ra trận 3 tuần, đại binh của ông Putin đã có từ 5 đến 
6,000 lính tử trận (theo Lầu Năm Góc Mỹ). Ukraine thì nói số tử vong 
Nga lên tới 12,000 người. Năm tướng Nga đã bị bắn hạ. Bộ Nội Vụ 
Ukraine cho biết Trung tướng Andrey Mordvichev, tư lệnh sư đoàn 8 
Lực Lượng Võ Trang Nga đâ thiệt mạng hôm 19/3. Như vậy là trong 
vòng chưa đầy một tháng, 5 tướng lãnh cao cáp của Nga đã tử trận. 
Số chiến xa, xe tải bị hư hỏng hay ăn hỏa tiễn, súng chống tăng và cả 
cocktail Molotov của Ukraine cũng lên tới hàng trăm. Không chiến 
chưa xảy ra, nhưng đã có vài chục trực thăng và oanh tạc cơ của Nga 
bị hạ do súng phòng không và hỏa tiễn Stinger bắn từ dưới đất.
      Cứ tình trạng này, Nga sẽ không thể chiếm được Ukraine, chỉ có thể 
tàn phá bằng hỏa tiễn và phi cơ, nghiã là từ cao và từ xa bắn lại, khó có 
thể chiếm đất bằng bộ binh. Nếu có, giỏi lắm cũng chỉ chiếm được vài 

Hình 4 tướng Nga tử trận tại Ukraine trong 3 tuần

thành phố. Quân Nga sẽ trở thành 
thứ lính “trấn thủ lưu đồn” bị bao 
vây ở những nơi đó, bỏ mặc cả 
giang sơn Ukraine rộng mênh 
mông gần gấp hai lần Việt Nam 
cho chính quyền và quân đội 
Ukraine đánh du kích và trường 
kỳ kháng chiến. Nga không có đủ 
quân để dàn trải trên toàn lãnh thổ 
Ukraine. Ngay bây giờ Nga đã 
phải mộ lính đánh thuê từ nước 
ngoài với giá cao để tăng viện 
cho quân Nga ở Ukraine. Tới lúc 
Nga không còn chịu nổi những 
mất mát về người và của, Nga sẽ 
phải rút đi, như Nga đã từng lẳng 
lặng rút khỏi Afghanistan sau 10 
năm chiếm đóng vì chống không 
lại quân Hồi giáo Taliban.
      Người ta chỉ e ngại Putin có 
thể nổi cơn điên ở bước đường 
cùng, dám chơi võ khí hóa học 
hay bom nguyên tử để rửa mặt và 
cùng chết chung. Chắc chắn đồng 
minh Âu Mỹ đã phải nghĩ tới điều 
này và đặt kế hoạch đối phó và 
giảm tối đa tai họa. Nếu chẳng 
may tai họa xảy ra, nhiều người 
sẽ là nạn nhân, nhiều công trình 
sẽ đổ nát. Riêng nước Nga sẽ tan 
tành. Có sống sót cũng phải mất 
nhiều thời gian mới ngóc đầu dậy 
được. 
NHỮNG GIẢI PHÁP CHẤM 
DỨT CUỘC CHIẾN
      Cuộc chiến sẽ chấm dứt nhanh 
nhất khi có một bên thắng, một 
bên thua. Điều này sẽ không xảy 
ra vì Nga không thể thắng về 
quân sự. Chiến thắng của Ukraine 
là quân xâm lược rút ra khỏi lãnh 
thổ của họ. Điều này sẽ làm Nga 
mất mặt. Nga sẽ không dễ dàng 
rút quân.
      Giải pháp khả thi là có một 
nưóc làm trung gian đứng ra hòa 
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giải, tìm một giải pháp mà hai 
bên đều có thể chấp thuận. Dĩ 
nhiên muốn thành công thì mỗi 
bên phải đi môt nửa đường đòi 
hỏi, không thể khăng khăng giữ 
nguyên những điều kiện bắt bên 
kia phải thỏa mãn. Tổng Thống 
Pháp Macron đã thăm dò phía 
Nga nhưng không kết qủa. Người 
ta cũng nói tới viêc nhờ Tập Cận 
Bình làm việc này nhưng không 
ai tin sự vô tư, công bằng của 
Tập, vì Nga và Trung Quốc là 
đồng minh trong việc làm suy 
yếu và hạ nhục phe dân chủ Mỹ 
Âu. Tin tức ngày 18/3 cho biết 
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đứng ra 
nhận công việc hoà giải. Ngoại 
Trưởng Cavusoglu của xứ này 
cho biết Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ 
Tayyip Erdogan sẽ liên lạc với 
ông Putin để tổ chức một cuộc 
gặp gỡ trực tiếp tay đôi giữa Tổng 
Thống Nga Putin và Tổng Thống 
Ukraine Zelensky. Nga chưa phát 
biểu ý kiến. Ukraine đã tỏ ý chấp 
thuận. Chúng ta chờ xem những 
bước tới sẽ ra sao.
      Nếu bất phân thắng bại và 
không thể hòa giải, cuộc chiến sẽ 
kéo dài không biết bao giờ mới 
dứt. Một khi quân và dân Ukraine 
quyết tâm bảo vệ quê hương của 
họ, Nga sẽ bị sa lầy, phải theo 
đuổi một cuộc chiến tranh tiêu 
hao vô ích. Cuối cùng cũng phải 
rút ra.
      Một giải pháp hay nhất và đỡ 
tốn người tốn của nhất là nhân dân 
Nga vùng dậy lật đổ Putin, thay 
đổi cơ chế và nhân sự lãnh đạo 
nước Nga. Giải pháp này tuy khó 
nhưng vẫn có thể xảy ra. Lịch sử 
những năm 1990, 1991 cho thấy 
lúc đó guồng máy độc tài, chuyên 
chế của Liên Xô còn mạnh mẽ và 
hà khắc hơn chế độ Putin bây giờ, 

vậy mà khi dân vùng lên như sóng thần thì cả kho nguyên tử với hàng 
chục sư đoàn quân sĩ võ trang đến tận răng cũng bị làn sóng phẫn nộ 
của dân quét đi dễ dàng. Sự phẫn nộ lần này có nhiều lý do: độc tài cá 
nhân, phiêu lưu chiến tranh vì tham vọng khiến nhiều thanh niên bị hy 
sinh và dân bị thiếu thốn, khó khăn kinh tế, đất nước bị cô lập.
HAI BÊN ĐƯỢC GÌ, MẤT GÌ?
      Về phía Ukraine, nước này không muốn mà phải đương đầu với 
một cuộc chiến tranh xâm lăng. Họ đã mất nhiều mạng sống cả quân 
lẫn dân, bị phá hủy nhiều hạ tầng cơ sở, thành phố, phi trường, nhà 
ga, nhà máy, nhà thương, trường học. . . Họ đã bị gián đoạn sinh hoạt 
của đời sống bình thường.
      Ukraine mất nhiều nhưng cũng nhận được nhiều
•	 Họ tạo được đoàn kết dân tộc và quyết tâm bảo vệ quê hương dưới 

sự lãnh đạo của một nguyên thủ trẻ, can đảm, tài ba: Tổng Thống 
Volodymyr Zelensky.

•	 Họ được phần lớn nhân loại ủng hộ chính nghiã chống xâm lăng 
của họ.

•	 Họ được Mỹ và các đồng Minh Âu châu và khối NATO ủng hộ và 
giúp đỡ tận tình cả về tài chánh lẫn võ khí, cũng như đón tiếp 3 triệu 
người Ukraine tỵ nạn.

•	 Họ mới được Quốc Hội Mỹ biểu quyết viện trợ 1 tỷ 300 triệu Mỹ 
Kim. Tổng Thống Joe Biden đã tháo khoán 800 triệu ngày 15/3/2022 
để mua thêm võ khí và gửi khẩn cấp cho Ukraine, trong đó có hỏa 
tiễn phòng không Stinger, hỏa tiễn vác vai chống chiến xa Javelin, 
nhiều loại súng ống đạn dược khác, đặc biệt là 100 máy bay không 
người lái Switchblade có thể tấn công cách mục tiêu 4 cây số.

•	 Những cuộc lạc quyên do tư nhân tổ chức khắp nơi trên thế giới lấy 
tiền giúp đỡ nhân đạo cho những người tỵ nạn và nạn nhân chiến 
tranh Ukraine.

      Về phần Nga, có thể nói Nga mất tất cả
•	 Nga không thể thắng cuộc chiến tranh xâm lăng do Nga khởi động 

với chiến thuật lấy thịt đè người và dùng kho võ khí phong phú 
nhưng hỗn tạp để nuốt trửng Ukraine một cách mau lẹ như Nga 
nghĩ. Nga bị thiệt hại qúa lớn về nhân sự, võ khí và chiến cụ.

•	 Nga bị cô lập chưa từng thấy trong lịch sử. Trong kỳ họp lên án Nga 
xâm lăng tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, chỉ có 5 nước bênh Nga 
so với 143 nước chống và 45 nước bỏ phiếu trắng.

•	 Tòa Án Hình Sự Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc (UN International 
Justice Court) ngày 15/3/2022 đã phán quyết Nga phải chấm dứt 
xâm lăng Ukraine. Như vậy là Nga hành động bất hợp pháp. Chính 
nghiã về phiá Ukraine. Vì thế, Tổng Thống Biden và Quốc Hội Mỷ 
đã lên án ông Putin là tội phạm chiến tranh. Tội phạm này sẽ phải 
được xét xử tại một tòa án sau khi chiến tranh chấm dứt, giống như 
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tòa án Nurenberg xét xử những 
tội phạm chiến tranh Đức Quốc 
Xã sau thế chiến thứ hai.

•	 Mất mát nhiều nhất cho cả 
nước Nga là Nga bị cấm vận 
kinh tế với hầu hết mọi quốc 
gia trên thế giới: Các ngân hàng 
Nga bị cắt khỏi hệ thống thanh 
toán thương mại SWIFT bằng 
Mỹ kim, cắt khỏi các hệ thống 
credit card Visa, Master Card, 
American Express. Các tài 
khoản của Nga ở ngoại quốc bị 
đóng băng. Bộ trưởng Thương 
Mại Nga Anton Siluanov ngày 
12/3 xác nhận khoảng 300 tỷ 
trên 640 tỷ Mỹ kim dự trữ ngoại 
tệ của Nga bị đóng băng. Số còn 
lại là vàng và Nhân Dân Tệ. Vật 
giá gia tăng phi mã. Ngân Hàn 
Trung Ương Nga ước tính kinh 
tế Nga sụt giảm 8%.

•	 Nhiều nước không còn mua 
dầu và khí đốt của Nga. Đức 
ngừng tiến hành công trình 
Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ 
Nga đến Đức. Hầu hết các 
công ty của Nga ở ngoại quốc 
bị đóng cửa, kể cả hãng hàng 
không Aeroflot. Nhiều công ty 
ngoại quốc đã rút khỏi nước 
Nga như Jaguar Land Rover, 
Ikea, H.M, Apple, Google…
,Các hệ thống bán thức ăn thức 
uống MacDonald, Kentucky, 
Starbuck, Coca Cola, Pepsi 
cũng đóng cửa… Dân Nga phải 
sống tụt lại thời cộng sản trên 
30 năm về trước.

      Putin tấn công thiên hạ bằng 
quân sự, bị thiên hạ phản công 
vừa bằng quân sự, vừa bằng kinh 
tế.
      Putin gây rối loạn nhằm chia 
rẽ Mỹ với châu Âu và làm suy 
yếu NATO. Putin gặp phản ứng 

ngược: Mỹ, châu Âu và NATO đoàn kết hơn, trở nên mạnh mẽ hơn và 
trực tiếp đánh trả đũa những đòn Putin tung ra.
      Putin không còn biết trông nhờ vào ai ngoài Trung Quốc. Hai 
nước này có điểm chung là đương kim và cựu cộng sản nên ít nhiều 
vẫn còn tình đồng chí. Ngoài ra họ cùng phe độc tài chống tự do dân 
chủ Tây phương, chắc chắn họ sẽ nâng đỡ lẫn nhau. Nga đã ngỏ lời 
xin yểm trợ võ khí, quân dụng và thực phẩm khô cho lính. Ai ngờ khả 
năng và sức mạnh của Nga lại yếu đến thế sao? Xin từng viên đạn và 
ổ bánh mì thì đại đế của nước Đại Nga còn mặt mũi nào mà làm phách 
với thiên hạ? Mỹ đã đánh hơi thấy vụ này, đã cử Cố Vấn Sullivan nói 
chuyện với Ngoại Trưởng Vương Nghị tại Rome, và ngày 18/3, Tổng 
Thống Biden đã nói chuyện trực tuyến với Tập Cận Bình để cảnh cáo 
Trung Quốc đừng dính vào mớ bòng bong này hầu tránh những hậu 
qủa nặng nề.
      Thật ra Trung Quốc thừa khôn ngoan để không tham gia tích cực 
vào việc khuấy rối của Putin. Họ không dại để bị cấm vận quốc tế, 
mất thị trường Mỹ và châu Âu, bị ghét bỏ thêm về vụ Biển Đông và 
Đài Loan. Họ ủng hộ Putin bằng mồm, bằng phiếu trắng ở Liên Hiệp 
Quốc, bằng cơm sấy và thịt hộp cho lính Nga, lờ đi chuyện võ khí. 
Như vậy họ sẽ không mất gì nhiều, lại còn được lợi. Đó là mua rẻ dầu 
và khí đốt bán ế của Nga và tương kế tựu kế phân tán năng lực, làm 
điên đầu phe tự do dân chủ trên thế giới do Mỹ dẫn đầu.
      Ai cũng thấy ông Putin có qúa nhiều tham vọng cho chính ông và 
cho nước ông, nhưng ông tính toán sai, tưởng việc thực hiện những 
tham vọng đó không qúa khó khăn. Ông cũng có ảo tưởng ông là 
người hùng và nước Nga đã hùng mạnh. Khi đụng thực tế, ông mới 
thấy ông là anh hùng rơm và nước Nga không phải là cánh đồng hoa, 
mà là đồng cỏ, bị ông Putin cào sới cho thành đồng lầy.
      Để kết luận, tôi xin trích lời nhận xét của Tổng Thống Ba Lan 
Andrzej Duda khi trả lời phỏng vấn ngày 13/3 về trận chiến Nga- 
Ukraine:
•	 “Về chính trị, Putin đã hoàn toàn thua
•	   Về quân sự, ông ta đang không thắng”
      Chúng ta cần thêm một câu nữa:
•	 Về kinh tế, ông đang lôi nước Nga xuống bùn lầy
      Những người cộng sản hay chỉ dính đến cộng sản, cũ hay đương 
thời, đều có lối nghĩ và cách cư xử giống nhau, có lẽ vì họ được đào 
tạo và tẩy não giống nhau. Họ sống bằng ảo tưởng và duy ý chí, nghiã 
là tự đề cao mình, cho mình là hơn người, muốn làm gì là làm được, 
“sỏi đá biến thanh cơm” mà! Lịch sử đã dậy cho họ nhiều bài học cay 
đắng nhưng họ vẫn tính nào tật nấy. Con virus cộng sản còn sống dai 
dẳng hơn cả Covid-19, làm cho nhân loại bất an. Nó bắt nhân loại phải 
luôn luôn đề phòng và thường xuyên đối phó. Nhưng trước sau gì nó 
cũng bị tiêu diệt.
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Ngày 15 tháng 3 năm 2022 
Giám Đốc báo chí Tòa 

Thánh, ôngMatteo Bruni, đã 
thông báo rằng: Thứ sáu, ngày 
25 tháng 3 năm 2022 vào lúc 5 
giờ chiều tại Đền Thánh Phêrô 
trong nghi thức Thống Hối do 
Đức Thánh Cha chủ sự, Đức 
Thánh Cha sẽ Thánh Hiến hai 
nước Nga và Ukraine cho Trái 
Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ 
Maria. 
Thông cáo của Phòng Báo Chí 
Tòa Thánh cho biết thêm: “Vào 
cùng ngày 15 tháng 3 năm 2022, 
nghi thức tương tự sẽ được thực 
hiện tại Fatima, Bồ Đào Nha, bởi 
Đức Hồng Y Konrad Krajewski, 
Chánh sở Từ Thiện của Đức 
Thánh Cha đại diện Đức Thánh 
Cha. 
Được biết trong lần hiện ra tại 
Fatima vào ngày 13 tháng 7 năm 
1917 Đức Mẹ đã yêu cầu Thánh 
Hiến nước Nga cho Trái Tim Vô 
Nhiễm Tội Mẹ. Đức Mẹ nói rằng 
nếu điều này không được thực 
hiện, nước Nga sẽ truyền bá 
những sai lầm của họ khắp thế 
giới, cổ võ chiến tranh và bách 
hại Giáo Hội. Đức Mẹ còn nói 
thêm: “Người tốt sẽ phải tử đạo, 
Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ 

THÁNH HIẾN Hai Quốc Gia NGA và UKRAINE
Cho Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội Mẹ Maria
nhiều, nhiều đất nước sẽ bị tiêu 
diệt”.      
Sau những lần Đức Mẹ hiện ra tại 
Fatima, nhiều nghi thức Thánh 
Hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm 
Nguyên Tội Mẹ Maria đã được 
thực hiện:
-	 Ngày 31 tháng 10 năm 1942, 

Giáo Hoàng Piô XII đã Thánh 
Hiến toàn thể thế giới và ngày 7 
tháng 7  năm 1952 Ngài Thánh 
Hiến các dân tộc của Nga cho 
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên 
Tội Mẹ Maria qua Tông Thư 
Sacro vergente anno: “

-	 Ngày 21 tháng 11 năm 1964, 
Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI 
đã tái Thánh Hiến nước Nga cho 
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên 
Tội Mẹ Maria có sự hiện diện 
của các Nghị Phụ Công Đồng 
Vaticano ii

-	 Ngàu 7 tháng 6 năm 1981, 
Thánh Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II đã soạn kinh nguyện 
mang tên “Hành Động Tín 
Thác” được cử hành tại đền 
thờ Đức Bà Cả, ngày lễ Chúa 
Thánh Thần Hiện Xuống.

-	 Vào tháng sáu năm 2000, Tòa 
Thánh cho công bố phần ba của 
bí mật Fatima. Tổng Thư Ký 
Bộ Giáo Lý Đức Tin lúc đó, 
Đức Tổng Giám Mục Tarcisio 
Bertone, đã nhấn mạnh rằng nữ 
tu Lucia đã đích thân xác nhận, 
trong một lá thư năm 1989, rằng 
hành động Thánh Hiến trọng 
thể và phổ quát này tương ứng 
với những gì Đức Mẹ muốn. 
Chị Lucia viết: Viết: “Vâng, nó 
đã được thực hiện giống như 
Đức Mẹ đã yêu cầu vào ngày 
25 tháng 3 năm 1948”. 

Tích cực tham dự  
chiến dịch

mỗi Độc Giả giới thiệu 
thêm Độc Giả mới.
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Bầu khí hân hoan chan hòa niềm vui và 
hy vọng bao trùm trong Thánh Lễ tại 

Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Miền Nam 
California, hôm thứ Bảy 12/03/2022, gồm 500 
giáo sỹ và giáo dân tham dự để cầu nguyện 
nhân ngày giỗ 76 năm, Tôi Tớ Chúa - Linh Mục 
Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, bị sát hại Vì 
Đức Tin, do Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh Cha 
Trương Bửu Diệp tổ chức.
Loan báo chính thức trong Thánh Lễ, Linh Mục 
Linh Mục Roland Jacques, tên Việt Nam là 
Dương Hữu Nhân, đã báo tin vui: Giữa tháng 
12 năm 2021, Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ đã 
minh xác Linh Mục Phanxicô Xaviê Trương 
Bửu Diệp bị hạ sát vì Đức Tin –Tử Vì Đạo 
thay cho đoàn chiên của Ngài vào ngày 12 tháng 
03 năm 1946 tại Giáo Xứ Tắc Sậy, Việt Nam. 
Minh xác của Hội Đồng Sử Gia của Giáo Hội đã 
đánh dấu bước đầu khó khăn nhất và mở đường 
cho tiến trình Tuyên Thánh Cha Phanxicô Xaviê 
diễn ra nhanh hơn.
Đây là kết quả tiến trình xem xét cẩn trọng và 
độc lập kéo dài nhiều tháng của Hội Đồng Sử 
Gia gồm nhiều chuyên gia nghiên cứu lịch sử 
thuộc Giáo Hội Công Giáo. Sau khi các chuyên 
gia lịch sử nghiên cứu, xem xét các lời khai, 
hình ảnh minh chứng của mọi giới, được Linh 
Mục Dương Hữu Nhân đúc kết trong một tập 
tài liệu điều tra trên 400 trang, đã thực hiện theo 
đúng qui định tuyên Thánh. trình cho Tòa Thánh 
Vatican trước đó. Tiếp theo là một cuộc “điều 
trần” được mở ra để các chuyên gia lịch sử và cơ 

Hy vọng mùa Hè 2023
Hoàn tất tiến trình phong Thánh

Linh Mục Phanxicô Xaviê Trương bửu Diệp
�� Vi Khiêm Nguyễn văn Liêm

chế liên hệ đến tiến trình Tuyên Thánh Cha Phanxicô 
Xaviê Trương Bửu Diệp được triệu tập đến Roma để 
nghe vị Cáo Thỉnh Viên chính thức Linh Mục Roland 
Jacques, Dương Hữu Nhân trình bầy và trả lời chất vấn 
của Hội Đồng Sử Gia của Giáo Hội.
Bằng vào lập luận trình bầy rõ ràng về các lời khai còn 
lưu lại trong ký ức dai dẳng nơi tâm khảm của người 
dân địa phương về các sự kiện liên tục theo thời gian 
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liên quan đến biến cố lịch sử trong đại này xẩy ra vào Mùa Xuân năm 
1946, Linh Mục Roland Jacques đã giúp Hội Đồng Sử Gia qua cuộc 
điều trần này, “dựng lại” cuộc đời và cuộc Tử Đạo của Tôi Tớ Chúa, 
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. 
Hội Đồng Sử Gia Giáo Hội đi đến kết luận: khi thông tin của các 
nguồn này được kết hợp với nhau, đã cung cấp một bản trình bầy về 
toàn diện con người, lý lịch, nguồn gốc gia đình và lai lịch của Tôi Tớ 
Thiên Chúa, Cha Phanxicô Xaviê. Bản văn tái hiện bối chảnh chính 
trị-xã hội chống lại Đạo Thiên Chúa một cách quyết liệt, và cung cấp 
nhiều thông tin về sự tận tâm và hiệu quả trong sứ vụ nơi Linh Mục 
Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Qua đó, lịch sử cho mọi người 
thấy một Linh Mục quyết tâm hướng dẫn đoàn chiên và những người 
ngoài đạo về Đức Tin, mang lòng vị tha, quên mình và dũng cảm một 
cách gương mẫu. Văn bản đồng thời cũng minh chứng rằng, Cha Diệp 
đã sẵng sàng hy sinh mạng sống mình vì lợi ích tha nhân, vì tình mến 
Chúa yêu người. Nhờ dó, có thể thấy được giá trị cuối cùng, nơi việc 
Cha quyết định noi theo gương vị Mục Tử Nhân Lành, không bỏ đoàn 
chiên trong lúc gian nguy nhất.
Hiện tại hồ sơ Tuyên Thánh cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu 
Diệp đang được cứu xét ở bước kế tiếp nơi 9 Thần Học Gia làm việc 
độc lập. Khi có tuyên bố kết quả của Hội Đồng Thần Học, toàn bộ 
hồ sơ với thẩm định sau cùng sẽ được chuyển đến những vị Hồng Y 
và Tổng Giám Mục  lỗi lạc của Giáo Hội duyệt xét trước khi đệ trình 
Đức Thánh Cha. Khi Đức Thánh Cha đương kim phê chuẩn và tuyên 
bố Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã chết vì đức tin tức là tử 
đạo, thì ngay lúc ấy ngài được tôn lên bậc Đáng Kính, cùng lúc với 
danh hiệu Á Thánh.

Luận án tuyên Thánh cho Cha 
Phanxicô Xaviê Trương Bửu 
Diệp Công do cha Dương Hữu 
Nhân thực hiện dưới ánh sáng nội 
dung của các văn kiện dưới đây 
của Bộ Phong Thánh, thuộc Giáo 
Triều Roma trong Tông huấn 
Divinus Perfectionis Magister, do 
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 
ban hành ngày 25.1.1983.
-“Special Problems in Canon Law 
III – Canonizations, do linh mục 
Roland Jacques, omi. tức Cha 
Dương Hữu Nhân, Cha Giáo Sư 
và Khoa Trưởng Giáo Luật Đại 
Học St. Paul ở Ottawa soạn và 
dạy trong niên khoá 2007-2008.
-Huấn thị “Sanctorum Mater” 
Mẹ của các Thánh, do Bộ Tuyên 
Thánh ban hành năm 2007 và 
được Toà Thánh chính thức giải 
thích ngày 28.2.2008 tại Roma.
Theo hướng dẫn của “Sanctorum 
Mater”. 
Tin tưởng vào luận án đồ sộ và quý 
giá của linh mục Roland Jacques, 
cùng với tiến trình đang đúng 
hướng, các vị trong Hội Yểm Trợ 
Án Tuyên Thánh Cha Phanxicô 
Xaviê Trương Bửu Diệp tại Nam 
California bầy tỏ niềm vui và hy 
vọng, tiến trình phong Á Thánh 
cho Cha Phanxicô Xaviê sẽ hoàn 
tất vào Mùa Hè năm 2023. Chúng 
ta tiếp tục gia tăng lời cầu nguyện 
cho ước vọng này sớm thành hiện 
thực, để ngài được tôn kính trên 
bàn thờ của mọi Kitô Hữu trên 
toàn thế giới.
Nếu Mùa Xuân năm 1946, giáo 
dân Giáo Xứ Tắc sậy đã mang 
niềm đau mất vị Mục Tử chia sẻ 
nâng đỡ và bảo vệ mọi người, 
thì như sự kiện “hạt lúa mì gieo 
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vào lòng đất” [Ga 12,20-33] trên 
Quê Hương Việt Nam, nay đang 
trổ sinh hàng triệu hoa trái, làm cho 
hàng triệu con người mọi tôn giáo 
vui mừng, vì những ơn lành Chúa 
tuôn đổ nhãn tiền trên đời sống của 
những ai cầu xin Cha Phanxicô 
Xaviê đều được đáp ứng.

Vi Khiêm Nguyễn văn Liêm

-	 Mọi ý kiến đóng góp cho tiến trình Tuyên Thánh 
Cha Trương Bửu Diệp xin liên lạc:
Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh Cha Trương Bửu Diệp 
13962 Seaboard Circle, Garden Grove, CA 92843
714-852-3605, Email: chaTBD2017@yahoo.com

Tháng Tư Đen...
(tiếp theo trang 17)

không rút kịp và bị lực lượng 
miền Bắc tiêu diệt.
Một trong những ví dụ ông Veith 
đưa ra và được chuyên gia Moyar 
dẫn lại là đợt rút quân của Nam 
Việt Nam để cố thủ ở Đà Nẵng.
Hơn một triệu dân thường đã 
kéo về thành phố này để hòa vào 
số dân gần nửa triệu cũng đang 
hoảng loạn ở trong thành phố.
Số lượng dân cư lớn như vậy 
khiến cho việc điều phối xe quân 
sự và lực lượng tác chiến gặp khó 
khăn.
‘Trả giá nhân mạng’
Theo các con số từ sách ‘Tháng 
Tư Đen’ được cây viết Moyar 
trích dẫn, Nam Việt Nam có tới 
hơn 760.000 binh sĩ nhưng chỉ 
tập hợp được 110.000 ở Sài Gòn 
trong trận đánh cuối cùng.
Hoa Kỳ trong khi đó không giữ 
lời hứa mà Tổng thống Nixon 
đưa ra hồi tháng Giêng năm 1973 
rằng không lực Hoa Kỳ sẽ đập 
tan lực lượng Bắc Việt nếu họ vi 
phạm hiệp định hòa bình khi đó 

đang chuẩn bị được ký kết ở Paris.
Hơn nửa triệu người bỏ mạng khi trốn chạy sau ngày 30/4/1975
Bản thân ông Nixon đã không còn cầm quyền hồi năm 1975 sau vụ bê 
bối Watergate trong khi Quốc hội Hoa Kỳ dùng một nghị quyết được 
thông qua trong năm 1973 để buộc Tổng thống Gerald Ford không 
ném bom miền Bắc.
Trong phần kết thúc bài điểm cuốn ‘Tháng Tư Đen’, chuyên gia quốc 
phòng Moyar nói cuốn sách là lời nhắc nhở Hoa Kỳ về cái giá phải trả 
bằng nhân mạng khi rời bỏ một đồng minh.
Ông nói 100.000 lính Nam Việt Nam, những người từng sát cánh với 
Hoa Kỳ trong các trận đánh cuối cùng, đã bỏ mạng, bị hành quyết tức 
thì hay chết vì bị hành hạ trong các trại “cải tạo” khổng lồ.
Hơn nửa triệu người Nam Việt Nam cũng bỏ mạng trên biển khi bỏ 
trốn chế độ cộng sản.

Cười Tí Cho Vui
NGHỊCH LÝ
Chồng thắc mắc với vợ
- Anh không hiểu tại sao em vừa đẹp lại vừa khờ cùng một 
lúc như vậy?
Vợ đáp
- Bởi vì Chúa cho em đẹp để quyến rũ anh, và làm cho em 
khờ để anh quyến rũ được em.

http://giaoxuyenhoa.blogspot.com/2015/03/hat-lua-mi-roi-xuong-at-ma-khong-thoi-i.html
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Người Tín Hữu Giáo Dân Nên Thánh
�� LTS.

Ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại Rôma Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên Thánh cho 
117 vị Thánh Tử  Đạo tại Việt Nam trong thời gian từ 1745 đến 1862. Ngày 5 tháng 3 năm 2000 Đức 
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Chân Phước (Á Thánh) cho vị Thánh Tử Đạo thứ 118 
tại Việt Nam là Thánh Anrê Phú Yên (1625-1644). Lịch Phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo đã ấn 
định ngày 24 tháng 11 hằng năm là ngày  kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Quan Thầy Giáo Hội 
Việt Nam. 
Giáo huấn của Công Đồng Vaticanô II và Tông Huấn Người Tín Hữu Giáo Dân dạy rằng: “Tất 
cả những Tín hữu của Đức Kitô đều được mời gọi và có bổn phận nên thánh và nên trọn lành theo 
địa vị của mình”. Trong tinh thần học hỏi, khích lệ và trợ giúp người Tín Hữu Giáo Dân Việt Nam 
chu toàn bổn phận với lời mời gọi trên, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu mỗi kỳ một vị Thánh Tử Đạo 
trong số 59 vị trong hàng Giáo Dân thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội. Tài liệu được trích dẫn 
theo tài liệu của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Giáo Phận địa phương.

Thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo
1818-1862

�� Trần Văn Cảo
Chân Phước: Ngày 29-4-1951
Hiển thánh: Ngày 19-6-1988
Lễ kính: Ngày 16 tháng 6

Thánh Đaminh Nguyễn 
Đức Mạo sinh năm 
1818 tại Phú Yên, làng 

Ngọc Cục, phủ Xuân Trường, 
tỉnh Nam Định. Có gia đình 
với 7 người con. Ngài là một 
tín hữu đạo đức, ngay thảng, 
tận tình, quảng đại và bao 
dung. Nhờ ơn trên ban cho gia 
đình sung túc, nên Ngài coi đó 
là phương tiện phụng sự Chúa 
và phục vụ anh em đồng loai. 
Một mặt luôn giữ lòng tin cậy 
mến Chúa và chăm lo giáo đục 
con cái; mặt khác vì được dân 
làng mến chuộng Ngài cũng 
gãnh vác việc làng xã với chức 
phó lý trưởng để giúp dân làng 
với tinh thần Kitô giáo.

Năm 1861, Ngài bị bắt vì 
Chúa Kitô cùng với các ông 
Anrê Tường, Vinh sơn Tưởng, 
Đaminh Nguyên, và Đaminh 
Nhì. Năm vị cùng là nông dân, 
người tỉnh Nam Định, cùng bị 
bắt giam một nơi và tử vì đạo 
cùng ngày tại làng Cốc thời 
vua Tự Đức, chôn cất tại pháp 
trường sau một năm được cải 
táng về nhà thờ họ đạo.
Đức Thánh Cha Piô XII đã 
tôn phong 5 vị lên hàng Chân 
Phước tử đạo ngày 29-4-1951 
và Đức Thánh Cha Gioan 
Phaolô II đã tôn phong các 
ngài lên bậc Hiển thánh ngày 
19-6-1988.
Ở trại giam, Ngài với các bạn 
siêng năng lần hạt cầu nguyện 
ăn chay hãm mình để xin ơn 
trung thành với Chúa, giữ vững 
đức tin đến cùng. Nhiều lần bị 
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bắt bước qua thập giá để tỏ dấu 
bỏ đạo, các Ngài từ chối thà chết 
chảng thà phạm tội bỏ đạo, chối 
Chúa. Thấy việc tra tấn đánh đập 
không có kết quả, quan lại đêm lời 
đường mật ra dụ dỗ, đem lợi lộc, 
chức quyền ra để mua chuộc các 
Ngài bỏ đạo chối Chúa. Nhưng 
các ngài cương quyết không bước 
qua thập giá mà một lòng một dạ 
trung thành với Chúa.
Cuối cùng năm người tín hữu 
trung kiên này bị kết án trảm 
quyết. Vì có lòng tôn kính và 
yêu mến Chúa Ba Ngôi, nên 
ông Đaminh Mạo xin lý hình 
được trảm ba nhát đao khi bị 
trảm quyết. Sáng ngày 16 tháng 
6 năm 1862 tại pháp trường Bảy 
Mẫu tỉnh Nam Định, năm người 
tín hữu trung kiên đã đổ máu 
đào làm chứng cho niềm tin vào 
Chúa Kitô. Đấng mà Chúa Cha 
gửu đến trần gian để cứu chuộc 
mọi người, trong sự tác động của 
Chúa Thánh Thần.
Người tín hữu Đaminh Mạo đã 
khẳng khái trả lời trước mặt quan 
rằng: “Không gì hạnh phúc cho 
tôi là được Chúa thương cho tôi 
được chết vì đạo Chúa, đó là điều 
tôi luôn mong đợi Chúa ban; tôi 
sẵn lòng rời bỏ vợ con, từ bỏ 
chức quyền để luôn trung thành 
giữ đạo, chứ không bao giờ chịu 
bỏ đạo.”
Ngày 29 tháng 4 Năm 1951 
người anh hùng tử đạo Đaminh 
Mạo cùng các bạn được Đức 
Giáo Hoàng Piô XII phong Chân 
Phước (Á Thánh).
Ngày 19 tháng 6 Năm 1988 Chân 
Phước Đaminh Mạo và các bạn 
tử đạo đã được Đức Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II tôn phong Hiển 
thánh.
“Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh, 
chúng con chúc tụng và cảm tạ 

Chúa, đã đoái thương cho quê hương chúng con được đón nhận 
Tin Mừng cứu rỗi và ban cho Tổ tiên chúng con được phúc tử đạo. 
Nay chúng con kính nhớ Thánh Đaminh Mạo và các bạn tử đạo, 
xưa đã tỏ lòng can đảm anh dũng dường ấy, đến nỗi vui lòng chịu 
mất hết mọi của cải đời này, lìa bỏ gia đình thân yêu, và dâng chính 
mạng sống mình, vì niềm tin và yêu mến Chúa Kitô để làm vinh 
danh Thiên Chúa và làm vẻ vang cho quê hương xứ sở. 
Chúng con xin Chúa vì lời cầu bầu của Thánh Đaminh Mạo và các 
bạn tử đạo ban cho chúng con là những Kitô hữu, đang sống giữa 
biển trần gian đầy sóng gió được biết khôn ngoan và can đảm sống 
đức tin, đức cậy và đức mến. Xin cho mọi người biết yêu thương 
nhau, trên thuận dưới hòa và đồng tâm chung sức, biết cải thiện gia 
đình thành Giáo hội nhỏ, chan chứa tình thương và hy vọng, bình 
an và ân sủng, để ngày sau tất cả chúng con được về quê trời hưởng 
vinh phúc muôn đời. Amen” 

Giáo họ Phú Yên, xứ Ngọc Cục (Ngọc Tiên), GP. Bùi Chu



Số 245 Tháng 4 - 2022 facebook.com/ddgdtv - 31

Lần đầu tiên gặp anh, tôi tự 
nhiên cảm mến anh. Không 

những vì cách ăn nói giản dị và 
chân thật, giọng nói của anh chậm 
rãi mà thỉnh thoảng tôi nghe như 
anh tự nói cho mình hơn là cho 
người đối diện, ở anh toát ra một 
vẻ u uẩn với đôi mắt hằn lên sự 
chịu đựng, và cặp vai gầy như 
chĩu nặng nhiều đắng cay.
	 Nhập ngũ vào Thủ Đức 
sau biến cố Mậu Thân 1968 khi 
đang theo học năm thứ hai Cao 
Học Sử Địa tại Văn Khoa Saigon, 
anh được chọn vào Không Quân, 
và có lẽ do bản chất yêu thích văn 
nghệ với sở trường ca hát và đờn 
địch, anh vào làm việc trong ban 
Tâm Lý Chiến của Sư Đoàn 3 
Không Quân tại Biên Hòa, đi từ 
cấp bậc Chuẩn Úy cho đến Đại 
Úy. Đầu năm 1975, anh lấy vợ, 
một nữ quân nhân phục vụ trong 
phòng Xã Hội cũng tại sư đoàn 
3 Không Quân. Vợ chồng anh ở 
trong trại sĩ quan của đơn vị cho 
đến ngày mất nước. Khi anh vào 
tù, chị trở về quê sống với cha mẹ 
chị gần Cần Thơ. 
	 Đầu năm 1976, anh bị 
phân loại và chuyển từ trại Long 
Giao ở Miền Nam ra Miền Bắc. 
Trong những năm ngoài Bắc, 
anh khá hơn các bạn tù mồ côi, 
vì được anh thứ nhì ra thăm anh 
một lần. Anh biết thân phận mình 
nên cũng chẳng lấy làm buồn tủi. 
Vài lần về thăm nhà vợ trước và 

NGƯỜI TÙ VÀ ÁNH SÁNG 
PHỤC SINH

sau khi cưới, nhìn thấy căn nhà 
xiêu vẹo mái tranh vách lá, nhỏ 
như cái chòi, không có số địa chỉ, 
nằm bên cạnh một nhánh sông là 
nơi cha mẹ vợ anh cùng em gái 
vợ đang sống nghề chài lưới, anh 
biết vợ anh không thể có đủ khả 
năng tài chánh đi thăm nuôi anh 
ở nơi xa. Mặt khác, gia đình phía 
bên anh, thuộc loại gia thế có 
tiếng từ Huế vào đến Nha Trang, 
ngoại đạo, trước đây đã chống đối 
chuyện anh lấy vợ vì cho rằng hai 
gia đình không tương xứng với 
nhau  - nay hoàn toàn cắt đứt liên 
lạc với vợ anh sau khi anh đi tù 
cải tạo. Trong những năm tháng 
sống cùng cực tại các trại tù ngoài 
Miền Bắc, Hoàng Liên Sơn (Yên 
Báy), Nam Hà (Hà Nam Ninh)… 
anh đã nhiều lần nghĩ đến buông 
xuôi và ngay cả chuyện tìm cái 
chết. Nhưng suy nghĩ lại, đành 
rằng chết là can đảm tuyệt vời 
nhưng sống, chấp nhận khổ nhục 
để chờ một ngày tốt đẹp hơn cũng 
rất can đảm. Anh tâm sự “Chịu 
khổ nhục mà không rên rỉ cũng 
đẹp như một cái chết bất khuất”. 
Anh chấp nhận thời thế xoay 
vần mà bản thân như một chiếc 
lá xanh trong hàng triệu chiếc lá 
xanh khác bị cuốn lốc trong cơn 
bão dữ.  Tự chấn chỉnh mình, anh 
chú trọng tìm hiểu các con đường 
tâm linh khác nhau để từ đó xác 
định cho mình một hướng đi lạc 
quan hơn. Một cái nhìn hướng 
thiện hơn. Một sự cứu vớt cho 

bản thân trong xác tín niềm tin và 
hy vọng. 
	 Và trong sự chập chờn 
của đau đớn thể xác và dày vò 
tinh thần, anh đã tìm thấy Chúa. 
Thấy hình ảnh Chúa trong sự hy 
sinh thân thể Ngài cho loài người. 
Nhìn thấy ánh sáng hy vọng 
sẽ cứu độ linh hồn anh. Nhất là 
anh nhận thấy niềm tin yêu phải 
phát xuất từ ăn năn sám hối và 
tha thứ. Sám hối cho những lỗi 
lầm của mình trong quá khứ. 
Tha Thứ!? Đúng vậy, Chúa dạy 
mọi người phải yêu thương nhau. 
Ngay cả với kẻ thù. Nhưng phải 
chăng trước khi yêu thương nhau, 
chúng ta hẳn phải nghĩ đến, học 
tha thứ. Anh phải thử tập tha thứ 
trước. Tha thứ cho mình để mình 
lại được tha thứ. Tha thứ cho 
chính mình trong những va chạm 
nhỏ lớn khó tránh với các bạn tù 
bằng cách cầu nguyện, xin Chúa 
mở lòng anh ra. Tha thứ và cảm 
thông những kẻ đang giam cầm 
anh, vì thật ra họ cũng đáng tội 
nghiệp như các tù nhân của họ, 
cho dù hai bên cách nhau một 
hàng rào kẽm gai, anh trong nhà 
tù nhỏ thì họ trong nhà tù lớn. Có 
khác gì nhau bao nhiêu!? 
Trong sự thanh hóa bản thân, anh 
thường xuyên cầu nguyện, xin 
dâng lên Chúa những cực nhọc 
thể xác, những ngày dài tăm tối 
vô vọng, những bất hạnh cuộc 
sống. Xin Chúa cảm hóa anh cho 
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lòng hận thù nơi anh mất dần. Và 
từ khi anh bắt đầu ngộ được chân 
lý của tha thứ và tình yêu thương 
của Chúa, từ con người ngoại 
đạo, anh mang lòng thành của 
một người công giáo, dù chưa 
được rửa tội. Cũng từ đó, anh 
cảm nhận thánh giá nhẹ dần trên 
vai mình, những bước chân băng 
rừng chặt cây, đốn gỗ của anh trở 
nên dễ dàng hơn, những cơn đói 
từng dày vò cơ thể yếu đuối của 
anh giờ chỉ là những thử thách 
chợt đến chợt đi. Anh đã tìm thấy 
đức tin. 
	 Trong những trại tù anh 
bước qua, anh nhìn thấy các linh 
mục tuyên úy, nhưng không có cơ 
hội tiến đến gần để được dìu dắt 
trong linh hướng. Tuy nhiên, ở 
trại tù Nam Hà, anh có cơ duyên 
thân cận với một bạn tù công 
giáo, là anh Nguyễn Tất Tiến, lớn 
hơn anh chừng vài tuổi. Qua một 
thời gian gắn bó, tin tưởng nhau, 
anh mới tâm sự và nhờ anh Tiến 
dạy cho mình giáo lý công giáo 
căn bản  cùng những kinh đọc 
hàng ngày. May mắn thay, vào 
giữa năm 1982, cả anh Tiến lẫn 
anh được chuyển vào Nam cùng 
một lúc, và ở sát cạnh nhau tại 
trại tù Hàm Tân, Phan Thiết. Anh 
Nguyễn Tất Tiến vẫn tiếp tục chỉ 
dẫn anh về giáo lý nhưng  rất kín 
đáo vì trại Hàm Tân có quá nhiều 
antennes chuyển từ nhiều trại tù 
về đây. Để chuẩn bị cho việc anh 
sẽ trở thành tân tòng, anh Tiến 
chọn sẵn cho anh một tên thánh, 
là ông thánh Martin De Porres, 
người thánh đầu tiên da màu của 
Giáo Hội Công Giáo (thuộc xứ 
Peru, có cha gốc người Tây Ban 
Nha và Mẹ có dòng máu lai của 
nô lệ da đen và dân Inca bản xứ). 

Cũng tại trại Hàm Tân này, anh may mắn gặp và làm quen với cha 
Nguyễn Văn Thanh, một linh mục tuyên úy cũng mới di chuyển từ 
trại tù ngoài Bắc vào. Sau một thời gian ngắn, anh ngỏ lời xin cha 
Thanh rửa tội cho anh. Khi được cha Thanh hỏi nguyên nhân anh xin 
làm phép thanh tẩy, anh trả lời vì anh cảm kích lời rao giảng của Chúa 
với 10 điều răn, tóm lại chỉ còn 2 điều quan trọng: Kính Chúa trên hết 
mọi sự, và Yêu Người như yêu mình ta. Và anh tin mình sẽ sống đạo 
bằng cách cố gắng thực hiện 2 điều răn được tóm tắt như trên – nghe 
thì đơn giản nhưng khó thực hiện  – nếu không có ơn kêu gọi và qua 
cầu nguyện. 3 ngày sau khi được cha Thanh chấp nhận, lễ rửa tội cho 
anh được tổ chức trá hình dưới hình thức một buổi ăn chè trong một 
đêm giữa tháng 4, 1983, tại trại tù Hàm Tân. Tuy chỉ có 3 người là 
cha Nguyễn Văn Thanh, anh Nguyễn Tất Tiến bọ đỡ đầu của anh và 
anh, lễ rửa tội kín đáo này không kém phần long trọng và đầy xúc 
cảm. Sau khi cha Thanh đọc ngầm các kinh, đến phiên anh trả lời rất 
nhẹ các câu hỏi của cha, và cuối cùng cha cầm một miếng bông gòn 
thấm ướt nước xoa lên trán anh, theo thể thức của phép bí tích. Anh đã 
chính thức trở thành một người Công Giáo. Ngay trong mùa lễ Phục 
Sinh năm 1983.
Vài tháng sau lần thăm nuôi của mạ anh, tháng 8, 1983, anh được thả 
khỏi trại tù, về nhà của vợ chồng người anh thứ nhì ở Nha Trang, cũng 
là nơi thầy mạ anh đang được săn sóc chu đáo trong tuổi già. Không 
được anh chị chấp thuận cho vợ mình về sống chung với anh tại đây, 
anh lặn lội nhảy tàu nhiều lần từ Nha Trang đến Cần Thơ để thăm vợ, 
mang theo chút quà, kể cả chiếc nhẫn cưới mới mua từ tiền trợ cấp của 
các người anh đã định cư tại Mỹ - như một biểu tượng nối lại tình vợ 
chồng sau bao năm trắc trở xa nhau. Lần đầu gặp lại vợ, anh quá đau 
xót nhìn thấy vợ mình tàn tạ dù tuổi đời xấp xỉ 30, với ánh mắt chín 
mùi thua thiệt, khuôn mặt băn khoăn với nhiều nếp nhăn, lưng còng 
trĩu nặng với khổ đau, thân thể gầy ốm do thiếu dinh dưỡng. Thỉnh 
thoảng, anh nghe chị ho, một đôi khi với những cơn ho rũ rượi rang 
cả ngực – mà chị cho là do ảnh hưởng của các chất hóa học nơi chị 
làm việc.  
Anh thầm nghĩ so với những gì anh từng trải nghiệm trong trại tù, 
bao đọa đày thân xác, bao nhẫn tâm chà đạp lên nhân phẩm, bao triền 
miên đói ăn đói mặc …cũng chẳng thể so được với những sa sút tâm 
thần và điều kiện vật chất tồi tệ mà vợ anh đã gánh chịu kể từ ngày xa 
chồng. Mỗi lần gặp được nhau đôi ba ngày – vì vấn đề hộ khẩu chưa 
được giải quyết - vợ chồng anh khó có một nơi  riêng tư để thầm kín 
tâm sự, vì trong căn nhà chỉ có độc một cái giường tre nhỏ cho 2 mẹ 
con chị ngủ chung sau khi đứa em gái rời nhà lấy chồng. Anh có cho 
chị biết lý do và chi tiết anh trở lại đạo công giáo, ngỏ ý rồi đây anh 
sẽ hướng dẫn chị vào đạo để cả hai cùng tìm lại niềm tin, hạnh phúc 
và hy vọng.  
Trở về lại Nha Trang, song song với việc tìm đến nhà thờ Phước Hải 
gần nhà anh ở, tiện cho chuyện đi lễ và cầu nguyện, anh vừa lo tìm 
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việc làm, vừa quyết chí lo chuyện chạy giấy tờ xin chuyển hộ khẩu về 
sống chung với vợ. Chuyện tưởng là dễ nhưng quá khó vì thiếu thủ tục 
đầu tiên. Một buổi chiều mùa Thu đầu tháng 12, 1983, anh nhận điện 
tín từ em gái của chị báo tin chị vừa mất ngày hôm qua, và ngày mai 
sẽ đem chôn chị. Bàng hoàng trong đau đớn, khóc thương số kiếp vợ 
quá ngắn, xót xa cho tình cảnh vợ chồng vừa sum họp nay một người 
ra đi để lại một người bơ vơ bên cuộc đời.  Anh nhảy tàu đi suốt đêm. 
Xế chiều hôm sau, anh đến nơi, xác chị đã được liệm trong hòm đóng 
kín. Nghe kể lại, chị đột ngột ra đi sau một cơn ho kéo dài kèm theo 
thổ huyết. Anh chỉ còn thẫn thờ bước những bước chân tê dại sau quan 
tài đưa vợ mình đến nghĩa trang. Cầm cái nhẫn vàng do em gái vợ đưa 
lại, anh nhảy xe về Saigon, tìm mua một tấm bia khắc tên chị, và tên 
anh là chồng. Trở về quê vợ, anh dựng tấm bia ở ngôi mộ vợ anh, ngồi 
bên cạnh mộ vợ, cầu nguyện và tâm sự. Chúa ơi! Còn thử thách nào 
đau đớn hơn!? Anh không biết làm gì hơn ngoài dâng tất cả sự khốn 
cùng của mình cho Chúa. 
Trong những năm tháng kế tiếp, anh sinh hoạt nhiều hơn tại giáo 
xứ Phước Hải, tham gia ca hát với 2 ca đoàn trong nhà thờ, và dấn 
thân làm công tác xã hội với giáo xứ. Anh nhận được sự thương mến 
trong giáo xứ. Một số bạn trong ca đoàn bí mật tổ chức vượt biên, 
biếu không anh một chỗ đi. Chuyến vượt biên tháng 8, 1988 thành 
công, thuyền được tàu Đan Mạch vớt ngoài biển và đưa về Nhật ở 
trại Omura (phía nam đảo Củu Châu). Từ Nhật anh được chuyển qua 
trại tỵ nạn Bataan ở Phi Luật Tân và sau đó định cư tại Mỹ vào tháng 
9, 1989. Chỉ vài tháng sau, vào tháng Giêng 1990, anh may mắn thi 
đậu làm nhân viên xã hội cho quận hạt Orange County. Một công việc 
rất thích hợp với tính yêu thương giúp đỡ người của anh. Do sống an 

phận, bình dị và không đua đòi, 
anh thư thả về hưu tháng 2, 2014. 
Hàng năm, đặc biệt vào mùa 
Phục Sinh, mùa mà anh được 
đón nhận Chúa vào lòng lần đầu 
tiên, anh chân thành cảm nhận ơn 
Chúa cứu độ anh qua hiện tượng 
Ngài chết đi và sống lại để cứu 
chuộc nhân loại. Anh cảm nhận 
Chúa đã cảm hóa anh và đưa anh 
vượt qua nhiều đoạn đời đen tối. 
“Ngài từng nâng con dậy – cho 
con đứng lại trên đỉnh núi. Ngài 
đưa con ra đại dương - giúp con 
vượt giông bão trùng khơi”. 
Con xin cảm tạ Chúa cho con 
sống một cuộc đời mới, theo 
đúng nghĩa tinh thần công giáo.

**Viết theo tâm tình của cựu tù 
cải tạo HTN. Mỹ, cư dân Garden 
Grove, CA. 

Mùa Phục Sinh, 2022
Vĩnh Chánh   

Kính mời
Quí Độc Giả vào thăm Facebook Diễn Đàn Giáo Dân:

Trang mạng Xã Hội của Diễn Đàn Giáo Dân mới thành lập, nhằm đáp ứng  
nhu cầu Truyền Thông trong Đệ tam Thiên Niên Kỷ. Quí vị có thể vào các Link:
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Tình Yêu Và  Số Phận Đời Đời

LTS.- Mục “Tin Mừng Giữa Dòng Đời” được mở ra trên Diễn Đàn 
Giáo Dân kể từ số 79 phát hành tháng 6 năm 2008. Phần lớn những 
bài đăng trong mục này được ghi lại từ những lời chia sẻ tóm kết 
mang tính bộc phát của BS Trần Việt Cường sau những buổi hội 
nhóm hàng tuần của liên nhóm Gioan Tiền Hô thuộc PT Cursillo 
Giáo phận Orange. Những bài Tin Mừng chia sẻ trong phiên họp 
không theo Lịch Phụng Vụ và cũng không phải là những bài được 
lựa chọn, nhưng tuần tự nối tiếp cả bốn Phúc Âm Thư. Vì là nguyệt 
san, nên mỗi kỳ báo DĐGD chỉ có thể giới thiệu với độc giả một 
hoặc hai bài chia sẻ trong tháng mà thôi. Trong tương lai, nếu có 
điều kiện, loạt bài chia sẻ này sẽ được ấn hành thành sách.
Theo lời minh định của tác giả mục này thì đây chỉ là những cảm 
nghiệm cá nhân và không phải là những bài giải thích Phúc Âm theo 
tiêu chuẩn thần học.

Tin Mừng
Giữa Dòng Đời

�� Trần Việt Cường

Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có 
một người hành khất tên là Lagiarô nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, 
ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai 
thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người 
hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú 
hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hỏa ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ 
ngước mắt lên thì thấy đàng xa Abraham và Lagiarô trong lòng ngài, liền cất tiếng kêu 
la rằng : “Lạy cha Abraham, xin thương xót con và sai Lagiarô nhúng đầu ngón tay vào 
nước để làm mát lưỡi con, vì con phải quằn quại trong ngọn lửa này”. Abraham nói lại : 
“Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Lagiarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy 
bây giờ Lagiarô được an ủi ở chốn này còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các 
ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, 
không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được”.

Luca 16: 19-26

Đây là một dụ ngôn khó 
hiểu và gây nhiều tranh 
luận. Nhất là đối với 

những người muốn cắt nghĩa dụ 
ngôn dưới cái nhìn hoàn toàn tri 
thức. Dụ ngôn này khó hiểu nếu ta 
cho đó là một câu chuyện có thật. 
Nhưng câu chuyện này không 
có thật mà là một dụ ngôn Chúa 
Giêsu dùng để mạc khải những 
chân lý về tình thương và hi vọng. 
Vì mọi sứ điệp của Tin Mừng, dù 
là trong những đoạn nói về hỏa 
ngục như trong dụ ngôn hôm nay, 
cũng đều ẩn chứa những dấu chỉ 

về tình thương Thiên Chúa và 
đều có sức đem lại cho tâm hồn 
ta niềm vui mừng và hi vọng.
Người phú hộ trong Tin Mừng 
khi chết đã phải xuống hỏa ngục 
chỉ vì không lưu tâm và giúp đỡ 
Lagiarô, một hành khất dơ bẩn, 
đầy bệnh tật ở trước ngõ nhà của 
ông. Dụ ngôn không cho biết rõ 
về cuộc sống cá nhân của người 
phú hộ và Lagiarô. Nhưng theo 
tường thuật của dụ ngôn, hình 
như người phú hộ phải xuống 
hỏa ngục chỉ vì không giúp đỡ 

Lagiarô. Người phú hộ đã không 
được vào Thiên Đàng chỉ vì còn 
thiếu tình thương, Đây là một 
lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, 
những người đang theo dõi Tin 
Mừng hôm nay. Có lẽ chúng ta 
cũng đang thiếu tình thương như 
người phú hộ, và đã không nhìn 
thấy những nỗi thống khổ của 
người chung quanh. Có lẽ ta cũng 
còn giống như người phú hộ, chỉ 
xoay quanh những gì mình có để 
phục vụ cho chính mình: xe nhà 
lộng lẫy, quần áo sang trọng, yến 
tiệc linh đình...Vấn đề chính của 
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người phú hộ không phải là vì những gì ông ta có, nhưng là vì ông chỉ 
quanh quẩn lo cho chính mình và không còn có khả năng nhìn thấy 
Lagiarô đang khốn khổ nằm trơ một mình ở bên vệ đường ngoài ngõ 
nhà ông. Đặt mình làm trung tâm cuộc sống mà không màng gì tới 
người khác phải chăng là mối nguy cơ thường trực của thân phận con 
người sau nguyên tội. Nguy cơ đó càng gia tăng nếu ta may mắn có 
nhiều của cải bạc tiền.
	 Sự kiện số phận đời đời của người phú hộ được quyết định 
trên căn bản tình thương nói lên một điều rất rõ: Đạo của chúng ta 
hoàn toàn dựa trên Tình Yêu. Nếu chỉ nhìn vào Đạo Công Giáo từ bên 
ngoài, ta có thể có cảm tưởng là một tôn giáo quá nhiều nghi thức và 
lề luật. Nhưng Chúa Giêsu trong dụ ngôn hôm nay cũng như trong Tin 
Mừng về Ngày Chung Thẩm, đã mạc khải căn bản của Đạo: hoàn toàn 
đặt nền trên tình thương yêu. Chính tình thương sẽ quyết định số phận 
đời đời của ta. Vì như mạc khải của Thánh Kinh: Thiên Chúa là Tình 
Thương.
	 Người phú hộ đã bị kết án vì đã không biết yêu thương, đã 
không nhìn thấy và giúp đỡ người nghèo khổ Lagiarô; đã nhẫn tâm 
và không để ý gì đến Lazarô đang nằm ngay trước cửa ngõ nhà ông. 
Trong cuộc sống, ta cũng có thể cùng đi trong cuộc đời với những 
người thân yêu trong gia đình mà không ngờ mình cũng  đang có 
sự nhẫn tâm. Nhẫn tâm không để ý và nhìn ra những vấn đề của họ. 
Không để ý đến những vấn đề của người bạn đời, của con cái, anh chị 
em trong gia đình hay những người cùng ta đang sinh hoạt trong các 
đoàn thể. Bài Phúc Âm hôm nay mời gọi ta phải có con mắt của tình 
thương, mới có thể nhìn ra những vấn đề của người chung quanh.
	 Con người tự nhiên có lẽ ai cũng đều mơ ước có được một 
cuộc sống như người phú hộ: giàu sang, nhung lụa, yến tiệc linh đình. 
Nhưng cuối cùng thì tất cả mọi của cải và tiện nghi của trần gian đã 
không cứu rỗi được ông ta. Nhưng không phải đợi đến đời sau. Ngay 
tại đời này, những của cải trần gian cũng không cứu được ông. Vì 
ngay giữa những yến tiệc linh đình, ông cũng vẫn cảm thấy một sự 
trống vắng, một nỗi cô đơn, một niềm vui không trọn vẹn. Nỗi trống 
vắng cô đơn này biểu lộ rõ rệt nhất là khi ông đã chết. Khi đã chết, 
linh hồn hoàn toàn khát khao mong chờ Thiên Chúa, và sẽ ở trong một 
nỗi cô đơn, xa cách vô cùng tận nếu không được hiện diện với Thiên 
Chúa trong tình yêu. Tin Mừng đã diễn tả sự khát khao Thiên Chúa 
đến cùng cực này qua hình ảnh người phú hộ phải ở trong đống lửa, 
chỉ mong được một giọt nước trên lưỡi cho dịu bớt nỗi khát khao.
	 Tình trạng khốn khổ của người nghèo Lagiarô, nghèo và đầy 
bệnh tật, nằm bên vệ đường, mình đầy vết thương đau, lở loét, trong 
cô đơn cùng cực là biểu tượng của nỗi thống khổ của cả nhân loại. 
Nổi thống khổ này bao trùm cả kiếp người và không ai trong nhân loại 
có thể hoàn toàn tránh được. Và mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
cảm nhận những khổ đau, dù ít hay nhiều trong cuộc sống. Và như 
thế Tin Mừng hôm nay liên quan đến tất cả chúng ta. Vì trong nỗi khổ 
đau của Lagiarô đã chứa ẩn một niềm hi vọng. Như trong dụ ngôn, 
Abraham đã nói với người phú hộ: cả đời Lagiarô đã khổ sở, bây giờ 
anh ta được an ủi. Và như vậy, mọi đau khổ của nhân loại nói chung 

và của mỗi người chúng ta đều 
được mang niềm hi vọng; vì đã 
được thánh hóa qua cuộc tử nạn 
và phục sinh của Chúa Giêsu.
	 Nhưng bản chất của hỏa 
ngục vẫn là một sứ điệp khó hiểu. 
Sự từ chối của Abraham trước lời 
kêu cứu của người phú hộ đang 
xin một giọt nước cho bớt nỗi 
khổ đau có thể làm cho ta cảm 
thấy không yên tâm. Đối diện với 
mạc khải về hỏa ngục, ta cần có 
thái độ khiêm tốn, cầu nguyện để 
tìm hiểu, và không ai có thể nói 
là mình hiểu hoàn toàn một mầu 
nhiệm. 
Lời nói của Abraham về khoảng 
cách vô biên chia đôi giữa thiên 
đàng và hỏa ngục đến nỗi không 
ai có thể đi qua được chứa đựng 
một chân lý sâu xa: Có một biên 
cương xa cách muôn trùng giữa 
thiên đường và hỏa ngục, có một 
khoảng cách không thể lấp đầy. 
Nguyên do của khoảng cách đó 
ta có thể hiểu là sự vắng mặt 
của tình yêu trong hỏa ngục. 
Bản chất của hỏa ngục chính là 
sự vắng mặt của Thiên Chúa là 
Tình Yêu. Chính vì thiếu khả 
năng yêu thương mà người phú 
hộ đã không thể nhận được một 
giọt nước để dịu bớt cơn khao 
khát. Nếu cả đời ta không hề 
biết yêu thương thì ta không thể 
đi vào thiên đàng. Vì trên thiên 
đàng chỉ có một ngôn ngữ là tình 
thương. Không có tình thương ta 
sẽ trở thành người ngoài cuộc, 
đứng ngoài thiên đàng. Trên thiên 
đàng chỉ có một tần sóng là yêu 
thương, không có tình thương ta 
không có khả năng để dự phần. 
Như một căn phòng đã đóng kín 
cửa thì không thể nhận được ánh 
sáng mặt trời, mặc dù mặt trời 
nồng ấm của Tình Thương Chúa 
vẫn chan hòa khắp nơi.

Trần Việt Cường
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Nhớ Mẹ *

Kính thưa mẹ, trời đêm nay trở lạnh
Con một mình ngồi nhớ mẹ thâu canh

Ngoài vườn khuya sương phủ ướt trên cành
Có tiếng khóc, con chim nào xa tổ.

Kính thưa mẹ, chiều đại dương vỡ lở
Căn phòng buồn, thầy quạnh quẽ cô đơn

Biển ngoài kia, cơn gió lạnh ghê hồn
Trong phòng tối vẫn một mình thanh vắng.

Kính thưa mẹ, thầy giờ đây yếu quá
Đã tuổi già lại thêm nỗi xót xa

Còn đâu thời rong ruổi chốn quan hà
Con thương mẹ, thương thầy bao xiết nỗi.

Kính thưa mẹ, chiều nay nhiều bóng tối
Mẹ xa rồi là tan vỡ trời mơ!

Các cháu con thương nhớ lệ dâng mờ
Lòng tưởng nhớ, dâng lên lời kinh nguyện.
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Kính thưa mẹ, tâm tình con quyến luyến
Mẹ cười hiền, lặng lẽ giữa xe lăn

Mẹ yếu đau nhưng đau khổ không hằn,
Không ghi dấu, vì vững tin nơi Chúa.

Kính thưa mẹ, đức tin không tàn úa
Mẹ bình an ngay giữa nỗi khổ đau

Trong đau thương gian khổ vẫn nguyện cầu
Vẫn sốt sắng kêu tên Danh Cực Trọng. 

Kính thưa mẹ, giờ đâu còn trông ngóng
Nơi cuộc đời và những chuyện hợp tan?

Mọi vinh quang trần thế sẽ phai tàn
Lòng mong đợi Quê Hương miền quá vãng.

Kính thưa mẹ, nhớ hoài bao ngày tháng
Mẹ âm thầm trên giường bệnh thâu đêm,

Sao con nằm trong nệm ấm chăn êm?
Khóc thương mẹ, xin dâng đôi dòng lệ.

Kính thưa mẹ, tin yêu bao xiết kể
Mẹ vui lòng đón nhận những thương đau
Giữa cơn đau, vang vọng tiếng kinh cầu

Cho con cháu đang chơi vơi trần thế.

Kính thưa mẹ, đau thương nơi dâu bể
Sánh đâu bằng hạnh phúc chốn thiên thu

Mẹ cười vui trong đau khổ mịt mù
Là gương sáng, dạy con tin mến Chúa.

Kính thưa mẹ, Đồi Can-Vê héo úa
Thập giá buồn trong lặng lẽ đơn côi

Chúa chết vì tình thương mến mà thôi
Vết thương Chúa, mẹ tìm nơi nương náu.

Kính thưa mẹ, nắng chiều như nhuộm máu
Mẹ xa rồi, tan vỡ trái tim côi

Giấc mơ xưa thơ ấu đã tan rồi!
Con mất mẹ là mồ côi trọn kiếp.

Kính thưa mẹ, trong tâm tình cầu nguyện
Con dâng lên Thiên Chúa giữa lời kinh

Chúa thương con, đưa mẹ đến Thiên Đình
Trong thương nhớ, mẹ ơi, xin vĩnh biệt!

Trần Việt Cường
*Để tưởng nhớ mẹ tôi, một chứng nhân của 

niềm Tin Yêu và Hy Vọng 
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ĐẶC BIỆT: GIÒ, CHẢ, NAM CHUA, LÒNG HEO, BÊ THUI, 
CHÀ BÔNG (Làm bằng thịt tươi)

MINI MARKET www.ChoTamBien.com

Địa Điểm 1:
9550 Bolsa Ave. #115E,
Westminster, CA 92683
Tel: (714) 548-4993
Open 7 days: 7:00 AM - 8:00 PM

Địa Điểm 2:
9906 Westminster Ave. #B,
Garden Grove, CA 92844
Tel: (714) 636-2222
Open 7 days: 7:00 AM - 9:00 PM

Địa điểm 3: 15560 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683
Tel: (714) 868-3133 - Open Mon-Sun: 7:00 AM - 9:00 PM

Delivered by GRUBHUB: grubhub.com
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Giải Đáp Giáo Lý
�� LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Giáo Dân Nghĩ Gì Về Ngôn Ngữ Trong Bài Giảng 
Của Một Linh Mục ?

Tôi thực kinh ngạc khi đọc  thư của một linh mục cho biết về linh 
mục kia từ bên Mỹ về Việt Nam và giảng tại  giáo xứ  Tân Sa 

Châu Saigon với những  ngôn ngữ không thể tượng tượng được như 
sau ( trich nguyên văn  thư của linh mục gửi cho tôi:, dựa trên một 
video quay lại bài giảng của linh mục kia:
      - Đạo công giáo không dạy chúng ta phải sống tốt ! ! !
      - Tình dục thì rất sướng !!!
      - Tao tát một cái, đập vỡ mặt bây giờ !
      - Dốt như con lợn
      - Nhìn mặt thấy  bà sơ  là không có Chúa!
      - Nhìn bà Sơ giống con mẹ ế chồng !
     - Nhìn mấy ông cha giống như  vợ bỏ !...
Nếu thực tế đúng như nguyên văn được trích trên đây , thì tôi không 
biết linh mục kia có phải là linh mục thực sự của Giáo Hội  hay là một 
kẻ mạo danh linh mục để  bêu xấu  hàng linh mục của Giáo Hội  nói 
chung và hàng linh mục Việt Nam nói riêng,
Thật vậy,  nếu   thực sự  được  đào tạo thích đáng, dù ở Viêt Nam hay 
ở ngoại quốc, thì không một linh mục nào lại có thể ăn nói bậy bạ, vô 
tư cách , thiếu  giáo dục như vậy trên tòa giảng !!!
Và nếu Là linh mục được đào tạo chân chính, thì không bao giờ có 
thể giảng dạy sai lầm như  vậy, nhất là với ngôn ngữ của bọn “ xã hội 
đen” hay trùm băng đảng’
Thay vì  phải  là  ngôn ngữ  đúng đắn, trang nhã  của một  tư tế, một 
Thầy dạy giáo lý của Chúa để giúp giáo dân thêm yêu mến Chúa nhờ 
gương  sống  nhân chứng của mình.
Là linh mục của Chúa mà các Thánh Giáo Phụ ( Church Fathers) xưa 
đã gọi là Đức Kitô thứ hai ( Alter Christus) thì phải là hiện thân của 
Chúa Kitô qua lời giảng dạy  nhân cách  và ngôn từ của mình trước 
mặt giáo dân và người đời , để  “ ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết 

anh  em là môn đệ của Thầy”…
( Ga 13:35):  
là môn đệ của Thầy thì phải giảng 
dạy như Thầy giảng dạy, phải 
dùng ngôn từ như Thầy đã dùng. 
Thầy không hề dạy  ai rằng  Đạo 
của Thầy không dạy phải sống 
tốt,  Thầy cũng chưa hề mạt sát ai 
là con heo, chưa từng khinh ai là 
có bộ mặt không giống  Chúa, bộ 
mặt như  đàn bà  ế chồng hay  đàn 
ông bị vợ bỏ… như ngôn ngữ của 
linh mục kia. 
Giảng dạy như vậy, phải chăng 
linh mục kia đã tự hào cho  mình 
là linh mục xứng đáng nhất về 
trình độ trí thức, giáo lý tinh 
tuyền và nhân cách phù hợp ???
Hay ngược lại, chính vì giảng dạy 
sai lầm trầm trọng như trên  - và 
với ngôn ngữ thô  lỗ, bá láp đó , 
thì sẽ đẩy giáo dân ra khỏi Giáo 
Hội và  làm cho họ chán ghét, 
khinh thường  linh mục của Chúa.
Trước hết, nếu Đạo Công giáo 
không dạy sống tốt, thì dạy cái gì, 
dạy lừa dối, dạy ăn nói thô lỗ  như 
linh mục kia hay sao ???
Lại nữa, liên quan đến vấn đề tính 
dục ( sexuality)   giáo lý  của Giáo 
Hội chỉ nói rõ như sau : 
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“ tính dục quy hướng về tình 
yêu phu phụ của người nam và 
người nữ. Trong hôn nhân, sự 
thân mật thân xác giữa hai vợ 
chồng trở thành một dấu hiệu 
và một bảo chứng của sự hiệp 
thông tinh thần . Nơi các Kitô 
hữu ¸các dây liên lạc  của hôn 
nhân đã được thánh hóa bằng 
một bí tích…Tính dục làm cho 
hai người  nam và  người hiến 
thân cho nhau qua những hành 
vi riêng và độc chiếm của vợ 
chồng : tính dục không phải  là 
một  cái  gì  thần túy sinh học 
, nhưng nó liên hệ đến phần 
sâu xa nhất của nhân vị con 
người.  Nó chỉ được thực hiện 
cách nhân bản thật sự, khi nó là 
thành phần cấu tạo của tình yêu 
làm cho người nam và người nữ 
trọn vẹn  dấn thân  đối với nhau 
cho đến khi chết.” ( SGLGCG 
số 2360- 61)
Ngoài những  lời dạy trên đây, 
tuyệt đối không có lời dạy nào  
nói rằng “ tinh dục là rất sướng” 
như linh mục kia đã nói.  Nói như 
vậy   phải chăng linh mục kia đã 
“nếm mùi đời rồi”  nên mới có 
kinh nghiệm bản thân như vậy??? 
Nếu không  làm sao ông biết rằng 
“tình dục là rất sướng” ? Và dù có 
kinh nghiệm bản thân như vậy, thì 
trên cương vị linh mục, ông cũng 
không được phép “mô tả tính 
dục” cách  thô lỗ như vậy trong 
bài giảng hay nói chuyện với giáo 
dân, vì nghe ông mô tả như vậy, 
người nghe có cảm tưởng là ông 
đã từng “nếm mùi vị tính dục” 
nên mới có kinh nghiệm như 
vậy. Đúng ra ngôn ngữ trên chỉ 
để dành cho “giới ăn chơi sa đọa”  
chứ không phải là ngôn ngữ của 
linh mục giảng dạy cho giáo dân 
về “phái tính” dựa trên Giáo Lý 
của Giáo Hội.

Sau hết, không một linh mục nào được phép khinh chê người này 
không có Chúa, người kia trông giống gái ế chồng, người nọ giống 
đàn ông  bị vợ bỏ. !!! ngôn ngữ này hoàn toàn không phù hợp với 
ngôn ngữ giảng dạy của một linh mục chân chính, một thầy dạy đức 
tin và giáo lý tinh tuyền của Chúa.
Viết đến đây, tôi chợt nhớ có lần lỡ coi video nhan đề “ cũng một kiếp 
người “do một người thân gửi cho xem.
Tôi tò mò muốn biết xem nội dung cuốn video kia nói về chuyện gì . 
Tuy mục đích của nhóm sản xuất là muốn phơi bày thảm trạng các trẻ 
nữ dưới tuổi thành niên đã bị bán cho các động mãi dâm và ấu dâm, 
( child prostitution) mà ông linh mục kia tự đánh bóng  cho mình là 
đang dấn thân để cứu những nạn nhân xấu số đó.., Nhưng tôi thất 
vọng vì phần đầu của cuốn video dành để mô tả gái mãi dâm dụ dỗ 
hay mời mọc đàn ông con trai vào tròng mua dâm. Nếu chủ đích muốn 
tố cáo tệ trạng các em nhỏ bị bán và phải hành nghề mãi dâm , thì đâu 
cần phải trình diễn cảnh gái mãi dâm chuyên nghiệp  mời chào khách 
mua dâm như vậy ???
Thêm vào đó là ngôn ngữ của ông  linh mục này, nói trong video nói 
trên.
Trước hết ,  ông đã khiêm tốn giả tạo,không cần thiết  khi xưng “con” 
với mọi khán giả, già trẻ  đến tham dự buổi gây quỹ để cứu các trẻ 
nạn nhân. Điều lố bịch và ngang tai  hơn nữa là nghe ông  giới thiệu 
một trẻ em của một cặp vợ chồng không lấy  nhau nhưng lại có con để 
chăm sóc. Ông giải thích là người cha nuôi đứa nhỏ đó là chính ông, 
còn mẹ của nó là một nữ tu thuộc nhóm làm việc với ông !! Nếu mục 
đích của ông là kể thành tích cứu và nuôi một bé nạn nhân  cùng với  
nữ tu kia, thì tại sao lại phải  “hoa mỹ cách  thô bỉ “ khi nói rằng mình 
và nữ tu kia  là cha mẹ  đứa trẻ  mặc dù chưa từng lấy nhau, nhưng lại 
có con để chăm sóc !!! . Đây là sự thật có trên video “Cũng một khiếp 
người” đang lưu hành.( Website:http/WWW.trelangblog.com/2012) 
Ngôn ngữ trên của ông linh mục trẻ này cũng phần nào chứng minh  
ngôn từ  quái dị và tục hóa  của ông  trong bài giảng có thâu video tại 
giáo xứ Tân Sa Châu trong năm qua. Tôi tìm  xem video kia trên mạng 
, nhưng video này đã được gỡ bỏ , chắc vì phản ứng bất lợi của khán 
giả trong và ngoài nước.
Tóm lại, thư tố cáo nói trên của một linh mục khác gửi cho tôi  quả 
thật là kinh dị vì ngôn từ  và   nội dung bài giảng của linh mục kia 
hoàn toàn trái nghịch với giáo lý của Giáo Hội, với nhân cách và ngôn 
từ phải có của bất cứ linh mục nào của Chúa.
Ước mong linh mục kia nhận ra khuyết điểm lớn này để  kịp sửa sai 
và lấy lại uy tín với giáo dân , và cách riêng, của những người đang 
cộng tác với ông trong việc từ thiện hiện nay
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn. MDiv.MA, DMin( Doctor of 
Ministry=Tiến Sí Sứ Vụ) (Houston , Texas, USA) . 
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�� Trần Nguyên Thao

Tán Dương “Xâm Lược, Bạo Tàn”
Ba-Đình “Tiền Mất, Họa Mang”

Nga xâm lăng Ukraine dẫn đến lệnh trừng phạt Kinh tế của phương 
Tây chưa từng có, đưa nền kinh tế 1,5 ngàn tỷ Mỹ kim của Nga 
đứng trước bờ vực vỡ nợ trong khoảng thời gian giữa tháng 4 tới 
đây, cũng giống như Venezuela vào cuối năm 2017. Tình huống này 
sẽ xẩy ra, làm cho“sinh mạng” 15 dự án đầu tư trị giá 3 tỷ Mỹ Kim 
của Ba Đình ở Nga có thể sẽ mất luôn “sinh phần”; tạo ra “chiến 
lợi phẩm” cho quan tham csVN thành những đại gia đỏ “tay không 
bắt giặc” thanh toán nhanh gọn, giống như gần 2 tỷ đầu tư dầu khí ở 
Venezuela. Nhưng đối với Ba-Đình cái đau hơn “vỡ mật” không phải 
là vài ba tỷ Mỹ kim, mà là “canh bạc” của sự chọn lựa đứng hẳn 
về phía Nga, chống lại lương tâm nhân loại, bị 141 nước nhìn csVN 
đồng lõa với Putin tàn bạo. https://vanhoimoi.org/?p=13644Trong thai nghén kế hoạch 

xâm lăng, Nga và các 
nước “theo voi ăn bã mía” 

đã huênh hoang lên “giây cót”, 
Nga sẽ chiếm trọn Ukraine trong 
02 ngày đầu. Nay cuộc xâm lược 
sang ngày thứ 23 lính Nga đang 
lúng túng tại mặt trận. Nhiều 
Tướng thiện chiến và quân sỹ 
cùng chiến xa, máy bay trọng 
pháo bị loại khỏi vòng chiến. Nga 
hoàn toàn bị “phá sản” trên mặt 
trận truyền thông, tâm lý chiến. 
Các nước Tây Phương đồng lòng 
chưa từng thấy nhằm bao vây 
kinh tế Nga, và yểm trợ vô giới 
hạn võ khí, chiến cụ cho Ukraine. 
Tại Liên Hiệp Quốc, 141 nước 
bỏ phiếu lên án Nga xâm lăng 
Ukraine. Tình thế này Bắc Kinh 
và nhóm chư hầu lâm vào hoàn 
cảnh “lực bất tòng tâm” ngoài 
việc đánh “võ mồm”.
Lâm cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, 
Ba-Đình thay vì tận dụng Hiến 
Chương Liên Hiệp Quốc như khí 
cụ để giúp mình bảo vệ cách ứng 

xử quốc tế, thì lại “khôn ranh” 
tìm đường “tiểu ngạch”, theo Bắc 
phương “a dua” với kẻ có nhiều 
súng đạn (**), nên đã chọn cách 
ứng xử mập mờ với lá phiếu trắng 
tại Liên Hiệp Quốc ngày 02/03. 
Ba-Đình tỏ ra “vụng tính”, không 
xét đến những mưu toan của Bắc 

Kinh có thể đẩy Việt Nam “lâm 
vào hoàn cảnh giống như Ukraine 
bây giờ”. 
Hiện tại Bắc Kinh đang gia tăng 
làm thối rữa nền kinh tế Việt 
Nam, ngoài các dự án kéo dài 
tiến độ, đội vốn hàng mấy lần, 
Bắc Kinh đang ra sức chèn ép 
hàng ngàn tấn nông sản, gây thiệt 
hại trên 4000 tỷ đồng của nông 
dân từ  trên 3 tháng nay. . . Về 
an ninh quốc phòng, Bắc Kinh 
cho cắm kè, đặt hầm chông vùng 
biên cương với Việt Nam và thực 
hiện cuộc tập trận thứ 8, kéo dài 
12 ngày (04-15/3/2022) tại vùng 
biển chỉ cách Nội Thành Huế 
dưới 100 cây số.
Trong hoàn cảnh thượng dẫn, 
csVN vẫn cấm “truyền thông 
lề phải” không được dùng từ 
“xâm lược” để thông tin về hành 
động Nga đem quân chiếm nước 
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Ukraine; mở lối để vài Tướng 
Lãnh làm cái loa của Ban Tuyện 
Giáo, lên tiếng cùng lúc nhục mạ 
Tổng Thống Ukraine, Zelensky; 
Ngược lại, thần tượng hóa Tổng 
Thống Putin và sức mạnh quân 
sự của Nga. Tướng Công An, Lê 
văn Cương nói năng như kiểu 
Nga sẽ “ăn gỏi” Ukraine trong 
vài ngày (02/03). [1] Khi cuộc 
xâm lăng sang ngày thứ 7, Nga 
bị Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) 
ngày 28/02/2022 thông báo sẽ 
điều tra về tội ác diệt chủng gây 
ra tại Ukraina, và mở phiên diều 
trần công khai ngày 07/3. 
Vào ngày thứ 15 (10/3) gót giầy 
xâm lược của lính Nga vẫn lê 
lết vạn dặm dưới thời tiết trên 
ngưỡng đóng băng. Trong khi 
năm nay, hiện tượng Rasputitsa 
có dấu hiệu đến sớm hơn, ngoài 
dự liêu của các chuyên gia Quốc 
Phòng Nga, làm cho chiến cụ và 
lính Nga bị lầy lội nhão nhoét 
khi mặt đất tan băng. Vào mùa 
này “Đông Âu ẩm ướt hơn bình 
thường” và mặt đất ở Ukraine 
cũng nhão hơn. Điều này đồng 
nghĩa với mặt đường lầy lội hơn, 
khó khăn để di chuyển các thiết 
bị nặng như xe tăng, trọng pháo, 
quân xa tiếp vận. Đoàn quân và 
chiến cụ cùng nguồn tiếp tế lương 
thực, nhiên liệu không di chuyển 
được thì trở thành “bia hứng đạn” 
từ phía đối phương. [2] 
Đến ngày thứ 22 cuộc xâm lăng 
(16/3) csVN tìm cách “xoay 
chiều”: Cục trưởng Thông tin Đối 
ngoại, Bộ Thông Tin &Tuyên 
Truyền, ông Lê Nghiêm dước 
dẫn lời qua một cuộc phỏng 
vấn đã minh xác: “Cuộc chiến 
ở Ukraine được gọi bằng những 
cái tên khác nhau như xung đột 

vũ trang, chiến dịch quân sự đặc biệt, chiến tranh... Theo các chuyên 
gia luật pháp quốc tế, dựa trên định nghĩa của Liên hợp quốc và Luật 
Quốc phòng Việt Nam, đây là một cuộc chiến tranh xâm lược. . .”  [3]
Trong tình thế “họa vô đơn chí” dính theo “gót giầy” lính Nga, báo 
Newsweek hôm 09/3 thuật lời ông Simon Waever, Giám đốc bộ phận 
chiến lược tín dụng nước ngoài tại thị trường mới nổi của Morgan 
Stanley, nhận định: “Chúng tôi coi vỡ nợ là kịch bản có khả năng 
xảy ra nhất” đối với Moscow. Lời dự báo của một định chế Tài Chánh 
chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới đã làm cho “hậu phương” của quân 
xâm lăng “rệu rã”; lính Nga suy sụp tinh thần, mất sức chiến đấu.
Mỹ và Âu Châu cấm mọi giao dịch tài chính với Ngân hàng Trung 
ương Nga, quỹ tài chính, quỹ dự trữ của Nga và với Bộ Tài chính Nga, 
tách khối ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT 
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Mỹ 
và EU còn phong tỏa tài sản của doanh nghiệp, ngân hàng, tài phiệt và 
giới tinh hoa của Nga lên tới 1.400 tỷ Mỹ kim, tương đương khoảng 
4 lần nền kinh tế Việt Nam. 
Những bước trừng phạt này trước mắt sẽ ảnh hưởng đến việc thanh 
toán nhiều hợp đồng bằng Mỹ Kim qua giao kèo thương mại. Ngoài 
ra, tỷ giá đồng Rub biến động, lao dốc “không phanh” khiến một số 
nhà nhập khẩu của Nga đề nghị tạm dừng thanh toán trong 2-3 tuần 
để chờ tình hình mới.
Theo Hãng tin Reuters, Hôm mùng 10 tháng 03, phát ngôn viên Điện 
Kremlin (Cẩm-Linh) ông Dmitry Peskov mô tả “Từ trước tới nay 
chưa từng có một cuộc chiến kinh tế như vậy chống lại Nga. Vì vậy, 
rất khó để dự báo trước điều gì”. Hiện nay tại Nga đang hỗn loạn, 
nhưng khẳng định Nga đang thực hiện nhiều biện pháp để làm dịu và 
ổn định tình hình. [4]
Theo VnDirect thì “các lệnh trừng phạt sẽ ảnh hưởng đến 144 dự án 
đầu tư của Nga tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký khoảng 944 triệu 
Mỹ kim; không tác động lớn đến nền kinh tế Việt nam.” 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Oleksandrovych_Zelensky
file:///E:\T<1ED5>ng Th<1ED1>ng Nga, Putin
file:///E:\T<1ED5>ng Th<1ED1>ng Nga, Putin
https://www.facebook.com/100062975111538/posts/321149096660925/
https://www.facebook.com/100062975111538/posts/321149096660925/
https://www.facebook.com/100062975111538/posts/321149096660925/
https://www.facebook.com/100062975111538/posts/321149096660925/
https://www.facebook.com/100062975111538/posts/321149096660925/
https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/dachieu/vu-kien-nga-o-toa-cong-ly-quoc-te-duong-di-nuoc-buoc-cua-ukraine-822551.html
https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/dachieu/vu-kien-nga-o-toa-cong-ly-quoc-te-duong-di-nuoc-buoc-cua-ukraine-822551.html
https://www.dailykos.com/stories/2022/3/3/2083802/-The-Rasputitsa
https://www.dailykos.com/stories/2022/3/3/2083802/-The-Rasputitsa
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-60772157
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-60772157
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-60772157
https://dulichnga.com/matxcova-moscow/
https://soha.vn/dien-kremlin-noi-kinh-te-nga-dang-soc-vi-cuoc-chien-kinh-te-chua-tung-co-20220310193124729.htm
https://soha.vn/dien-kremlin-noi-kinh-te-nga-dang-soc-vi-cuoc-chien-kinh-te-chua-tung-co-20220310193124729.htm
https://soha.vn/dien-kremlin-noi-kinh-te-nga-dang-soc-vi-cuoc-chien-kinh-te-chua-tung-co-20220310193124729.htm
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Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, 15 dự án của Việt nam đầu tư ở Nga 
trị giá khoảng 3 tỷ Mỹ kim, trong tình huống đồng Ruble mất giá thê 
thảm, các đại tập đoàn ngoại quốc làm ăn ở Nga đã rút khỏi một nơi 
mà chính dân nhà giầu bản xứ cũng lần lượt bỏ đi, thì hoàn cảnh này 
có thể trở thành “cái cớ” rất tốt để quan tham csVN thực hiện “mỡ nó 
rán nó” như từng làm khi Venezuela vỡ nợ vào cuối năm 2017. Trong 
khoảng 2009-2012, Việt Nam đầu tư 1,824 tỷ Mỹ Kim vào dự án dầu 
khí Venezuela gồm: tiền đầu tư 1,24 tỷ Mỹ kim và tiền hoa hồng là 
584 triệu Mỹ kim. [5] Vài năm trước báo Nhà Nước loan tin là tiền 
đầu tư dầu khí tại Venezuela có nguy cơ mất trắng. 
Các quan chức thuộc Vụ Thị Trường Âu Châu- Mỹ Châu, Bộ Công 
Thương của csVN nhìn nhận: vì thanh toán thương mại giữa Việt - 
Nga bằng Mỹ kim bị Mỹ và Âu Châu ngăn chặn qua hệ thống thanh 
toán quốc tế SWIFT, nên ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện và tiêu cực, 
trước mắt và lâu dài trên kinh tế, thương mại, tài chính, tới chuỗi 
sản xuất và cung ứng (như thiết bị Quốc Phòng) Việt Nam mua 
của Nga.
Tổng Thống Putin đã ra lệnh cấm gửi tiền mặt vào bất kỳ tài khoản 
nước ngoài nào để ngăn chặn dòng tiền mặt ra khỏi nước Nga, đặc 
biệt là những người giàu Nga không được chuyển tiền mặt ra khỏi 
đất nước, làm “mất máu” nền kinh tế. Đồng thời cấm dân Nga có tài 
khoản ngoại tệ trong các ngân hàng,  không được phép rút hơn 10.000 
Mỹ kim trong vòng 6 tháng tới, tức là ngày mùng 9 tháng 9 năm nay.
Đối phó với hiện tượng trên, Ngân hàng trung ương Nga đã tăng lãi 
suất hơn gấp đôi, lên 20% và chính phủ Nga đã triển khai các biện 
pháp hỗ trợ, song vào ngày 13/3/2022 đồng Ruble đang mất giá ít nhất 
gần 40% so với đồng Mỹ kim. Nếu so sánh gởi tiền vào ngân hàng 

để được 20% tiền lời, trong lúc 
đồng Ruble mất giá gần 40%, và 
còn tiếp tục rơi tự do, thì không 
ai lại gởi tiền vào nhà băng Nga 
lúc này. Dân Nga đã nhanh tay 
đổ xô vào mua vàng, Mỹ Kim và 
quý kim tại các nước lân cận từ 
trước khi ông Putin ngăn cấm. Cứ 
nhìn cảnh dân Nga đổ xô đi rút 
tiền ở các máy ATM trên khắp đất 
nước, bao gồm cả ở thành phố St 
Petersburg, quê hương của Tổng 
thống Nga Putin thì biết dân Nga 
không dại gì chờ Ông Putin ra 
lệnh.
Viện Tài chính Quốc tế (IIF) 
cho biết Nga có khả năng vỡ nợ 
nước ngoài và nền kinh tế của 
nước này sẽ suy thoái ở mức hai 
con số. Tuy nhiên, lượng giá của 
JPMorgan có vẻ “nhẹ tay” hơn, 
khi dự báo nền kinh tế Nga sẽ lao 
dốc 35% trong quý II. Nhưng với 
cả năm 2022, Nga có thể sẽ tăng 
trưởng âm 7%.
Theo Bloomberg, Chính phủ Nga 
đã vay khoảng 49 tỷ Mỹ Kim 
trái phiếu bằng đồng Mỹ Kim 
và EUR. Các khoản thanh toán 
lãi suất cho một số trái chủ sẽ 
đáo hạn trong tháng 04 tới đây. 
Ngày 16 tháng 3 là đến hạn Nga 
phải trả 117 triệu Mỹ kim tiền lãi 
cho các nhà đầu tư với hai lô trái 
phiếu chính phủ phát hành bằng 
đồng Mỹ kim. Nhưng khả năng 
tiếp cận 630 tỷ Mỹ kim trong quỹ 
dự trữ ngoại tệ của Nga hiện đã bị 
đóng băng.
Ngoài ra Nga còn vay nước ngoài 
đến 4,730 tỷ Mỹ kim; sẽ lần lượt 
đáo hạn trả lãi. Như thế, Nga có 
thể sẽ vỡ nợ vào ngày 15/4/2022, 
vì chính phủ Nga không còn khả 
năng trả lãi trên các số nợ đó. 
Đây là lúc kết thúc thời gian 30 

https://vnexpress.net/nguy-co-mat-trang-hang-nghin-ty-dong-pvn-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-3894989.html
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https://vnexpress.net/nguy-co-mat-trang-hang-nghin-ty-dong-pvn-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-3894989.html
https://cafef.vn/nga-tiep-tuc-dong-cua-thi-truong-chung-khoan-trong-tuan-toi-dong-rup-mat-gan-40-gia-tri-tu-khi-xung-dot-bung-phat-20220313110306231.chn
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Tích cực tham dự  
chiến dịch 

mỗi Độc Giả giới thiệu 
thêm Độc Giả mới.

ngày ân hạn đối với các khoản 
lãi trái phiếu chính phủ Nga đáo 
hạn năm 2023 và 2043. Một nước 
đã bị vỡ nợ thì việc vay nợ nữa 
trong tương lai trở nên khó khăn 
và tốn kém hơn rất nhiều. Khi 
công ty Tài Chánh quốc tế Fitch, 
Moody’s và S&P đã hạ mức xếp 
hạng nợ nước ngoài của của Nga 
xuống mức “rác” thì khả năng 
vay lại nợ của chính phủ Nga coi 
như không còn gì đối với các định 
chế tài chính và tín dụng quốc tế. 
Tài sản các công ty thuộc nước 
vỡ nợ sẽ ngày càng gần con số 
“Zero”.
Ông Waever thuộc Morgan 
Stanley giải thích thêm: “Trong 
trường hợp Nga bị vỡ nợ, tình 
hình sẽ không giống như bình 
thường. Venezuela có lẽ là trường 
hợp so sánh phù hợp nhất”.
Quốc gia Nam Mỹ và công ty 
dầu khí quốc doanh Petroleos de 
Venezuela SA, vỡ nợ 60 tỷ Mỹ 
kim vào cuối năm 2017, khiến 
đất nước rơi vào khủng hoảng 
trầm trọng. [6]
Nhà kinh tế Stephen Roach, một 

cụ giúp bảo vệ tư cách ứng xử 
quốc tế như phần lớn các nước 
trong khối ASEAN, khỏi phải 
“nhìn mặt” phương Bắc mới dám 
hành động 

Trần nguyên Thao
Mar 17

Tham khảo:
[1] https://www.facebook.
c o m / 1 0 0 0 6 2 9 7 5 1 1 1 5 3 8 /
posts/321149096660925/
[2] https://www.dailykos.com/
stories/2022/3/3/2083802/-The-
Rasputitsa
[3] https://www.bbc.com/
vietnamese/vietnam-60772157
[4] https://soha.vn/dien-kremlin-
noi-kinh-te-nga-dang-soc-vi-
cuoc-chien-kinh-te-chua-tung-
co-20220310193124729.htm
[5] https://vnexpress.net/nguy-
co-mat-trang-hang-nghin-ty-
d o n g - p v n - d a u - t u - r a - n u o c -
ngoai-3894989.html
[6] https://
blogbiquyetlamdep24h.blogspot.
com/2017/11/venezuela-chinh-
thuc-vo-no.html

thành viên cấp cao tại Đại học 
Yale, nói với CNBC rằng tác 
động của việc Nga vỡ nợ đối 
với khoản nợ nước ngoài cũng 
sẽ có tác động đến đồng minh 
quan trọng của họ. Và rằng, “Bắc 
Kinh không thể đủ khả năng 
để duy trì liên kết chặt chẽ với 
Nga” nếu Nga vỡ nợ. 
Đến lúc này các dấu hiệu cuộc 
diện thế giới cho thấy sẽ đổi thay, 
nhưng khi nào đảng csVN mới 
tỉnh ngộ để biết tận dụng Hiến 
Chương Liên Hiệp Quốc như khí 
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Anh Nguyễn Chung, chủ nhân khả ái, đã thành 
công trong lãnh vực Nhà Hàng từ năm 1988 

New restaurant in downtown Bremerton, WA
242 First Street,  Bremerton,  WA 98337

Tel: (360) 813-1620

nHÀ HÀng Á ĐÔng VỚi CÁC 
MÓn ăn ĐẶC BiỆT:
* Món Teriyaki đặc biệt của 

Chung’s Teriyaki
* Mì Xào
* Các Món Bún
* Chả Gió và Gỏi Cuốn
* Bánh Mì có lò Sản Xuất  tại Tiệm

CHUNG’s EXPRESS RESTAURANTCHUNG’s EXPRESS RESTAURANT

CHUNG’s Teriyaki
3111 NW. Bucklin Hill Road, 

Silverdale, WA 98383
Tel: (360) 662-1205

Business Hours:
Mon-Sat: 11 AM - 9 PM
Sunday: 12 PM - 8 PM

* Vietnamese Noodle Soup - Phở
* Vermicelli Bowl - Bún
* Appertizer - Khai Vị
* Teriyaki Entrees

OPENINGS HOURS:
Monday - Friday: 10:30 am - 2 pm
Saturday & Sunday closed.
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THUẬN ĐƯỜNG ĐI
NHIỀU CHỖ ĐẬU XE

15471 BROOKHURST ST. WESTMINSTER, CA 92683
Tel. (714) 531-9800    Fax: (714) 531-9700

THỰC PHẨM TƯƠI, NGON
BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

PHỤC VỤ ÂN CẦN

BAN GIÁM ĐỐC SAIGON CITY MARKETPLACE KÍNH MỜI



50 - website: DienDanGiaoDan.cOM Số 245 Tháng 4 - 2022

CUỘC ĐIỆN ĐÀM THỨ HAI 
CỦA ĐỨC THÁNH CHA VỚI 
TỔNG THỐNG UKRAINE
Theo Vatican news, sáng thứ 
Ba 22/3/2022, ông Volodymyr 
Zelensky, tổng thống Ucraina 
tuyên bố tại một cuộc họp video 
với Quốc hội Ý rằng ông đã có 
một cuộc điện đàm thứ hai với 
Đức Thánh Cha.
Tổng thống Ucraina nói: “Hôm 
nay tôi đã nói chuyện với Đức 
Thánh Cha Phanxicô và ngài đã 
nói với tôi những lời rất quan 
trọng”. Và ông nói thêm rằng 
“tôi nói với Đức Thánh Cha rằng 
sự phản kháng của người dân 
Ucraina trở thành một đội quân 
khi thấy cái ác đến”.
Ông Zelensky viết trên Twitter: 
“Tôi đã nói chuyện với Đức 
Thánh Cha. Tôi đã nói với ngài 
về tình hình nhân đạo khó khăn 
và việc quân đội Nga phong tỏa 
các hành lang cứu hộ. Vai trò hòa 
giải của Tòa Thánh sẽ được đánh 
giá cao. Tôi cảm ơn vì những lời 
cầu nguyện cho Ucraina và hòa 
bình”.
Cuộc điện đàm này cũng đã 
được ông Andriy Yurash, Đại sứ 
Ucraina cạnh Toà Thánh viết trên 
Twitter sáng thứ Ba 22/3: “Một 
dấu hiệu ủng hộ mới của Đức 
Thánh Cha dành cho Ucraina: 
một cuộc điện đàm với tổng thống 
Volodymyr Zelensky. Trong cuộc 
trò chuyện này, Đức Thánh Cha 

ĐỨC THÁNH CHA VỚI 
UKRAINE

khích lệ tổng thống và nói ngài 
cầu nguyện cho Ucraina và làm 
mọi sự có thể để chiến tranh kết 
thúc”.
Cũng theo ông Đại sứ, đáp lại lời 
Đức Thánh Cha, ông Zelensky 
nói “Đức Thánh Cha là khách mời 
được mong đợi nhất ở Ucraina”. 
Lời mời Đức Thánh Cha đến Kiev 
đã được thể hiện trong một lá 
thư của ông Vitali Klitschko, đô 
trưởng Kiev, gửi đến Đức Thánh 
Cha. Và theo Phòng báo chí Toà 
Thánh, Đức Thánh Cha đã nhận 
được thư và tái khẳng định sự gần 
gũi của ngài với người dân của 
thành phố đang bị bao vây.
Từ khi chiến tranh bắt đầu, đây là 
cuộc điện đàm thứ hai giữa Đức 
Thánh Cha Phanxicô và tổng 
thống Ucraina. Cuộc điện đàm 
đầu tiên diễn ra vào ngày 26/02, 
hai ngày sau khi chiến tranh bùng 
nổ. Chính ông Zelensky sau đó 
đã bày tỏ trên một Tweet: “Tôi 
cám ơn Đức Thánh Cha Phanxicô 
đã cầu nguyện cho hòa bình ở 
Ucraina và một hiệp định đình 
chiến. Người dân Ucraina cảm 
nhận sự nâng đỡ tinh thần của 
ngài”.

Nguồn: Việt Vatican News
Đức Giáo hoàng Phanxicô nói 
: “Mỗi ngày lại có thêm những 
hành động tàn bạo trong một 
cuộc thảm sát vô nghĩa”.
Trong thánh lễ ngày chủ nhật 
20.3.2022 tại Vatican, Đức Giáo 

hoàng Phanxicô đã gọi “cuộc 
chiến đáng kinh tởm” chống 
Ukraine là một “hành động phi 
nhân tính độc ác và phạm thượng”. 
Từ khi cuộc chiến Nga - Ukraine 
bùng nổ vào ngày 24.2.2022, đây 
là lần đẩu tiên Đức Giáo hoàng 
Phanxicô có những lời lẽ mạnh 
mẽ nhất trước hàng ngàn giáo dân 
tụ tập tại Quảng trường Thánh 
Phêrô: “Mỗi ngày lại có thêm 
những hành động tàn bạo trong 
một cuộc thảm sát vô nghĩa”. 
“Không gì có thể biện minh cho 
điều này”, ngài ám chỉ nước Nga 
luôn biện minh cho cuộc chiến ở 
Ukraine là để tự bảo vệ. Tuy nhiên 
ngài không nêu đích danh nước 
Nga. Ngài kêu gọi “tất cả những 
thành viên của cộng đồng quốc tế 
phối hợp hành động để chấm dứt 
cuộc chiến”. “Trong tuần này, tên 
lửa và bom lại dội xuống những 
người già, trẻ nhỏ và những phụ 
nữ có mang”. Ngài nói ngài luôn 
nghĩ tới những người đã đi tị nạn 
và nói thêm: “Tôi càng đau đớn 
hơn khi nghĩ tới những người 
không có cơ may thoát ra khỏi 
vùng chiến sự. Trên tất cả, sinh 
mạng của những người yếu thế 
cần phải được tôn trọng và bảo vệ 
chứ không phải để hủy diệt. Điều 
ưu tiên này phải được đặt lên trên 
mọi chiến thuật”, ngài nói trước 
khi kêu gọi các giáo dân bắt đầu 
cầu nguyện trong thầm lặng.

Bài của hãng thông tấn AP 
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Tháng Ba năm nay (2022) 
là thời điểm ghi dấu tôi 
bước vào tuổi 90. Nhớ lại 

thời gian ở tuổi 70/80, tôi thường 
thắc mắc tự hỏi, không hiểu đến 
tuổi nào người ta sẽ hết bị cám dỗ 
về sự ham muốn giầu sang,danh 
vọng, địa vị, nhất là tính dục.
Trong vài năm đầu thiên niên thứ 
ba, sắp sửa bước qua tuổi 70 có 
lần tôi tò mò hỏi Cha Cố Ngô 
Văn Trọng, vị Linh Mục thân 
quen vốn được tiếng là đạo đức, 
thánh thiện, dù tuổi đã cao nhưng 
Cha luôn tỏ ra lạc quan, yêu đời 
và có óc trào phúng.
- Cha ơi, ở lứa tuổi gần chín chục 
như Cha, có còn bị cám dỗ về 
tính dục không thưa Cha?
Nở nụ cười dí dỏm, Cha nheo mắt 
sau cặp kính già, với âm sắc đặc 
sệt Huế, trả lời gọn.
- Mi sao, tau vậy.
Nói xong ngài đổi giọng nghiêm 
trang nhìn tôi, nói tiếp.
- Đến Đấng CứuThế Giêsu, ma 
quỷ còn không tha thì nó sợ gì 
Linh Mục hay Tu Sĩ mà không 
tìm mọi mưu chước để cám dỗ 
ngày đêm. Anh biết không, càng 
những chốn thánh thiêng, những 
con người đạo đức, Satan càng 
bày ra nhiều mưu ma chước quỷ 
để lôi kéo dụ dỗ.

Nhân Mùa Chay, suy tư về 
Ma lực Cám Dỗ của Thần Dữ

�� Trần Phong Vũ

Nói xong Cha đứng dậy thong 
thả bước tới bên kệ sách, lục tìm 
cuốn Hạnh Các Thánh trao cho 
tôi rồi nói thêm
-Anh cầm về đọc sẽ hiểu rõ hơn 
điều cha nói.
Về nhà, tôi dành trọn buổi tối 
đọc gần hết cuốn sách, và chợt 
khám phá ra những điều tôi chưa 
hề biết. Trước khi được Giáo Hội 
tuyên xưng là Thánh, nhiều vị 
đã phải chiến đấu kịch liệt với 
những cơn cám dỗ của ma quý. 
Khi lâm cảnh ngặt nghèo có vị đã 
lao vào bụi gai để cho những gai 
nhọn làm rách da chảy máu v.v…
Trong vài tuần lễ đầu Mùa Chay 
năm nay, tôi đọc được nhiều đoạn 
trong Phúc Âm những chi tiết 
liên quan tới chuyện cám đỗ.
Tiêu biểu là đoạn Phúc Âm theo 
Thánh Luca Chúa Nhật Lễ Tro 
mở đầu Mùa Chay Thánh năm 
2022. Thánh Sử kể lại trong thời 
gian 40 ngày chay tịnh trong sa 
mạc, Chúa đã bị Quỷ Satan, hậu 
thân của Lucifer liên tục cám dỗ 
ra sao và Người đã đánh bại nó 
như thế nào. 
Bài Phúc Âm trong Thánh Lễ 
hômThứ Ba ngày 08-3 tuần kế, 
Chúa Giêsu dạy các Môn Đệ của 
Người lời cầu nguyện duy nhất 
gói ghém trong Kinh Lạy Cha. 
“Lạy Cha chúng con ở trên Trời.

Chúng con nguyện danh Cha cả 
sáng. Nước Cha trị đến. Ý Cha 
thể hiện dưới Đất cũng như trên 
Trời.
Xin Cha cho chúng con lương 
thực hàng ngày. Và tha nợ chúng 
con, như chúng con cũng tha 
kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để 
chúng con sa chước cám dỗ. 
Nhưng cứu chúng con cho khỏi 
dự dữ. Amen”.
Bản Kinh có hai vế. 
Thứ nhất, Chúa Giêsu dạy các 
Môn Đệ của Ngài tôn vinh 
Thánh Danh Chúa Cha chiếu tỏa 
khắp nơi, nguyện cầu Nước Cha 
trường trị và ý muốn của Cha bộc 
hiện khắp vòm Trời cũng như tận 
cùng cõi Thế.
Thứ hai, Chúa còn dạy các Môn 
Đệ lời cầu xin Cha ban cho của ăn 
phần xác hàng ngày, nhất là xin 
Ngài thứ tha cho mọi tội lụy bản 
thân với lời hứa cũng sẽ tha cho 
mọi xúc phạm, nợ nần của người 
khác. Cuối cùng xin Cha giải cứu 
khỏi mọi cơn cám dỗ do Thần 
Dữ luôn tìm mọi mưu chước để 
cám dỗ chúng con, tách lìa chúng 
con khỏi bàn tay Yêu Thương của 
Cha.
Sau khi bị Tổng Lãnh Thiên Thần 
Micae nắm cổ ném xuống cõi trần, 
Lucifer bị hóa thân thành Quỷ 
Satan. Theo Kinh Thánh, Lucifer 
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là đứa con đầu tiên được tạo nên 
bởi Chúa, là vị Seraphim cũng 
như Tổng Lãnh Thiên Thần đầu 
tiên và có quyền năng tối thượng. 
Bởi hắn được sinh ra theo hình 
ảnh của Chúa, Lucifer đã có năng 
khiếu với khả năng sáng tạo, để 
biểu hiện vật chất và năng lượng 
ra từ hư không cùngvới năng lực 
hồi phục, tái tạo…
Lucifer luôn là Thiên Thần được 
coi trọng và Chúa yêu quý, cho 
đến một ngày Chúa tạo nên Adam 
và Eva từ bụi đất và ra lệnh cho 
hắn phải thần phục con người. 
Lucifer cho rằng con người mới 
là kẻ phải thần phục và sùng bái 
y, bởi y được tạo nên từ ngọn 
lửa, ánh sáng đầu tiên của Thiên 
Đàng. Lucifer coi chuyện thần 
phục con người là một điều sỉ 
nhục và bất công. Y muốn chính 
mình được hiệp nhất cùng bản 
tính với Chúa chứ không phải là 
một con người nào. Sau đó hắn 
bèn tập hợp các Thiên Thần khác, 
những kẻ cũng coi việc cúi mình 
trước loài người là một sự sỉ nhục 
khi mà họ mới chính là tạo vật 
đầu tiên của Chúa.
Sự phản bội này của Lucifer đã 
khiến hắn trở thành kẻ đối nghịch 
với các Thiên Thần. Sau đó, cùng 
với hơn 130 triệu Thiên Thần khác 
trở thành Đọa Sứ, gây nên cuộc 
chiến lớn nhất trên Thiên Đàng 
với các Thiên Thần được dẫn 
đầu bởi Micae, Gabriel, Raphael, 
Uriel, Selaphiel, Jegudiel, và 
Barachiel và 260 triệu Thiên 
Thần khác.
Với đầy sự ngạo mạn, Lucifer 
đưa ra một lời tuyên chiến rằng 
“Ta sẽ ở trên Thiên Đàng; ta sẽ 
khắc tên ta lên trên những vì sao 
của Chúa; ta sẽ ngồi trên vị trí 

Lucifer là tạo vật đầu tiên của Chúa từ ngọn lửa
lãnh chúa của mọi thứ, trên mọi đỉnh cao nhất của mọi ngọn núi 
linh thiêng nhất. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây; ta sẽ như Đấng Tối 
Cao.” 
Chúa cho Tổng lãnh thiên thần Micae chống lại Lucifer và bè lũ của 
hắn. Với quyền lực Chúa ban cho, Micae cùng các Thiên Thần trung 
thành nhanh chóng chiến thắng Lucifer và bè lũ phản nghịch.
Sau đó, Lucifer được Micae đặt cho tên mới là Satan. 
Kết thúc trận chiến, Lucifer và tất cả các Thiên Thần Sa Ngã theo hắn 
bị đuổi khỏi Thiên Đàng như là một sự trừng phạt cho cuộc nổi dậy 
của chúng. Nhiều ngàn năm sau đó, Chúa nói rằng đã thấy Lucifer bị 

Tranh “War in Heaven” mô tả cuộc chiến giữa Đọa Sứ và Thánh Sứ
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ném xuống Trái Đất như một tia chớp giáng xuống mặt đất. Trong thế 
kỷ 13, theo Đức Giám mục của Tusculum (khoảng 1273) ước tính là 
133.306.668 thiên thần đã bị đày xuống từ thiên đàng trong tổng cộng 
9 ngày, và con số này về sau được học giả thế kỷ thứ 15 Alphoso de 
Spina (khoảng 1460) tái xác nhận
Sau khi bị đổi danh tính là Satan, Lucifer trở thành 1 trong 4 vị vua 
của địa ngục, hắn đem lòng thù hận loài người và đã tự biến mình 
thành con rắn xúi Eva và Adam ăn Trái Cấm trong vườn địa đàng của 
Chúa để chứng minh loài người không hề hoàn hảo. Adam không dám 
hái nhưng Eva lại nhanh chóng nghe lời con rắn hái Trái Cấm, chia 
cho Adam và cả 2 đều cùng ăn. Đây chính là biểu tượng mô tả phụ nữ 
thường dễ bị cám dỗ bởi sự ham muốn, còn đàn ông lại dễ thay lòng 
vì phụ nữ.

Sau khi bị phát hiện loài người 
ăn Trái Cấm, Chúa nổi giận và 
trừng phạt con rắn mất chân vĩnh 
viễn, cả đời mài bụng mà đi. Con 
người bị đuổi khỏi Thiên Đàng, 
vì tội lỗi của mình sẽ phải chịu sự 
đau đớn khi sinh đẻ, tự mình phải 
kiếm ăn, đối mặt với những bản 
tính xấu xa như lòng tham, ích 
kỉ, lười biếng… hình thành 7 con 
quỷ tượng trưng cho 7 tội lỗi tạo 
nên sự thống khổ của con người.
Truyền thuyết về Lucifer sau này 
được phổ biến trong rất nhiều sản 
phẩm văn hóa đại chúng như phim 
ảnh, truyện… hay nhiều game 
online. Có khá nhiều tựa game có 
phong cách phương Tây với chủ 
đề về giai thoại này, đặc biệt là 
cuộc chiến trên Thiên Đàng giữa 
phe Thánh Sứ và Đọa Sứ như 
Shaiya, MU Online và gần đây 
nhất chính là Thánh Chiến 3D.
thời đại. 
Lucifer mà hậu thân là Quỷ Satan 
sau khi bị đày xuống gian trần 
còn được các nhà chú giải Kinh 
Thánh thời Cựu Ước gọi là Thần 
Dữ để phân biệt với Thần Lành 
cũng tương tự như Đọa Sứ với 
Thánh Sứ được ghi chú dưới các 
tranh ảnh.
Giai thoại về Lucifer mà hậu thân 
trở thành Quỷ Satan hay Thần 
Dữ, Đọa Sứ cho người tín hữu 
của Chúa nhận chân được sức 
mạnh ghê gớm của những cơn 
cám dỗ. Nó ẩn giấu dưới nhiều 
dạng thái khác nhau. Nhưng tựu 
chung đều có bàn tay những kẻ 
thù của Thiên Chúa là ma quỷ 
chủ động. Đọc và suy gẫm kỹ 
đoạn Phúc Âm theo Thánh sử 
Luca Chúa Nhật Lễ Tro Mùa 

Bức tranh vẽ cảnh Adam và Eva ăn Trái Cấm được 
xui khiến bởi con rắn

Lucifer được thể hiện bởi nam diễn viên Tom Ellis đã qua 3 mùa 
phát sóng

(xem tiếp trang 63)

http://thanhchien3d.vn/rd/gamek
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Lời Kêu Gọi CỨU TRỢ NẠN NHÂN UKRAINE
     

Đồng cảm với thảm cảnh chiến tranh, loạn lạc, chết chóc, đói rét, gia đình ly tán, 
thiếu thốn trăm bề, mỗi lúc thêm khốc liệt tại Ukraine, chúng tôi, những thiện 
nguyện viên thuộc Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại và Nguyệt San Diễn 
Đàn Giáo Dân, kết hợp với Linh Mục Nguyễn Văn Khải, DCCT tại Âu Châu, thực 
hiện cuộc quyên góp khẩn cấp để cứu trợ nạn nhân chiến tranh Ukraine. 
     Toàn bộ số tiền cứu trợ sẽ được đến thẳng các nạn nhân trong thời gian nhanh 
nhất, qua trung gian của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Ukraine với bảy vị Giám Mục 
thuộc Nhà Dòng đang thực hiện công cuộc cứu trợ này. 
     Quí vị có thể viết Chi Phiếu, Money Order hoặc các hình thức khác. Chúng tôi 
sẽ gửi Biên Nhận được trừ thuế, để quí vị tùy nghi sử dụng.  Chi Phiếu hay Money 
Order, xin đề: 

     Phong Trào Giáo Dân. 
     Memo: Quỹ cứu trợ UKRAINE, và gửi về địa chỉ: 
     10687 Weatherhill Ct. San Diego, CA 92131

     

Quí vị cần thêm chi tiết, vui lòng liên lạc với thành viên Ban Điều Hành: 

     BS. Trần Văn Cảo: (714) 716-6241.       Bà Thái Phương Lan (858) 663-3165  
     Bà Phạm T. Mỹ-Lan (714)537-1715     Ông Nguyễn Thể (714) 614-4751

Chân thành cám ơn sự rộng lượng của quý vị.

Trân trọng,

TM. Ban Điều Hành
KS. Đỗ Như Điện: (858) 337-7049

           Xin mở link:  https://youtu.be/kHrn6v6fh4I  cha Khải gửi lời kêu gọi.

Zelle:  Phong Trao Giao Dan
           Email: phongtraogd@gmail.com

https://youtu.be/kHrn6v6fh4I
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Hành Trình Đức Tin
Đường vào đạo Chúa có vạn nẻo, 

muôn cách, muôn cảnh…
LTS - Diễn Đàn Giáo Dân đã được GS. Nguyễn Đức Tuyên, tác giả sách HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN cho 
trích đăng các bài trình thuật hành trình tìm vào Đạo Chúa của nhiều nhân vật thuộc nhiều thành trong 
xã hội. Đây là một cố gắng của Diễn Đàn nhằm giới thiệu một số những tấm gương sống trong muôn vàn 
các trường hợp tìm kiếm, tin và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu làm gia nghiệp. Họ là những chứng nhân 
Tin Mừng cho những ai đang trên hành trình tìm vào Đạo Chúa.
Diễn Đàn ước mong Quý Độc giả, nếu cót ai muốn tìm hiểu hoặc chuẩn bị gia nhập Giáo Hội Công Giáo, 
xin chia sẻ với họ những bài viết này để những chứng nhân Đức Tin sẽ là người tiên phong, dẫn lối đưa 
đường giúp họ sớm đạt tới đích điểm, tiếp nhận ơn Tái Sinh.
Giáo sư Nguyên Sa Trần Bích Lan, trong số báo Xuân Nhâm Dần này, sẽ mở đầu cho loạt bài Hành Trình 
Đức Tin, Đường Vào Đạo Chúa. 
Văn Lâm

Nguyễn Viết Chung
Tiếng gọi của Chân Thiện Mỹ

�� Nguyễn Đức Tuyên
…Tiếp theo và hết

Tiếng gọi của cái Chân
Năm 1992 anh xuống Bến Sắn để 
nhận nhiệm sở mới. Thế là mãn 
nguyện, ước mơ tuổi thanh niên 
đã trở thành hiện thực. Từ sáng 
thứ hai đến trưa thứ sáu, anh làm 
việc tại trại phong Bến Sắn để 
bước cùng nhịp với thần tượng 
hầu trung thành với lời hứa của 
mình. Từ tối thứ sáu đến chiều 
Chúa Nhật, anh về Sài Gòn làm 
bác sĩ tại gia để tìm một ít thu 
nhập cho cha mẹ sống qua ngày. 
Cuộc  đời anh dường như đã tới 
đích, anh không còn ước mơ gì 
nữa.
Thế nhưng anh lại phải đối diện 
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Nhà Quàn AN LẠC
7441 Garden Grove Blvd. Unit # C, Garden Grove, CA 92841

Tel: (714) 489-5571

* Đầy đủ mọi dịch vụ 
cho Đám Tang

* Có phòng rộng rãi, 
thăm viếng thuận tiện
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với những vấn đề mới của cuộc sống. Tại trại phong, anh thấy mình 
sống ở giữa hai nhóm người hoàn toàn trái ngược trong thái độ hành 
xử. Nhóm thứ nhất gồm những người thiện chí, mà đa số là Nữ Tử 
Bác Ái, chỉ sống tất cả cho bệnh nhân; nhóm thứ hai gồm một số 
người nghĩ đến tư lợi của mình nhiều hơn là lợi ích người bệnh. Với tư 
cách là trưởng phòng y vụ, bác sĩ Chung được nhóm thứ hai săn đón 
để lôi kéo về phe mình, nhưng anh lại bị lôi cuốn bởi nhóm thứ nhất, 
vì qua họ anh hầu như chạm được cái Chân tiềm tàng nơi những người 
mà anh đặt làm khuôn mẫu cho cuộc đời mình: Giám Mục Cassaigne 
và Linh mục Lichtenberger. Chính các nữ tu này đã khiến cuộc đời 
anh dứt khoát rẽ qua một bước ngoặt triệt để.
Anh còn nhớ sự kiện sau đây, có lần hai anh em người Pháp đều là 
linh mục đưa một bác sĩ cũng quốc tịch Pháp đến cưa chân cho một số 
bệnh nhân tại trại phong Bến Sắn. Một người có vết thương bị nhiễm 
trùng đã lớn tiếng với Chung: “Ông dùng tôi làm con vật thí nghiệm?” 
Anh quá tức giận đã nặng lời với bệnh nhân ấy. Một sơ cao niên đã 
chứng kiến cảnh này mà không nói lời nào. Vài ngày sau, khi mọi 
chuyện đã êm, sơ nhẹ nhàng bảo anh:
- Bác sĩ Chung à, bệnh nhân đau nhức bác sĩ có đau đâu! Anh ấy bị 
cưa chân chứ bác sĩ có bị cưa chân đâu! Những gì bác sĩ làm cho họ 
không đền bù được nỗi đau cả đời của họ đâu!
Anh bỗng thấy nơi sơ cao niên ấy một sức mạnh tinh thần họa hiếm. 
Ai đã giúp cho sơ ấy có một lòng quảng đại thanh thản như thế? Hẳn 
là Chúa của sơ. Nếu Chúa của sơ có một sức mạnh như thế, thì Ngài 
cũng phải là Chúa của anh.
Ý nghĩ rằng Chúa của các Nữ Tử Bác Ái cũng có thể là Chúa của mình 
vừa làm cho anh vui, vừa làm cho anh e ngại. Lời dặn dò của mẹ, từ 
thuở anh còn là cậu bé tiểu học cư ngụ trong xóm đạo, cứ văng vẳng 
bên tai: “Chung không được đi đạo nhé, người Công giáo kỳ cục lắm, 
cứ dụ người ta theo đạo, đạo ai nấy giữ chứ!”
Quả là những người Công giáo ấy kỳ cục. Nhất là nữ tu Công giáo. 
Nhưng kỳ cục không phải vì họ dụ anh theo đạo, mà vì họ sống trên 
đời nhưng không bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Một trong các nữ 
tu mà anh có cơ may cộng tác một thời gian ngắn là Sơ Maria Phạm 
Thị Ngọc Loan, được mọi người trong trại gọi cái tên thân thương là 
Dì Hai. Khi bác sĩ Chung về trại phong, Dì Hai đang ở đấy với hai tư 
cách: Phó Giám Đốc trại phong và sơ phục vụ ̣(soeur servante: dì bề 
trên) cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái Bến Sắn. Anh nghe kể lại Dì Hai về 
đây năm 1976, lúc mà chế độ chăm sóc các bệnh nhân phong hầu như 
không có gì, trong khi những nhân viên mới đổi tới lấy hết cái này 
tới cái nọ trong trại về làm của riêng. Dì Hai phải đứng ra bảo vệ cho 
bệnh nhân và cỡi chiếc gắn máy tồi tàn chạy bằng xăng pha dầu lửa 
về TP Sài Gòn mỗi tuần nhiều lần hầu tìm nguồn lương thực cho họ, 
đồng thời kêu gọi và đưa về Bến Sắn những bệnh nhân bỏ trại lên sống 
vất va vất vưởng trên vỉa hè Sài Gòn. Tim của dì đập theo từng nhịp 

của con tim bệnh nhân trong vòng 
17 năm trường, để rồi ngưng lại 
khi người ta phát hiện bệnh ung 
thư trong hình hài của dì. Dì sợ 
rằng cho biết sớm thì nhà dòng sẽ 
cấm tiếp tục phục vụ bệnh nhân 
phong, dì đã im lặng hy sinh tất 
cả vì mọi người.
Hôm ấy anh sắp đi công tác từ TP 
Sài Gòn. Biết rằng Dì Hai đang ở 
vào những giờ phút cuối đời, anh 
ghé lại 36 Tú Xương để chào từ 
biệt. Anh nói:
“Dì Hai à, chút xíu nữa đây, con 
với bác sĩ Quang và chị Bích Vân 
sẽ lên trại phong Di Linh mổ mắt 
cho bệnh nhân trên ấy.”
Nghe anh nói, đôi mắt héo hắt 
của Dì Hai thoáng có nét cười. 
Anh ra ngoài chờ xe, nhưng xe 
đến chậm, nghĩ rằng đây là lần 
cuối cùng còn gặp mặt Dì Hai, 
nên anh luyến tiếc trở lại một vài 
phút cạnh Dì. Nghe tiếng chân 
anh vào, Dì hai hé mở mắt, nhìn 
thấy anh, mấp máy đôi môi để 
nói lên một điều gì. Sơ chăm sóc 
ghé tai vào miệng dì lắng nghe, 
rồi lặp lại cho anh: “Chung, Dì 
Hai hỏi, tại sao chưa đi?”. Thế 
đấy! Đến giây phút cuối của cuộc 
đời, Dì Hai vẫn không nghĩ đến 
mình, mà chỉ nghĩ đến bệnh nhân. 
Không chỉ là bệnh nhân tại Bến 
Sắn mà còn là bệnh nhân tại Di 
Linh nữa.
Một bước ngoặt triệt để
Chung! Tại sao chưa đi? Vâng, 
đã đến lúc bác sĩ Chung quyết 
định đi đạo, đi theo con đường 
mà Dì Hai Loan đã từng đi. Sau 
đám tang của Dì Hai, anh đến 
gặp Dì Camille Hạnh, Giám tỉnh 
dòng Nữ Tử Bác Ái, và nói lên 
ý nguyện đi tu để sống trọn vẹn 
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cho bệnh nhân giống như các dì. 
Dì Hạnh thông cảm từ thâm sâu 
mong ước của anh, vì dì cũng là 
người chịu phép rửa ở tuổi trưởng 
thành trước khi dâng hiến trọn 
đời mình cho Chúa với tư cách 
nữ tu. Trong thời gian này, cha Bề 
Trên Tổng Quyền Tu hội Truyền 
Giáo Thánh Vinh Sơn đang có 
mặt tại Sài Gòn (Thánh Vinh Sơn 
Phaolô cũng là vị sáng lập dòng 
Nữ Tử Bác Ái), nên Dì Hạnh đã 
đứng ra bảo lãnh và xin nhận 
anh vào dòng Truyền giáo. Cha 
Tổng Quyền chấp thuận nhưng 
bảo rằng chỉ nhận vào dòng sau 
khi học đạo và chịu bí tích Thánh 
Tẩy. Lúc bấy giờ anh chưa có 
khái niệm rõ ràng về Thiên Chúa.
Điều duy nhất anh biết: Ngài 
phải là một nguồn Chân – Thiện 
– Mỹ, (Thật – Tốt – Đẹp) bởi vì 
Ngài là Thiên Chúa của những 
người sống cuộc sống chân thật, 
tốt lành và tuyệt đẹp. Vì thế anh 
không do dự mảy may: Chúa của 
Đức Cha Cassaigne, của Cha 
Lichtenberger, của Dì Hai Loan, 
sẽ là Chúa của anh. Chỉ có một 
vướng mắc nhỏ: cha mẹ anh nghĩ 
sao? Anh trình với song thân và 
hai vị bảo: “Con đã lớn nên toàn 
quyền chọn con đường có ý nghĩa 
nhất cho đời mình; các em cũng 
đã lớn, chúng cũng có thể chăm 
sóc cha mẹ, con đừng lo.”
Ngày 28-08-1993, Bác sĩ Chung 
đến Dòng Tên gặp Cha Hoàng 
Văn Đạt xin học giáo lý tân tòng. 
Cha vui mừng bảo anh hay, ngày 
hôm đó Giáo Hội mừng lễ Thánh 
Âu Tinh, một người đã chịu phép 
rửa khi  đang là một giáo sư tại 
Roma, để rồi trở thành linh mục 
và một giám mục thánh thiện và 
uyên bác tại Hippone, một thành 

phố Châu Phi. Để đánh dấu cho bước ngoặt đáng ghi nhớ này, anh 
chọn Âu Tinh làm quan thầy mình. Âu Tinh Nguyễn Viết Chung lãnh 
nhận bí tích Thanh Tẩy từ tay Cha Chính xứ Bến Sắn, linh mục Trần 
Thế Thuận, ngày 15-5-1994, tại nhà nguyện trại phong Bến Sắn.
Ngày 15-9-1994, anh trở lên Đà Lạt, nhưng lần này không phải đến 
Sở Y tế xin phục vụ người phong, mà đến 40 Trần Phú, trụ sở Dòng 
Truyền Giáo Vinh Sơn, để khởi sự tập luyện cuộc sống quên mình 
trọn vẹn. 
Muốn tìm hiểu không gây trở ngại cho tương lai của bác sĩ Chung, nếu 
ơn gọi linh mục không phải là con đường Chúa dành cho anh, Bề Trên 
Tu Hội Truyền Giáo tại Việt Nam đề nghị anh làm quen với nếp sống 
tu tại Túc Trưng. Suốt một năm ròng, mỗi tháng bác sĩ Chung làm việc 
ba tuần liên tục ở Bến Sắn và dành trọn tuần thứ tư để sống tại nhà 
Dòng Túc Trưng. Trong thời gian thử thách này, anh đã chu toàn đúng 
mức hai vai trò trái ngược của mình: bác sĩ trưởng tại trại phong và 
em út trong cộng đoàn Vinh Sơn. Sau một năm, đã đến lúc anh bỏ vai 
trưởng để chỉ còn sống trong vai út. Anh xin nghỉ việc tại Trại phong 
Bến Sắn và chính thức gia nhập Tu hội Truyền Giáo ngày 10-6-1995.
Thời gian nhà tập hẳn không dễ dàng gì cho một người đã công thành 
danh toại, rồi một sớm một chiều trở nên “lính mới” phải vâng phục 
mọi người, trong số đó có những thầy bằng nửa số tuổi của anh. Thế 
nhưng bác sĩ Chung biểu hiện tư cách một con người đã thực sự theo 
Chúa Kitô. Các thầy cùng thời với anh chân thành thổ lộ: “Anh Chung 
luôn có mẫu gương khiêm nhường cho tất cả chúng em.”
Nhà dòng cho phép tu sĩ Chung học dồn chương trình triết học trong 
vòng một năm, để rồi khởi sự 4 năm thần học kể từ năm 1997. Ngày 
25-7-2003, Giáo Hội trao thừa tác vụ cho thầy Âu Tinh Nguyễn Viết 
Chung, qua lễ đặt tay của Đức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống, tại 
nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, TP Sài Gòn.
Hành trình của một cuộc đời
Hành trình của một cậu bé sợ hãi trong xó nhà đã kết thúc nơi bàn 
thánh. Một người khởi hành trong cái nghèo khó bị áp đặt, đi cả một 
dòng đời, rồi đến đích trong sự nghèo khó tự nguyện. Một người đi từ 
nỗi bất hạnh vì phải nghèo đến niềm hạnh phúc được sống. Một người 
suốt đời mang trong mình tiếng gọi: phải trung thành! Và nhờ lòng 
trung thành ấy, mà linh mục Nguyễn Viết Chung được nhận Tin Mừng 
Cứu Độ, không phải qua những lời rao giảng, mà qua hành động cụ 
thể của những con người, để rồi từng bước nghe được cái Mỹ (Đẹp), 
thấy được cái Thiện (Tốt), chạm được cái Chân (Thật) xuất phát từ 
Chúa Kitô, Đấng Tình Yêu muôn đời tận hiến.
“Nếu tôi có một lời để nhắn nhủ với người trẻ hôm nay, thì tôi chỉ 
nói với họ điều này: khi bạn phải sống hoàn cảnh của một người 
nghèo, bạn cần nỗ lực ban đầu để vượt qua, nhưng hãy nhớ rằng mình 
luôn có những vấp váp. Rồi một ngày nào đó bạn sẽ thấy rằng tiền 
không phải là trên hết. Điều làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa, ấy là 
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phải trung thành. Tôi đã từng bất 
trung. Và phải thông qua những 
kinh nghiệm chua chát.”
“... Tôi còn nhớ cha Tổng quyền 
chấp thuận cho tôi nhập Dòng 
Vinh Sơn là ngày thứ bảy. Qua 
hôm sau, ngày Chúa Nhật, các 
cha dòng Camillo mở diễn đàn 
kêu gọi các thanh niên dâng hiến 
đời mình với tư cách là bác sĩ linh 
mục. Đây là đặc sủng của dòng 
ấy, và lời kêu gọi này rất phù hợp 
với tôi. Thế nhưng tôi đã tránh 
không tham dự, vì muốn trung 
thành với Tu Hội Vinh Sơn. Tôi 
đã biết thế nào là cái giá phải trả 
cho sự bất trung rồi.”
Con đường của bác sĩ Chung 
tưởng chừng như đã kết thúc tại 
cung thánh khi nhận chức vụ linh 
mục. Tuy nhiên, từ nơi ấy lại 
khởi đầu cho một hành trình mới. 
Bác sĩ Chung trở lại với những 
bệnh nhân AIDS ở Mai Hòa, với 
những người nghiện ma túy ở 
nhiều tổ chức và trung tâm khác 
nhau ..... nhưng lần này, qua việc 
chữa trị thân xác, linh mục Chung 
còn đem lại cho họ bình an tâm 
hồn, một niềm bình an xuất phát 
từ Thiên Chúa của những người 
mình ngưỡng mộ và cảm phục, 

và giờ đây đã là Thiên Chúa của mình, với chức linh mục, bác sĩ 
Chung làm chứng cho Tình Yêu Thiên Chúa không chỉ bằng nghiệp 
vụ và tác vụ, mà còn bằng cả đời sống của bản thân mình.
Nhìn lại con đường đã qua, bác sĩ Chung thường xuyên lập lại phương 
châm mình đã chọn ngày thụ phong:
“Tạ ơn Chúa, Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 
thương.”
Linh mục Chung không ngừng trung thành cam kết:
“Điều khấn hứa cùng Ngài con xin giữ trọn.”
Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời Nguyễn Viết Chung bằng những 
bước đi nhè nhẹ. Nhưng mỗi lần Ngài đến là Ngài để lại dấu ấn sâu 
sắc trong tâm hồn biết lắng nghe. Giữa bao nhiêu thần tượng trên thế 
gian, Nguyễn Viết Chung biết chắt lọc một vài khuôn mẫu định hướng 
cho cuộc đời mình: Đức Cha Cassaigne, Cha Lichtenberger, Dì Hai 
Loan ... đó là chưa kể đến nhiều người khác, trong đó có thân mẫu của 
mình, một người mẹ âm thầm chịu đựng gian khổ cho tới khi mù lòa.
Giữa các khuôn mặt ấy, có một nhân vật giống như Nguyễn Viết 
Chung: Linh mục bác sĩ Marcel Lichtenberger. Thế nhưng con đường 
Chúa dẫn hai vị đi thì hoàn toàn ngược chiều nhau. Năm 25 tuổi, Cha 
Lichtenberger bị tình yêu Thiên Chúa thúc bách phải đến với con 
người bất hạnh Trung Hoa, và trước những thương tích Chúa Kitô thể 
hiện trên hình hài các bệnh nhân, cha đã trở về ngồi lại trên ghế nhà 
trường để rồi trở thành bác sĩ năm 48 tuổi. Ngược lại, Nguyễn Viết 
Chung tốt nghiệp bác sĩ năm 25 tuổi, rồi vì muốn chia sẻ trọn vẹn sự 
khốn khổ với bệnh nhân phong cùi nên cuối cùng đã gặp Chúa Kitô và 
trở thành linh mục của Chúa vào tuổi 48 để phục vụ những người bất 
hạnh, điều đã khiến bác sĩ linh mục Lichtenberger từ bỏ mọi sự, hiến 
thân suốt đời. Một linh mục trở thành bác sĩ đã là đèn soi dẫn đường 
cho một bác sĩ trở thành linh mục. Hành trình của hai linh mục bác sĩ 
này bộc lộ cho chúng ta một chân lý: ai đến với Thiên Chúa một cách 
chân thật, trung thành thì sẽ liên đới với những con người cùng khổ 
một cách chân thật và trung thành, rồi từ đó sẽ gặp lại Thiên Chúa từ 
nơi thâm sâu của lòng mình./.

Tích cực tham dự chiến dịch
mỗi Độc Giả giới thiệu thêm 

Độc Giả mới.
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Tôi được một tác giả nổi 
tiếng – Tiêu Dao Bảo 
Cự – khen là “có tố chất 

của một nhà văn thượng thừa”! 
Dù biết ổng nói chơi, lúc đã hơi 
quá chén, tôi vẫn vui râm ran (và 
sướng âm ỉ) gần cả buổi chiều. Sự 
thực tôi chỉ là một tay nghiệp dư, 
cầm bút bữa đực/bữa cái, và phần 
lớn thì giờ đều dành cho việc cầm 
chai (từ hơn nửa thế kỷ nay) chưa 
bỏ sót bữa nào – trừ những ngày 
tháng ngồi tù thì không kể!
Đã vậy, cứ sau khi cạn mấy ly đầy 
(rồi đầy mấy ly cạn) và lại cạn 
thêm vài ly đầy nữa là …thế nào 
tôi cũng bắt đầu phát biểu linh 
tinh về mọi vấn đề thời sự và luôn 

được mấy cha bạn (cùng bàn) ồn 
ào tán thưởng! Sẵn trớn, tôi còn 
lớn tiếng hứa hẹn là sẽ cô đọng 
mọi ý tưởng đặc sắc của mình 
thành những công trình văn học 
để in thành sách. Quí bạn đồng 
ẩm sẽ được tặng (không) mỗi 
người một cuốn, với  chữ ký của 
tác giả đàng hoàng.
Tôi hứa – ít nhất – cũng đã cả 
ngàn lần như thế nhưng chỉ hứa 
(lèo) thôi, chứ mãi đến nay vẫn 
chưa xuất bản được một tác phẩm 
nào ráo trọi. Hóa ra uống dễ hơn 
là viết, không cần chuẩn bị hay 
suy nghĩ chi nhiều, cầm ly ực một 
cái rất nhẹ nhàng và lẹ làng như 
bỡn. Cầm bút là chuyện hoàn toàn 

khác, vất vả và cực nhọc (không 
ít) nên đành phải xù thôi!
Tôi cứ “xù” hoài khiến có người 
đâm ra ngượng ngùng và ái ngại 
(dùm) nên khuyên nhủ chuyển 
qua làm thơ đi, cho nó đỡ phần 
vất vả. Thưa thật là tôi cũng đã 
“thử” rồi nhưng cũng chả đi đến 
đâu. Có bữa, tôi tình cờ (và bất 
ngờ) đọc được một dòng nhắn tin 
ngăn ngắn – qua F.B – từ một tác 
giả quen thuộc:
Thái Kế Toại to‎ Tưởng Năng 
Tiến: “Xin chào anh. Tôi đã 
tuyển thơ anh in trong tập Vầng 
trăng lưu lạc. tuyển tập thơ hải 
ngoại cho NXB Hội Nhà văn, Hà 
Nội xuất bản năm 1994. Lê Hoài 

S ổ  T a y  T h ư ờ n g  D â n  -  T ư ở n g  N ă n g  T i ế n

Văn Thơ & Bạo Lực
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Nguyên.”
Ủa! Bộ thiệt vậy sao cà ?
Và nếu đúng vậy thì kể như … tiêu! Sáng tác của tôi đã được vô tuyển 
tập, và được Hội Nhà Văn VN xuất bản gần chục năm rồi mà không 
thấy có “tiếng vang” hay “tiếng dội” nào sất. Cũng chả thấy ai suýt 
xoa khen ngợi, hoặc tỏ vẻ quan tâm, hay bình luận một lời nào. Nửa 
lời cũng không luôn!
Thơ của Phùng Cung, Trần Dần, Hữu Loan, Tuân Nguyễn, Phùng 
Quán, Nguyễn Chí Thiện, Tô Thùy Yên … đều được người đời nhắc 
nhở dài dài – dù các vị đều đà khuất núi. Tôi thì vẫn còn sống nhăn 
nhưng chả được thiên hạ nhắc nhở gì đến cả. 
Thế nhân đã hờ hững như vậy thì còn cố nấn ná làm chi cho má nó 
khi! Thôi, dẹp (mẹ) chuyện thi phú qua một bên đi cho khoẻ cái thân 
già. Hơn nữa, nói thiệt tình (chứ chả phải là nói “dỗi” đâu) tôi cũng 
không mặn mà gì lắm với cái kiếp thi nhân bầm dập ở xứ sở của mình. 
Trần Dần ẩn mình trong bóng tối cho đến khi nhắm mắt. Hữu Loan, 
Phùng Quán túng bấn thường xuyên. Cả hai chỉ có thể uống rượu 
suông thôi mà còn là rượu chịu, dù họ luôn sẵn sàng lao lực đến đổ 
mồ hôi hay sôi nước mắt. Phùng Cung, Tuân Nguyễn, Nguyễn Chí 
Thiện, Tô Thùy Yên… đều đã trải qua những quãng đời tù mà đơn vị 
thời gian được tính theo từng thập niên (dài dặc) thay vì ngày tháng.
Nghĩ mà thấy thương cái đám thi sỹ Việt Nam muốn ứa nước mắt 
luôn, chứ có quí báu gì đâu mà mộng mơ chuyện thơ với thẩn. Xin 
cứ để “em” làm thường dân đi cho nó đỡ cực cái thân – đúng không?
Không!
Why?
Bởi những chuyện trên tuy hoàn toàn chính xác nhưng đã xa xưa, cũ 
kỹ lắm rồi! Văn nghệ sỹ giờ đây không còn bị Nhà Nước ngược đãi 
như trước nữa. Họ đã được cởi trói hết rồi. Đảng đã dũng cảm nhìn 
vào sự thực, và quyết tâm đổi mới từ lâu. 
Xứ sở giờ đã thay da đổi thịt. Cả nước không chỉ được ăn ngon mặc 
đẹp mà còn được chăm sóc tận tình về đời sống tinh thần. Tất cả mọi 
sinh hoạt văn hóa nghệ thuật đều được biểu dương và cổ vũ. Chỉ cần 
xem qua vài hàng tựa, trên trang nhất, của báo chí nhà nước là cũng đã 
cảm thấy được cái tâm cảm rộn ràng của cả nước luôn : 
•	Chúng ta khao khát văn học Việt Nam lan toả với bạn đọc thế giới
•	Văn học phải đi trước, biến tinh hoa văn hoá dân tộc thành sức mạnh 

nội sinh để phát triển đất nước
•	Phát Triển Văn Hoá Nâng Cao Giá Trị Con Người
•	Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần đồng bào dân tộc vùng cao 

“Cao” hay “thấp” bất kể, Kinh hay Thượng cũng thế, cũng đều được 

“chăm sóc” tận tình. Đám nhi 
đồng cũng vậy luôn, theo như 
bản tin (“Văn Học Cần Người 
Trẻ Dấn Thân Để Bước Ra Thế 
Giới”) của báo Công An Nhân 
Dân:
Ngày 9/1/2022, Hội Nhà văn Việt 
Nam đã vinh dự đón Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc đến 
thăm và dự Lễ phát động cuộc 
vận động sáng tác văn học về đề 
tài Thiếu nhi và trao giải thưởng 
“Tác giả Trẻ” lần thứ nhất. Điều 
này thể hiện sự quan tâm sâu sắc 
của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối 
với văn học và những người cầm 
bút. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ 
mong ước trong tương lai không 
xa, Việt Nam sẽ có nhà văn đoạt 
giải Nobel văn chương, mang về 
niềm tự hào cho đất nước.
Ấy vậy mà chỉ vài tuần sau, một 
tác giả trẻ, nhà thơ Thái Hạo, mới 
vừa rời nhà thôi (chứ chưa kịp 
“bước ra thế giới”) đã gặp “sóng 
gió bất kỳ” ngay – theo như 
nguyên văn cách dùng từ và lời 
tường thuật của chính nạn nhân: 
Tôi đã im lặng và định im lặng 
hẳn, nhưng vì càng lúc càng có 
nhiều bạn bè lo lắng gọi điện, 
nhắn tin hỏi thăm tôi về việc vì 
sao không thể có mặt tại lễ trao 
giải Thơ của Văn Việt …
Sáng hôm qua (2/3), tôi từ nhà 
đi sân bay…  Ra cách nhà được 
khoảng 1km thì cảnh sát giao 
thông cùng cảnh sát trật tự (áo 
xanh) ra chặn lại. Tôi vừa bước 
xuống xe thì có hai người đàn ông 
lạ mặt mặc thường phục từ bên 
kia đường chạy qua, một người 
giữ, một người đấm liên hồi vào 
mặt tôi, vừa đấm vừa chửi thề, 
trước mặt rất nhiều công an… 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Sự việc làm tôi hết sức bất ngờ. 
Không biết tại sao mình bị đánh, 
cũng không biết ai là người đánh 
mình và đánh vì lý do gì. Ban đầu 
tôi đã tự hỏi rất nhiều, rằng ai, 
tại sao…, Nhưng về tới nhà, yên 
tĩnh, bỗng một nỗi buồn không 
thể tả được xâm chiếm tôi. Mọi 
thứ như vỡ nát.
Ngòi bút của Thái Hạo, tất nhiên, 

không thể bị khuất phục bởi 
những “cú đấm liên hồi” của 
chế độ hiện hành nhưng thế giới 
quanh ông cũng đã “vỡ nát” chả 
khác chi cái môi trường sống 
(đầy dẫy bạo lực) đã vây quanh 
suốt đời lớp người đi trước – như 
Phùng Quán: Có nơi nào trên trái 
đất này/ Mật độ đắng cay như ở 
đây/ Chín người mười cuộc đời 

rạn vỡ/ Bị ruồng bỏ và bị lưu 
đầy…
Với “mật độ đắng cay” (và giữa 
lòng cái chế độ độc đoán và tàn 
bạo này) “như ở đây” mà Chủ 
Tịch Nước nói chuyện “Nobel 
văn chương” thì nghe thiệt mỉa 
mai, hay nói chính xác hơn là ông 
ấy diễu dai và diễu dở! 

(tiếp theo trang 53)

Nhân Mùa Chay, suy tư về...
Chay năm nay, Satan đã chọn đối 
tượng để cám dỗ dịp này, không 
phải người giáo dân bình thường 
mà chính Chúa Giêu, Con Một 
Thiên Chúa để thử thách Người. 
Sự kiện này hàm ẩn hai điều được 
coi là quan trọng chúng ta cần 
phải biết. 
Thứ nhất, thái độ lộng hành, ngạo 
mạn của Quỷ Satan khiến nó có 
thể thi hành độc kế để cám dỗ bất 
cứ ai bất kể địa vị nào, kể cả Đấng 
Cứu Thế, khi nó hiểu rằng ngoài 
Thần Tính, Con Thiên Chúa còn 
mang thân phận con người, với 
tất cả những nhược điểm của một 
tạo vật. Sau khi bị thất bại trong 
mưu toan cám dỗ Ngôi HaiThiên 
Chúa ba lần, Quỷ Satan còn toan 
tính tìm cơ hội khác trong tương 
lai sẽ trở lại tiếp tục thách thức 
quyền năng của Người.
Thứ hai, sức mạnh ma thuật của 
Ác Quỷ không phải tự chúng có 
mà được chính Thiên Chúa Cha 
ban cho vì tinh thần tôn trọng tự 
do tuyệt đối của Ngài và cũng vì 
Ngài có ý muốn dùng những thế 

lực sự dữ để thử thách và thanh 
luyện tâm hồn các thế hệ tín hữu 
ngàn sau.
Bước vào tuổi 90 vào lúc khởi 
đầu Mùa Chay Thánh năm nay, 
nhớ lại lời cảnh báo của Cha Cố 
Giuse Ngô Văn Trọng nhiều năm 
trước, tôi không khỏi âu lo. 
Tự nghĩ, đã giữ đạo đến tuổi này, 
nếu không cẩn thận giữ mình 
nhiệm nhặt, sống buông thả thì 
tương lai tôi sẽ ra sao?
Nhìn vào lối sống sa đọa, buông 
thả của không ít người dân Hoa 
Kỳ trong thời đại hôm nay, trong 
đó có những kẻ công khai chối bỏ 
Thiên Chúa, thành lập tôn giáo 
thờ Ác Quỷ Satan, tôi cảm thấy 

xót xa đau đớn. Nhưng nếu chỉ 
xót xa đau đớn suông, tuồng như 
không đủ.
Trong một thoáng suy tư, tôi nhớ 
Cha Cố Giuse có lần nhắc tới lời 
một vị Thánh: Kẻ nào ảo tưởng 
rằng mình luôn đứng vũng chính 
là lúc đương sự sắp ngã. Một 
người luôn sống đạo đức đến 
cuối đời, nhưng nếu quá tự tin, 
cao ngạo nghĩ rằng mình có đủ 
nội lực, thừa sức chống lại mọi 
cơn cám dỗ, cầm bằng y đã tự 
mình ký vào văn tự bán mình cho 
Ác Quỷ! 
Nam California, Lễ Kính Thánh 
Giuse tháng 3 năm 2022

Đọc Và Cổ Động
Nguyệt San

Diên Đàn Giào Dân

https://hopluu.net/a2677/ben-song-ho-tay-phung-quan-ke-lai-mot-doi-tho
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Tin Vui & Hy Vọng là một chương trình truyền hình với nhiều nét đặc  sắc và hữu ích. Chương 
trình nhằm mục đích loan báo Tin Mừng bằng ngôn ngữ của đại chúng ngay giữa những vấn đề 
của cuộc sống mỗi ngày. Tin Vui & Hy Vọng được gửi đến toàn thể quý vị khán thính giả thuộc 
mọi lứa tuổi và mọi niềm tin tôn giáo.
Chương trình gồm các tiết mục: hội luận về những tin tức hữu ích thực tế cho cuộc sống hàng 
ngày, hội luận về  những chủ đề thiết thân như gia đình, tình yêu và hạnh  phúc…  và chia sẻ 
Tin Mừng. Chương trình có  sự góp mặt của nhiều bạn trẻ, đem lại nét vui tươi và sống động.
Tin Vui & Hy Vọng được phát hình tại Miền Nam California trên Đài Saigon TV (KJLA 
57.5) mỗi chiều Chủ Nhật lúc 4:00 pm giờ California (Pacific time).

Chương Trình Truyền Hình

Tin Vui & Hy Vọng

Toàn quốc Hoa Kỳ, Canada và Mexico xin coi trên Galaxy. Trên toàn thế giới có thể coi trực tiếp 
trên mạng saigontivi.com (chọn live 24/7) vào lúc 4:00 pm mỗi Chúa Nhật giờ California. 
Xin theo dõi TVHV bất cứ lúc nào tại SAIGON TV 57.5 TIN VUI HY VONG.
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Nếu bạn hỏi một em bé 
khoảng 5 tuổi trở lên 
“Lớn lên em sẽ làm gì?” 

Câu trả lời tùy vào ảnh hưởng 
gia đình, ảnh hưởng môi trường 
và học đường. Các em nhỏ ở 
Mỹ trước đây thường thích lớn 
lên làm cảnh sát, lính chữa lửa. 
Nhưng sở thích đó giờ đây đang 
thay đổi theo đà phát triển của 
xã hội, khoa học. Bây giờ có em 
thích làm cô giáo, phi công, phi 
hành gia, khoa học gia, bác sỹ, y 
tá, nha sỹ, dược sỹ, luật sỹ hoặc 
bác sỹ thú y…Tóm lại, những 
hình ảnh về một nghề trong tương 
lai của các em không phản ảnh 
quan niệm trước đây là con cái 
thường theo gót của cha mẹ.

Nhưng có tới 75% bậc phụ 
huynh thì muốn rằng con mình 
sau này sẽ học và có một nghề 
trong lãnh vực STEM (Science 
-Khoa học, Technology - Kỹ 
thuật, Engineering - Kỹ sư, và 
Mathematics - Toán học). Lý do 
vì những chuyên môn này sẽ dẫn 
đến những ngành nghề liên quan 
đến khoa học, phát minh, y tế, và 
sự phát triển của nhân loại.

Còn lại, khoảng 50% cha mẹ thì 
cho rằng con cái muốn làm gì 
là tùy sở thích và khả năng của 
chúng. [1]

Nếu ở tuổi 5 tuổi trẻ lên, các em 
bắt đầu chú ý đến những việc làm 

NHỮNG THÁCH THỨC 
VÀ NHU CẦU GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

�� Trần Mỹ Duyệt

sau này các em thích, dựa trên 
sự ưa thích cá nhân, và cảm tình. 
Nhưng phải chờ đến khoảng 15, 
16 hoặc 18 tuổi, đa số các em mới 
có một cái nhìn rõ ràng về tương 
lai của mình. Rõ ràng nhất là tuổi 
15, khi các em bắt đầu phát triển 
những sở thích và tài năng thích 
hợp với một ngành nghề trong 
tương lai. Tuy nhiên, ở một số 
em việc chọn lựa một ngành nghề 
vẫn gặp khó khăn. Có những 
trường hợp “nghề chọn mình, chứ 
không phải mình chọn nghề”. Và 
đó cũng là lý do nhiều người đã 
phải thay đổi nghề nghiệp đến 2 
hoặc 3 lần.

Nhưng dù con em muốn học 
ngành gì, phụ huynh muốn con 
mình sau này sẽ trở thành như 
thế nào, cái đó không nhất thiết 
quan trọng. Là một bác sỹ, nha 
sỹ, dược sỹ, tiến sỹ, luật sỹ, kỹ 
sư, giáo sư… như như thế nào 
mới quan trọng. Và đây là cái mà 
cha mẹ phải chuẩn bị cho các con 
ngay từ khi chúng còn đang trong 
vòng tay ấm của gia đình.

Nhưng dậy những gì?

“Dậy con từ thuở lên ba” (Ca dao 
tục ngữ).

Theo quan niệm giáo dục, và theo 
truyền thống giáo dục từ xưa, 
những đứa trẻ trong các gia đình 
cần được dậy cho biết lễ nghĩa, 
luân thường, đạo đức. Theo Ca 

dao tục ngữ Việt Nam là: “Học 
ăn, học nói, học gói, học mở”, và 
“Tiên học lễ, hậu học văn”. Như 
vậy, quan niệm của xã hội xưa 
thì đàn ông, con trai phải lấy chữ 
trung làm đầu, đàn bà, con gái 
thì phải quyết giữ tiết hạnh. Một 
truyền thống giáo dục quý báu 
của dân tộc mà ngàn đời cha ông 
đã truyền lại cho con cháu. Mở 
đầu tác phẩm nổi tiếng Lục Vân 
Tiên, Nguyễn Đình Chiểu đã viết 
hai câu thơ: “Trai thời trung hiếu 
làm đầu. Gái thời tiết hạnh làm 
câu sửa mình.” [2]

Đọc qua những đòi hỏi đạo đức 
trên tưởng chừng như cha ông 
mình ngày xưa cổ hủ, lạc hậu và 
quá chú trọng vào hình thức, lễ 
nghĩa. Nhưng thực ra, nếu đem so 
sánh những kinh nghiệm trên với 
cái nhìn của khoa tâm lý giáo dục 
ngày nay thì không những không 
lạc hậu, bi quan mà còn là một 
điều hết sức cần thiết.

Tuổi trẻ ngày nay đi hoang, sa 
đọa và coi thường giá trị căn 
bản của đời sống. Đời sống hôm 
nay như mất ý nghĩa và vô vọng. 
Giầu sang có, xe hơi có, nhà lầu 
có, những tiện nghi của khoa học 
hiện đại có, nhưng lòng người thì 
vô tâm, vô cảm, buồn phiền và 
chán ngán. Hoang đàng, vung vít 
trong tình yêu. Lẫn lộn yêu với 
đam mê, dục vọng. Lẫn lộn danh 
dự với danh giá hão huyền. Lẫn 
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lộn giầu sang với bon chen, chộp giật và mánh mung. Hậu quả dẫn 
tới coi thường hôn nhân, ly thân, ly dị như thay đổi áo quần. Yêu 
nhau đồng tính, hôn nhân đồng tính. Nhân phẩm và mạng sống bị coi 
thường. Sau một thời gian dài ngừa thai, giờ thì phá thai được công 
khai và luật pháp hóa. Tất cả là kết quả của một nền “văn minh sự 
chết” (St. Gioan Phaolô II), của một nền luân lý tương đối (Moral 
realism).

Mục đích của giáo dục hiện nay

Nhìn vào chương trình học hiện nay, có thể nói rằng những môn học 
cùng với việc giảng dậy có căn bản từ những công trình nghiên cứu 
bởi các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục. Nhưng một điều xem như 
rõ ràng là mục tiêu của nền giáo dục này là để trao cho học sinh, sinh 
viên những kiến thức, những kỹ năng cần để họ có thể phát triển hết 
tiềm năng của mình.

Theo Barbara Danza, tác giả của các bài viết giá trị chú trọng đến 
những thách thức và hoàn cảnh nuôi dạy con trong thời hiện đại, và 
những chủ đề liên quan đến lựa chọn giáo dục gia đình, thì ngay từ 
nhỏ, các em cần được giáo dục về:

Giao tiếp: Với truyền thống văn hóa cởi mở, tôn trọng phẩm giá con 
người tại các nước Tây Phương, thì đây là điều mà phụ huynh cần 
phải dậy con em mình ngay khi chúng còn trên gối mẹ. Điều này dễ 
hiểu và dễ phân biệt khi một em bé Việt Nam đứng bên một em bé 
Mỹ hay Pháp. Cách nói năng, biểu lộ tình cảm hoàn toàn khác nhau. 
Một bên khúm núm, sợ hãi, rụt rè, tự ty, còn một bên cởi mở, thoải 
mái, và tự tin.

Đây là điều mà nền giáo dục Việt Nam, cũng như các cha mẹ Việt 
Nam cần một cái nhìn nhân bản dựa trên giá trị của con người khi theo 
dõi, và hướng dẫn các em từ lúc gửi đi vườn trẻ, cũng như tiếp tục sau 
này khi các em bước vào trung học. Một em bé ngoan, lễ phép, lịch sự 
không có nghĩa là phải cúi đầu, khép nép, và không được nhìn thẳng 
vào cha mẹ, người lớn khi nói năng, trao đổi.

Suy luận: Một trong những lợi ích của việc học toán, ngoài những 
ứng dụng thực tế đối với những ai sẽ theo đuổi về kỹ thuật, khoa học, 
và ngoài những ứng dụng trong việc hoạch định tài chính, môn toán 
dạy ta cách lý luận. Suy nghĩ có luận lý (logic) sẽ giúp các em khi lớn 
lên biết phân tích và định giá các công việc, giải quyết các vấn đề.

Tại Hoa Kỳ hay tại những quốc gia tiên tiến Tây Phương, ngoài khả 
năng luận lý trong toán học, phân tích mọi chuyện, các em nhỏ còn 
được dậy cách trực diện và đặt những vấn đề với cha mẹ khi ở nhà. 
Lý luận học còn dậy các em biết xem xét những lập luận, những quan 
điểm trên phương diện lý tính, vì thế, trẻ em có thể sử dụng những yếu 
tố mang tính ngụy biện và đặt những giả thiết. Một con dao hai lưỡi, 

đó cũng là lý do mà phụ huynh 
cần phải chuẩn bị để không cảm 
thấy ngỡ ngàng, hoặc bị xúc 
phạm khi con cái mình có những 
thái độ thẳng thắn, thực tế khi nói 
chuyện, trao đổi về những vấn đề 
trong cuộc sống.

Lịch sử: “Lịch sử hay sử học (gọi 
tắt là sử) là môn khoa học nghiên 
cứu về quá khứ, đặc biệt là những 
sự kiện liên quan đến con người. 
Đây là thuật ngữ chung có liên 
quan đến các sự kiện trong quá 
khứ cũng như những ghi nhớ, 
phát hiện, thu thập, tổ chức, trình 
bày, giải thích và thông tin về 
những sự kiện này.” [3]

Lịch sử sử quốc gia, lịch sử thế 
giới sẽ giúp con người sống với 
niềm tự hào về văn hóa, truyền 
thống, và phong tục của mình. 
Nhưng lịch sử cũng rất dễ biến 
thành ngụy sử. Nhiều sử gia 
nghiên cứu và viết sử với ảnh 
hưởng chính trị, khuynh tả, hoặc 
khuynh hữu nhằm bênh vực, 
ngụy tạo, và hướng dẫn người 
đọc. Quan niệm về thế giới đại 
đồng, một trật tự thế giới mới 
đang làm cho cái nhìn về lịch sử 
trở nên méo mó, sai lạc. Các bậc 
cha mẹ, phụ huynh phải quan tâm 
đến những điều này khi giải thích 
lịch sử cho con cái.

Nghệ thuật:  Các nền văn minh 
khác nhau trên khắp thế giới đã 
mang lại những thành quả về văn 
hóa rất đáng ghi nhận. Cảm quan 
về thẩm mỹ, vẻ đẹp, thiên nhiên, 
và con người là thứ mà các em 
có thể cảm nhận được qua những 
môn nghệ thuật như hội họa, điêu 
khắc, kiến trúc, âm nhạc, kịch 
nghệ, khiêu vũ, văn học, thơ ca 
hay bất kỳ hình thức biểu đạt 
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nghệ thuật nào khác. Bổn phận 
cha mẹ là khám phá và khuyến 
khích con cái phát triển những 
tài năng ấy. Một số có thể là nghề 
nghiệp sau này, và một số sẽ góp 
phần làm đẹp cho đời khi các em 
lớn lên.

Phát triển tiềm năng: Tại trường 
học, mỗi học sinh đều có những 
ưu điểm riêng biệt, những tài 
năng thiên phú của chính mình. 
Các em cần được khuyến khích 
phát huy những tiềm năng này. 
Cho dù một cá nhân có mang 
trong mình tố chất của một văn 
nhân, một khoa học gia, một nghệ 
sĩ, một luật sư, một giáo viên, một 
giám đốc, một người thợ thủ công 
hay thợ sửa ống nước, thì tiềm 
năng của mỗi người đều phải nên 
được phát huy tối đa và tôn trọng.

Phẩm chất đạo đức: Ca dao Việt 
Nam có câu: “Tiên học lễ hậu 
học văn.” Đây là truyền thống 
giáo dục đặc biệt và nổi vượt 
nhất của người Việt phù hợp với 
tâm lý giáo dục và tâm lý phát 
triển. Song song với việc truyền 
tải những giá trị về kiến thức, tài 
năng, thì đạo đức học là một phần 
rất quan trọng trong sứ mạng giáo 
dục. Nhờ đạo đức, con người mới 
có được khả năng phân định tốt 
xấu, để rồi có thể đứng về lẽ phải, 
biết cất lên tiếng nói công đạo, và 
sống đời liêm chính.

Rất tiếc ngày nay tại các học 
đường đang dần dần loại bỏ hoặc 
coi nhẹ chương trình đạo đức. Do 
đó, cha mẹ và phụ huynh không 
thể khoán trắng cho nhà trường 
về tư cách đạo đức của con mình, 
nhưng phải quan tâm dậy dỗ 
chúng từ trong gia đình. Có thể 
không quá đáng khi nhấn mạnh 

đến giá trị và thành quả của đạo đức khi nói: “Có đức mặc sức mà 
ăn.” Nhưng với trào lưu sống hiện nay đang nghiêng về những thành 
quả vật chất và đời sống duy vật, nên việc thực hành đạo đức là một 
thử thách rất lớn lao.

Tôi muốn kết thúc bài viết bằng việc suy tư về một tấm hình mà 
người bạn đã chuyển cho tôi qua facebook. Trong tấm hình vẽ một 
người giầu có hai tay sách những vali đầy tiền đang tiến về ngôi mộ 
của mình. Đứng đón ông là thần chết, và vị thần chỉ tay về phía chiếc 
thùng chất đầy tiền (có lẽ của những người đã đi trước), và nói: “Tiền 
để lại đây. Khi chết chỉ được mang theo TỘI, PHÚC mà thôi!”.

________
Tham khảo:
1. https://www.khon2.com › local-news › new-study-reveals...
2. Trích dẫn từ Lục Vân Tiên của Wikipedia, Bách khoa Toàn thư Mở.
3. https://vi.wikipedia.org › wiki › Lịch_sử

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khon2.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3K4P6tPOGs-dm1gGsKzL0HkZ2wkV0M_h2H9FMvSRj5W0yJd-Au5NMWUJ8&h=AT13tlXr-LJWXGjfzEVyrutIowoZc9lxtZ1Nkgj1jOv72BWMSYUeNni0Z0MxmA3nyjCXeSDLpJUDgtiopJ72EJ4v3unyo2bCqKJTTlWP2pbEx4zc8beAipJQCe036A6g-UTEeRkUVJnRC9qEP-Jz&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1KnRM2F-8aDDTkAHRG8MnBCkOsvWq6hyT_3KQ4DnBzGGweJcPJA2zQZbimZ3_YU_wQoDUWTQCeMbgNqJCUTuzt0rkGSx8oHx1P8kMhxeYqJ8o6kCePl8KvewVdhwONQsbRRPodKKMV3ZZ0veQgt4KUcg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3WaQ34iotee7AS8Ks2-lJVjP6Cg8KLv0OM7RuO1z5cM55L_SZTvFxyr_g&h=AT0nQ9VltvFq82dOn5YN4F7NokF-1ggW0AvNxV-a_XeDSxgYuuO51hcME_acSrKk-lP5uahFz_fB8wXTmQ5oAuHX6FyUL-YyDivoAVHMz0vqvGb6hUrgqSueu1hyQMbYPIeoYZnncH4mq7FPc4vY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1KnRM2F-8aDDTkAHRG8MnBCkOsvWq6hyT_3KQ4DnBzGGweJcPJA2zQZbimZ3_YU_wQoDUWTQCeMbgNqJCUTuzt0rkGSx8oHx1P8kMhxeYqJ8o6kCePl8KvewVdhwONQsbRRPodKKMV3ZZ0veQgt4KUcg
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THƠ GIÓ CHƯỚNG
CUỒNG PHONG

Vi khuẩn Cộng sống dai hơn Cô-Vít
Khối Liên Xô đã chết mấy chục niên
Tưởng dân Nga thoát ách bọn kên kên
Được hớn hở xây cuộc đời đổi mới
Được tự do sống chung cùng thế giới
Được thương yêu, hội nhập với năm châu
Bẩy mươi năm với khuẩn Cộng, qúa lâu!
Tưởng thứ ấy đã về chầu Các Mác
Ngờ đâu bọn dính trùng còn chưa thác
Đã quen trò tráo trở đánh lừa người
Miệng hô tự do, dân chủ, đổi đời
Nhưng hành động thì chơi y kiểu trước
Cũng độc tài, cũng hành dân cướp nước
Bắt suy tôn điệp viên cũ Putin
Nuôi một lũ ma cô và mẹ mìn
Vừa kiếm bạc vừa giữ gìn cái ghế
Chưa đã, Putin còn muốn làm đại đế
Để đi vào sử sách của mai sau
Gây sóng gió từ biển Mỹ đến trời Âu
Các tiểu quốc bắt qui hầu, cúng lễ
Ukraine hỗn, đánh phủ đầu, tưởng dễ
Tính vài ngày là hát khải hoàn ca
Đâu dè họ quyết chiến giữ quê cha
Khiến đại đế sa lầy không lối thoát
Quân tướng chết, thêm tuyết băng, đói khát
Hỏa tiễn, phi cơ dùng giết hại dân lành
Võ khí, quân xa bị đánh phá tan tành
Khó tiến, khó lui, cách nào không mất mặt? 
Cả thế giới khinh chê, trừng phạt gắt
Cứ đà này đại đế mất ngôi thôi
Tự cho mình là một thứ con Trời
Nhưng là thứ hại đời nhiễm vi khuẩn Cộng
Dính nó rồi, xem ra hơi khó sống!

THỨ VI KHUẨN SỐNG DAI

TRÒ TRẺ CON
Cụ Biden và ông Ngoại Trưởng
Bà Hillary, Thủ Tướng Trudeau
Thêm nhân vật lớn một lô
Bị Putin phạt không cho du hành
Cấm thăm điện Krem-lanh ngời sáng
Nếm caviar, xả láng vodka
Lại thêm kỳ thị Đô-la
Tiền các ngài gửi ở Nga hết xài
Bị đóng đá, không ai được rớ
Giúp Ukraine là tớ tịch thu
Mấy anh chơi tớ lu bù
Cấm cho đi Mỹ, thăm bồ châu Âu
Tiền bạc tỷ bị thâu hết trọi
Bọn đàn em bị trói chân tay
Du thuyền nằm bến ngủ ngày
Áp phe bị cấm, đường dây cạn tiền
Tớ phản pháo, phạt liền giống vậy 
Chẳng hiểu sao bọn ấy không lo
Không đến Nga để hẹn hò
Rượu cay, trứng cá sơi no, chẳng thèm
Tiền dư giả gửi bên Thụy Sĩ
Rút bao nhiêu mẹ đĩ tha hồ
Ngu chi nhờ Nga giữ cho
Putin trừng phạt, đúng trò trẻ con  
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Trong báo cáo vào cuối ngày thứ 
Bẩy, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ 
Ukraine Vadym Denysenko cho 
biết Lực lượng vũ trang Ukraine 
đã hạ sát vị tướng thứ năm của 
Nga ở Chornobaivka.
Trung tướng Andrey Mordvichev, 
sư đoàn trưởng sư đoàn 8 thuộc 
Quân khu phía Nam của Lực 
lượng vũ trang Liên bang Nga 
được tường trình là đã bị thiệt 
mạng trong cuộc giao tranh hôm 
thứ Bẩy 19 tháng Ba. Trung 
tướng Andrey Mordvichev chịu 
trách nhiệm về tình huống trong 
miền đông Ukraine.
Trung tướng Andrey Mordvichev 
là vị tướng thứ năm của Nga bị 
thiệt mạng trong ba tuần qua. 4 
người khác là Thiếu tướng Oleg 
Mityaev, Thiếu tướng Vitaly 
Gerasimov, Thiếu tướng Andrei 
Kolesnikov và Thiếu tướng 
Andrei Sukhovetsky.
Ông Denysenko nhận xét: “Vị 
tướng thứ năm trong vòng ba 
tuần qua… Nga chưa bao giờ mất 
năm vị tướng trong ba tuần.”
Hôm thứ Bẩy, đài truyền hình nhà 
nước Nga cũng đã xác nhận tất cả 
các thành viên trong Bộ Tư Lệnh 
Lữ Đoàn Dù 331 đã hy sinh, bao 
gồm Đại tá Sergei Sukharev, Lữ 
đoàn trưởng; Thiếu tá Sergei 
Krylov, Lữ đoàn phó.
Ông Denysenko cũng đề cập đến 
các tổn thất của quân Nga bao 

Vị tướng thứ Năm, Sư Đoàn Trưởng,  
của Nga hy sinh trong vòng 3 tuần

gồm 5 xe tăng, 6 xe chiến đấu bộ binh, bốn xe khác và một máy bay 
không người lái Orlan đã bị tiêu diệt ở Donetsk trong ngày 19 tháng 
Ba
Riêng về tình hình tại Mariupol, Ông Denysenko cho biết:
“Quân phòng thủ Mariupol tiếp tục cho thấy sự kiên cường và anh 
hùng đáng kinh ngạc của họ. Hôm nay họ đã phá hủy một xe tăng và 
hai xe bọc thép chở quân của đối phương. Ngoài ra, với sự trợ giúp 
của các hệ thống phòng không sẵn có, họ đã phá hủy một máy bay”.
Giao tranh được tin là đang diễn ra rất ác liệt tại thành phố Mariupol. 
Các quan sát viên nhận định rằng quân Nga đang muốn chiếm cho 
được Mariupol bằng mọi giá để thiêu hủy các chứng cứ tội ác mà họ 
muốn gây ra cho người Ukraine.
Một đoàn xe tiếp tế gồm hai xe chở nhiên liệu và bốn phương tiện 
khác của Nga bị phục kích và phá hủy. Quân đội Ukraine cũng đã phá 
hủy hai trực thăng Ka-52 - một ở hướng Zaporizhia và một ở khu vực 
Kiev.

Cộng Nga, Phe Ta
Ba tuần 6 tướng* tài danh

Nghe lời bạo chúa thây phanh đất người
Xâm lăng thật rõ mười mươi

“Hành quân” danh nghĩa trêu ngươi dối lừa!
Hành tung đồ tể thấy chưa?

Đàn bà con trẻ chẳng chừa một ai
Cả người phụ nữ mang thai
Bom Nga tiêu diệt mới hài lòng ta!
Pu-tin quen thói gian tà
“Hành quân chiến dịch” chính là CHIẾN TRANH!

U-kraine đang hưởng bình an
Bỗng nhiên hứng chịu muôn vàn tai ương
Từ nhà cửa đến ruộng vườn, 
Nhà thờ, bệnh viện, học đường tan hoang
Xác người già trẻ ngổn ngang
Triệu người bỏ chạy, trốn sang nước ngoài
Bao giờ mới hết nạn tai,
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Bao giờ dân chúng hạ đài bạo vương? 
Còn ác quỉ, còn chiến trường,
Pu-tin còn đó, tang thương còn đầy.

	 Vậy mà lắm kẻ mặt dầy
Hót ca bạo chúa quan thầy đỉnh cao
	  Truyền thông Việt Công ào ào
Tung hô “Chiến dịch” giết bao mạng người!
	 Pu-tin chẳng chút hổ ngươi,
Càng sinh ngạo nghễ, càng cười hả hê!
	 Ta đây tài nghệ ai chê?
Đại Nga đại thắng tay nghề tuyệt chiêu!
	 Nghề dối trá, nghề nói điêu!
Chống là phải chết, ấy điều đương nhiên!
	 Người Việt trên khắp ba miền
Ai mà không rõ tuyên truyền Cộng nô
	 Chúng chuyên hô hoán hồ đồ
Giết người, diệt khẩu hỏa mù tung tin!
	 Việt Nam ta phải giữ gìn
Coi chừng vấp phải bãi mìn Tàu-Nga!

*Truyền thông thế giới ngày 
20/3/2022 đăng tin “Cho đến nay, 
6 tướng của Nga đã thiệt mạng 
trong chiến dịch tấn công quân sự 
ở nước Ukraine”, đồng thời nêu rõ 
“Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn 
của Tổng thống Ukraine Volodymyr 
Zelensky ngày 20/3 viết trên 
Twitter: “Tỷ lệ tử vong cao trong 
số các sĩ quan cấp cao của quân 
đội Nga là điều đáng chú ý. Đã có 
6 tướng Nga thiệt mạng, gồm các 
Thiếu tướng Tushayev, Gerasimov, 
Kolesnikov, Sukhovetsky, Mityaev 
và Trung tướng Mordvichev. Hàng 
chục đại tá và sĩ quan khác nữa”.  

Nguồn: VietCatholic

DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

Tieáng Noùi Trung Thöïc Cuûa Nhöõng Coâng Daân Tín Höõu Coâng Giaùo Vieät Nam
Chuùng Toâi Chuû Tröông:
l Toân troïng Söï Thaät nhö Chuùa Gieâsu ñaõ daäy: “Söï Thaät seõ giaûi thoaùt anh em.”
l  Tuyeät ñoái trung thaønh vôùi giaùo huaán cuûa Hoäi Thaùnh Coâng Giaùo.
l  Khoâng chæ trích caù nhaân khi nhöõng haønh vi ngoân ngöõ cuûa caù nhaân khoâng phöông haïi tôùi    
    quyeàn lôïi chung cuûa Giaùo Hoäi, Xaõ hoäi vaø Daân Toäc.
l   Noùi thay cho nhöõng ñoàng baøo, ñoàng ñaïo khoâng coù tieáng noùi treân Queâ Höông trong noã  
    löïc tranh ñaáu cho töï do toân giaùo, nhaân quyeàn vaø nhaân phaåm Vieät Nam.
l   Goùp phaàn xaây döïng moät xaõ hoäi coâng baèng, nhaân aùi döôùi aùnh saùng soi daãn cuûa Tin  
    Möøng Chuùa Kitoâ.
l   Dieãn Ñaøn Giaùo Daân goùp phaàn trình baày caùc söï kieän vaø daønh quyeàn xem xeùt, phaùn ñoaùn  
    vaø phaûn aûnh cho ñoäc giaû.

Do Chuû Tröông Treân Ñaây:
l   Chuùng toâi daønh quyeàn toái haäu trong vieäc hieäu ñính, ruùt goïn hay töø choái khoâng ñaêng taûi  
    nhöõng baøi vôû khoâng phuø hôïp vôùi chuû tröông treân ñaây göûi cho Dieãn Ñaøn Giaùo Daân.  
    Mong quyù vò thoâng caûm.
l   Taát caû nhöõng thieáu soùt, coù theå coù, ñeàu ra ngoaøi yù muoán cuûa nhoùm Chuû Tröông.
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BỆNH NỘI, NGOẠI KHOA NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM
ĐẶC BIỆT:
• Đặc biệt tiểu đường, cao máu và các bệnh đau nhức
• Các loại bệnh ngoài da
• Chích ngừa cho trẻ em và người lớn
• Các bệnh về tóc, móng tay và chân. Bệnh phụ nữ
• Chứng hôi miệng. Xaó trôn về bộ máy tiêu hoá
• Quá mập hay quá ốm trở nên gọn gàng theo ý muốn
• Chích ngừa du lịch Á Châu

GIẢI PHẨU THẨM MỸ:
• Tiểu giải phẩu Mụn Ruồi, Mụn Cóc
• Sửa vết sẹo trở nên nhỏ. Cắt da qui đầu
• Xỏ và sửa lỗ đeo bông tai quá lớn hay bị rách
• Hợp tác chương trình Bông Sữa WIC
• Thử máu trước khi kết hôn
• Trị bất lực. Yếu sinh lý

NHẬN 
MEDICAL và 
BẢO HIỂM

10161 Bolsa Ave., Ste. 202C, Westminster, CA 92683
Tel: (714) 775-2222 & (714) 775-2582

TRUNG TÂM Y KHOA GIA ĐÌNH VÀ TỔNG QUÁT

NHẬN LÀM BÁC SĨ GIA ĐÌNH
CHĂM SÓC SỨC KHỎE GIA ĐÌNH - TẬN TÂM CHỮA TRỊ

Bác Sĩ NGUYỄN CHI VỸ, M.D.

Chuyên Trị 

• Cựu nội trú các bệnh viện, tốt nghiệp Đại Học y Khoa Sài Gòn.
• Tốt Nghiệp Đại Học Y Khoa Maastricht Limburg - The Notherlands, Hoà Lan.
• Post-Doctoral Residency Follow Đại Học Y Khoa Columbia, New York, USA.
• Hành nghề tại Việt Nam từ 1974, Tại California, USA từ 1990.

GiỜ LÀM ViệC: 
Thứ Hai - Thứ Sáu:
9:30 am - 5:30 am

Thứ bảy:
9:30 am - 4:30 am
Chủ Nhật, Thứ Năm

Nghỉ
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Một ngày cuối tháng Hai, 2022.
Tôi đang dạy con học thì Chị 
Ngọc Phượng gọi. Trời đã nhá 
nhem tối. Lâu rồi, hai chị em 
không gọi nhau. Chị bận rộn công 
việc và cùng chồng lo cho hai con 
trai đang học đại học. Tôi dạy con 
tại gia, kiêm thủ quỹ, thư ký, hiệu 
trưởng, lao công, đầu bếp, giám 
thị, và cô giáo của ngôi-trường-
nhà có ba học trò tí hon vốn hiếu 
động, hiếu kỳ, hiếu phá, hiếu học, 
hiếu ăn, và thỉnh thoảng, cũng có 
chút hiếu thảo. Nên tuy có nhớ 
nhau mà hai chị em cũng không 
gặp nhau được, nhất là thời đại 
dịch.
Chị Phượng nói, Cô Chúc mất 
rồi. Tôi sững sờ. Cả mấy năm rồi, 
tôi không gặp Cô, nhưng Cô còn 
quá trẻ để ra đi. Trong lòng tôi 
vẫn nhớ mãi hình ảnh Cô Chúc 
ngày nào, luôn khoác trên môi nụ 
cười hiền lành, dễ thương, và trên 
người chiếc áo dài thanh thoát. 
Cô mảnh khảnh, nên lúc nào mặc 
áo dài cũng đẹp. Mà Cô lại khéo 
chọn những kiểu áo thanh tao. 
Con gái Huế mà! Ở Việt Nam, 
Cô Chúc dạy học, nên Cô là một 
chuẩn mực nhà giáo, nhẹ nhàng, 
chừng mực. Tôi không nghe Cô 
cười lớn tiếng bao giờ. Và khi nói 
chuyện thì Cô rất nhỏ nhẹ, từ tốn.
Có lần, nói chuyện với Cô sau lớp 
tiếng Việt, Cô có vẻ hơi buồn. Cô 

Khi bóng Mẹ qua đồi
�� Trangđài Glassey-Trầnguyễn

* Thương tặng Thủy Triều, Thủy Trân, và Tang Quyến, 
cùng Đại gia đình Việt ngữ Cộng đoàn Westminster *

nói, “Có phụ huynh phàn nàn là 
Cô đọc giọng Huế, các em nghe 
không được nên viết sai chính 
tả.” Tôi nói với Cô, “Nhưng 
giọng Huế nên thơ! Trong giọng 
Huế có nhạc mà! Các em trong 
lớp Cô được may mắn biết thêm 
được ngữ giọng của thành nội. 
Ngày nào Cô cũng đọc giọng 
Huế, chứ đâu phải đến khi kiểm 
tra chính tả mới đọc giọng Huế 
đâu!” Cô vẫn thấy e ngại. Từ đó, 
khi nói chuyện với Cô, tôi đều nói 
giọng Huế, để Cô biết, có người 
tôn trọng và quý mến âm giọng 

của Cô.
Lúc còn thường xuyên gặp nhau, 
có lần tôi thấy Cô hơi xanh xao. 
Tôi hỏi, thì Cô nói Cô có chút 
bệnh, nhưng không sao. Bây giờ 
nghe tin Cô mất, hưởng dương 74 
tuổi, tôi bàng hoàng. Tôi nói với 
Thầy Vũ Hoàng, thầy hiệu trưởng 
đầu tiên của trường Việt ngữ, 
“Bất ngờ quá Thầy Hoàng!” Thầy 
Hoàng nói, “Đúng vậy, nhận được 
tin rất sửng sốt! Mọi sự được an 
bài trong đôi bàn tay của Chúa.” 
Tôi sắp có vinh dự được mừng 
Đại Thọ 90 của một nhân sĩ trong 

Hình 1: Cô Phượng Vỹ, Cô Chúc, Thuỷ Trân, Cô Ngọc Phượng, và tác 
giả ôm bé Nghĩa tại tiệc sinh nhật của bé
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vùng trong hai tuần nữa. Tôi cũng 
có những bạn văn đã ngoài 80, 
vẫn cầm bút đều đặn. Cô Chúc 
đi sớm quá. Tôi nghĩ đến những 
người còn ở lại. Đến những đứa 
cháu ngoại xinh xắn mà Cô chưa 
có dịp trông nom ẵm bồng. Vợ 
chồng Cô Chúc có ba cô con gái 
xinh đẹp, ngoan hiền, là Thủy 
Tiên, Thủy Trân, và Thủy Triều. 
Khi Cô Chúc bắt đầu đi dạy Việt 
Ngữ, Chị Thủy Tiên đã lớn và đi 
làm, lập gia đình, có con nhỏ, nên 
Cô chỉ đưa Thủy Trân và Thủy 
Triều theo học ở trường. Hai em 
học rất chăm chỉ, và sau này, Cô 
cũng muốn hai em làm phụ giáo 
để tiếp tay với trường trong việc 
duy trì tiếng Mẹ ở quê người.
Chị Phượng đỡ đầu cho Thủy 
Trân, nên liên lạc với em và gởi 
cáo phó cho Chị Thanh Tuyền 
và tôi. Cô Chúc ra đi làm ba chị 
em chúng tôi nhớ lại cái thời xưa 
yêu dấu, gần ba mươi năm trước, 
khi Trường Việt Ngữ Cộng Đoàn 
Westminster mới thành lập. Chị 
Tuyền và Chị Phượng cũng là 
người Huế. Tôi nhớ, lúc vào dạy 
năm đầu, tôi dạy chung với Chị 
Tuyền và Chị Ánh Hồng. Tôi là 
con nít, chưa biết điệu, nhưng tôi 
thích Chị Thanh Tuyền chọn màu 
son hồng nhạt, rất hợp với phong 
cách và vẻ đẹp của Chị. Và thích 
Chị Ngọc Phượng hay dùng son 
đỏ, màu son sôi nổi như sự nhiệt 
tình và thân thiện của Chị.
Ba chị em cùng nhau hồi tưởng 
những kỷ niệm ngày còn ngơ 
ngác đi dạy Việt Ngữ với nhau. 
Chị Phượng giả làm học trò, nói 
“Cô Tuyền còn nhớ không, Cô 
dạy chúng em hát bài ‘Bụi Phấn’ 
đó!” Chị còn nói, bây giờ có cả 
bản tiếng Anh, nhưng nghe tiếng 
Việt vẫn thấm hơn. Chị Tuyền 
nói, ba chúng tôi là ba cô giáo 

phá nhất trường. Nhưng tôi đính chính, “Có mình em phá thôi, hai 
chị là thục nữ!” Chị Phượng nói nằm mơ, thấy Cô Chúc đem bánh bột 
lọc nóng hổi qua cho Chị! Những kỷ niệm nhẹ nhàng, bình dị làm nên 
nếp sống người Việt xa quê. Tôi thì nhớ nhất lần Cô Chúc nhờ tôi đỡ 
đầu Thêm Sức cho Thủy Triều. Vì công việc nghiên cứu về người Việt 
hải ngoại của tôi khá bề bộn, mà tôi hay phải đi xa để thuyết trình và 
thực hiện các cuộc phỏng vấn lịch sử truyền khẩu, nhất là có năm đi 
tận Bắc Âu, nên tôi xin Cô cho tôi giới thiệu một cô giáo khác trong 
trường thay tôi. Cô Chúc nhất định không chịu. 
Chiều thứ Bảy đó, sau khi dạy Việt Ngữ, tôi nói Cô cho tôi một tuần 
để suy nghĩ. Nhưng mới sáng thứ Hai, Cô Chúc không chờ nổi, đã 
gọi điện thoại đến nhà tôi. Cô gặp Mẹ tôi, và Mẹ tôi mau mắn nhận 
lời thay tôi. 9 giờ rưỡi đêm, tôi đi học đi làm về tới nhà. Mẹ đang ở 
trong bếp. Mẹ nói, Mẹ đã giúp Cô Chúc điền đơn ghi danh cho Thủy 
Triều lãnh bí tích Thêm Sức, tôi làm mẹ đỡ đầu. Tôi ngạc nhiên, hỏi 
Mẹ, “Con còn đang nói chuyện với Cô Chúc mà?” Mẹ tôi nói gọn 
hơ, “Sáng nay Cô gọi, Mẹ thấy Cô nhờ thì Mẹ nhận lời rồi.” Mẹ tôi 
hồi đó cũng là cô giáo. Hai cô giáo với nhau, nói chuyện một câu là 
hợp rơ liền, không cần gặp mặt, chỉ cần nói qua điện thoại. Nghĩ lại, 
tôi thấy thương Cô. Cô muốn gởi gắm con cái cho người quen nên đã 
nhất mực nhờ tôi đỡ đầu cho cô học trò nhỏ. Cô muốn con cái giữ tình 
thân với Thầy Cô Việt Ngữ, giữ nếp sống gắn bó với cộng đồng văn 
hóa gốc. Tôi sợ mình không tròn trách nhiệm, nhưng Cô nhất mực 
không nghe. 
Nhà Cô Trúc ở đường Trask. Từ nhà Cô, đi xuống tới đường Olive, 
quẹo phải một đoạn là tới nhà thờ. Cô Chúc là một người Mẹ Việt 
Nam bình dị, mẫu mực. Có lần, Cô rủ tôi đi ăn tối với gia đình Cô, 

Hình 2: Gia đình Cô Chúc và tác giả (áo dài) tại một buổi họp mặt 
gia đình.
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trước khi tôi đi nghiên cứu tại Châu Âu. Tôi thấy, vợ chồng Cô rất hợp 
tính nhau, vì Thầy ít nói và hiền từ. Tôi biết Cô Chúc muốn tôi dẫn 
dắt con gái út của Cô. Trong những chương trình văn hóa nghệ thuật 
mà tôi tổ chức, tôi vẫn mời các bạn trẻ tham gia, và dành thời gian 
hướng dẫn và tập luyện cho các em, từ  sinh viên, học trò Việt ngữ, 
đến các thành viên của các hội đoàn trong cộng đồng và ở trường đại 
học. Trong những dịp này, tôi cũng mời Thủy Triều tham dự. Lần đầu 
là khi tôi mời em đọc thơ trong chương trình song ngữ “of things i’ve 

seen - những điều trông thấy” vào 
mùa hè 2004 tại Nhật báo Người 
Việt. Thủy Triều ngạc nhiên, “Cô 
muốn con đọc giọng Huế hả Cô?” 
Dĩ nhiên rồi! Con đọc giọng Huế 
hay như rứa thì đọc giọng Huế 
chứ đọc giọng chi nữa bi chừ? Cô 
học trò nhỏ nói, “Con run lắm! 
Con chưa bao giờ đọc thơ trước 
mặt nhiều người.” Tôi phải trấn 
an cô bé, “Đừng lo! Cô sẽ đọc 
chung với con! Con đọc tiếng 
Việt, giọng Huế, cô đọc phần 
tiếng Anh.” Tôi đứng bên em, 
làm điểm tựa tinh thần cho một 
cô bé lần đầu trình diễn thơ trước 
khán giả. Thuỷ Triều đọc bài thơ 
với giọng Huế ngọt ngào, thanh 
trong của tuổi hồn nhiên mới lớn. 
Đó là một trong những kỷ niệm 
đẹp của tôi với gia đình Cô Chúc.
Nhớ đến Cô Chúc, là tôi nghĩ 
đến tấm lòng của người Mẹ. Tôi 
muốn nói với Thủy Triều, giờ đã 
là một người mẹ trẻ, rằng dù khi 
bóng Mẹ đã qua đồi, thì tình Mẹ 
vẫn còn bao phủ đời em mãi mãi. 
Những tâm tình Mẹ đã trao cho 
em qua suốt bao tháng năm sẽ là 
gia tài mà em tiếp tục giữ và trao 
lại cho con cái. Tình thương của 
Mẹ sẽ theo em và gia đình mới 
của em luôn, để tình thương đó sẽ 
là lá chắn cho em qua những bão 
tố cuộc đời, cho dù Mẹ không 
còn hiện diện bên cạnh em nữa. 
Không gì có thể xoa dịu nỗi đau 
mất Mẹ quá bất ngờ này. Tôi chỉ 
có thể cầu xin Thiên Chúa và Mẹ 
Maria nâng đỡ và ủi an em và 
Tang Gia trong lúc đau buồn này, 
và xin những kỷ niệm dấu yêu 
của Cô Chúc sẽ tiếp tục giữ cho 
gia đình ba thế hệ của Cô được an 
vui, hạnh phúc, gắn bó bên nhau 
luôn mãi.

Hình 3: Thủy Triều và 
tác giả đọc thơ song 
ngữ tại Nhật báo 
Người Việt, tháng 6, 
2004.

Hình 4: Khán giả tham 
dự buổi đọc thơ.
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Xin đọc bài viết của nhà văn 
Nga Vladimir Sorokin đăng 

trên The Guardian, do RFI dịch: 
Phan Minh
Trong một văn bản thuật lại lịch 
sử Nga hiện đại và cổ đại được tờ 
báo Anh The Guardian trích dẫn, 
Vladimir Sorokin, nhà văn người 
Nga đã giải mã sự biến đổi của 
Vladimir Putin, từ “người đàn 
ông tràn đầy năng lượng và hoạt 
bát” trở thành một “con quái vật 
thời đế quốc”. RFI xin trích dịch.
Vào ngày 24 tháng 2, bộ giáp 
của “nhà độc tài sáng suốt” mà 
Vladimir Putin khoác lên người 
cách đây hơn 20 năm đã rạn nứt 
trước khi rơi xuống tan nát. Thế 
giới đã chứng kiến một con quái 
vật trỗi dậy, điên cuồng vì các 

ham muốn và tàn nhẫn trong các quyết định của mình. Quái vật này đã 
dần lớn lên và mạnh lên từ năm này qua năm khác, nắm giữ quyền lực 
tuyệt đối thấm đẫm lòng căm thù đối với nền dân chủ phương Tây, sự 
thù hằn dai dẳng về việc Liên Xô sụp đổ. Giờ đây, châu Âu sẽ đương 
đầu không phải với Putin phiên bản cũ nữa mà là một Putin mới. Ông 
ta đã lộ nguyên hình khi tháo mặt nạ “đối tác kinh doanh” và “người 
cộng tác ôn hòa”, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thỏa hiệp được với 
ông ta nữa. Làm thế nào và tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này ? 
Trong phần cuối của bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn do Peter 
Jackson đạo diễn, khi Frodo Baggins định ném vào dung nham đang 
sôi sục chiếc nhẫn bị nguyền rủa đã mang đến chiến tranh và đau khổ 
cho thế giới, anh đột nhiên quyết định giữ nó lại và chiếc nhẫn thần đã 
khiến khuôn mặt anh biến đổi, trở thành xấu xa và nham hiểm. Anh ta 
đã bị chi phối hoàn toàn bởi chiếc nhẫn quyền lực. Nhưng tác phẩm 
của Tolkien kết thúc một cách tốt đẹp... 
Chiếc nhẫn định mệnh của quyền lực Nga 
Khi ông Putin được Boris Yeltsin ốm yếu đưa lên ngai vàng của Nga, 
khuôn mặt ông ta lúc đó khá thân thiện, thậm chí là cuốn hút - và 
những phát biểu của ông hoàn toàn lành mạnh. Nhiều người có ấn 
tượng rằng người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực của 
Nga là một công chức thông minh, không hề kiêu ngạo. Một bộ óc 
hiện đại hiểu rằng tương lai của nước Nga thời hậu Xô Viết nhất thiết 
phải có nền dân chủ. Vào thời điểm đó, Putin rất vui khi nói về dân 
chủ trong các cuộc phỏng vấn của mình, ông hứa với người dân Nga 
tổ chức bầu cử tự do, thúc đẩy cải cách, tự do ngôn luận, tôn trọng 
nhân quyền, hợp tác với phương Tây, và quan trọng nhất là không cho 
các chính trị gia cấp cao giữ chức quá lâu. 
Ông Putin từng nói : “Tôi không có ý định bám trụ vào chiếc ghế 
này!” 
Ở Nga, như mọi người đều biết, người dân vẫn tin vào lời nói và vẻ bề 
ngoài được dàn dựng bởi các nhà lãnh đạo của họ. Và vào thời điểm 
đó, ông Putin là “một người dễ chịu ở mọi khía cạnh”, như Nikolai 
Gogol nói về nhân vật chính Chitchikov trong tác phẩm Linh hồn chết 
của mình : ông Putin nói chuyện một cách cởi mở, muốn hiểu mọi 
người, nghiêm túc nhưng vẫn có tính hài hước, và thậm chí có thể tự 
giễu cợt mình. 

ĐIỀU GÌ ĐÃ BIẾN NGƯỜI HÙNG PUTIN 
CỦA NỨỚC NGA

TRỞ THÀNH CON QUÁI THÚ THẾ KỶ 21 
CỦA NHÂN LỌẠI?
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Ngoài ra, một số chính trị gia, trí thức và nhà phân tích chính trị, 
những người hiện nay đã trở thành đối thủ sừng sỏ của Putin đã từng 
ủng hộ ông, một trong số họ thậm chí đã từng tham gia vận động tranh 
cử để giúp ông giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử. Nhưng chiếc 
nhẫn định mệnh của quyền lực Nga đã được đeo vào ngón tay ông ta 
và nó khiến ông hành động một cách thâm hiểm : một con quái vật 
thời đế quốc đang bắt đầu thế chỗ người đàn ông đầy sức sống này. 
Ở Nga, quyền lực là một kim tự tháp. Kim tự tháp này được tạo ra 
vào thế kỷ 16 bởi Ivan Bạo chúa - một sa hoàng đầy tham vọng, ác 
nghiệt, bị mắc chứng hoang tưởng và nhiều vấn nạn khác. Sử dụng 
đội quân cá nhân của mình, oprichnina, ông đã thiết lập một sự phân 
chia tàn bạo và đẫm máu ở Nga giữa nhà nước và người dân, bạn và 
thù — một sự phân chia đã trở nên rất sâu sắc. Tình bạn của ông với 
người Tatar đã khiến ông cho rằng cách duy nhất để cai trị một nước 
Nga rộng lớn là phải trở thành một người chiếm đóng lãnh thổ khổng 
lồ này. Lực lượng chiếm đóng rất mạnh và tàn ác. Người dân không 
có lựa chọn nào khác ngoài việc phải phục tùng và tôn thờ Nhà nước. 
Và chỉ có một người đứng trên đỉnh của kim tự tháp đó là người có 
quyền lực tối cao. 
Cái xác của con quái vật thời Liên Xô 
Có một điều lạ lùng là những nét chính của cấu trúc quyền lực nước 
Nga hoàn toàn không thay đổi trong suốt 5 thế kỷ. Đây là bi kịch 
chính của đất nước này. Trong suốt thời gian đó, kim tự tháp vẫn tồn 
tại nguyên vẹn, và bất chấp những thay đổi ở bề ngoài, hình thức 
cơ bản của nó vẫn được giữ nguyên. Luôn chỉ có một nhà lãnh đạo 
duy nhất đứng trên đỉnh của nó : Pierre Đại đế, Nicolas II, Stalin, 
Brezhnev, Andropov ... Ngày nay, Putin đã trị vì trên đỉnh kim tự tháp 
được hơn 20 năm. Sau khi đi ngược lại với lời hứa của mình, ông ta 
đang cố hết sức bám trụ vào ngai vàng. Kim tự tháp quyền lực gieo 
rắc những nọc độc của quyền lực vào người lãnh đạo đất nước. Nó 
dường như muốn nói với ông chủ điện Kremlin và các cộng sự của 
ông rằng : « Các người là chủ nhân của một đất nước mà sự toàn vẹn 
lãnh thổ chỉ có thể được duy trì bằng bạo lực và sự tàn ác, các người 
có thể hoàn toàn lộng hành và dân chúng không được hiểu mà họ phải 
sợ các người. » 
Điều đáng buồn là lúc Yeltsin lên nắm quyền sau làn sóng Đổi mới 
(perestroika) đã không phá hủy kim tự tháp thời trung cổ này, mà ông 
chỉ thay đổi nó : vỏ bọc bê tông nham hiểm của Liên Xô được tô màu 
và được thay thế bằng các tấm trưng bày quảng cáo của hàng hóa 
phương Tây. Kim tự tháp quyền lực càng làm trầm trọng hóa những 
điều tồi tệ nhất của Yeltsin : ông trở nên thô lỗ, hung hăng, nghiện 
rượu. Khuôn mặt của ông ta biến thành một chiếc mặt nạ của sự kiêu 
ngạo tráo trở. Ở những năm cầm quyền cuối cùng của mình, Yeltsin 
đã phát động một cuộc chiến phi lý chống lại Chechnya khi nước này 
quyết định rời khỏi Liên bang Nga. Kim tự tháp do Ivan Bạo chúa 
xây dựng đã đánh thức những kẻ ủng hộ đế quốc, bao gồm cả Yeltsin, 

người theo nền dân chủ trong một 
thời gian rất ngắn. Với tư cách là 
một sa hoàng Nga, ông đã cho 
xe tăng và máy bay ném bom 
vào Chechnya khiến người dân 
Chechnya chết trong đau khổ. 
Yeltsin và các nhân vật chủ chốt 
khác thời perestroika đã không 
chôn vùi quá khứ Xô Viết của 
họ - không giống như người 
Đức thời hậu Thế chiến thứ 2 đã 
chôn xác chủ nghĩa Quốc xã vào 
những năm 1950. Xác chết của 
con quái vật Liên Xô đã giết chết 
hàng triệu công dân của mình và 
đưa đất nước trở lại bảy mươi 
năm trước, đã bị thối rữa trong 
một góc. Nhưng rất đáng tiếc là 
nó vẫn chưa thực sự chết. 
Sau khi lên nắm quyền, ông Putin 
bắt đầu thay đổi. Và những người 
ban đầu hoan nghênh triều đại 
của ông bắt đầu hiểu rằng sự biến 
chất này không mang lại điềm 
lành cho nước Nga. Kênh truyền 
hình NTV giờ đây chịu sự kiểm 
soát của Kremlin, các kênh khác 
thì rơi vào tay các cộng sự thân 
tín của Putin, và sau đó là một 
chế độ kiểm duyệt nghiêm ngặt 
được áp dụng. Kể từ đó, không 
ai có thể chỉ trích được Putin nữa. 
Mikhail Khodorkovsky, người 
đứng đầu doanh nghiệp thành 
công nhất nước Nga thì bị bắt và 
ngồi tù mười năm. Yukos, công 
ty của Khodorkovsky đã bị bạn 
bè của Putin phá hủy. “Chiến 
dịch đặc biệt” này nhằm dằn mặt 
những nhà tài phiệt khác. Và 
chiến dịch này đã thành công : 
nhiều người trong số họ rời khỏi 
Nga, trong khi những người khác 
cam kết trung thành với Putin, 
một số thậm chí trở thành “ví 
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Tin vua Putin đem quâm xâm lăng nước Ukraine ngày 24 tháng 2 vừa qua đã làm mờ hẳn nhưng tin thời sự 
vẫn thường nóng bỏng mỗi ngày như tin dịch Cô Vít trên thế giới hay tin vua Tập Cận Bình lấn át Biển Đông. 
Bây giờ tin Ukraine bị xâm lăng chiếm hàng đầu. Nhờ biến cố này mà dân làng tôi mới biết cái xứ Ukraine giầu 
có về quặng mỏ và tài nguyên như vậy. Xưa nay có ai biết quân đội Ukraine mạnh đâu cho tới hôm nay, quân 
Nga trang bị tối tân nhất thế giới đã tiến vào xứ này 10 ngày rồi mà vẫn chưa chiếm được thủ đô Kyiv. Từ xưa 
tôi thấy không nhiều người ghét Putin cho bằng ghét Tập cận Bình, nay thì mọi sự đã khác. Hầu như cả thế giới 
đang lên án Putin đem quân xâm lăng nước láng giềng, chỉ có CSVN và Cuba là chưa, còn lấp lửng vì từng chịu 
ơn Nga trong qúa khứ. Nga Sô xưa đã từng mở một đường xe lửa viễn liên chở khí giới và các tiếp liệu cho VC từ 
Nga chạy xuyên Trung Hoa tới tận Bắc Việt. Còn Tàu Cộng cũng không lên tiếng về cuộc xâm lăng này vì dù sao 
Nga cũng từng là người bạn cùng chủ nghĩa cộng sản. Còn phía tây phương thì không nước nào bênh Nga hết. 
Ngay đầu tháng Ba, Hoa Kỳ và bảy nước G7 đã họp nhau vừa lên án vừa đánh vào tài chính của Nga, đồng rúp 
của Nga bị phá mọi nơi. Báo chí cho biết kinh tế Nga đang tuột dốc thê thảm, một đồng rup của Nga không có 
giá bằng một xu của đồng đô la Mỹ.  Khắp nơi đâu cũng có các phong trào dân chúng ủng hộ và giúp đỡ các 
di dân Ukraine. Nói đâu xa, ngay tại Canada này, cộng đồng VN ở thủ đô Ottawa, Toronto, hay Montrea1 đều 
lập ra những quỹ giúp dân Ukraine tỵ nạn.  Bang Ontario còn đi mạnh hơn, đã cấm các tiệm không được bán 
rượu Nga. Hiện nay không ai đoán được cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ đi về đâu. Nga có dám dùng bom nguyên 
tử như đã từng hăm he không ? Làng tôi ai cũng dè dặt về con người Putin. Xưa nay về an ninh thì Mỹ có cơ 
quan mật vụ CIA, và Nga có KGB.  Putin xưa là lãnh tụ của KGB , các cụ còn nhớ chứ ?

Thôi, chuyện Nga và Ukraine 
là chuyện dài, cần phải thời 

gian mới rõ được. Mời các cụ về 
làng An Lạc sống vui với chúng 
tôi.
Dịp tết con cọp vừa qua, ông Từ 
Hòe bảo chưa năm nào mà có cái 
ngày mang tên con số đẹp như 
năm nay : Ngày 22 tháng 2 năm 
2022, tòan số 2. Đi vào chi tiết 
nữa, hãy thêm số giờ và số phút: 
Ngày 22 thàng 2 năm 2022, lúc 
22 giờ 22 phút tối, viết tắt sẽ là 
một hàng toàn số 2 : 22.2.2022. 

22.22. Ông Từ Hòe bảo một ngàn 
năm mới có một ngày như thế
Tôi bèn bấm vào mạng xem ngày 
này trên thế giới có sự kiện gì lạ 
không, nhưng không có chi cả, 
trừ ngày 24 tháng 2 năm 2022 là 
ngày Putin đem quân xâm lăng 
Ukraine . Và ngày 22.2.2008 
VN thua kiện về vụ Chất Độc Da 
Cam-Dioxin mà Hoa Kỳ đã rải ở 
VN. Các cụ còn nhớ vụ kiện này 
không? Các quan CSVN, xưa 
từng vỗ ngực xưng là đỉnh cao trí 
tuệ loài người, bách chiến bách 

thắng, bây giờ thì xấu hổ quá đã 
giấu  nhẹm việc thua kiện này. 
Nay nhân ngày rộng tháng dài 
bị cách ly trong nhà, tôi xin trình 
các cụ nghe qua việc này nha. 
Đại diện VN đứng kiện gồm GS 
.TS Phan Thị Phi của Đại học 
Y khoa Hà Nội, GS-BS Dương 
Quỳnh Hoa thứ trưởng bộ Y Tế, 
GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng 
giám đốc bệnh Viện Từ Dũ, và 
một số chứng nhân, và một số bà 
mẹ có những đứa con quái thai. 
Và đoàn VN kiện lên tòa bên Mỹ 
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HỘI YỂM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH
CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP

13962 Seaboard Cir, Garden Grove, CA 92843, USA
Tel: 714-852-3605

THÔNG BÁO
Vì nhu cầu giúp cho việc tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp sớm được thành tựu, chúng tôi 
một số giáo dân thiện chí đứng ra thành lập HỘI YỂM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH CHA 
TRƯƠNG BỬU DIỆP.  Hội đã được chính quyền tiểu bang California cấp giấy phép hoạt động 
của một hội vô vị lợi số #3990043 và được Bộ Phong � ánh Roma ngày 24-4-2018.

• Giờ mở cửa: 6 ngày một tuần từ 10:00AM - 6:00PM, đóng cửa ngày Chúa Nhật. 
• Giờ Khấn hàng tuần: tối thứ Hai từ 5pm-6pm
Sự yểm trợ của quý vị sẽ được chuyển về Roma cho tiến trình Tuyên � ánh Cha Trương Bửu 
Diệp.
Tôi xin yểm trợ cho tiến trình Tuyên � ánh số tiền: 

Hội vô vị lợi số #3990043 TB. California, Hoa Kỳ
Văn � ư chứng nhận của Bộ Phong � ánh Roma ngày 24-4-2018

Trân trọng cảm tạ quý vị.
Ban Điều Hành

Tôi xin yểm trợ cho tiến trình Tuyên � ánh số tiền: 
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đòi bồi thường 2 tỷ mỹ kim.
Bên bị kiện là các công ty đã sản 
xuất ra chất độc này. Luật sư của 
bên bị cáo liền đặt nhiều câu hỏi 
trước tòa :
- Thứ nhất : khi ta bị một kẻ cướp 
dùng con giao đâm ta bị thương 
thì ta kiện tên cướp hay kiện 
người làm ra con giao? Trong vụ 
kiện này, các công ty sản xuất 
chất Da Cam không tự đứng ra  
rải chất độc Da Cam xuống VN 
mà là quân đội Hoa Kỳ, sao quý 
vị không kiện người rải thuốc mà 
lại kiện các công ty chúng tôi ? 
- Thứ hai : Thuốc Da Cam chỉ 
làm rụng  lá cây cốt không cho 
VC ẩn náu, chứ không hề phá đất 
phá rừng , chỉ mấy năm sau là 
rừng cây lại xanh lá như thường. 
- Thứ ba là thuốc Da Cam bị cho 
là nguyên nhân sinh ra các quái 
thai. Bên Phi Châu là nơi có nhiều 
quái thai nhất nhưng Phi châu 
không hề rải chất độc Da Cam . 
- Thứ bốn là chất Da Cam chỉ rải 
trong miền Nam mà tại sao các 
nạn nhân về da cam lại toàn các 
bà mẹ sống ở miền Bắc?
Bên VN thấy khó thắng vụ kiện 
này bèn điều đình, thay vì đòi 2 tỷ 
mỹ kim nay chỉ đòi 200 triệu mà 
thôi, rồi hứa sẽ xóa vụ kiện không 
bao giờ đòi bồi thường nữa.  
Luật sư bên bị cáo phía Hoa Kỳ 
không chịu. Hai bên giằng co, hết 
tòa dưới ở tiểu bang rồi đưa lên 
tòa trên ở liên bang. Luật sư của 
phía VN, tức bên đứng đơn kiện 
không hề chối hay phi bác được 
các luận cứ của bên bị nêu ra. 
Cuối cùng, ngày 22 tháng 2 năm 
2008, Tòa phúc thẩm liên bang 
Mỹ ở New York đã bác đơn kiện 
của VN về chất dộc Da Cam-
Dioxin. CSVN thua kiện, trắng 
tay, nín khe, đã lủi thủi ôm nhục 

trở về nước.
Ông Từ Hoe nghe nói đến vụ VC đòi 2 bồi thường 2 tỷ đồng lúc ban 
đầu thì cười khà khà. Ông bảo VC không học được bài học hồi 1973. 
Hồi đó lúc sắp ký hiệp đinh Paris, phía Hà Nội vẫn chưa ký, vẫn còn 
lưỡng lự. Ngoại Trưởng Kissinger đã bí mật đi Hà Nội và đã thí dỗ 
Hà Nội : Nếu các anh chịu ký , nghĩa là ngưng chiến để Hoa Kỳ rút 
hết quân khỏi miền Nam và nhận lại hết mọi người tù binh Mỹ đang 
bị các anh giam giữ thì sau đó 3 tháng Mỹ sẽ biếu VN 4 tỷ mỹ kim 
để tái thiết Hà Nội. Các quan CSVN nghe sẽ có 4 tỷ thì sướng quá , 
thế là các quan chịu liền và ký hiệp định liền. Trong khi chờ 3 tháng, 
bỗng ở Miền Nam bên VC tấn công một trận lớn ở Ban Mê Thuột gì 
đó, ông Kissinger liền tuyên bố : các anh ký mà không tôn trọng hiệp 
định, không giữ lời hứa, bởi vậy chúng tôi không phải giữ lời hứa cho 
các anh 4 tỷ nữa. Thế là giấc mộng ôm 4 tỷ tan tành, Hà Nôi giận hết 
sức nên đã đem toàn lực vào giải phóng Miền Nam năm 1975 là thế. 
Qua chuyện này, các cụ đã thấy Kissinger là con cáo già mưu lược 
chưa ! Không tốn một viên đạn, không tốn một đồng bạc mà ông đưa 
dược hết quân Hoa Kỳ an toàn ra khỏi VN và lấy lại hết tù binh Hoa 
Kỳ đang bị VC giam giữ. Sau này có người nói cái trận đánh trên đây 
chính là do Kissinger tạo ra.
Bà cụ già B.95 nghe đến đây thì bắt đầu ngáp. Ai cũng biết xưa nay bà 
cụ không ưa nghe chuyện chính trị. Ông Từ Hòe liền chuyển đề ngay. 
Ông liền nói về Chị Ba Biên Hòa.
Rằng xưa nay ta cứ chế nhạo các cán bộ của Bác Hồ 75 từ Hà Lội ăn 
lói quê mùa, không phân biệt chữ N và chữ L. Thế nhưng theo Chị Ba 
Biên Hòa gốc miền Nam thì người Hà Nội gốc 54 như chúng ta đây 
cũng nói sai chữ TR- và chữ CH-, như uống trà với uống chà, cây tre 
với cây che, do đó mới có câu chuyện cười này : Học sinh A than thở 
với bạn học sinh B :  Cô giáo tao khó quá, bài văn tao viết hay như 
vậy, mà tao chỉ viết sai có một chữ mà cô cho tao điểm 0. Học sinh B 
liền hỏi : thế mày viết sai như thế nào ? Học sinh kia đáp : Vì cô giáo 
tao tốt nghiệp Viện Đại Học Đà Lạt là đại học có khẩu hiệu là Thụ 
nhân, nên thay vì viết ‘cô giáo tao say mê trồng người’ thì tao viết ‘cô 
giáo tao say mê chồng người!’ Anh bạn B liền nói ngay : Cô giáo giận 
và hận mày là đúng quá rồi vì mày đã viết tầm bậy, trồng và chồng 
hoàn tòan khác nghĩa nhau.
Nhân chuyện chữ L làm tôi lan man nhớ tới người Nhật. Họ thường 
lẫn chữ L với chữ R, như chữ salary man ( người đi làm có ăn lương), 
họ nói là sarariman, hay chữ High collar ( người có chức quyền) thì 
họ nói là Highkara. Điển hình nhất là chuyện tiếu lâm mà thiên hạ ưa 
diễu người Nhật. Rằng một ông Nhật nghe người bạn Mỹ nói rằng 
người Mỹ   cứ 4 năm mới có election một lần, ông bạn Nhật nghe 
xong thì cười hề hề rồi bảo : Sao người Mỹ các anh yếu thế, mãi 4 
năm mói có một lần à, người Nhật chúng tôi có hàng đêm ! Thì ra ông 
Nhật nghe election mà tưởng là erection ! Hình như người Tàu cũng 
không nói được chữ R. Roma thì họ gọi là La Mã ! Roumany thì họ 
nói là Lỗ Ma Ni.
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Ông bồ chữ ODP lúc này mới lên tiếng. Rằng chữ L với R  là chuyện 
khác biệt giữa 2 ngôn ngữ. Ngay ở VN ta nè, ta nói chung một thứ 
tiếng , phát âm chung một giọng nhưng lại hiểu nghĩa sai. Tôi cứ nhớ 
mãi câu chuyện của bạn tôi là một bác sĩ kể. Rằng bữa đó bệnh nhân 
là một người đàn ông Bắc Kỳ, anh đến xin bác sĩ cắt da quy đầu. Viêc 
này dễ thôi vì ông bác sĩ thường làm việc này ở bệnh viện. Trước khi 
ra về, anh bệnh nhân vừa cười vừa hỏi bác sĩ : ngày mai tôi có thể đi 
lại được không? Ông bác sĩ là người miền Nam cũng cười rồi đáp 
ngay : Được chứ. Ông đi lại ngay bây giờ cũng được cơ mà. Ngày 
hôm sau, trong khi ông bác sĩ đang làm việc thì được mời khẩn cấp 
đến phòng cấp cứu. Bệnh nhân là cái anh Bắc Kỳ hôm qua, quần anh 
be bét máu. Vừa thấy bác sĩ , anh ta trách ngay : Vậy mà bác sĩ bảo tôi 
đi lại được liền, dù vợ chồng tôi đi lại rất nhẹ nhàng ! Ối giời ơi, thì 
ra anh Bắc Kỳ nói tiếng Bắc Kỳ đặc, đi lại mà anh hiểu nghĩa là làm 
chuyện vợ chồng ! 
Cả làng nghe xong cùng phá ra cười về tiếng Bắc tiếng Nam.
 Chị Ba Biên Hòa hơi đỏ mặt một chút, chị chờ mọi người vỗ tay và 
cười xong thì chị chuyển hướng, không nói về tiếng Bắc tiếng Nam 
nữa . Chị chỉ tay vào anh H.O. là người bữa nay ít nói nhất, chị bắt anh 
phải kể một chuyện gì, để mua vui, chị bảo chuyện gì cũng được miễn 
không liên quan đến chính trị và sex, để cụ B.95 khỏi kêu nhức đầu. 
Anh nghĩ một chút rồi nói : Nhân làng vừa nói tới người Ukranian, sở 
tôi làm có một nhân viên gốc Ukranian, anh này hiền lành và có một 
nét đặc biệt là anh ta không bao giờ uống sữa bò. Ai hỏi tại sao thì bao 
giờ anh cũng giải thích. Lý do anh ta đưa ra  khá hay và chinh phục 
mọi người. Lời anh nói rất giống một bài tôi đã đọc trên mạng nói về 
cách bò cái cho sữa . Bài này rất hay. Tôi xin trích những lời của tác 
giả ẩn danh này, mong tác giả cho phép, đại ý của anh như sau :
Xưa nay ai cũng nghĩ rằng đã là bò cái thì nó cho sữa liên tục, ta cứ 
việc vắt sữa nó thoải mái. Không đúng như vậy ! Để có sữa thì con vật 
phải trải qua chu kỳ mang thai, lúc đó hormone mới kích thích tuyến 
sữa họat động để sinh ra sữa. Do đó các người chăn nuôi đã cưỡng bức 
con bò bằng cách bơm tinh trùng bò đực vào trong bò cái, ép buộc nó 
phải mang thai. Sau khi sinh chừng nửa ngày thì con bê con sẽ bị tách 
ra khỏi bò mẹ để con người vắt lấy sữa. Con bê sẽ được phân loại, nếu 
là con  cái thì nó sẽ được nuôi cho lớn và lại đi vào vòng của mẹ nó là 
để ta vắt lấy sữa, còn con bê đực sẽ bị giết. Con bò cho sữa phải sống 
như một cái máy, khi hết chu kỳ cho sữa là 13 tháng thì nó lại bị ép 
mang thai tiếp. và cứ thế mang thai được 6 hay 7 lần rồi con bò cái đi 
vào chu trình cuối đời là hết khả năng cho sữa và bị giết lấy thịt. Như 
vậy là con người ác với con bò cái quá chứ. 
Cả làng tôi nghe xong chuyện này thì ai cũng gật gù. Tội nghiệp con 
bò cái. Cái ông Ukraine thương con bò nên không uống sữa của nó là 
phải Nghe chuyện này xong thì không có ai cười. Ông Từ Hoe liền nói 
: Trước đây thế giới có bệnh bò điên, là bệnh trầm tư, rầu rĩ, lo lắng. 
Các bạn có biết tại sao con bò điên không ? Phe các bà trả lời ngay : 
Nó là con bò thì làm sao mà con người biết được ! Ông Từ Hòe cười 
hề hề rổi bảo : cứ suy từ con người thì ra chuyện con bò. Con bò đực 

thấy ai cũng bóp vú vợ nó, vú em 
gái và vú con gái nó thế mà nó 
chả làm gì được, bởi vậy con bò 
đực nào cũng phát điên. Và ta ăn 
thịt bò thì ta nhiễm cái bệnh điên 
vào người là thế.
Chị Ba Biên Hòa nói ngay : Em 
chịu bác, đang từ chuyện sữa bò 
mà bác chuyển sang được chuyện 
bóp vú… Chả biết cái ông làm ở 
sở anh H.O. không dùng sữa bò 
thì  buổi sáng anh ta uống cà phê 
với sữa gì. Anh HO trả lời ngay : 
anh ta dung sữa dê ! Anh ta không 
uống sữa bò nhưng lại nghiện sữa 
dê. Sữa dê bổ hơn sữa bò.  
Nghe đến đây thì bà cụ B.95 
cũng cười rồi bảo Chị Ba : Phe 
liền bà chúng mình luôn thua phe 
liền ông, từ sữa bò họ chuyển 
sang chuyện bóp vú, rồi bây giờ 
chuyển sang chuyện sữa dê.  Anh 
John của tôi đâu, xin cho nghe 
chuyện Canada đi.
 Anh John gật đầu ngay. Anh nói: 
Sau tết ta 2 tuần thì Canada mừng 
lễ Tình Nhân Valentine. Vậy cháu 
xin nói về đề tài tình yêu nha. Đây 
là lễ của các người đang yêu nhau 
. Gốc lễ này có từ thế kỷ thứ ba. 
Lúc đó vua Claudius động binh 
vì muốn bành trường đế quốc La 
Mã nhưng không ai chịu đi lính. 
Vua bèn ra lệnh cấm các lễ cưới 
, cấm con trai lấy vợ mà phải đi 
lính. Không ai vâng lời vua. Lúc 
đó có linh mục Valentine can đảm 
đứng ra làm các lễ cưới bí mật 
cho giới trẻ  và khuyến khích các 
cặp đang yêu nhau cứ tiếp tục yêu 
nhau và lấy nhau. Vua tức giận 
đã  giết linh mục Valentine này. 
Từ đó có ngày Valentine Day, là 
ngày các cặp trẻ nhớ ơn và xin 
Cha Valentine chúc lành cho tình 
yêu họ đang có.
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Chuyến công du của Tổng thống 
Mỹ Joe Biden đến châu Âu lần 
này gửi đi một thông điệp mạnh 
mẽ về sự đồng lòng của phương 
Tây trong phản ứng với Nga.
Các biện pháp trừng phạt mới
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake 
Sullivan cho biết trong chuyến 
công du tới Brussels tuần này, 
Tổng thống Joe Biden và những 
người đồng cấp châu Âu sẽ công 
bố các lệnh trừng phạt mới đối 
với Nga và các biện pháp nhằm 
thắt chặt các lệnh trừng phạt hiện 
có.
Ông Sullivan cho biết, Tổng 
thống Biden cũng thảo luận về 
những điều chỉnh dài hạn đối với 
vị trí của lực lượng Tổ chức Hiệp 
ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) 
và các tình huống dự phòng trong 
trường hợp sử dụng vũ khí hạt 
nhân.
Ông chủ Nhà Trắng sẽ công bố 
“hành động chung” nhằm tăng 
cường an ninh năng lượng ở châu 
Âu, vốn phụ thuộc nhiều vào khí 
đốt của Nga.
Mỹ và các đồng minh đã áp đặt 
các biện pháp trừng phạt sâu rộng 
nhằm vào Nga để đáp trả chiến 
dịch quân sự đặc biệt của Nga 
vào Ukraine, đồng thời cung cấp 
hàng tỷ USD vũ khí và viện trợ 
cho quốc phòng Ukraine.
Tổng thống Biden đã cam kết 
không cử binh sĩ Mỹ tới Ukraine, 
nhưng hứa sẽ giữ cam kết của 
Washington là bảo vệ các thành 
viên NATO nếu họ bị tấn công.

Tổng thống Biden  
công du châu Âu

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết, nhân chuyến đi lần này, ông 
Biden có tham dự một số cuộc họp với NATO, gặp gỡ các nhà lãnh 
đạo G7 và phát biểu trước các nhà lãnh đạo EU tại một cuộc họp của 
Hội đồng châu Âu.
Phát biểu với các phóng viên vừa qua, ông Sullivan nói: “Ông Biden 
sẽ có cơ hội để phối hợp trong giai đoạn hỗ trợ quân sự tiếp theo cho 
Ukraine. Ông sẽ cùng các đối tác của chúng tôi áp đặt thêm các biện 
pháp trừng phạt đối với Nga và thắt chặt các biện pháp trừng phạt 
hiện có”.
Khi được hỏi về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, ông Sullivan cho biết 
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm dấy lên “bóng ma” về việc 
triển khai vũ khí hạt nhân. Ông Sullivan cho biết Mỹ đang theo dõi 
vấn đề này.
“Chúng tôi liên tục theo dõi khả năng xảy ra trường hợp đó và tất 
nhiên chúng tôi xem xét nó một cách nghiêm túc nhất có thể. Chúng 
tôi sẽ tư vấn với các đồng minh và đối tác về tình huống đó... và thảo 
luận về phản ứng tiềm năng của chúng tôi”, ông Sullivan bày tỏ.
Trước đó, Tổng thống Biden ngày 21/3 đã điện đàm với các đồng 
minh quan trọng châu Âu trước khi tham dự thượng đỉnh NATO và 
EU.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã điện đàm với Tổng thống 
Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng 
Italy Mario Draghi và Thủ tướng Anh Boris Johnson “để thảo luận về 
những đáp ứng phối hợp của họ đối với chiến dịch quân sự của Nga 
vào Ukraine”.
Ông Sullivan cho biết các lệnh trừng phạt mới sẽ được công bố vào 
ngày 24/3 và tập trung vào việc thực thi các lệnh trừng phạt trước 
đó. Đồng thời, Tổng thống Biden cũng sẽ công bố các đóng góp của 
Mỹ nhằm giảm bớt các điều kiện nhân đạo cho người tị nạn và dân 
thường ở Ukraine, với nhiều người trong số họ đang bị mắc kẹt trong 
các thành phố bị bao vây.
Sau chặng dừng chân tại Brussels, ông chủ Nhà Trắng sẽ đến Warsaw 
để thể hiện sự ủng hộ đối với một đồng minh có chung biên giới với 
Ukraine. Ông Sullivan cho biết tại Ba Lan, Tổng thống Biden sẽ “gặp 
gỡ lực lượng Mỹ đang giúp bảo vệ lãnh thổ NATO” và gặp gỡ các 
chuyên gia phục vụ hoạt động nhân đạo trong chiến tranh.
Ngoài ra, ông Sullivan cho biết Mỹ muốn tham khảo ý kiến của các 
đồng minh về tư cách thành viên G20 của Nga. Ông nói: “Chúng tôi 
tin rằng tư cách thành viên của Nga trong các tổ chức quốc tế và trong 
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cộng đồng quốc tế không thể hoạt 
động như bình thường”.
Ông Sullivan khẳng định, Tổng 
thống Mỹ đến châu Âu “để đảm 
bảo chúng ta luôn đoàn kết, củng 
cố quyết tâm chung của chúng ta, 
để gửi một thông điệp mạnh mẽ 
rằng chúng ta đã chuẩn bị và cam 
kết thực hiện điều này trong thời 
gian cần thiết”.
Quyết định khó khăn
Việc những lệnh trừng phạt bổ 
sung sẽ phát huy hiệu quả như 
thế nào vẫn còn rất lâu mới được 
biết rõ.
Mỹ và Anh đã thông báo lệnh 
cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga. 
Một lệnh cấm rộng hơn của các 
nước EU sẽ đánh dấu một cuộc 
leo thang lớn làm tổn hại Moscow 
cũng như người tiêu dùng 
phương Tây. Phát ngôn viên Điện 
Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo 

một lệnh cấm vận dầu trên diện rộng “sẽ gây thiệt hại cho mọi người”.
Hiện cũng không có một con đường dễ dàng để củng cố đáng kể cho 
quân đội Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang đề 
nghị có thêm những vũ khí mạnh, vượt qua các rocket chống tăng và 
tên lửa Stinger.
Tổng thống Biden cương quyết bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống 
Zelensky về việc áp đặt vùng cấm bay, nói rằng việc này sẽ đòi hỏi 
Mỹ phải đối đấu trực diện với Nga.
NATO cũng từ chối lời kêu gọi của Ba Lan về việc gửi máy bay MIG-
29 do Nga chế tạo đến Ukraine qua một căn cứ không quân của Mỹ. 
Washington nói việc này cũng gây nguy cơ Nga sẽ tuyên bố NATO 
chính thức can dự vào xung đột.
EU đã trừng phạt hàng trăm cá nhân Nga, bao gồm cả Tổng thống 
Nga Vladimir Putin, các bộ trưởng chủ chốt và giới tài phiệt thân Điện 
Kremlin.
Tuy nhiên, việc áp đặt những biện pháp hạn chế với ngành năng lượng 
Nga vẫn là cực kỳ nhạy cảm do sự lệ thuộc của nhiều nước EU vào 
khí đốt Nga.
Một nhóm nước do Đức lãnh đạo muốn tạm ngưng các chế tài ngay 
bây giờ, giữa những quan ngại về giá năng lượng cao và lo sợ Nga có 
thể ngưng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu.

Anh John quay vào cụ Chánh 
tiên chỉ và xin cụ cho thêm ý kiến 
về đề tài tình yêu. Dân làng đều 
vỗ tay hoan hô lời xin này. Cụ 
Chánh sau cả buổi lắng nghe dân 
làng, bèn lên tiếng ngay. Về tình 
yêu đôi lứa thì dân làng đều có 
kinh nghiệm cả rồi. Lão chỉ xin 
nói về tình yêu lúc tuổi gìa. Nhân 
lễ Thánh Valentine, lão nghĩ tới 
tình yêu của Mẹ Teresa Calcutta. 
Chuyện kể rằng Mẹ thuộc thế 
giới da trắng kiêu sa và gia đình 
đạo đức ở Albania, khi 18 tuổi thì 
Mẹ đi tu. Rồi Mẹ được cử sang 
Ấn Độ dạy học cho các trẻ em 
lớp quý tộc.Trong 20 năm liền 
ngồi dạy học, Mẹ thường nhìn 

ra  ngoài và  thấy cả một xã hội 
nghèo khổ cùng cực, bệnh tật 
bẩn thỉu , sống nheo nhóc ở đầu 
đường xó chợ. Mẹ đã cầu nguyện 
rồi xin phép cởi ào dòng,  Mẹ đã 
mặc manh áo trắng sari của người 
phụ nữ nghèo khổ rồi ôm lấy lớp 
người cùng đinh mạt rệp bệnh tật 
vào lòng . 
Mẹ đã nhìn thấy Chúa trong từng 
người đau khổ  ghèo đói bệnh tật 
và bị bỏ rơi này. Rất nhiều người 
đã đi tu theo Mẹ, tính đến năm 
1997 khi Mẹ nhắm mắt thì đã có 
hơn 4,500 nữ tu  theo chân Mẹ ở 
rất nhiều quốc gia trên thế giới. 
Tình bác ái yêu tha nhân này đã 
chinh phục được vợ chồng nhà 
văn kiêm điện ảnh gia nổi tiếng 

(tiếp theo trang 83)

CHÚNG TA LÀ ANH EM Anh quốc Malcolm Mageridge. 
Vì tấm gương yêu người là yêu 
Chúa của Mẹ Teresa, hai ông bà 
đã học đạo và nhập đạo ngày 27-
11-1982. Mageridge đã viết trên 
tờ The Times of London như sau 
: Đúng như Mẹ Teresa nói, tất cả 
chúng ta là anh chị em với nhau, 
con một cha chung trên trời. Khi 
tôi gia nhập gia đình Công Giáo, 
tôi có cảm tưởng như đi về quê 
cũ, nối lại giây đàn đã đứt, đáp 
lại tiếng chuông đã dóng lên, 
nhìn thấy cái ghế trống đã dành 
sẵn cho tôi trong bàn ăn của đại 
gia đình…
Các cụ nghĩ sao về lời phát biểu 
này cơ ?

TRÀ  LŨ
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Tổng thống Mỹ Joe Biden 
tuần này sẽ công du châu 

Âu để tham dự một chuỗi  cuộc 
họp  khẩn cấp với các lãnh đạo 
thế giới khác, tập trung vào chiến 
dịch quân sự của Nga ở Ukraine.
Chuyến công du châu Âu của 
lãnh đạo Nhà Trắng được tin sẽ 
đầy thách thức vì nhiều lí do. Một 
số nhà phân tích cho rằng, ngoài 
việc thể hiện sự đoàn kết của 
phương Tây trong khủng hoảng, 
ông Biden và các nhà lãnh đạo thế 
giới khác khó có thể nhất trí về 
một giải pháp đủ mạnh để chấm 
dứt đổ máu ở Ukraine hay ngăn 
cản  Tổng thống Nga Vladimir 
Putin tiếp tục các cuộc tấn công ở 
nước láng giềng.

Chuyến công du châu Âu 
‘nặng gánh” của ông Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Theo một số nguồn thạo tin, kể từ khi triển vọng về hội nghị thượng 
đỉnh của các nhà lãnh đạo tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 
(NATO) được đề cập đến lần đầu tiên cách đây khoảng 2 tuần, giới 
chức Mỹ và châu Âu đã thảo luận về những thông báo mà họ có khả 
năng đưa ra khi kết thúc cuộc họp. Chúng có thể bao gồm những đợt 
trừng phạt mới đối với các nhà tài phiệt Nga, các biện pháp giới hạn 
bổ sung nhằm vào hệ thống tài chính của xứ sở bạch dương cũng như 
các bước đi mới nhằm hạn chế nhập khẩu các sản phẩm năng lượng 
của nước này.
Các cuộc thảo luận cũng hướng tới những biện pháp nào có thể được 
công bố để hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine, kể cả các chuyến chuyển 
giao vũ khí mới hoặc trợ giúp tài chính để tăng cường khả năng phòng 
thủ của quốc gia Đông Âu.
Ông Biden còn để ngỏ khả năng mở rộng quy mô triển khai quân đội 
Mỹ tới các nước thành viên NATO dọc theo rìa phía đông của liên 
minh, củng cố cam kết của Washington đối với quốc phòng châu Âu 
vào một thời điểm trọng yếu.
Tuy nhiên, thực tế rõ ràng rằng những động thái trên không có khả năng 
kiềm chế chiến dịch quân sự của Nga sẽ phủ bóng lên chuyến đi của 

https://vietnamnet.vn/putin-tag46879.html
https://vietnamnet.vn/putin-tag46879.html
https://vietnamnet.vn/nga-tag39008.html
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ông Biden tới châu Âu nhằm dự 
hội nghị thượng đỉnh của NATO, 
một phiên họp đặc biệt của Hội 
đồng châu Âu và cuộc gặp của 
nhóm 7 nước có nền công nghiệp 
phát triển (G7).
Dù tổng thống Mỹ đã thành công 
trong việc tập hợp các đồng minh 
châu Âu và châu Á cùng triển 
khai một loạt biện pháp trừng 
phạt Moscow và cung cấp những 
gói viện trợ quân sự “chưa từng 
có” dành cho Kiev, nhưng ông và 
những người đồng cấp NATO đã 
vạch ra các giới hạn trợ giúp. Cho 
đến nay, Mỹ và NATO đã nhiều 
lần từ chối đề nghị của Kiev về 
việc thiết lập vùng cấm bay phía 
trên Ukraine vì lo ngại nguy cơ 
leo thang căng thẳng, dẫn đến 
đối đầu trực tiếp với Moscow. 
NATO cũng khẳng định sẽ không 
cử binh sĩ và máy bay chiến đấu 
tham chiến ở quốc gia Đông Âu.
Tất cả đặt ra câu hỏi về cách 
chuyến công du châu Âu của ông 
Biden, một trong những khoảnh 
khắc đáng nhớ trong nhiệm kỳ 
tổng thống của ông, có thể thay 
đổi tiến trình của cuộc xung đột 
tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ Thế 
chiến thứ hai như thế nào. Nó 
cũng khiến các nhà lãnh đạo thế 
giới phải bắt đầu thảo luận về 
viễn cảnh phương Tây không 
mong muốn: Ukraine không còn 
khả năng chống chịu chiến dịch 
tấn công của Nga.
CNN dẫn lời Tướng lục quân 
đã nghỉ hưu Wesley Clark, cựu 
chỉ huy quân đồng minh tối cao 
NATO nhấn mạnh: “Họ phải xem 
điều gì sẽ xảy ra nếu Ukraine thất 
thủ. Sau khi xem xét các vấn đề 

có thể nảy sinh trong trường hợp này, họ sẽ phải cân nhắc có thể làm 
gì thêm để duy trì Ukraine trong cuộc chiến. Đúng là luôn có rủi ro 
khi ứng phó với ông Putin”.
Ngoài ra, ông Biden cũng đang đối mặt với các lời thách đố từ các 
chính trị gia Ukraine. Trong bài phát biểu xúc động trước Quốc hội 
Mỹ qua truyền hình trực tuyến ngày 16/3, nhằm kêu gọi thêm trợ giúp 
cho Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công khai 
đề nghị lãnh đạo Nhà Trắng nhận trách nhiệm chấm dứt giao tranh. 
“Lãnh đạo của thế giới cũng là lãnh đạo của hòa bình”, ông Zelensky 
nói bằng tiếng Anh.
Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng đề xuất ông Biden 
đến thăm Ukraine trong chuyến công du châu Âu lần này như 
“một biểu tượng cho sự đoàn kết” và việc “thế giới đang sát cánh 
cùng Ukraine chống lại Nga”. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo ngày 21/3 
và trong một thông điệp đăng tải trên Twitter sau đó, Thư ký báo 
chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, ông Biden không có kế hoạch đến 
Ukraine, nhưng dự định sẽ ghé thăm Ba Lan, nước láng giềng của 
Ukraine và là thành viên NATO.
Ian Brzezinski, phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về châu Âu và 
NATO trong chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush nhận định, 
những đề xuất nói trên của các chính khách hàng đầu Kiev “đang 
thách đố ông Biden làm tròn trách nhiệm của nhà lãnh đạo phương 
Tây, lãnh đạo của cộng đồng các quốc gia dân chủ” cũng như thách 
đố chính NATO. Ông Brzezinski tin, nếu ông Biden và liên minh quân 
sự do Mỹ đứng đầu từ chối, Kiev có thể phải nghĩ lại về các dàn xếp 
an ninh khác.
Hiện chưa rõ ông Biden sẽ mang theo những ý tưởng và giải pháp gì 
trong hành trang đến châu Âu. Dư luận quốc tế đang chờ xem liệu 
đương kim tổng thống Mỹ sẽ tập hợp và dẫn dắt các đồng minh đối 
phó với Nga và tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine ra sao. 

Tuấn AnhCười Tí Cho Vui
ĐỪNG CHẾT UỔNG
Thấy một cô gái trẻ đứng bên thành cầu định gieo mình 
xuống sông, chàng trai trẻ đứng gần đó vội can
- Cô đừng tự tử vội. Uổng qúa. Cô cho tôi hôn một cái rồi hãy 
ra đi.

Cô gái bằng lòng. Sau cái hôn đắm đuối, chàng hỏi
- Cô đẹp như thế sao cô lại muốn tự tử?
- Vì em bị bố em la hoài là thích ăn mặc và trang điểm như 
con gái

https://vietnamnet.vn/joe-biden-tag29757.html
https://vietnamnet.vn/ukraine-tag62511.html
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Đối với người Ukraina, nhất 
là những Kitô hữu chính 

thống, lễ phục sinh là ngày lễ tôn 
giáo quan trọng nhất trong năm. 
Đây là cách họ ăn mừng ngày lễ 
linh thiêng này.
Tuần Thánh
Ukrainian Orthodox Great Lent 
là thời điểm tự phủ nhận và 
kiêng cử từ tất cả thịt, gia cầm 
và sản phẩm phụ của họ. Trong 
một số gia đình, trứng, phô mai, 
sữa, bơ và thậm chí cả cá cũng 
không được phép. Palm Sunday 
( Shutkova Nedilia ) đánh dấu sự 
kết thúc Mùa Chay.
Người ta lấy cành liễu âm hộ 
(những cây sớm nhất nở hoa) để 
được ban phước trong một nhà 
thờ thay cho lòng bàn tay, phần 
lớn không có sẵn và đắt tiền ở 
Ukraine. Chúng được mang về 
nhà và đặt phía sau các biểu tượng 
và hình ảnh thánh thiện. Những 
gì sau Palm Sunday là ngày của 
các dịch vụ tôn giáo và chuẩn bị 
thức ăn dẫn đến Chủ Nhật Phục 
Sinh.
Thứ Năm Tuần Thánh và Thứ 
Sáu Tuần Thánh
Trước Thánh Thứ Năm ( Velykyi 
Chetver  hay  Strasty Khrysta  ), 
để tưởng nhớ niềm đam mê của 
Chúa Kitô, mọi thứ phải được 
làm sạch, trồng vườn, làm ruộng 
xong, quần áo sẵn sàng cho Thánh 
Lễ Chủ Nhật, thực phẩm, và tất 
cả nấu nướng và nướng. Sau Thứ 
Năm Tuần Thánh, không có công 

Ukraine tổ chức lễ Phục Sinh

việc nào được thực hiện. Thay vào đó, sự chú ý được trả tiền cho các 
dịch vụ tôn giáo và những khoảnh khắc cuối cùng xung quanh nhà 
như đặt ra những tấm vải thêu và vân vân.
Vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh (  Velykodnia Piatnytsia  ), nhà thờ 
thường dựng lên một plashchenytsia đại diện cho ngôi mộ của Chúa 
Kitô để các tín đồ cầu nguyện.
Phước lành của các giỏ thực phẩm ( Sviachenia ) diễn ra vào Thứ Bảy 
Thánh hoặc Chủ Nhật Phục Sinh, tùy thuộc vào phong tục tập quán 
của khu vực.
Phước lành của giỏ
Giỏ Wicker thực phẩm được đưa đến nhà thờ vào buổi sáng Phục Sinh 
(ở các khu vực khác được thực hiện vào Thứ Bảy Tuần Thánh). Một 

https://vi.hiloved.com/phuoc-lanh-cua-gio-thuc-an-phuc-sinh/


Số 245 Tháng 4 - 2022 facebook.com/ddgdtv - 89

cây nến sáp ong được trang trí đi vào trong giỏ và được thắp sáng 
trong sự gia trì trong nhà thờ.
Một số loại thực phẩm mà bạn có thể tìm thấy trong một trong những 
giỏ này bao gồm:
§	Paska : một ổ bánh tròn, có nhiều trứng, được trang trí bằng các 

biểu tượng tôn giáo được làm từ bột
§	Babka Ukraina : một ổ bánh hình trụ cao thường được nướng 

trong cà phê có thể giống như kulich Nga
§	Pysanky : trứng được trang trí bằng phương pháp chống sáp
§	Krashanky: trứng màu
§	Shynka: ham
§	Cừu
§	Kovbasa : xúc xích
§	Krin: cải ngựa đôi khi trộn với củ cải đường
§	Maslo: bơ thường trong hình dạng của một con cừu
§	Bánh mì
§	Thịt xông khói hun khói
§	Pho mát, thường ở dạng hrudka hoặc paskha
§	Bánh mì lúa mạch đen
§	Muối
§	Đặc sản khu vực khác

Chủ Nhật Phục Sinh - Paska
Những người đi nhà thờ vào Lễ Phục Sinh Thánh Lễ chào đón nhau 
với  Христос воскрес!  Воістину Воскресе!  (  Khrystos voskres! 
Voistynu Voskrese! ), Có nghĩa là “Đấng Christ đã sống lại! Thật vậy 

Ngài đã sống lại!” Sau đó, các nội 
dung của giỏ được ăn cho bữa ăn 
sáng và ngọn nến được đặt ở giữa 
bàn và thắp sáng.
Thức ăn được để lại trên bàn cả 
ngày để mọi người có thể nibble 
khi họ thấy vừa vặn và để cho 
những người phụ nữ trong nhà 
có cơ hội nghỉ ngơi và tận hưởng 
kỳ nghỉ. Tuy nhiên, nội dung 
của giỏ chỉ là một phần nhỏ của 
sự lây lan ngon trên bàn. Thông 
thường,  holubtsi  (bắp cải nhồi 
bông), khoai tây nghiền, nước 
thịt, pyrohy hoặc varenyky (bánh 
bao nhồi), rau nóng, salad 
lạnh, studenetz (chân lợn bị ghẻ ) 
và salchison ( headcheese ) cũng 
được phục vụ.
Rất nhiều món tráng miệng, 
bao gồm cả  syrnyk  (cheesecake 
tương tự như  khoai tây  Ba 
Lan),  poppyseed roll  tương tự 
như makowiec của Ba Lan , bánh 
trứng đường meringue  , bánh 
quy và các món ngon khác, được 
cung cấp.

Đọc 
Và 

Cổ Động
Nguyệt San
Diên Đàn 
Giào Dân

https://vi.hiloved.com/ukraina-easter-paska-recipe/
https://vi.hiloved.com/lam-the-nao-dje-tao-thanh-mot-o-banh-mi/
https://vi.hiloved.com/ukraina-easter-babka/
https://vi.hiloved.com/cong-thuc-banh-mi-phuc-sinh-cua-nga-kulich/
https://vi.hiloved.com/bi-quyet-trung-luoc/
https://vi.hiloved.com/cong-thuc-xuc-xich-ukraina-kovbasa/
https://vi.hiloved.com/banh-loaf-voi-nam-cong-thuc/
https://vi.hiloved.com/cong-thuc-pho-mat-trung-slovak-cho-le-phuc-sinh-hrudka/
https://vi.hiloved.com/djong-au-djuc-pho-mat-phuc-sinh-mon-trang-mieng-paska-paskha-cong-thuc/
https://vi.hiloved.com/cong-thuc-nau-an-cho-banh-mi-rye-con-sot-lai/
https://vi.hiloved.com/tieng-ukraina-nhoi-bong-bap-cai-recipe-holubtsi/
https://vi.hiloved.com/bot-nhao-ukraina-banh-bao-djay-cong-thuc/
https://vi.hiloved.com/banh-bao-blueberry-ukraina-varenyky-cong-thuc/
https://vi.hiloved.com/ba-lan-jellied-heo-chan-zimne-nogi-hoac-studzienina-cong-thuc/
https://vi.hiloved.com/banh-pho-mai-ba-lan-truyen-thong-sernik-recipe/
https://vi.hiloved.com/banh-mi-hat-de-gai-hoac-phong-ngu-coc-topielec-recipe/
https://vi.hiloved.com/cong-thuc-cuon-hat-giong-poppy/
https://vi.hiloved.com/meringue-torte-recipe/
https://vi.hiloved.com/meringue-torte-recipe/
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Con rể tôi người Nga, tên là Stepan Lavrov, cùng họ 
với Ngài Sergey Lavrov Bộ trưởng Ngoại giao Liên 

Bang Nga. Con rể tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Saint 
Petersburg, quê hương của cả Tổng thống Nga Vladimir 
Putin và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Mẹ 
con rể tôi là Biên tập viên Đài Truyền hình nhà nước 
thành phố Saint Petersburg. Con rể tôi mang trong người 
3/4 dòng máu Nga và 1/4 dòng máu Do Thái.
Khoe thế để mọi người biết, xuất thân của con rể tôi 
không phải dạng vừa đâu mà rất ngầu trong quan hệ với 
nước Nga.
Con rể tôi học đến 16 tuổi thì sang London thủ đô Vương 
quốc Anh để học A level (tương đương với phổ thông 
trung học của Việt Nam). Năm 20 tuổi chàng quen con 
gái tôi đang học Khoa Thiết kế Thời trang tại Đại học 
Nghệ thuật London (University of the Arts London). 
Sau đó chàng sang học violon tại Đại học Nghệ thuật 
Berlin, Đức rồi làm thạc sĩ violon tại Đại học Nghệ thuật 
Salzburg, Áo, thành phố quê hương của nhà soạn nhạc 
Mozart lừng danh thế giới. 
Con rể tôi khá là có số có má trong làng nhạc công violon 
thế giới với thành tích vào vòng 2 giải vionlon mang tên 
Paganini (tương đương với giải Piano mang tên Chopin), 
1 giải nhất ở Singapore, 1 giải nhất ở Chile, và 1 giải nhì ở 
Nhật Bản. Ai muốn nghe con rể tôi kéo đàn violon cứ vào 
Youtube, gõ từ khóa Stepan Lavrov là ra các clip tuyệt 
hay của chàng.
Con rể tôi từ sau ngày cưới con gái tôi thường gọi tôi 
bằng cụm từ tiếng Việt rất dễ thương là “Bố Quân”.
Ngay sau ngày con rể tôi và con gái tôi cưới nhau năm 
2014, tôi tổ chức cho chàng nàng một chuyến về Việt 
Nam vừa để ra mắt họ hàng bên vợ, vừa hưởng tháng 
trăng mật tại Hà Nội, Sa Pa và Vịnh Hạ Long. Tất nhiên 
có bố mẹ vợ theo chàng từng bước chân. Suốt chuyến về 
thăm Việt Nam, câu xuýt xoa cửa miệng của chàng luôn 
là: Ôi! Việt Nam đẹp thế. Ôi! Việt Nam ngon thế (ý là 

Cuộc Chiến Nga - Ukraina 
VÀ CÂU CHUYỆN CON RỂ TÔI

�� Trần Quốc Quân

Ảnh 2: Tôi và con rể trước nhà thờ 
Sapa năm 2014

món ăn, chứ không phải gái, lơ mơ vợ cho 
ăn tát ngay). Ôi! Việt Nam thích thế (kể cả 
những lúc xe nườm nượp không đi bộ sang 
được đường ở thủ đô). Đại loại là chàng rất 
yêu Việt Nam, và nhất là... vợ Việt Nam.
Những ngày cuối năm 2014, thông gia mời cả 
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nhà tôi đến thành phố Salzburg, 
Áo để dự lễ bảo vệ thạc sĩ của con 
rể tôi. Những phút cuối cùng của 
đêm giao thừa năm 2014/2015, 
con rể tôi đã mở laptop xem 
chương trình Tổng thống Putin 
đọc Thông điệp Liên bang, 
Chúc mừng năm mới tới nhân 
dân Nga và cả thế giới.
Lúc đó, nhìn con rể tôi rơm rớm 
nước mắt, tôi biết chàng đang tự 
hào và xúc động ghê gớm lắm, 
không chỉ về nước Nga mà cả với 
thần tượng Putin.
Đến bây giờ, sau 8 năm chung 
sống, chàng và nàng đã có 2 con 
gái (5 tuổi và 3 tuổi), tức là cháu 
ngoại tôi. Con rể tôi là chàng trai 
của gia đình, rất đảm đang, rất 
yêu chiều vợ và chăm chút con. 
Nhìn gương mặt chàng lúc nào 
cũng thường trực một nụ cười, 
không trên bờ môi thì cũng trên 
khóe mắt.
Từ ngày 24/2/2022, sau khi Putin 
phát động cuộc chiến tranh xâm 
lược Ukraina, tôi rất ngại, không 
biết thái độ của con rể đối với 
việc này thế nào. Suốt những 
ngày chưa gặp nhau (vì vợ chồng 
con gái sống riêng, mặc dù nhà 
rất gần, chỉ cách nhau 2 bên mặt 
phố), tôi vẫn dè chừng con rể. 
Bởi rất có thể 2 cha con sẽ mang 
không khí chiến tranh trên chiến 
trường Ukraina vào tận gia đình. 
Tính tôi thẳng, nghĩ gì làm nấy 
tuy có chút nhã nhặn ôn hòa. Nên 
trong những ngày đó, tôi vẫn thả 
đều các bài viết về cuộc chiến 
tranh xâm lược của Nga trên đất 
nước Ukraina theo quan điểm của 
tôi. Mặc dù con rể là bạn trong 
FB của tôi.
Vào một ngày chủ nhật, khoảng 
mười ngày sau sự kiện đau lòng 

Vợ chồng con gái tôi trong ngày cưới.

đó, tôi “rón rén” mời cả gia đình con gái sang nhà ăn shushi bữa trưa. 
Khi con rể bước chân qua cửa, tôi len lén theo dõi gương mặt chàng. 
Vẫn nụ cười tươi rói thánh thiện trên bờ môi, khóe mắt ấy. Chàng 
không hề biểu lộ thái độ khác thường nào. Tuy nhiên, trước khi ngồi 
vào bàn ăn, tôi vẫn cố gắng né tránh, không dám hỏi chàng và con gái 
về chuyện chiến tranh đầy nhạy cảm đó.
Khi tôi đang cuộn miếng cá hồi sống trong cánh lá tía tô và rong biển, 

Cốp xe con gái và con rể chở đầy Pamper đến trại tị nạn giúp 
trẻ em Ukraina.
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bất ngờ con gái tôi khoe: “Bố ơi! Vợ chồng con vừa ra siêu thị mua 
đầy một cốp xe toàn Pamper để mai chở đến Trại tị nạn giúp trẻ em 
Ukraina. À, Hôm qua vợ chồng con mới gửi 2000 USD vào Quĩ giúp 
người Ukraina tị nạn chiến tranh nữa.” Tôi nghe, mừng quá, lén lấy 
khăn giấy lau mồ hôi trán. Nhưng tôi vẫn hỏi nhỏ con gái, tất nhiên 
bằng tiếng Việt: “Thái độ của chồng con về cuộc chiến tranh này thế 
nào?” Con gái tôi nói bằng tiếng Việt, không nhỏ chút nào: “Bố đi mà 
hỏi nó.”
Lấy hết can đảm, tôi quay sang hỏi con rể: “Con đánh giá thế nào về 
cuộc chiến tranh Nga - Ukraina?” Chàng nhún vai trả lời bằng tiếng 
Ba Lan rất dõng dạc: “Tất nhiên! Nga sai rồi. Trách nhiệm lớn nhất 
thuộc về Putin. Bây giờ là thời đại nào, mà một nước lớn ngang ngược 
xua quân xâm lược một nước nhỏ, gây ra bao đau khổ cho người dân 
cả 2 nước. Không một lí do nào có thể biện bạch được việc vi phạm 
luật pháp quốc tế và hiến chương Liên hợp quốc, trừ khi nước kia gây 
hấn xâm lấn giết hại người dân nước này trước thì nước này mới có 
quyền phản kích tự vệ.” 
Chẳng biết những người Việt Nam biện hộ cho việc Nga xua quân 
xâm lược Ukraina rằng, cũng giống về bản chất như việc Việt Nam 

trừng phạt Campuchia năm 1979, 
nghĩ gì về câu trả lời của chàng 
người Nga đáng tuổi con cháu 
mình nhỉ. Mà những người “Hoài 
niệm Liên Xô” ấy đang bênh vực 
cho cuộc chiến tranh xâm lược 
của Nga trên đất nước Ukraina 
làm sao có thể so về mức độ gắn 
bó ruột thịt với nước Nga với con 
rể tôi cơ chứ. 
Thế mới thấy, nhận thức về lương 
tâm và đạo lý của con người phải 
được đặt ở trong não, chứ không 
phải ở trong tim!

Trần Quốc Quân 
Warszawa, ngày 20/3/2022.

tiền” của ông. 
Một người mơ mộng về quá 
khứ 
Ngày hôm nay, có một điều chắc 
chắn là Putin đã vượt qua lằn ranh 
đỏ bằng cuộc chiến này. Ông ta 
đã lộ nguyên hình. Kể từ bây giờ, 
một phương Tây đã từng muốn 
có quan hệ hữu hảo với “kẻ độc 
tài” phải im lặng và nhận thấy 
rằng một cuộc chiến toàn diện đã 
nổ ra ở châu Âu vào thế kỷ 21. Kẻ 
xâm lược là nước Nga của Putin. 
Châu Âu sẽ chỉ thấy được cái 
chết và sự hủy diệt và không có 
gì khác. Cuộc chiến này là khởi 
xướng của một người đàn ông bị 
tha hóa bởi quyền lực tuyệt đối, 
một người đàn ông trong cơn 
điên loạn đã quyết định vẽ lại bản 

đồ thế giới. Trong bài phát biểu 
khi ông thông báo về “chiến dịch 
đặc biệt” của mình, ông thường 
nhắc đến Hoa Kỳ và NATO nhiều 
hơn là Ukraina. Chúng ta hãy nhớ 
lại “tối hậu thư” gần đây mà ông 
đã gửi cho NATO. Trên thực tế 
ngoài Ukraina ra, ông ta bị thúc 
đẩy bởi sự căm ghét nền văn 
minh phương Tây, sự căm thù có 
trong những giọt sữa đen mà ông 
bú từ thời ở KGB. 
Đó là lỗi của ai ? Lỗi của người 
Nga. Và bây giờ người Nga sẽ 
phải mang mặc cảm đó cho đến 
khi chế độ của Putin sụp đổ. Vì 
nó chắc chắn sẽ sụp đổ, và cuộc 
tấn công vào một Ukraina tự do 
đánh dấu cho sự khởi đầu của sự 
sụp đổ này. 

Chủ nghĩa Putin bị lên án vì nó 
là kẻ thù của tự do và kẻ thù của 
dân chủ. Mọi người đã hiểu rằng 
Putin tấn công một quốc gia tự 
do và dân chủ vì đó là một quốc 
gia tự do và dân chủ. Nhưng 
chính ông ta mới là kẻ thất bại, 
vì thế giới tự do và dân chủ rộng 
lớn hơn nhiều so với hang ổ tăm 
tối của ông ta. Putin thất bại vì 
những gì ông ta muốn là một thời 
Trung Cổ mới với sự thối nát, dối 
trá, và những quyền tự do của con 
người bị chà đạp. Ông ta thất bại 
vì ông ta ảo tưởng về quá khứ. Và 
chúng ta phải làm mọi thứ trong 
khả năng của mình để bảo đảm 
rằng con quái vật này và kim tự 
tháp của nó quay trở về quá khứ 
và ở lại đó vĩnh viễn.

(tiếp theo trang 78)

ĐIỀU GÌ ĐÃ BIẾN NGƯỜI HÙNG...
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Tôi có một lời nhắn gởi đến các 
bạn Nga của tôi.
“Sức mạnh và trái tim của người 
dân Nga đã luôn truyền cảm 
hứng cho tôi. Đó là lý do tại sao 
tôi hy vọng rằng bạn sẽ để tôi nói 
cho bạn biết sự thật về cuộc chiến 
ở Ukraine”.
Tôi có một thông điệp cho những 
người bạn Nga của tôi, và cho 
những người lính Nga đang phục 
vụ ở Ukraine: Có những điều 
đang diễn ra trên thế giới này đã 
bị người ta giữ kín với các bạn, 
những điều khủng khiếp mà các 
bạn nên biết. Nhưng trước khi 
kể cho bạn nghe về những thực 
tế khắc nghiệt, hãy để tôi kể cho 
bạn nghe về một người Nga đã 
trở thành một vị anh hùng của tôi.
Năm 1964, khi tôi 14 tuổi, tôi 
có cơ may đến xem Giải vô 
địch cử tạ thế giới tại Vienna. 
Yury Petrovich Vlasov đã giành 
chức vô địch thế giới, trở thành 
người đầu tiên nâng được 200 kg 
qua đầu. Bằng cách nào đó, một 
người bạn của tôi đã đưa tôi vào 
hậu trường. Đột nhiên, một cậu 
bé 14 tuổi đang đứng trước người 
đàn ông mạnh nhất thế giới. Tôi 
không thể tin được. Anh đưa tay 
ra bắt tay tôi. Bàn tay tôi vẫn còn 
là bàn tay của một cậu bé. Bàn tay 
của người đàn ông mạnh mẽ này 
đã nuốt chửng bàn tay tôi, nhưng 
anh ta rất tử tế. Và anh đã mỉm 
cười với tôi.
Tôi không bao giờ quên ngày hôm 
đó. Tôi về nhà và đặt ảnh của anh 
ấy phía trên giường của tôi. Nó 
truyền cảm hứng cho tôi khi tôi 
bắt đầu cử tạ, nhưng nó khiến cha 

BẠN HÃY NHỚ…

(Arnold Schwarzenegger, The Atlantic, ngày 17 tháng 3 năm 2022)

tôi tức giận. Ông không thích người Nga, vì kinh nghiệm của ông 
trong Chiến tranh thế giới thứ hai, khi ông bị thương ở Leningrad. 
(Quân đội Đức Quốc xã mà ông gia nhập đã gây tổn thất tệ hại cho 
thành phố vĩ đại ấy và những người dân dũng cảm của nó.) Cha tôi 
bảo tôi gỡ bức ảnh của Petrovich xuống và tìm một vị anh hùng Đức 
hoặc Áo thay vào. Nhưng tôi đã không gỡ bức ảnh xuống, bởi vì lá cờ 
anh ấy mang theo không quan trọng đối với tôi.
Nhiều năm sau, tôi đến Moscow để quay phim Red Heat, bộ phim đầu 
tiên của Mỹ được phép quay ở Quảng trường Đỏ. Yuri và tôi đã dành 
cả ngày bên nhau. Anh ấy rất chu đáo, tốt bụng, rất thông minh và rất 
hào phóng. Anh ấy cho tôi một cái cốc cà phê màu xanh mà tôi vẫn 
dùng mỗi buổi sáng.
Lý do tôi nói với các bạn về điều này là từ khi tôi 14 tuổi, tôi đã không 
có gì ngoài tình cảm và sự tôn trọng đối với người dân Nga. Sức mạnh 
và trái tim của người dân Nga đã luôn truyền cảm hứng cho tôi. Đó 
là lý do tại sao tôi hy vọng rằng bạn sẽ để tôi nói cho bạn biết sự thật 
về cuộc chiến ở Ukraine. Không ai thích nghe một điều gì đó có ý 
chỉ trích chính phủ của mình. Tôi hiểu điều đó. Nhưng với tư cách là 
một người bạn lâu năm của người Nga, tôi hy vọng rằng bạn sẽ nghe 
những gì tôi nói.
Tôi đã nói chuyện với người dân Mỹ theo cung cách này năm ngoái 
vào ngày 6 tháng 1, khi một đám đông cuồng nhiệt xông vào Điện 
Capitol của Hoa Kỳ để cố gắng lật đổ chính phủ của chúng tôi. Có 
những thời điểm sai lầm đến mức chúng ta phải lên tiếng.
Tôi biết rằng chính phủ của bạn đã nói với bạn rằng đây là một cuộc 
chiến nhằm bài trừ Quốc xã tại Ukraine. Sự thật không phải như thế. 
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Bài phát xít tại Ukraine chăng? Đó là một đất nước có vị tổng thống 
gốc Do Thái — tôi có thể nói thêm, đó là một tổng thống người Do 
Thái, mà ba người anh của cha ông ta đều bị Đức quốc xã sát hại. 
Ukraine đã không khởi động cuộc chiến này. Những người theo chủ 
nghĩa dân tộc hay quốc xã cũng không khởi động nó. Chính những 
người nắm quyền trong Điện Kremlin đã bắt đầu cuộc chiến này; đây 
không phải là cuộc chiến của nhân dân Nga.
Hãy để tôi nói cho bạn biết những gì bạn nên biết. Một trăm bốn mươi 
mốt quốc gia tại Liên Hợp Quốc đã biểu quyết cho rằng Nga là kẻ xâm 
lược và kêu gọi nước này rút quân ngay lập tức. Chỉ có bốn quốc gia 
trên toàn thế giới bỏ phiếu cùng với Nga. Đó là một sự thật. Thế giới 
đã quay lưng lại với Nga vì các hành động của nước này ở Ukraine. 
Toàn bộ nhiều khu phố đã bị san phẳng bởi pháo và bom của Nga, bao 
gồm cả bệnh viện trẻ em và bệnh viện phụ sản. Ba triệu người tị nạn 
Ukraine, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già, đã rời khỏi đất nước 
và nhiều người khác hiện đang tìm cách thoát ra ngoài. Đó là một 
cuộc khủng hoảng nhân đạo. Nước Nga, vì sự tàn bạo của nó, giờ đây 
đã bị cô lập với xã hội của các quốc gia.
Chính phủ Nga cũng không nói thật với bạn về hậu quả của cuộc chiến 
này đối với chính nước Nga. Tôi rất tiếc phải nói với các bạn rằng 
hàng nghìn binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Họ đã bị kẹt giữa những người 
Ukraine chiến đấu cho quê hương của họ và giới lãnh đạo Nga chiến 
đấu để chinh phục. Hàng loạt thiết bị của Nga đã bị phá hủy hoặc bị 
bỏ rơi. Sự tàn phá mà bom của Nga trút xuống thường dân vô tội đã 
khiến cả thế giới phẫn nộ đến mức các lệnh trừng phạt kinh tế toàn 
cầu mạnh nhất từng được ban hành đã được áp dụng đối với nước này. 
Những người không đáng chịu điều đó ở cả hai bên của cuộc chiến sẽ 
phải chịu đựng.
Chính phủ Nga không chỉ nói dối với người dân mà còn nói dối cả 
binh lính của họ. Một số binh sĩ được thông báo rằng họ sẽ đánh với 
Đức Quốc xã. Một số người được nói rằng người dân Ukraine sẽ chào 
đón họ như những người hùng. Một số người được cho biết rằng họ 
chỉ đơn giản là đang tập trận — họ thậm chí không biết rằng họ sắp 
tham chiến. 
Và một số người được cho biết rằng họ ở đó để bảo vệ người dân 
tộc Nga ở Ukraine. Không có điều nào trong luận điệu này là đúng. 
Những người lính Nga đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của những 
người Ukraine muốn bảo vệ gia đình của họ.
Khi nhìn thấy những đứa trẻ được kéo ra khỏi đống đổ nát, tôi có cảm 
giác như đang xem một bộ phim tài liệu về sự khủng khiếp của Chiến 
tranh thế giới thứ hai, chứ không phải tin tức của ngày hôm nay. Khi 
cha tôi đến Leningrad, ông ấy đã bị bơm vào sự dối trá của chính phủ 
ông ấy. Khi rời Leningrad, ông đã bị suy sụp về thể xác lẫn tinh thần. 
Ông đã trải qua phần đời còn lại của mình trong nỗi đau: nỗi đau vì 
gãy lưng, nỗi đau vì mảnh đạn luôn khiến ông nhớ về những năm 
tháng khủng khiếp đó, nỗi đau vì mặc cảm tội lỗi mà ông cảm thấy.
Những người lính Nga đã biết nhiều về sự thật này. Các bạn đã thấy 
nó tận mắt. Tôi không muốn các bạn bị suy sụp như cha tôi. Đây 
không phải là một cuộc chiến để bảo vệ nước Nga như cha ông các 

bạn đã chiến đấu. Đây là một 
cuộc chiến bất hợp pháp. Mạng 
sống của bạn, tay chân của bạn và 
tương lai của bạn đang bị hy sinh 
cho một cuộc chiến vô nghĩa, bị 
cả thế giới lên án. 
Hãy nhớ rằng 11 triệu người 
Nga có mối quan hệ gia đình với 
Ukraine. Với mỗi viên đạn mà 
bạn bắn, bạn sẽ bắn một người 
anh hoặc một em gái. Mọi quả 
bom và mọi quả đạn pháo rơi 
xuống không phải rơi vào kẻ thù, 
mà rơi xuống trường học, bệnh 
viện hay nhà riêng.
Tôi không nghĩ rằng người dân 
Nga biết rằng những điều như 
vậy đang xảy ra. Vì vậy, tôi kêu 
gọi người dân Nga và binh lính 
Nga ở Ukraine hiểu những tuyên 
truyền và thông tin sai lệch mà 
các bạn đang được nghe. Tôi xin 
các bạn hãy giúp tôi truyền bá 
sự thật để đồng bào Nga của các 
bạn biết được thảm họa nhân loại 
đang xảy ra ở Ukraine. Với Tổng 
thống Putin, tôi nói: Ông đã gây 
ra cuộc chiến này. Ông đang lãnh 
đạo cuộc chiến này. Ông có thể 
chấm dứt cuộc chiến này ngay 
bây giờ.
Và đối với những người Nga đã 
xuống đường biểu tình chống lại 
cuộc xâm lược tại Ukraine: Thế 
giới đã thấy sự dũng cảm của 
các bạn. Chúng tôi biết rằng các 
bạn đã phải gánh chịu hậu quả do 
lòng dũng cảm của mình. Các bạn 
đã bị bắt. Các bạn đã bị bỏ tù và 
các bạn đã bị đánh đập. Các bạn 
là những vị anh hùng mới của tôi. 
Các bạn có sức mạnh của lực sĩ 
Yury Petrovich Vlasov. Các bạn 
có trái tim thực sự của nước Nga.
(Arnold Schwarzenegger là lực 
sĩ, tài tử điện ảnh, cựu thống đốc 
California. Ảnh: Daniel Kim / 
The Sacramento Bee via AP) 
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Với mình, một đứa đã 
lang thang trong thời trẻ 
trâu dọc nước Nga, từ 

thủ đô tới Sibêri, qua đến Saint 
Petersburg, cái thời đáng ra phải 
đi học nhưng đi buôn là chính, 
từng được sống với tất cả sự 
nồng ấm chân thành của người 
dân Nga ngay sau khi liên bang 
Xô viết sụp đổ, từ tính cách của 
người dân đến lịch sử chính trị 
của đất nước này, việc quân đội 
Nga sa lầy như hiện nay giữa 
chiến trường Ukraina thực sự 
mình không ngạc nhiên. 
Nhìn lại từ thời Sa hoàng, nước 
Nga chưa bao giờ có dân chủ. 
Lịch sử cai trị của đất nước này 
luôn chỉ ra sự tàn bạo của kẻ 
mạnh với người yếu thế. 
Mạng người trong lịch sử nước 
này chưa bao giờ có giá trị, đơn 
giản với những ví dụ về các trại 
cải tạo lao động dành cho những 
người đối lập trong suốt chiều 
dài lịch sử, với điều kiện sống vô 
cùng khắc nghiệt, được dựng lên 
tại vùng đất băng giá Sibêri, nơi 
nhiệt độ giữa mùa đông và mùa 
hè có thể chênh lệch tới 100 độ C. 
Chỉ có bạch dương mới sống sót 
được trong khí hậu này. 
Hàng trăm ngàn tù nhân đã phải 
bỏ xác khi hoàng cung mới được 
xây dựng tại Saint Petersburg. 
Rồi đến thời Stalin với những 
thảm sát đẫm máu những người 
bất đồng chính kiến và giới trí 
thức. Lịch sử chính trị của Nga 

Putin Được Gì Khi Xâm Lược
�� Thu Dương. 

được in dấu bởi sự dối trá và tàn bạo. Cho đến tận hôm nay.
Điều này giải thích cho những hành động mà quân đội Nga đang ngày 
đêm thực hiện trong cuộc chiến tại Ukraina khi giết hại dân lành một 
cách man rợ.
20 năm Putin cai trị nước Nga, cũng vài lần mình trở về thăm chốn 
cũ. Ngoài những hào hoa phồn thịnh tại các thành phố lớn cùng với 
những vấn nạn của sự phát triển không có quy mô, khí thải và nạn kẹt 
xe tại Mátxcơva là một tình trạnh kinh hoàng. 
Nếu không tính toán cụ thể và ra sân bay vào chiều cuối tuần, khi dân 
cư thành phố nườm nượp đổ ra nhà nghỉ ngoại ô và các cửa ngõ tắc 
nghẹt, việc bạn bị trễ máy bay là chuyện không ai quan tâm. Phương 
tiện giao thông công cộng cũng chỉ có bus ra sân bay, nếu bus vì 
tắc đường không đến kịp cũng là chuyện của bạn. Không ai có trách 
nhiệm ở đây cả.
Về đến nông thôn, thanh niên trai gái trẻ không có việc làm, tụ tập 
nghiện hút. Không có tiền, họ tự pha chế đồ hàng từ xăng, mà theo 
nghiên cứu thì tác dụng của nó có thể phá hủy cơ thể trong vòng một 
năm. Trong làng chỉ duy nhất rượu bia và thuốc lá là bán chạy, ngoài 
thanh niên nghiện ngập chỉ có người già ở lại, còn lại thì bỏ xứ lên 
thành phố kiếm sống. Một viễn cảnh khiến mình cảm thấy thực sự bị 
trầm cảm khi về thăm.
Con trai mẹ nuôi mình ở Nga đi lính nghĩa vụ, lúc sang thăm mình 
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hỏi cái mũi làm sao mà vẹo thế kia. Nó bảo vào lính bị đánh hội đồng, 
lính mới bao giờ cũng vậy. Và bạo lực trong quân ngũ là bình thường.
Nghe thấy quen quen giống xứ thiên đường quê ta nhỉ. 
Thật tình, nếu không có những kỷ niệm quá sâu đậm với những người 
dân Nga bình dị, mình sẽ không bao giờ quay lại cái xứ sở bất an này. 
Mấy tháng sau khi sang Nga, mình bị viêm ruột thừa phải mổ. Lúc 
vết mổ chưa khô, một cụ già làm thêm trong bệnh viện ngày nào cũng 
mang máy tới sấy vết mổ cho mình và trò chuyện. 18 tuổi, lơ ngơ giữa 
một đất nước xa lạ, mình nhớ mãi tình cảm bà cụ dành cho mình. Có 
tối đi tàu điện ngầm từ nhà bạn về ký túc xá ở Mát, bị thằng say xỉn 
bám theo, một cô trung niên kéo mình xuống tàu, vừa đi vừa nói với 
thằng say bám theo hai cô cháu, mày cút đi, nó là cháu tao đấy, để cho 
nó yên. Ra khỏi ga tàu rồi bà lại đưa mình xuống tàu, để chắc chắn là 
thằng kia không còn bám theo mình nữa. Và nhiều lắm những may 
mắn như vậy.
Nhưng mà cảnh sát Nga sách nhiễu người nước ngoài để kiếm tiền 
thì cũng không còn lời nào để tả. Bất nhân và vô pháp luật, không coi 
nhân phẩm con người ra gì. 
Tham nhũng từ bộ máy hành chính đến tư pháp, hành pháp thật khủng 
khiếp tại đây.
Đầu những năm 90, người nước ngoài, đặc biệt là người Việt nam, bị 
giết tại Mát vì cướp của hay vì lý do nào đó, rất nhiều. Trong số đó, 
lực lượng đặc nhiệm của Nga cũng dính tay vào nhiều vụ giết người 
mà không ai phải chịu một sự trùng phạt nào trước pháp luật.
Đến nay, nước Nga vẫn là một điểm đến không an toàn. 20 năm Putin 
cai trị, nước Nga chỉ được hoành tráng hơn về bề nổi, và những nhóm 
lợi ích thân Putin trục lợi theo hệ thống chính sách. Cơ sở hạ tầng, 
và đời sống của người dân, đặc biệt là người già, không hề được cải 
thiện. Đầu những năm 90 sống ở Mát, nhìn những cụ già đứng giữa 
trời lạnh bán thêm mớ rau củ hành bù vào đồng lương ít ỏi, mình xót 
xa nghĩ nếu mẹ mình cũng phải bươn chải thế này thì khổ lắm. Nghiện 
ngập say xỉn chết cóng ngoài đường mùa đông là bình thường. Giờ 
cũng vẫn y nguyên như vậy.
Putin với mình như một đứa trẻ hư vì không được giáo dục tốt, cảm 
thấy không được quan tâm đủ như nó mong muốn, và vì tự ti trước sự 
nhỏ bé của mình nên lần này tấn công Ukraina cho đàn anh phía Tây 
biết sức mạnh của kẻ tự ti. Nhớ những clips Putin quảng bá sức mạnh 
cơ bắp bằng việc cởi trần cưỡi ngựa, câu cá hay săn gấu, đồng nghiệp 
người Nga của mình cười và bảo, mày nghĩ gì khi bà Merkel thời mấy 
năm trước khi còn là Thủ tướng Đức cũng làm vậy? Mình cười bảo, 
lạy trời chuyện đó sẽ không xảy ra, nếu không chắc tao lại phải di cư 
đi miền đất mới mày ạ.
Hay ho gì với cái quá khứ điệp viên KGB để giờ đây khoác lên mình 
bao nhiêu cái chết của người đối lập, nhà báo hay người đào thải vì 
đầu độc hay ám sát họ, từ trong nước tới nước ngoài?

Cuộc tấn công Ukraina của Putin, 
với mình là phiên bản đúp của bài 
học về suy nghĩ đám đông. Điển 
hình của cách suy nghĩ này được 
nhắc tới trong tâm lý học là trận 
đánh của những người Cu ba di 
tản qua Mỹ dưới sự điều hành 
của chính quyền Hoa kỳ vào vịnh 
Pigs Bay tại Cu ba năm 1961. Tất 
cả các tướng lĩnh trong bộ chỉ huy 
đều biết rằng trận đánh không có 
cơ hội chiến thắng, vì khi đổ bộ 
vào vịnh thì khả năng lính bị bắn 
chết là chắc chắn cao. Nhưng vì 
sợ là người duy nhất nói ra điều 
này, và sợ bị đào thải khỏi guồng 
máy, không ai đã dám nói ra sự 
thật. Kết quả là những người di 
tản Cu ba quay trở lại tấn công 
nước này đã bị chết thê thảm khi 
đổ bộ vào vịnh.
Vì sợ bị đầu độc, giết hại và 
không có cơ hội kiếm chác thăng 
tiến, nên những người tham gia 
họp bàn chiến sự trong bộ chỉ 
huy của Putin đã phạm đúng lỗi 
group thinking này. Câu lạc bộ 
99 phần trăm của quốc hội độc 
tài bù nhìn đã bỏ phiếu tán thành 
việc tấn công Ukraina. Và họ chủ 
quan sẽ ăn gỏi Ukraina trong một 
tuần. Họ sống trong môi trường 
với những giá trị đạo đức và nhân 
phẩm suy đồi, nên họ đã nghĩ loài 
người tiến bộ cũng giống như họ. 
Họ đã không thể nghĩ đến phản 
ứng mạnh mẽ và đoàn kết của 
cộng đồng quốc tế trước hành 
động xâm lấn của họ vào lãnh thổ 
Ukraina. Putin và đồng bọn đã 
quá coi thường sức mạnh của sự 
tử tế.
Việc quân đội Nga rệu rã, vũ khí 
lạc hậu, với mức độ tham nhũng 
như ở Nga, chẳng thể ngạc nhiên 
về việc này. Quân đội Nga qua 
cuộc chiến này đã chứng tỏ họ 
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không mạnh mẽ như họ và người 
khác tưởng. Ý chí và khả năng 
chiến đấu của thế hệ lính mới 
nhập ngũ không cao, nhiệt huyết 
của kẻ xâm lược gây tội ác lại 
càng không phải là nhiệt huyết 
của người dũng cảm hy sinh cứu 
nước, dẫn đến việc lính Nga hiện 
nay bắt đầu đảo ngũ. Đảng tự do 
dân chủ FDP tại Đức đang đưa ra 
đề nghị chấp nhận tị nạn chính trị 
cho lính Nga đảo ngũ. Tay chân 
của Putin, tổng thống Bạch nga, 
muốn quân đội của nước này 
tham chiến tại Nga, nhưng tướng 
lĩnh của họ đã không đồng tình 
với việc này. 
Tình trạng lính Bạch nga vượt 
biên sang Ukraina ủng hộ nước 
này chiến đấu với Nga khiến 
thủ tướng Bạch nga phải ra lệnh 
kiểm soát chặt chẽ biên giới nước 
này. Kazachstan, nước Cộng hoà 
thuộc liên bang Nga cũ với cuộc 
bạo động của người dân phản đối 
chính quyền ngay trước khi Putin 
tấn công Ukraina đã gửi viện trợ 
cho Ukraina thể hiện tinh thần 
đoàn kết với nước này. Trong sự 
kiện này, Putin đã ủng hộ chính 
quyền nước này đàn áp người dân 
và tuyên bố Nga sẽ không chấp 
nhận các nước thuộc hệ thống Xô 
viết cũ có quyền tự trị.
Các nước cộng hoà khác thuộc 
liên bang Xô viết cũ cũng đang 
quay lưng lại với Nga sau sự kiện 
nước này tấn công Ukraina.
Nga đã thua chưa?
Xin thưa, đã, và trên mọi mặt 
trận. Từ kinh tế, chiến thuật, quân 
sự, và đặc biệt là lòng người. Chỉ 
có những kẻ không có não và 
chẳng có tim mới có thể ủng hộ 
cuộc chiến phi nghĩa và vô nhân 
đạo này. Chưa thấy bài trừ phát 
xít ở Ukraina chỗ nào, chỉ thấy 

quân đội Nga tàn phá và huỷ diệt đất nước và con người ở đây. Mình 
không tin Nga sẽ thắng trận đánh này, không chỉ bởi cái ác không thể 
thắng cái thiện, mà đây là một cuộc chiến về giá trị nhân loại. Không 
có luật pháp nào cho phép được tấn công xâm phạm lãnh thổ và hủy 
diệt một nước có chủ quyền. Điều này cả thế giới văn minh đang chỉ 
ra cho Nga bằng thái độ của mình.
Nga sẽ được gì khi xâm chiếm được Ukraina khi chỉ còn là đống đổ 
nát, lòng dân không phục, và cả thể giới tẩy chay?
Tấm gương quân đội Nga phải rút lui từ Afghanistan và quân Mỹ từ 
Irắc việc lòng dân không thuận vẫn còn rất mới. Chả nhẽ Putin muốn 
quên? 
Mình nghĩ Putin sẽ hướng tới một cuộc đàm phán và những thỏa thuận 
để chấm dứt chiến tranh trước khi mất mặt. Mình hy vọng ngày đó sẽ 
sớm tới, để không phải thêm một ngày nào cuộc sống và hoà bình tại 
Ukraina và trên thế giới bị đe dọa bởi một đứa trẻ hư như Putin nữa.
Mình nghĩ chắc Putin, ngoài bệnh tâm lý hoang tưởng quyền lực gì 
đó, cái này phải BS tâm lý mới kết luận được, còn là một đứa trẻ đáng 
thương không được biết đến tình yêu thương của cha mẹ. Đứa trẻ 
được yêu thương sẽ cảm nhận được hạnh phúc và muốn lan tỏa nó, 
thay vì gây đau thương, bởi nó không được biết đến thương yêu.
Đức Dalai Lama chắc chắn sẽ nói, những kẻ như Putin tạo ra Karma, 
vòng luân hồi rất xấu, và chúng ta càng phải cầu nguyện cho họ nhiều 
hơn.
Mình ít ăn thịt vì hạn chế mức tối thiểu sinh vật sống phải chết vì 
mình, nhưng nếu có đóng góp để trả tiền cho ai triệt hạ được Putin, 
mình xin góp phần.
Việc Putin mang bom nguyên tử ra dọa thì cũng giống thằng ủn chơi 
ngông. Hai thằng này chắc có hầm trú ẩn chống bom nguyên tử với 
70 tiên nữ để cưỡi, giống như mấy tồng chí đánh bom cảm tử đạo Hồi 
mong ước được thưởng sau khi chết. Nhưng triệt tiêu nguồn sống của 
nhân loại, và chui rúc dưới hầm trú ẩn, sống vậy thì là động vật ở kỷ 
nguyên nào chứ đâu có thể là con người?
Chiều hôm qua bầu trời nước Đức được phủ vàng. Mình tỉnh giấc ngủ 
trưa trong chùa nhìn ra, thấy lạ không biết tại sao. Chiều đọc tin mới 
biết cát từ sa mạc Sahara được gió thổi sang tận đây. Nếu Putin dùng 
bom nguyên tử, môi trường sống tại châu Âu và cả tận đâu nữa coi 
như không còn.
Chính trị, chỉ đơn giản là không khí ta ở, nguồn nước ta uống. Và giá 
trị nhân phẩm và đạo đức của con người là bất khả xâm phạm.
Đừng chỉ nghĩ đến nồi cơm điện nhà mình vì dù thế giới có sụp đổ, 
thảm họa nó sẽ trừ mình ra. 
Nghĩ như vậy thì cũng coi như là không biết nghĩ... 

Cre: Thu Dương. 
Viva Ukraina.
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Nếu có ai hỏi tôi về một mùi 
hương Sài Gòn, nơi tôi đã ra đời 
và sống hơn ba thập niên trước 
khi ra đi, hẳn là tôi chỉ nhớ tới 
mùi cà phê. Cũng lạ, khắp thế 
giới, nơi nào mà chẳng có mùi cà 
phê? Nhưng mùi hương cà phê 
Sài Gòn với tôi rất khác, đó là kỷ 
niệm với tiếng cười của những 
tình bạn một thời Văn Khoa, với 
các góc phố ẩn khuất những ngày 
trốn học để làm thơ, với những 
gốc cây me lề đường nơi gió 
thổi thẹn thùng các tà áo trắng... 
Nhiều năm sau khi rời quê nhà, 
được đọc một bài viết của nhà văn 
Văn Quang về cà phê Sài Gòn, tôi 
nghĩ rằng phải chi có ai đóng gói 
được mùi hương cà phê Sài Gòn 
cho người phương xa.
Một phần mùi hương đó đã bay 
đi hôm nay: Nhà văn Văn Quang 
đã từ trần lúc 10:20 sáng thứ Ba 
15/3/2022 vì tuổi già sức kiệt, tại 
nhà riêng ở Chung cư Nguyễn 
Thiện Thuật, Quận 3, Sài Gòn, 
theo tin từ nhà thơ Nguyễn Quốc 
Thái. Tang lễ là ngày Thứ Năm 
17/3/2022 lúc 9 giờ sáng sẽ động 
quan và hỏa táng tại Bình Hưng 
Hoà.
Nhà văn Văn Quang tên là 
Nguyễn Quang Tuyến, sinh năm 
1933 tại Thái Bình, được biết 
đến qua một số tiểu thuyết cùng 
những tác phẩm văn học khác. 
Nhà văn Văn Quang giữ chức 

Tưởng Niệm Nhà Văn Văn Quang 
(1933-2022)

�� Phan Tấn Hải

Trung Tá trong quân đội Việt Nam Cộng hòa, làm việc cho Cục Tâm 
lý chiến, từng làm Giám đốc Đài Phát thanh Quân đội VNCH và Chủ 
biên tờ báo Quân đội, sau đổi tên báo thành Chiến sĩ Cộng hòa.
Đóng góp lớn nhất của ông là các tác phẩm văn chương. Trong số 
những tiểu thuyết của Văn Quang, có bốn tác phẩm được quay thành 
phim. Chân Trời Tím được Quốc Phong chủ hãng Liên Ảnh chọn 
quay. Hùng Cường và Kim Vui thủ diễn hai vai chính trong phim 
Chân Trời Tím với bài “Nửa hồn thương đau” của Phạm Đình Chương 
do Thái Thanh hát. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã lấy nguồn cảm hứng 
từ cuốn tiểu thuyết này để sáng tác nhạc phẩm “Chân Trời Tím” cùng 
tên. Ngàn Năm Mây Bay thì do Thái Lai phim thực hiện với Hoàng 
Anh Tuấn làm đạo diễn và sĩ quan quân đội Phạm Huấn thủ diễn. 
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Phim thứ ba là Đời Chưa Trang Điểm của 
hãng phim Giao Chỉ do ông Hoàng Vĩnh 
Lộc đạo diễn. Cuối cùng là phim Tiếng 
Hát Học Trò do Thái Thúc Nha của hãng 
Alpha thực hiện, Thanh Lan diễn vai 
chính.
Sau năm 1975 ông bị bắt giam hơn 12 năm 
tù cải tạo trước khi được thả. Ra khỏi tù 
Văn Quang không tị nạn sang Hoa Kỳ theo 
diện HO như hầu hết các tù nhân chính 
trị khác. Tuy không cầm bút như trước 
năm 1975 ông vẫn tiếp tục sáng tác với 
loạt phóng sự “Lẩm cẩm Sài Gòn Thiên 
hạ Sự” và “Lên đời” được phát hành trên 
báo chí và radio tiếng Việt ở hải ngoại. 
Năm 2009 ông được tạp chí Khởi Hành 
ở California trao tặng “Giải Văn chương 
Toàn Sự nghiệp Khởi Hành 2009”.
Tại sao nhà văn Văn Quang không rời 
bỏ Việt Nam sau nhiều năm tù? Qua bài 
phỏng vấn “Trò Chuyện Với Nhà Văn 

Văn Quang (Kỳ 1)” trên trang DuTuLe.com nhà văn Văn 
Quang trả lời độc giả John Trần như sau:
“Bạn nói đúng, tôi biết cuộc sống ở nước ngoài, cụ thể như 
ở Mỹ, đầy đủ hơn ở VN. Thí dụ, ở Mỹ, bạn thất nghiệp hoặc 
già yếu sẽ được nhà nước hỗ trợ hàng tháng, còn ở VN thì 
không có chuyện đó. Sau hơn 12 năm đi “học tập cải tạo”, 
tôi cũng đã làm thủ tục để đi theo diện H.O.. Không những 
thế, tôi còn được đôn từ H.O. 22 lên H.O. 18. Nói cho rõ hơn 
là được đi trước những anh em khác chừng 5-7 tháng hay 1 
năm gì đó. Lý do là tôi có thêm người bảo lãnh. Nhưng cũng 
chính vì sự bảo lãnh này mà nẩy sinh chuyện phức tạp. Vì thế 
nên khi ra phỏng vấn, tôi quyết định không đi nữa, tôi không 
muốn phải mang ơn bất kỳ một cá nhân nào. Thà chẳng ai 
bảo lãnh, tôi đi như những anh em khác, hầu hết họ có cần ai 
bảo lãnh đâu. Chuyện này hoàn toàn trong phạm vi chuyện 
riêng của gia đình. Tôi không muốn nhắc lại chứ không phải 
muốn tìm lối đoạn trường đâu bạn ơi. Có ai dại thế bao giờ. 
Phần khác có lẽ lại là do số mệnh chăng?”(ngưng trích)
Văn Quang ở lại Sài Gòn là một hy sinh lớn, vì môi trường 
sau 1975 không còn thích nghi cho ngòi bút tự do. Văn Quang 
đã ghi nhận trong “Sài Gòn – Cali 25 năm gặp lại“ (được nhà 
văn Nguyễn Mạnh Trinh ttrích lại trong bài “Văn Quang với 
‘Những Người Muôn Năm Cũ’”) hình ảnh Sài Gòn:
“… Có lẽ tình hình ấy cũng giống như ở Sài Gòn thôi. Chỉ 
khác là ở Sài Gòn lóp người hoạt động văn nghệ trước năm 
1975 hầu hết đã yên lặng thậm chí có một số nhiều, độc giả 
ở đây không còn biết đến tên tuổi họ nhưng ở nước ngoài thì 
lại có nhiều người biết đến tên tuổi họ. Đó là một sự thật. 
Nhưng có những tên tuổi vẫn còn sống được giữa hai thời kỳ, 
đó là những người vì lẽ này hay lẽ khác vẫn còn đất dụng võ, 
dù là sống vất vưởng chứ cũng chẳng làm nên trò trống gì. 
Hay nói cách khác là những người cần kiếm cơm ăn áo mặc 
hàng ngày. Còn những vị sống được giữa hai thời kỳ mà vẫn 
cơm no rượu say thì có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng với những anh em đã từ xưa cùng sống với nhau ở Sài 
Gòn thì với người ở nước ngoài về, tinh thần vẫn còn đó, sự 
gần gũi vẫn như xưa nếu không muốn nói là hơn xưa. Hồi đó 
có những người chưa từng gặp nhau chỉ biết tên nhau nhưng 
bây giờ trở về người ta đi tìm nhau, đôi khi là sự tương trợ 
rất đầm thắm. Đó là sự thông cảm ngày càng sâu sắc càng 
thấy thương nhau yêu quý nhau hơn. Anh Thái Tuấn hỏi về 
tình hình những anh em còn ở lại đây. Tôi kể:
Không nhiều lắm nhưng cũng đủ để vui chơi những lúc nhàn 
rỗi. Bây giờ có tuổi cả rồi nên nhiều lúc ngại di chuyển.
Thỉnh thoảng có dịp nào đó gặp nhau, cái đám ma như đám 
ma Trần Lê Nguyễn thì đông đủ cả, đám giỗ như giỗ anh Chu 
Tử thì cũng vài ba chục người do gia chủ Chu Vị Thủy và 



100 - website: DienDanGiaoDan.cOM Số 245 Tháng 4 - 2022

Đằng Giao chọn lựa, tiễn người 
ra đi như tiễn Uyên Thao, Thanh 
Thương Hoàng có đến trên 40 
người. Lâu lâu có một ông về 
chơi như ông Phan Diên thì lại 
cơm gà ngồi túm tụm trong một 
căn phòng nhỏ. Sinh hoạt chẳng 
có nơi chốn nào nhất định và làm 
thế nào có nơi chốn nhất định 
được ! tuy nhiên những hoạt động 
của anh em ở hải ngoại thường 
được anh em ở đây rất chú ý. 
Nhưng báo chí sách vở thì khó 
lòng về được đến nơi. Đến ngay 
mấy số báo Kịch Ảnh vô thưởng 
vô phạt gửi qua bưu điện năm 
lần đều mất tăm cả năm. Vài anh 
em có computer, chơi e-mail nói 
chuyện cà kê dê ngỗng với nhau 
hàng ngày nên hầu như những 
sinh hoạt lặt vặt thì chuyện gì 
cũng biết ngoại trừ những chuyện 
mà anh em ở bên đó cho rằng có 
hại cho những người ở đây thì họ 
không gửi. Tuy vậy đôi khi cũng 
lạc lõng một vài cái e-mail lạ 
hoắc vừa đọc vừa lo chẳng biết 
có chuyện gì xảy ra hay không..” 
(hết trích)
Nhà văn Lê Thị Huệ qua bài 
“Gió O phỏng vấn nhà văn Văn 
Quang” trong đoạn vấn đáp ghi 
lời của nhà văn Văn Quang như 
sau:
“Lê Thị Huệ:   Tại sao ông lại 
chọn lối viết “Lẩm Cẩm Sài Gòn 
Thiên Hạ Sự” . Qua cách viết này, 
ông viết rất sung sức, rất khoẻ, 
rất bén nhạy. Tại sao ông không 
chọn lối sáng tác tiểu thuyết như 
trước 1975?
Văn Quang: Về câu hỏi thứ hai, 
tôi chọn lối viết “lẩm cẩm Sài 
Gòn thiên hạ sự” bởi mỗi đề tài, 
tôi chọn một lối viết khác để độc 
giả dễ dàng chia sẻ những cảm 
xúc, những ý tưởng của mình. 

Trước đây tôi cũng thường viết nhiều loại. Tiểu thuyết, tiểu thuyết 
phóng sự, phóng sự, truyện ngắn. Tiểu thuyết để diễn tả những đề tài 
về nội tâm, sâu sắc hơn, về tính thời đại chứ không phải thời sự. Tính 
thời đại có thể nói về những sự việc, những tâm trạng, những hình ảnh 
cách đó 5- 10 năm. Nhưng thời sự thì chỉ diễn tả những sự kiện xảy ra 
gần nhất trong tuần hoặc trong tháng.
“Lẩm cẩm” là một lối viết có tính thời sự. Bởi tính cách “đặc thù” 
của thời hiện tại nơi tôi đang sống, nên buộc phải viết theo một cách 
nào đó để không bị gây phiền lụy. Tôi “xông” vào những đề tài xã hội 
“nóng” nhất, có tính điển hình nhất mà người dân đang chú ý. Một 
nhu cầu khác nữa là hướng đến độc giả hải ngoại, đang quan tâm tới 
điều gì? Nói cho rõ hơn, Việt kiều của chúng ta đang muốn biết điều gì 
đang xảy ra tại quê hương mình. Chắc ai cũng muốn có những thông 
tin chính xác, không bị vo tròn bóp méo bởi bất cứ lý do nào, đôi khi 
chỉ là sự “tam sao thất bản” nên thông tin thiếu độ trung thực. Tôi 
chọn lọc những sự kiện ấy, tìm kiếm thông tin chi tiết và làm thế nào 
càng chính xác được càng tốt. Nó không phải là một bản tin thuần túy 
mà đưa vào những nhận định, quan điểm của riêng mình như một lời 
bàn bạc, nói chuyện với độc giả một cách bình thường chứ không là lý 
luận. Từ đó bạn đọc có thể hiểu rõ vấn đề hơn và có thể suy luận, nhận 
định riêng. Do đó, người ở xa quê hương, vẫn có thể biết rõ những sự 
việc xảy ra tại quê nhà.
Tuy nhiên như chị đã thấy, “lẩm cẩm Sài Gòn” không chỉ là những 
chuyện lẩm cẩm. Nó có cả những mặt trái, mặt phải của xã hội, 
chuyện khôi hài và chuyện đau thương, những bản tường trình thẳng 
thắn vượt qua mọi áp lực. Miễn là chuyện xảy ra có thật. Cái nhìn 
xoáy về phía sau những sự việc đã và đang xảy ra chứ không phải chỉ 
có “bề mặt” sự việc, tôi nghĩ đó mới thực sự cần thiết cho bạn đọc ở 
nước ngoài vốn không có nhiều thì giờ theo dõi.
Tóm lại, “lẩm cẩm Sài Gòn thiên hạ sự”, nếu tổng kết lại, nó sẽ là 
một bức tranh toàn cảnh của xã hội tôi đang sống. Nó phản ảnh được 
trung thực mọi vấn đề ở bề mặt đời sống của -
các cô gái chân dài thành thị. Từ nỗi đau thương cơ cực của “những 
người bị bỏ quên” như anh em thương phế binh VNCH đến những 
cảnh trác táng cùng cực, hoang phí vô cùng của lớp người ăn trên 
ngồi trước… Cái khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, những 
điều phi lý bất công, những điều cần nói mà người dân không nói 
được…
Tất nhiên, trong hoàn cảnh của tôi, có những hạn chế mà ai cũng hiểu 
được. Cho nên viết và “lách” vẫn là điều phải nghĩ tới. Tôi làm cái gì 
mà luật không cho phép cũng không cấm. Tôi làm với lương tâm của 
một người cầm bút. Dù ở đây chẳng ai công nhận, tôi vẫn là người 
cầm bút. Người làm báo có thẻ làm báo, nhưng tôi chẳng có gì ngoài 
những tìm tòi của mình, tự mình lựa chọn thông tin. Còn những “rủi 
ro” bao giờ tới và tới lúc nào, đành chấp nhận như một số phận an 
bài. Nếu cứ nghĩ tới những thứ đó thì chẳng làm được việc gì đáng 
làm. Tôi không tham gia bất kỳ tổ chức nào, tôi không thích “làm 
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chính trị” như bản tính tôi từ xưa 
tới nay. Tôi chỉ biết cầm bút, độc 
lập và hành xử theo tiếng gọi của 
lương tri.
Mặt khác, tôi cũng không quên 
viết tiểu thuyết hoặc tiểu thuyết 
phóng sự. Tiểu thuyết tôi dành 
cho những đề tài thuộc về tâm 
tư, tình cảm sâu sắc hơn. Như 
“chân trời tím” trước những năm 
75 và sau khi đi tù cải tạo về, tôi 
đã hoàn thành “Ngã tư hoàng 
hôn” vào năm 1990. Đó là một 
thời kỳ “nửa đóng nửa mở” cánh 
cửa sắt. Hoặc trước kia, phóng 
sự tiểu thuyết “những ngày hoa 
mộng” đăng trên báo Kịch Ảnh, 
“Sài Gòn tốc” đăng trên nhật 
báo Chính Luận những năm 60-
70. Gần đây nhất là tiểu thuyết 
phóng sự “Lên đời” về “mặt nổi” 
những khung cảnh nháo nhác 
giữa Sài Gòn - Hà Nội của cái 
cảnh “đổi đời” rất đặc trưng của 
những nhà “tư sản mới” trong 
xã hội Việt Nam. Nó được hình 
thành như thế nào, bắt đầu từ 
đâu và sự cấu kết “thâm cung bí 
sử” cùng với cánh giang hồ khét 
tiếng một thời. Tôi nghĩ đó cũng 
là hình ảnh sống động nhất của 
một giai đoạn lịch sử trong xã 
hội Việt Nam. Đó là “thiên chức” 
của người cầm bút, chứ không 
phải viết lia viết lịa, viết “văng 
tê bạt mạng” mà chẳng nói được 
điều gì đáng nói.
Có những đề tài trong phạm vi 
cuộc sống tâm tư, tình cảm của 
những thành thị cũng như nông 
thôn, tôi dành để viết tiểu thuyết. 
Như một cô gái tỉnh lẻ trong thời 
đại này đã và đang sống như thế 
nào, ước vọng thầm kín nhất của 
họ là gì? Tiến tới một “xã hội 
công bằng giàu đẹp” như khẩu 
hiệu hay một cái gì khác? Lớp 

“đại gia” và lớp nông dân khác nhau như thế nào? Cái khoảng cách 
giữa thành thị và nông thôn ước chừng bao xa?  Nền kinh tế phát triển 
mang lại lợi ích thiết thực gì cho mọi con người. Cái gì đang phá sản 
và cái mới đang hình thành trong con người như  thế nào? Trước hết 
phải là trong tận cùng ý thức, nó có tính quyết định cho toàn xã hội. 
Nếu không mọi sự chỉ là giả tạo. Vấn đề khá tế nhị và sâu sắc nên tôi 
viết tiểu thuyết hoặc tiểu thuyết phóng sự là thích hợp. Thật ra đề tài 
tôi đang hướng tới là sự tiếp nối của “lên đời”, nhưng chú trọng vào 
chiều sâu. Nhiều độc giả cho tôi biết “lên đời” vẫn còn thiếu một cái 
gì đó, chưa tròn vai. Nhận xét đó rất đúng. Đó cũng là dụng ý của tôi. 
Một cuốn truyện đã lên tới 100 kỳ, hơn 1500 trang A4, đã là quá dài. 
Đề tài sẽ tiếp tục dưới một dạng khác. Có thể ví von như “Lên Đời” 
chỉ là cái áo mới của cô dâu, cái “mặt nổi” của thời cuộc. Tiểu thuyết 
tiếp theo sau là những rung động, những biến chuyển tâm lý của sự 
thay đổi từ đêm tân hôn và trở thành thiếu phụ.. Nhưng quá bận rộn 
với những công việc khác nên chỉ có thể hoàn thành trong một vài 
tháng sắp tới.
Tôi hy vọng trả lời như thế cũng là tạm đầy đủ cho những điều độc 
giả Gio- O muốn biết về cách viết của tôi. Mỗi đề tài thích hợp với 
một lối diễn tả. “Lẩm Cẩm” là một tổng hợp về những tin tức thời sự 
“nóng”, những điều trông thấy và những dư luận cùng quan điểm của 
người viết. Làm thế nào để người đọc dễ dàng chia sẻ được với những 
gì mình muốn nói.” (hết trích)
Trong bài viết “Cà phê Saigon xưa và nay!” nhà văn Văn Quang ghi 
lại một phần hình ảnh cà phê Sài Gòn --- và cũng là kỷ niệm của rất 
nhiều người, trong đó có tôi, về một mùi hương Sài Gòn -- cà phê:
“Một số bạn bè ở nước ngoài thường hẹn tôi “Mong về Sài Gòn uống 
với nhau ly cà phê”. Hình ảnh ấy quả là đẹp. Xa nhau vài chục năm 
hoặc quen nhau qua thư từ, qua người quen giới thiệu, gặp nhau ở 
một quán cà phê nào đó ngồi tâm sự vụn về đủ thứ chuyện “bên này 
bên kia” thật lý thú.
Sài Gòn, không phố nào, không hẻm nào vắng bóng quán cà phê. 
Đi đâu cũng có thể gặp một quán cà phê với những cái tên rất gợi 
cảm như Cà phê Chiều Tím, Chân Mây, Tình Đầu, Thiên Thai… hoặc 
không thiếu những cái tên quái đản như Cà phê Thằng Bờm, Thằng 
Mõ, Tích Tắc, Đen, Lặng, Phê… và nay lại có vài cái tên “ăn có” vào 
những nghệ sĩ nổi danh như “Cà phê Văn Cao” – và chắc chắn còn 
nhiều vị được trưng tên tuổi lên những quán cà phê khác.
Nhưng quán cà phê “có thể ngồi được” với bạn bè không nhiều. Nói 
đến cà phê Sài Gòn là phải kể đến những quán cà phê được gọi là 
quán cóc, quán vỉa hè, quán bụi, quán bốn bề là gió, “quán ba không” 
(không mái, không gái, không nhạc). Những quán cà phê ấy chính là 
nét đặc biệt của Sài Gòn. Có thể khẳng định không thành phố nào ở 
Việt Nam có nhiều quán cà phê đến thế và hầu như không thành phố 
nào nhiều người uống cà phê như Sài Gòn. Từ người dân thuộc đủ 
mọi tầng lớp xã hội. Từ một anh nông dân “lừa được cả nước” đến 
một đại gia lương  thiện và bất luơng, từ lớp thanh niên đến các quan 
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chức, từ cô gái tỉnh lẻ đến 
lao động chân tay lam lũ, đàn bà buôn thúng bán bưng đến “dân quý 
tộc” đều uống cà phê. Cà phê ly, cà phê tách, cà phê đĩa.
Thứ cà phê đĩa nặng mùi Chợ Lớn chỉ có ở những quán ngã ba, ngã 
tư đường phố với những ông chủ Tàu, mỗi buổi sáng tinh mơ, bác tài 
xế taxi, xích lô và cả những bà sồn sồn chạy chợ ghé vào làm một ly 
cà phê sữa, có khi đựng bằng cái bát nhỏ hoặc cái ly tràn đầy để cà 
phê sóng ra ngoài chiếc đĩa đặt bên dưới. Thoạt tiên khách uống thứ 
cà phê ở đĩa trước để “tráng miệng” mùi cà phê buổi sáng mở đầu 
cho một ngày rồi sau đó mới thưởng thức đến cà phê trong ly. Tiếc 
rằng những quán như thế ngày nay không còn nữa. Những cửa hiệu 
ở ngã ba ngã tư đã được “đô thị hóa”, nâng cấp, tu bổ thành siêu thị, 
“shop” bảnh chọe, nhà hàng năm bảy tầng. Sài Gòn mất đi một nét 
xưa nguyên thủy. Còn chăng là ở một góc nào đó nơi những ngõ Tàu 
trong tận cùng Chợ Lớn còn rải rác cố thủ được nền “văn-hóa cà-phê 
đĩa”.
Tùy thời kỳ, có những quán cà phê rất nổi danh, dù chỉ là một quán 
bụi. Những “thổ công” Sài Gòn biết rất rõ quán nào có cà phê kiểu 
gì, có “người đẹp” cỡ nào và giá cả một ly cà phê thường không khiến 
bận tâm. Nhưng thời gian đã thay đổi tất cả.
Đối với tôi, quán cà phê ngon nổi tiếng, cổ kính nhất Sài Gòn là 
quán trà và cà phê ở đầu con phố nhỏ gọi là phố “Phô-côn” về sau 
đổi tên là đường Nguyễn Phi Khanh, bên cạnh rạp Casino Dakao. 
Tôi biết quán này hồi mới bỡ ngỡ vào Sài Gòn khoảng tháng 11 năm 
1953. Nửa thế kỷ qua rồi, đến nay nó vẫn tồn tại. Từ xưa nó không 
bao giờ có bảng hiệu nên không có tên và ít ai biết tên quán Thái Chi 

cũng là tên bà chủ quán thời đó. 
Người quen thường gọi là “Quán 
Cô Chi”. Bà chủ từng có một thời 
vàng son lừng lẫy. Bà là phu nhân 
một vị “phụ mẫu chi dân” đứng 
đầu một phủ, vì thế bà pha trà rất 
ngon và cà phê cũng rất tuyệt. Có 
một đặc điểm là bà không bao giờ 
bán cà phê đá. Theo bà, uống cà 
phê đá là… không biết uống cà 
phê. Bà mất trước 1975, con cháu 
tiếp tục giữ truyền thống gia đình 
bán cà phê cho đến nay. Mọi đổi 
thay chẳng ảnh hưởng gì tới quán 
này. Suốt nửa thế kỷ, khách vẫn 
ngồi với những bộ bàn ghế thấp 
lè tè kê trên mảnh vỉa hè hẹp téo 
chừng năm bảy mươi phân bên 
hông những ngôi nhà, chạy dài 
theo con phố nhỏ như sợi chỉ uốn 
cong. Đối với tôi, nơi này vẫn như 
cái “bảo tàng cà phê Sài Gòn”. 
Nếu có dịp về thăm, xin hãy ghé 
qua, nhìn một tí thôi để thấy chút 
Sài Gòn xưa.
Nơi rang xay cà phê khét tiếng 
Café Martin pha tí rượu Rhum 
trên đường Hai Bà Trưng xưa 
ai cũng ghé mua, nay không còn 
nữa. Nhãn hiệu Martin cũng… 
đã là nhãn hiệu xe đạp. Biết bao 
đổi dời, mỗi thời một khác. Ngày 
nay uống cà phê ngon nhưng khó 
thể chọn được nơi rang xay cà 
phê ngon. Rang xay cà phê cũng 
là một nghề chuyên môn có bí 
quyết riêng chẳng khác “bí kíp 
võ công thượng thừa”. Ngày nay 
các “môn phái” rang xay cà phê, 
chẳng ai chịu ai, mỗi môn phái 
đều có bí quyết gia truyền và… 
truyền miệng. Ai cũng tự phụ về 
ngón nghề của mình. Hết rượu 
Rhum đến Vodka, hết ruột cau đến 
vỏ lựu và chưa biết còn những 
thứ lá quỷ quái gì nữa làm cho 
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Tổng thống Mỹ Joe Biden đã 
công khai gọi Tổng thống 

Nga Vladimir Putin là tội phạm 
chiến tranh, nhưng các chuyên 
gia pháp lý cho rằng việc xét xử 
ông Putin hay các lãnh đạo khác 
của Nga sẽ gặp những chướng 
ngại và có thể phải mất nhiều 
năm ròng.
Tội phạm chiến tranh được 
định nghĩa thế nào?
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại 
The Hague định nghĩa tội phạm 
chiến tranh là “vi phạm trầm 
trọng” Công ước Geneva hậu 
Thế chiến Thứ hai, những thỏa 
thuận đặt nền tảng cho các luật 
nhân đạo quốc tế được tôn trọng 
trong thời chiến. Những vi phạm 
bao gồm cố ý nhắm vào thường 
dân và tấn công vào các mục tiêu 
quân sự nơi thiệt hại thường dân 
sẽ “quá mức,” theo các chuyên 
gia pháp lý.
Ukraine và các đồng minh 
phương Tây tố cáo Nga nhắm 
vào thường dân bừa bãi. Nga 
mô tả cuộc xâm lược Ukraine 
là “chiến dịch quân sự đặc biệt” 
và phủ nhận việc nhắm mục tiêu 
thường dân. Họ nói mục đích 
của họ là “giải giới và phi quốc 
xã hóa” Ukraine, những tuyên bố 
mà Kyiv và phương Tây cho là 
vô căn cứ.

Ông Putin có thể bị truy tố tội ác  
chiến tranh ở Ukraine bằng cách nào?

�� Nguồn: VOA

Liên Xô phê chuẩn Công ước 
Geneva vào năm 1954. Nga vào 
năm 2019 thôi công nhận một 
trong những nghị định thư, nhưng 
vẫn là một bên ký kết vào các 
phần còn lại của thỏa thuận.
ICC, thành lập năm 2002, khác 
với Toà Công lý Quốc tế, một cơ 
quan Liên hiệp quốc xét xử các 
tranh chấp giữa các nước.
Một vụ kiện tiến hành ra sao?
Công tố viên trưởng của Tòa Hình 
sự Quốc tế, Karim Khan, tháng 
này cho biết đã mở cuộc điều tra 
về khả năng có tội ác chiến tranh 
tại Ukraine.
Nga lẫn Ukraine không phải là 
thành viên của ICC. Moscow 
không công nhận tòa này. 
Ukraine đã chấp nhận để tòa án 
xem xét những tội ác trên lãnh 
thổ Ukraine từ khi Nga sáp nhập 
Crimea vào năm 2014.
Nga có thể quyết định không hợp 
tác với ICC và việc xét xử sẽ bị 
trì hoãn cho đến khi có một bị cáo 
bị bắt.
“Việc này sẽ không ngăn tòa án 
quốc tế theo đuổi việc truy tố 
và ban hành lệnh bắt,” giáo sư 
luật Đại học American, Rebecca 
Hamilton, nhận định.
Bằng chứng tiêu chuẩn là gì?
ICC sẽ ban hành trát bắt nếu các 

công tố viên chứng minh có “cơ 
sở hợp lý để tin” là có tội ác chiến 
tranh. Để có được lệnh truy tố, 
công tố viên phải chứng minh tội 
lỗi của bị đơn vượt quá những sự 
nghi ngờ hợp lý, các chuyên gia 
nói.
Đối với hầu hết những vụ truy tố, 
phải chứng minh có sự cố ý. Một 
cách mà công tố viên có thể làm 
là chứng minh không có mục tiêu 
quân sự trong khu vực bị cuộc tấn 
công và rằng đây không phải là 
một tai nạn.
“Nếu việc này tiếp tục xảy ra 
nhiều lần và chiến lược dường 
như nhắm vào thường dân tại 
những khu vực thành thị, thì đó 
có thể là một chứng cứ rất mạnh 
mẽ về một sự cố ý,” ông Alex 
Whiting, giáo sư thỉnh giảng tại 
Trường Luật Harvard nói.
Ai có thể bị truy tố?
Một cuộc điều tra về tội ác chiến 
tranh có thể tập trung vào các 
binh sĩ, cấp chỉ huy và nguyên 
thủ quốc gia, các chuyên gia nói.
Công tố viên có thể đưa ra bằng 
chứng là ông Putin hay một lãnh 
đạo khác phạm tội ác chiến tranh 
bằng cách trực tiếp ra lệnh một 
cuộc tấn công bất hợp pháp hoặc 
là đã biết có tội ác chiến tranh 
nhưng không ngăn chặn.
Bà Astrid Reisinger Corocini, 



104 - website: DienDanGiaoDan.cOM Số 245 Tháng 4 - 2022

giảng viên tại Khoa Luật Quốc tế, 
Đại học Vienna, cho biết đội ngũ 
ICC đối mặt với một thách thức 
trong việc trưng ra bằng chứng 
liên hệ tội ác trên thực địa với 
lệnh từ lãnh đạo cấp cao.
“Và càng lên cấp cao hơn thì càng 
khó chứng minh,” bà nói.
Điều gì khiến cho kết án tội ác 
chiến tranh khó khăn?
Các chuyên gia pháp lý nói việc 
đánh bom vào một bệnh viện hộ 
sản tại Mariupol và một nhà hát 
được ghi dấu là nơi trú bom của 
trẻ em dường như rơi đúng vào 
định nghĩa của tội ác chiến tranh. 
Nhưng để đi tới việc kết tội là 
một quá trình khó khăn.
Ngoài những khó khăn về việc 
chứng minh cố ý và liên kết các 
lãnh đạo trực tiếp với những cuộc 
tấn công cụ thể, các công tố viên 
có thể cũng gặp khó khăn trong 
việc thu thập bằng chứng, bao 
gồm lời khai của nhân chứng, 
những người có thể bị đe dọa hay 

không muốn lên tiếng.
Trong trường hợp Ukraine, các công tố viên ICC sẽ lục soát các video 
và các bằng chứng bằng hình ảnh đã công khai.
“Đây không phải là một tiến trình nhanh chóng,” ông Hamilton nói.
Mang bị cáo ra xét xử cũng có thể khó khăn. Chắc chắn là Moscow 
từ chối tuân thủ trát bắt. ICC sẽ phải truy lùng những bị cáo khả dĩ để 
xem họ có tới những quốc gia mà nơi đó họ có thể bị bắt hay không.
Có tiền lệ nào không?
Kề từ khi ICC được thành lập, ICC đã xem xét 30 vụ án, trong số này 
có những vụ có nhiều bị cáo, website của tòa cho biết. Các thẩm phán 
ICC đã kết án 5 người phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân 
loại và tội diệt chủng, và tha bổng 4 người khác. Lãnh chúa Congo, 
Thomas Lubanga Dyilo, bị kết án vào năm 2012.
Tòa ICC đã ra trát bắt một số bị can tại đào trong đó có Joseph Kony, 
lãnh đạo nhóm dân quân Quân Kháng chiến của Chúa.
Vào năm 1993, Liên hiệp quốc thành lập Toà Hình sự Quốc tế riêng 
cho Nam Tư trước đây để xem xét những cáo buộc phạm tội xảy ra 
trong chiến tranh Balkan. Tòa án này, đóng cửa vào năm 2017, đã 
buộc tội 161 người và kết án 90 cá nhân.
Cựu Tổng thống Liberia, Charles Taylor, bị một tòa án đặc biệt của 
Liên hiệp quốc kết án.
Các chuyên gia pháp lý nêu khả năng thành lập một tòa án riêng rẽ để 
xem xét tội ác chiến tranh tại Ukraine, có thể thực hiện qua Liên hiệp 
quốc hay một hiệp ước.

cà phê có “màu sắc độc chiêu”. 
Ngay loại cà phê đóng gói chỉ 
cần đổ nước sôi vào cũng được 
quảng cáo om sòm. Nhưng dân 
“ghiền” và “sành điệu” chẳng ai 
chấp nhận được cái gu đóng gói, 
dù cho đóng hộp từ bên Tây bên 
Ý cũng không thể đưa lên hàng 
“nghệ thuật pha cà phê”. Muốn 
có nghệ thuật bắt buộc phải pha, 
phải chế mới xứng là cà phê thứ 
thiệt.” (ngưng trích)
.

Tôi cảm thấy bản thân mình gần với phong cách nhà văn Văn Quang 
hơn nhiều người khác. Trong bút pháp của Văn Quang có chất nhà 
báo, một điều tôi gần như không rời được, kể cả khi tôi viết truyện 
ngắn. Nghĩa là, nhiều khi, viết cho kịp đưa báo xuống nhà in. Nhìn lại, 
văn phong nhà báo là không thể nhìn ngó từng chi tiết nhỏ trong đời, 
không có thì giờ viết kỹ từng chữ như nhà văn Võ Phiến. Trong bút 
pháp của Văn Quang có chất thời sự, cũng là một thói quen của tôi, 
hình như mình không thể tách rời ra khỏi cõi này và trong thời này, 
bất kể là nhiều khi nhin xa hơn để suy nghĩ là, tự nhiên, dòng nước 
mắt ứa ra vì thương cho dân mình, nước mình. Nơi đó, ẩn tàng trong 
bút pháp của Văn Quang chính là những mảnh hồn đã tan vỡ, chỉ vì 
quá yêu thương cuộc đời này --- nơi đó, chỉ còn chữ là chiếc bè mong 
manh để nắm chặt giữa thác lũ của đời.

Trân trọng từ biệt nhà văn Văn Quang. 

Tưởng Niệm Nhà Văn Văn Quang
(tiếp theo trang 102)
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Mười ba ngày chiến tranh tàn 
khốc tại Ukraine mà Tổng 

thống Nga Vladimir Putin chưa 
chinh phục được Ukraine. Dường 
như mục tiêu soán chính phủ bất 
khuất của Ukraine bằng một chế 
độ bù nhìn hãy còn xa.
Một Ukraine bị áp đảo về phương 
diện vũ khí đã thách thức những 
dự đoán của mọi người trước 
chiến tranh rằng nước này sẽ 
không thể cầm cự được lâu trước 
các lực lượng Nga chiếm ưu thế. 
Điện Kremlin hiện đối mặt với 
viễn ảnh một cuộc chiến kéo dài, 
khơi dậy tranh cãi trong giới chức 
phương Tây và giới phân tích độc 
lập về việc liệu cuộc xâm lược 
Ukraine có khởi sự ngày tàn của 
ông Vladimir Putin hay không.
Thoáng nhìn, các cuộc thăm dò 
dư luận cho thấy ông Putin vẫn 
còn được đa số ủng hộ về điều mà 
Điện Kremlin gọi là ‘chiến dịch 
quân sự đặc biệt’ tại Ukraine.
Hơn 60% người Nga ủng hộ việc 
này, theo những cuộc thăm dò 
mới đây của Trung tâm Nghiên 
cứu Công luận Nga và Quỹ Công 
luận, cả hai đều do Điện Kremlin 
kiểm soát. Tuy nhiên một số cơ 
quan thăm dò cho rằng cuộc khảo 
sát bị chỉnh sửa và rằng sự ủng 
hộ được báo cáo đã giảm bớt rất 
nhiều, nếu các công ty thăm dò 

Số phận Putin sau cuộc chiến phi nhân, phi lý
Cuộc chiến Ukraine khởi sự 

ngày tàn của ông Putin?
�� Nguồn: VOA

hỏi những người trả lời rằng họ 
có đồng ý với cuộc xâm lược 
Ukraine thay vì hỏi về ‘chiến 
dịch quân sự đặc biệt.’
Tuy nhiên, đa số người Nga sẽ 
ủng hộ cho dù là ‘chiến dịch quân 
sự đặc biệt’ này được bao lâu khi 
mà các chế tài kinh tế của phương 
Tây đang gây tổn hại cho Nga 
và ngày càng nhiều nhãn hàng, 
doanh nghiệp và các nhà đầu tư 
rời bỏ Nga? Các chế tài phương 
Tây đã dẫn đến việc đóng cửa 
biên giới, hạn chế khẩu phần 
lương thực và giá trị đồng rúp sụp 
đổ, giảm tới 30% so với đồng đô 
la, mức thấp nhất mọi thời đại.
Kinh tế khó khăn
Với sự suy sụp của hệ thống ngân 
hàng, càng ngày càng hiện rõ, 
người Nga bị hạn chế trong việc 
rút tiền từ máy ATM, chỉ được 
rút tương đương khoảng 5 đô la. 
Ngân hàng trung ương Nga tăng 
gấp đôi lãi suất chính từ 9,5 % 
lên đến 20% trong nỗ lực ổn định 
đồng rúp.
Thường dân Nga là bên thấm thía 
nhất tác động của tất cả việc này. 
Họ thấy giá trị tiền tiết kiệm của 
họ và lương bổng tuột dốc kể 
từ khi lực lượng Nga xâm lược 
Ukraine trong khi họ đã gặp khó 
khăn vì giả cả leo thang do những 

gián đoạn trong chuỗi cung cấp 
toàn cầu từ đại dịch COVID.
Kinh tế Nga có thể co cụm lại 
10% trong năm nay, theo một số 
nhà kinh tế, đẩy nước này vào 
tình trạng suy thoái sâu rộng nhất 
kể từ những năm 1990 khi người 
Nga lâm vào cảnh nghèo túng lúc 
Liên bang Xô Viết sụp đổ. Trong 
những ngày đầu cuộc chiến, 
người Nga đổ xô ra các máy ATM 
và ngân hàng để rút tiền càng 
nhiều càng tốt. Ai có điều kiện 
thì vung tiền mua hàng hóa Tây 
phương vì sợ sẽ khan hiếm.
Tuy nhiên, viễn ảnh kinh tế dài 
hạn đối với người Nga ngày càng u 
ám. Ông Mikhail Khodorkovsky, 
một cựu trùm dầu hỏa đang sống 
lưu vong và là một tiếng nói chỉ 
trích Putin được nhiều người biết 
tiếng sau 10 năm tù tại Nga, cho 
rằng chiến tranh ‘làm giảm đáng 
kể’ cơ may tại vị của ông Putin. 
“Tôi tin là ông Putin chẳng còn 
bao lâu nữa. Có thể một năm, có 
thể ba năm,” ông nói với CNN 
trong một cuộc phỏng vấn.
Những người dự đoán đây là 
khởi đầu ngày tàn của ông Putin 
nói cuộc khủng hoảng kinh tế tồi 
tệ có thể tạo nên sự sụp đổ của 
ông Putin. Điểm thu hút chính trị 
chủ chốt của ông Putin là lời hứa 
rằng người Nga sẽ không bao giờ 
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trải qua nghèo đói và xáo trộn như đã từng trong những năm 1990. 
Lập luận chính của Điện Kremlin trong suốt thời gian ông Putin cầm 
quyền là ông đã ổn định kinh tế. Đây cũng là một trong những điểm 
mà ngay cả phe đối lập của ông cũng thừa nhận với những người Nga 
thuộc thế hệ trước vốn lo sợ phải sống lại thập niên đầu của thời kỳ 
hậu Xô Viết.
Họ công nhận là những phong trào phản đối của họ trong quá khứ- 
nhất là từ năm 2011 cho đến 2013 và trong năm 2017 và 2018- đã thất 
bại không thu phục được tầng lớp trung lưu và hạ lưu, nhiều người 
trong số này dựa vào các công việc làm cho nhà nước. Đây vẫn là một 
vấn đề đối với lãnh đạo đối lập Nga, đặc biệt sau những vụ đàn áp 
leo thang nhắm vào giới bất đồng chính kiến và sau những hành động 
đóng cửa nhiều hãng tin độc lập cũng như kiểm duyệt sâu rộng các 
nền tảng truyền thông xã hội, vốn không những làm im những tiếng 
nói đối lập mà còn cản trở phe đối lập tổ chức những cuộc biểu tình 
chống chiến tranh.
Phản ứng nội địa
Nhưng những rạn nứt đang xuất hiện, đang trỗi dậy những ‘bức phá’ 
thậm chí trong số con cái của giới ưu tú Nga. Con gái của phát ngôn 
viên Điện Kremlin Dmitry Peskov và con gái cựu Tổng thống Boris 
Yeltsin đã công khai lên án cuộc xâm lược trên truyền thông xã hội. 
Con gái của tài phiệt Roman Abramovich tuyên bố “lời nói dối lớn 
nhất và thành công nhất của tuyên truyền từ Điện Kremlin” là khi nói 
rằng đa số người dân Nga ủng hộ cuộc xâm lược. Và hội đồng quản 
trị của đại công ty dầu khí Lukoil của Nga đã kêu gọi chấm dứt chiến 
tranh, nói rằng cần phải theo đuổi các phương cách ngoại giao.
Tuy nhiên, lòng trung thành trong giới thân cận của ông Putin dường 
như vững chắc. Theo bà Tatiana Stanovaya, sáng lập viên R.Politik, 
một nền tảng phân tích độc lập, sẽ sai lầm khi dự đoán các doanh nhân 
và giới an ninh ưu việt Nga sẽ quay lại chống ông Putin vì họ dựa vào 
ông để làm giàu và có quyền hành. Những người khác thì cho rằng sẽ 
phải mất một thời gian để đông đảo quần chúng Nga bắt đầu đặt nghi 

vấn về sự cai trị của ông Putin 
xuất phát từ những khó khăn kinh 
tế mà họ gánh chịu.
Andrea Kendall-Taylor, từng là 
viên chức tình báo quốc gia phụ 
trách về Nga và khu vực Eurasia 
tại Hội đồngTình báo Quốc gia 
Mỹ và Erica Frantz, một nhà khoa 
học chính trị tại Đại học bang 
Michigan cho rằng ông Putin có 
thể sẽ không ‘ngã ngựa’ trước các 
phản ứng nội địa.
Trong bài bình luận viết trên tạp 
chí Foreign Affairs tuần này, họ 
lưu ý rằng: “Trong các chế độ 
theo chủ nghĩa chuyên chế, nơi 
quyền lực tập trung trong tay một 
cá nhân thay vì là cùng chia sẻ 
trong một đảng, một hội đồng thủ 
lĩnh quân sự hay hoàng gia, ít khi 
kẻ lãnh đạo bị mất chức vì các 
cuộc chiến tranh, cho dù là chiến 
bại.
Đó là bởi vì các thành phần ưu 
tú không đủ mạnh để buộc nhà 
độc tài phải chịu trách nhiệm và 
thường dân cũng chẳng có mấy cơ 
may để làm điều đó. Tuy nhiên, 
bà Kendall-Taylor lưu ý có điều 
là các chế độ đàn áp như chế độ 
Putin ở Nga thường trông ổn định 
ngay cả lúc họ không như thế.

Löu YÙ: Xin quyù ñoäc giaû coi ngaøy ñaùo haïn leä phí treân goùc 
phaûi label cuûa bao thö göûi baùo. Neáu ñaõ ñaùo haïn, xin göûi 
check ñeà "Dieãn Ñaøn Giaùo Daân" keøm theo teân hoï vaø soá kyù 
danh ID cuûa ñoäc giaû, in treân goùc traùi cuûa label ñeå khoûi laàm 

laãn; hoaëc caéùt mieáng label keøm vaøo thö. Ña taï. 
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Bạn có bao giờ ngắm kỹ 
một con hạc trắng chưa? 
Nó trông thật mảnh mai; 

chân dài, người mỏng, trong một 
bộ lông trắng muốt. Trông nó 
thanh cao như một người luống 
tuổi mà vẫn giữ được phong cách 
ung dung. Con hạc được coi là 
một con vật sống lâu cho nên 
người ta gọi tuổi của các cụ là 
tuổi hạc.
Đầu tháng năm vừa qua, tôi sang 
chơi với vợ chồng người anh ở 
bên Vienna, DC. Đằng sau nhà 
anh tôi có một con đường mòn 
dẫn tới một công viên. Con 
đường mòn vào cuối xuân chớm 
hạ thật là đẹp. Suối róc rách chẩy, 
cây cỏ xanh mướt, những bông 
hoa núi nở trắng xóa. Chúng tôi 
mỗi buổi sáng dắt theo con chó đi 
bộ, vừa đi vừa trò truyện. Tôi bất 
giác hỏi.
-. Sao con người không giống cây 
cỏ, vào mùa đông héo, úa, rụng, 
đến xuân, hạ lại hồi sinh nhỉ?
Anh tôi cười, nói
-.   Cứ giữ mãi được xuân, hạ 
trong lòng mình là tốt rồi.
Chúng ta những người ở lứa tuổi 
đang bước vào tuổi già hay đã 
già. Tinh thần và thể xác không 
còn như hai mươi năm, mười 
năm về trước hay thậm chí như 
mới năm ngoái nữa.
Thông thường bất cứ người mang 
quốc tịch nào, sinh sống ở phần 
đất hay hòan cảnh nào thì khi về 
già hay ngồi gậm nhấm lại quá 
khứ. Chúng ta là những người từ 
một quê hương mất mát đến ở trọ 

Tuổi Hạc
một quốc gia khác, chúng ta còn 
nhiều điều gậm nhấm hơn nữa.
Ở tuổi già, không có phương tiện 
di chuyển, bị trở ngại ngôn ngữ 
đã làm một số người sống một 
cuộc sống tẻ nhạt, từ tẻ nhạt đưa 
tới trầm cảm, khép kín. Từ đó 
sinh ra bao nhiêu bệnh, và khi có 
bệnh, sự chạy chữa xem chừng 
không có hiệu quả lắm cho những 
người này.
Bác sĩ Ornish, tác giả cuốn sách 
Love & Survival, nói rõ: Tách lìa 
tình thân gia đình và bạn bè là đầu 
mối cho mọi thứ bệnh từ ung thư, 
bệnh tim đến ung nhọt và nhiễm 
độc. Tình thương và tinh thần là 
gốc rễ làm cho chúng ta bệnh hay 
khỏe.
Ba mươi năm trước mà nghe ai 
nói cô đơn sinh ra các chứng 
bệnh thì người ta sẽ chỉ cười nhẹ. 
Nhưng bây giờ điều này đã được 
nhiều bác sĩ công nhận là đúng.
Những buổi tĩnh tâm chung, có 
cầu nguyện, có tịnh niệm (tùy 
theo tôn giáo của mỗi người) chia 
sẻ những buồn vui, lo lắng của 
mình cùng người khác cũng giúp 
khai thông được những tắc nghẽn 
của tim mạch như là ăn những 
thức ăn rau, đậu lành mạnh vậy.
Nếu không nói ra được những gì 
dồn nén bên trong thì chính là tự 
mình làm khổ mình. Khi nói ra, 
hay viết ra được những khổ tâm 
của mình thì hệ thống đề kháng 
được tăng cường, ít phải uống 
thuốc. Theo bác sĩ Ornish, khi bị 
căng thẳng cơ thể sẽ tiết ra một 
hóa chất làm cho mọi sinh hoạt ứ 

đọng, ăn không ngon, đầu không 
suy nghĩ, mạch máu trì trệ, mất 
sức đề kháng, dễ cảm cúm. 
Như vậy sự cô đơn cũng là chất 
độc như cholesterol trong những 
thức ăn dầu mỡ, mà chỉ có tình 
thương mới cứu rỗi được.
Nếu bạn không mở tâm ra cho 
người khác thì bác sĩ bắt buộc 
phải mở tim bạn ra thôi.
Tuổi như thế nào thì gọi là già, 
chúng ta biết khi một người qua 
đời ở tuổi 60 thì được gọi là 
“hưởng thọ”. Vậy sau tuổi 60 mỗi 
ngày ta sống là một bonus, phần 
thưởng của Trời cho. 
Chúng ta nên sống thế nào với 
những ngày “phần thưởng” này. 
Lấy thí dụ một người lớn tuổi, 
sống cô đơn, biệt lập, không đi ra 
ngoài, không giao thiệp với bạn 
hữu, thế nào cũng đi đến chỗ tự 
than thân trách phận, bất an, lo 
âu, ủ dột và tuyệt vọng. Từ đó bắt 
nguồn của bao nhiêu căn bệnh. 
Trong Những Lời Phật Dạy có 
câu: Sai lầm lớn nhất của đời 
người là đánh mất mình/ Phá sản 
lớn nhất của đời người là tuyệt 
vọng. Chắc trong quý vị không ai 
muốn rơi vào hoàn cảnh này.
Gặp gỡ bè bạn thường xuyên 
trong những sinh hoạt thể thao là 
điều tốt lành nhất cho thể lý. Đi 
tập thể thao như Tài Chi, Hồng 
Gia, Nhẩy Nhẹ Theo Nhạc, Tắm 
Hơi, Bơi Lội. v.v đã giúp cho 
người lớn tuổi giữ được thăng 
bằng, ít ngã, và nếu có bệnh, uống 
thuốc sẽ công hiệu hơn, mau lành 
hơn.
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Gặp bạn, nói được ra những điều phiền muộn cho nhau nghe, ngồi 
tĩnh tâm, đến nhà thờ, chùa cầu nguyện giúp được làm chậm lại sự 
phát triển của bệnh. Bác Sĩ Jeff Levin giáo sư Đại Học North Carolina 
khám phá ra từ hàng trăm bệnh nhân, nếu người nào thường xuyên 
đến nhà nguyện họ có áp suất máu thấp hơn những người không đến 
nhà nguyện, ông bỏ ra hàng đêm và nhiều cuối tuần để theo dõi, tìm 
hiểu những kết quả cụ thể của “Tín Ngưỡng và Sức Khỏe”. Cuốn sách 
ông phát hành gần đây nhất có tên là God, Faith and Health. Trong đó 
ông cho biết những người có tín ngưỡng khỏe mạnh hơn, lành bệnh 
chóng hơn, ít bị nhồi máu cơ tim, gặp sự thăng trầm trong đời sống họ 
biết cách đối diện, họ luôn luôn lạc quan.
Lạc quan là một cẩm nang quý vị nên luôn luôn mang theo bên mình. 
Đừng bao giờ nói, hay nghĩ là “Tôi già rồi, tôi không giúp ích được 
cho ai nữa” hoặc “Tôi vụng về, ít học, chẳng làm gì được”. 
Tôi xin kể câu chuyện Hai Con Ngựa của thầy phó tế George A. 
Haloulakos 
Cạnh nhà tôi có một cánh đồng cỏ, hàng ngày có một cặp ngựa, con 
nọ lớn hơn con kia một chút thong thả ăn cỏ ở đấy. Nhìn từ xa chúng 
là đôi ngựa bình thường giống những con ngựa khác. Tuy nhiên nếu 
bạn đến gần, bạn sẽ khám phá ra là có một con mù.
Chủ nhân của nó chắc thương nó không nỡ bỏ đi, mà còn cho nó một 
chỗ ở an toàn. Chính điều này đã thành một câu truyện tuyệt vời.
Đứng bên chúng, bạn chợt nghe có tiếng chuông rung, phát ra từ cái 
đai nhỏ vòng quanh cổ con ngựa nhỏ hơn, chắc là một con cái. Tiếng 
chuông báo cho con bạn mù của nó, biết là nó đang ở đâu mà bước 
theo. Quan sát kỹ một chút bạn sẽ thấy cái cách con ngựa sáng chăm 
sóc con ngựa mù, bạn nó chu đáo như thế nào. Con ngựa mù lắng 
nghe tiếng leng keng mà theo bạn, nó bước chậm rãi và tin rằng bạn 
nó không để nó bị lạc. Trên đường trở về chuồng mỗi chiều, con ngựa 
nhỏ chốc chốc lại ngoái cổ lại nhìn bạn, muốn biết chắc bạn mù của 
nó vẫn đi theo tiếng chuông của nó để lại đằng sau.
Cũng giống như chủ nhân của đôi ngựa có lòng nhân từ, Thượng Đế 
không bao giờ vứt bỏ bạn vì bạn kiếm khuyết, hoạn nạn hay gặp khó 
khăn. Người luôn luôn đem đến cho chúng ta những người bạn khi 
chúng ta cần đuợc giúp đỡ.
Đôi khi chúng ta là con ngựa mù, được dẫn dắt bởi tiếng chuông mầu 
nhiệm mà Thượng Đế đã nhờ ai đó rung lên cho chúng ta. Những khi 
khác chúng ta là con ngựa dẫn đường, giúp kẻ khác nhìn thấy.
Bạn hiền là như vậy. Không phải lúc nào ta cũng nhìn thấy họ, nhưng 
họ thì luôn hiện diện đâu đó. Hãy lắng nghe tiếng chuông của nhau. 
Hãy tử tế hết sức mình, bởi vì có một người mà bạn gặp trên đời, biết 
đâu cũng đang ở trong một hòan cảnh khó khăn nào đó họ phải phấn 
đấu để vượt qua.
Không gì hơn là tuổi già nương dựa vào nhau trong tình bạn. Luôn 
luôn nghĩ bao giờ mình cũng có cái cho đi mà người khác dùng được. 
Trong một lần đến thăm Viện Dưỡng Lão, tôi thấy một cụ ông 70 tuổi, 
đút thức ăn cho một cụ bà 80 tuổi. Hỏi ra thì họ không có liên hệ gì với 
nhau cả. Chỉ là một người có khả năng cho và một người vui vẻ nhận.

Tính hài hước, làm cho người 
khác cười cùng với mình là 
những liều thuốc bổ. Nữ thi sĩ 
Maya Angelou vào sinh nhật thứ 
77, trong trương trình phỏng vấn 
của Oprah, hỏi về sự thay đổi vóc 
dáng của tuổi già, bà nói: “Vô số 
chuyện xẩy tới từng ngày…Cứ 
nhìn vào bộ ngực của tôi xem. Có 
vẻ như hai chị em nó đang tranh 
đua xem đứa nào chạy xuống eo 
trước”. Khán giả nghe bà, cười 
chẩy cả nước mắt.
Sinh, lão, bệnh, tử. Con đường 
đó ai cũng phải đi qua. Nhưng 
đi như thế nào thì hầu như 80% 
chính mình là người lựa chọn.
Những vấn đề chính ảnh hưởng 
đến sức khỏe của bạn qua tinh 
thần là: 
Sự cảm thông giữa cha mẹ và con 
cái, giữa ông bà với các cháu.
Tinh thần chấp nhận và lạc quan
Nghĩ đến những điều vui nhỏ mỗi 
ngày
Tham Gia những sinh hoạt nào 
phù hợp với sức khỏe 
Làm việc thiện nguyện
Nhóm bạn: Đọc sách, kể chuyện, 
đánh cờ, chơi bài (không phải ăn 
thua)
Tham gia các lớp thể dục: Như 
Yoga, lớp dậy Hồng Gia, ngồi 
thiền, khí công v.v. Và ngay cả 
chỉ đi bộ với nhau 30 phút mỗi 
ngày cũng giúp cho tinh thần 
sảng khoái, sức khỏe tốt hơn là ở 
nhà nằm quay mặt vào tường.
Hãy thỉnh thoảng đọc lên thành 
tiếng câu ngạn ngữ này:
“Một nét mặt vui vẻ mang hạnh 
phúc đến cho trái tim và một tin 
vui mang sức khỏe cho xương 
cốt.” 

     ( Trần Mộng Tú )



Số 245 Tháng 4 - 2022 facebook.com/ddgdtv - 109

Gia Chánh
Bánh giò GIANG ANH

Nguyên liệu:
Pha bột:
•	 1 gói bột gạo
•	 11/4 cup bột năng
•	 12 cups nước dùng gà. ( Giang Anh nấu 2 bộ 

xương gà với 15 cup nước+ 2Tbsp muối). Khi 
nước sôi vặn nhỏ lửa, hớt bọt, nấu khoảng 40 
phút là được.

•	 1Tbsp dầu ăn.
•	 Chút muối.
Nhân bánh:
•	 1 kg thịt nạc xay.
•	 1 củ hành tây cắt nhỏ
•	 1 nắm tay nấm mèo( mục nhĩ)  rửa sạch, ngâm 

cho nở, cắt bỏ chỗ núm của nấm, vì chỗ này dễ 
chứa cát đất, sau đó cắt nhỏ.

•	 Cho 2 Tbsp dầu ăn vào chảo, cho hành tây vào, 
Khi hành thơm cho thịt vào xào , để lửa trên trung 
bình cho thịt chín nhanh . Cho nấm mèo , chút 
muối, nước mắm xào cho đến khi cạn hết nước , 
sau đó cho 1 tsp tiêu xay vào, trộn đều. Để riêng.

Lá chuối để gói bánh: 
Lá chuối mua về rửa thật sạch, lau khô. Cắt lá chuối 
dài khoảng 30 cm cho mỗi bánh. Bánh giò to trung bình 
sẽ được 14 bánh.

Cách nấu bột:
Dùng nồi không dính hoặc nồi có bề dầy để bột không bị 
bén lửa .
Cho 12 cup nước dùng, bột, dầu ăn vào nồi,để lửa nóng 
vừa. Dùng 5 chiếc đũa quậy bột đều, nếu nước dùng 

Kỳ báo này Giang Anh xin gửi đến quý vị cách làm bánh giò. Bánh này dễ làm và dùng khi nào 
cũng được lại hợp với mọi lứa tuổi.

Lấy lá chuối đã cắt, gấp đôi lại, quấn lá như chiếc phễu 
( quặng) lớn. Dùng muỗng canh lấy 2 muỗng canh bột 
để vào, lấy muỗng dàn bột ra chung quanh, cho 2 Tbsp 
nhân bánh vào, để 1 Tbsp  bột lên trên. Khi gói bánh gấp 
phía lá gần mình vào giữa bánh, lần lượt 2 phía lá 2 bên, 
cuối cùng cầm lá phía sau, nhét đầu lá vào phía dưới 3 
đầu lá trước. Bọc ra ngoài bánh một lớp giấy plastic để 
khi hấp bánh không bị bể.Nếu dùng nhiều lá chuối hơn, 
ta khônf cần gói thêm giấy plastic .

Hấp bánh.
Dùng nồi chõ( xửng), cho nước khoảng nửa nồi. Khi nước 
sôi, cho bánh vào hấp lửa trung bình. Sau 25 phút bánh 
sẽ chín. Nếu bánh dư cất vào tủ lạnh để trong vòng mấy 
ngày vẫn ngon.

Giang Anh xin chúc quý vị dùng thật ngon miệng!

gà chưa đủ mặn ta cho thêm 
chút muối hay bột nêm vào.
Khi bột bắt đầu có dấu hiệu 
hơi đặc, phải quậy nhanh tay 
kẻo bột bị vón cục. Khi bột bắt 
đầu đặc,  bắc nồi ra khỏi bếp, 
tiếp tục quậy thêm 1 phút nữa 
cho bột mịn.

Gói bánh:
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Trang Y Học
�� Bác Sĩ Ngô Đình Tân

BỆNH ZONA

1.	 Bệnh Zona thường gọi 
nôm na là bệnh giời leo gây ra do 
siêu vi khuẩn Varicella.  Nhiễm 
siêu vi khuẩn này lần đầu tiên 
thường ở tuổi thơ ấu thì gây ra 
bệnh trái rạ, mặc dầu bệnh nhân 
hồi phục sau bệnh trái rạ siêu vi 
khuẩn Varicella vẫn tiếp tục sống 
tiềm ẩn trong các mô thần kinh 
dọc theo cột sống.  Sau này khi hệ 
miễn nhiễm lỡ bị suy nhược bởi 
1 lý do nào đó các siêu vi khuẩn 
này có thể tái xuất hiện và gây ra 
bệnh Zona.  Như vậy bệnh Zona 
là 1 biến chứng của bệnh trái rạ.

2.	 Bệnh Zona bắt đầu bằng 1 
cơn sốt nhẹ.  Sau đó xuất hiện 1 
mảng da nổi phồng đỏ và đau rát.  
Vài ngày sau các bọng nước xuất 
hiện trong mảng da phồng đỏ và 
kéo dài 1 tuần lễ.  Các bọng nước 
bắt đầu bể ra và đóng vảy để lại 
những chấm đen và có thể tạo ra 
các vết sẹo.  Chỗ mảng da phồng 
đỏ vẫn tiếp tục đau rát và cơn 
đau có thể kéo dài nhiều tháng.  
Bệnh Zona có thể gây ra các biến 
chứng trầm trọng như viêm não, 
giảm thị giác hoặc mù loà vĩnh 
viễn nếu bệnh xảy ra ở vùng mắt, 
hoặc giảm thính giác nếu xảy ra 
ở vùng tai.

3.	 Bệnh Zona có thể lây 
nhiễm.  Thời điểm lây nhiễm 
mạnh nhất là khi các bọng nước 
bể ra chảy nước chừa siêu vi 

khuẩn.  Siêu vi khuẩn có thể gây 
ra bệnh trái rạ cho người bị nhiễm 
lần đầu tiên.  Do đó người bệnh 
Zona tránh tiếp xúc trẻ em, phụ 
nữ mang thai, quí cao niên và 
người đang mang bệnh kinh niên 
với hệ miễn nhiễm suy nhược.

4.	 Để việc chữa trị có kết 
quả tốt đẹp và giảm đi biến chứng 
bệnh nhân cần được chữa trị trong 
vòng 48-72 tiếng sau khi có mảng 
da phồng đỏ xuất hiện.  Việc 
chữa trị bao gồm thuốc kháng 
siêu vi khuẩn như Acyclovir, 
Famciclovir, Valcyclovir 
cộng thêm thuốc kháng viêm 
Prednisone giúp bệnh nhân hồi 
phục nhanh chóng hơn.  Thuốc 
chữa trị cũng giúp giảm đau và 
rút ngắn thời gian đau.

5.	 Chỗ mảng da phồng đỏ có 
thể gây ra ngứa khiến người bệnh 
gãi quá mức tạo ra nhiễm trùng 
da và để lại các vết sẹo.  Để giảm 
ngứa người bệnh có thể dung 
thuốc viên Benadryl hoặc thuốc 
bôi ngoài da Calamine.  Dùng 
thuốc bôi đỏ giúp giảm ngứa và 
giúp các bọng nước đóng vảy khô 
nhanh hơn.  Tránh dung các biện 
pháp dân gian chưa được y khoa 
chấp thuận như đắp đỗ xanh, gạo 
nếp hoặc các lá thuốc nam lên 
chỗ mảng da phồng đỏ.  Các biện 
pháp dân gian trên không chữa 
bệnh mà còn tăng nguy cơ nhiễm 

trùng da có thể dẫn đến loét da và 
để lại các viết sẹo.  

6.	 Bệnh nhân có thể dung 
thuốc giảm đau Tylenol cho cơn 
đau nhẹ hoặc Tylenol #3 cho cơn 
đau nặng.  Thuốc Gabapentin 
giúp giảm cảm giác tê rát ở mảng 
da đau.

7.	 Cách ngăn ngừa bệnh 
Zona hữu hiệu nhất là tiêm chủng 
Vaccine ngừa bệnh trái rạ  trong 
tuổi thơ ấu.  Đối với người đã bị 
bệnh trái rạ nay muốn ngừa bệnh 
Zona có thể tiêm chủng Vaccine 
ngừa Zona là Shingrix. Shingrix 
được tiêm 2 mũi trong vòng 3 
tháng với độ hiệu nghiệm trên 
90%.  Quí cao niên có nguy cơ 
bị giời leo khoảng 50%.  Do đó 
cơ quan y tế Hoa Kỳ khuyến cáo 
tiêm chủng ngừa giời leo cho quí 
vị tuổi 50 trở lên.  Thuốc Shingrix 
không ngừa bệnh thủy đậu.

8.	 Ngoài ra tăng cường 
hệ miễn nhiễm cũng giúp ngăn 
ngừa giời leo và ngăn ngừa siêu 
vi khuẩn Varicella tái xuất hiện.  
Chúng ta có thể tăng cường hệ 
miễn nhiễm bằng cách có 1 tinh 
thần lạc quan và 1 lối sống tích 
cực và chừng mực, thể dục thể 
thao thường xuyên khoảng 30-45 
phút mỗi ngày, có giờ nghỉ ngơ 
và thư giãn.
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PHÂN ƯU
Vô cùng thương tiếc khi hay tin Thân Mẫu ông Nguyễn Văn Liêm, 

Chủ Nhiệm Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân là 

Cụ Bà ANNA NGUYỄN THỊ TỊNH

Tạ thế ngày 12 tháng 3 năm 2022 
nhằm ngày 10 tháng 2 năm Nhâm Dần

Tại Lâm Đồng, Việt Nam

HƯỞNG ĐẠI THỌ 107 TUỔI
Taị Việt Nam: Tang Lễ đã được cử hành ngày 14 tháng 3 năm 2022

Tại Hoa Kỳ: Thánh Lễ cầu nguyện được tổ chức vào lúc
10:30 sáng ngày thứ Bảy 26 tháng 3 năm 2022

tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam
1538 Century Blvd., Santa Ana, CA 92703

 

Thành kính Phân Ưu cùng Ông Bà Nguyễn Văn Liêm và Tang Quyến
Nguyện Cầu Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh Nữ Anna 

cho Linh Hồn Anna sớm hưởng phúc trường sinh trên Thiên Đàng. 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhóm Chủ Trương

Ban Biên Tập & Ban Trị Sự
Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân
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DANH MỤC QUẢNG CÁO
Dieãn Ñaøn Giaùo Daân chaân thaønh caûm taï söï hoã trôï cuûa Quyù Thaân Chuû vaø 

Quyù Ñoäc Giaû ñaõ nhieät thaønh uûng hoä cho caùc Thaân Chuû Quaûng Caùo döôùi ñaây

     	 Quảng Cáo
Quý vị đăng quảng cáo, hỉ tín, ai tín trên Diễn Đàn Giáo Dân sẽ được tôn trọng bởi:
• Hàng ngàn độc giả nhờ báo được phân phối qua các địa điểm quảng cáo.
• Hàng ngàn độc giả qua báo dài hạn gửi đến tận nhà.
• Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân được phân  phối trên khắp Hoa-Kỳ và thế giới. 

              PHIẾU ĐỘC GIẢ

Họ Tên: ______________________________________   Điện thoại:_______________________
Địa Chỉ: _____________________________________    □ Độc Giả Cũ, ID# ________________
	          ______________________________________   □ Độc Giả Mới
	          _______________________________  Email: _________________________________
Nhận làm: □ Cố Vấn     □ Chủ Trương    □ Cổ Động Viên    □ Bảo Trợ    □ Điều Hành    
□ Đại Diện Vùng    □ Độc Giả Ân Nhân:  □ $60   □ $100   □ $200  □ $...............USD
□ Độc Giả Thường: Hoa-Kỳ $50 USD;  Canada $70 USD; Âu Châu, Á Châu, Úc Châu $80 USD
Muốn mua Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân từ số: _____________________________________
Muốn có các số cũ (nếu còn): _____________________________________________________
Xin gửi mẫu này về Tòa Soạn DĐGD ĐỊA CHỈ MỚI: P.O. BOX 10250, Westminster, CA 92685
Hoặc gọi điện thoại: 714-894-5826      Email toabaoddgd@yahoo.com
Chi phiếu, lệnh phiếu xin đề DIEN DAN GIAO DAN, INC. và gửi về địa chỉ trên.
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